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QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 52/TTr-SVHTTDL ngày 11/01/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 141/BC-SKHĐT ngày 30/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất, để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu đến năm 2025

+ Lượng khách du lịch năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt, trong đó có 300 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2025 đạt trên 2.380 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3,0 ngày.

+ Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng tiêu chí của khu du lịch cấp quốc gia; có từ 01 khu du lịch cấp tỉnh và 07 điểm du lịch được công nhận nhằm tạo ra đa dạng tuyến, điểm du lịch góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn cho tỉnh Điện Biên.

+ Lễ hội Hoa Ban trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mang thương hiệu riêng có của tỉnh Điện Biên.

+ Hoạt động du lịch tạo việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó có 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% nguồn lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn để có thêm các khách sạn cao cấp, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên 4.000 phòng, tăng 35% so với năm 2020. Đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

- Mục tiêu đến năm 2030

+ Lượng khách du lịch năm 2030 đạt trên 2,65 triệu lượt khách, trong đó 600 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 14%/năm; số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3,5 ngày, tăng 0,5 ngày so với giai đoạn 2021-2025.

+ Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh; có hệ thống sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng; các khu, điểm du lịch được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại. Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang thực sự trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước.

+ Từng bước xây dựng Khu du lịch Tủa Chùa cơ bản đáp ứng các tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia gắn với phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch thiên nhiên, văn hóa. Có thêm từ 05 khu du lịch cấp tỉnh và 08 điểm du lịch được công nhận nhằm tạo ra đa dạng tuyến, điểm tham quan, điểm du lịch.

+ Hoạt động du lịch tạo tạo việc làm cho trên 30.000 lao động, trong đó có 10.000 lao động trực tiếp. Có trên 75% số lao động trực tiếp được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.

+ Thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng và có thêm từ 02 tổ hợp khách sạn cao cấp đi vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên trên 5.200 phòng, tăng 23% so với năm 2025, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN

1. Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch
1.1. Về hạ tầng giao thông

1.2. Về hạ tầng khách sạn, cơ sở lưu trú

1.3. Nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm

- Hạ tầng Nhà hàng.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ vui chơi giải trí, mua sắm.

- Cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động trung gian.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bổ sung.

1.4. Tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh

2. Đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch
Đối với phát triển các sản phẩm du lịch trong giai đoạn tới, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung vào 3 khu vực chính: Khu vực I gắn với du lịch lịch sử - tâm linh, Khu vực II gắn với du lịch sinh thái - văn hóa, Khu vực III gắn với du lịch địa học. Trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh theo 3 trụ cột chính, cụ thể là:

(1) Sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh: Xây dựng các sản phẩm trải nghiệm tìm hiểu lịch sử chiến tranh với các hoạt cảnh, minh họa thực tế, trực tiếp, sử dụng các công nghệ tiên tiến về âm thanh, ánh sáng, tạo những cảm giác chân thực cho khách du lịch dựa trên các tài nguyên du lịch văn hóa hiện có. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung khai thác nhu cầu du lịch lịch sử gắn với khai thác, phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh.

(2) Sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái: Tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, các loại hình ca, múa, nhạc dân gian; thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc, các sản phẩm OCOP. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái - khám phá trên cơ sở khai thác thế mạnh hệ sinh thái rừng, sông, hồ, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn; tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm hàng năm như: Lễ hội Hoa Ban, kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lễ hội thành bản Phủ, lễ hội hoa Anh Đào,...

(3) Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe: Tập trung thu hút du khách bằng các dịch vụ du lịch có chất lượng cao, như chơi golf, đua thuyền, các môn thể thao mạo hiểm, vui chơi giải trí, ngắm cảnh, chụp ảnh tại các công viên chuyên đề, xem biểu diễn thực cảnh, tắm nước khoáng nóng và trị liệu..., chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải, các chợ phiên vùng cao, biên giới, tạo thành các sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ khách du lịch. Trong đó cần chú trọng phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại các khu vực có các mỏ khoáng nóng như U Va, Hua Pe nhằm tạo ra sự khác biệt cho du khách khi đến với Điện Biên.

Các sản phẩm du lịch trọng tâm gắn với từng phân vùng du lịch sẽ được phân tích và làm rõ tại phần định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên trong đó xoay quanh trụ cột 3 loại sản phẩm chính gồm sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh; Sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Định hướng phát triển không gian du lịch

1.1. Định hướng phân vùng du lịch

Định hướng phân vùng không gian du lịch tỉnh Điện Biên thành 3 khu vực tiêu biểu, cụ thể như sau:

- Khu vực I, bao gồm thành phố Điện Biên Phủ và 4 huyện (huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo).

- Khu vực II, bao gồm 3 huyện: Huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà và huyện Mường Nhé.

- Khu vực III: huyện Tủa Chùa, Thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng (huyện Mường Chà).

1.2. Định hướng phát triển 14 điểm dừng chân, gồm:

- Thành phố Điện Biên Phủ: Bản Kê Nênh, xã Thanh Minh.

- Huyện Điện Biên:

+ Khu vực đèo Tây Trang, xã Na Ư.

+ Cánh đồng Mường Thanh, xã Thanh Xương.

- Huyện Điện Biên Đông: Đỉnh Chóp Ly, xã Keo Lôm.

- Huyện Mường Ảng: Tằng Quái Lầu, Đèo Tằng Quái, quốc lộ 279.

- Huyện Tuần Giáo:

+ Pha Đin Pass, xã Tỏa Tình.

+ Tượng đài Thanh niên xung phong, xã Quài Tở.

- Huyện Tủa Chùa:

+ Điểm dừng chân ngắm Đồi Con Rùa, xã Tả Phìn.

+ Cao nguyên đá Tả Phìn, Thôn Tả Phìn 2, xã Tả Phìn.

- Thị xã Mường Lay: Điểm cầu nối từ quốc lộ 12 lên Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay (QL12 Mk93+50), Phường Na Lay.

- Huyện Nậm Pồ: Điểm dừng chân gần bản Nà Sự, xã Chà Nưa.

- Huyện Mường Chà: Bản Cổng Trời Sa Lông, xã Sa Lông.

- Huyện Mường Nhé:

+ Tượng đài anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ, xã Leng Su Sìn.

+ Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

2. Định hướng phát triển các khu, điểm du lịch

2.1. Định hướng phát triển các khu du lịch

2.1.1. Khu du lịch quốc gia

a) Khu du lịch cấp quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang

Đến năm 2025, Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia. Trên cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch, để trở thành một điểm đến hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử hào hùng của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Việc phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang cần bám sát “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015.

- Đến năm 2030, Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang phát triển với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc và Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, cảnh quan thiên nhiên khu vực hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng. Từ đó, đưa Điện Biên trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội và khẳng định được hình ảnh trên bản đồ du lịch cả nước và quốc tế.

b) Khu du lịch cấp quốc gia huyện Tủa Chùa

Định hướng đến năm 2030 từng bước xây dựng Khu du lịch Tủa Chùa cơ bản đáp ứng các tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia gắn với phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên, văn hóa. Phấn đấu đến năm 2040 trở thành Khu du lịch cấp Quốc gia với hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch hấp dẫn, có thương hiệu và sức cạnh tranh, liên kết chặt chẽ với Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch trong tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, tạo động lực trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

2.1.2. Khu du lịch cấp tỉnh

Định hướng đến năm 2030 có 06 Khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn 4 huyện và thị xã được công nhận:

- Khu du lịch hang động Pa Thơm/hang động Chua Ta, huyện Điện Biên;

- Khu du lịch thành Bản Phủ, huyện Điện Biên.

- Khu du lịch thành Vàng Lồng và Cao nguyên đá Tả Phìn, huyện Tủa Chùa;

- Khu du lịch sinh thái Mường Nhé (lấy khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, huyện Mường Nhé làm trọng tâm).

- Khu du lịch đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo.

- Khu du lịch di tích lịch sử Pú Vạp, phường Sông Đà và xã Nay Lưa, thị xã Mường Lay.

2.1.3. Điểm du lịch

Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 16 điểm du lịch trên địa bàn trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố được công nhận. Cụ thể:

- Điểm du lịch Tượng đài Chiến thắng, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

- Điểm du lịch Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.

- Điểm du lịch sinh thái Him Lam, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Che Căn, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ.

- Điểm du lịch Nước khoáng nóng U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng, phường Na Lay thị xã Mường Lay.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Nậm Cản, phường Na Lay thị xã Mường Lay.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.

- Điểm du lịch Hồ Noong U, bản Tìa Ló B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

- Điểm du lịch Pha Đin Pass/ Pu Pha Đin, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo.

- Điểm du lịch chợ phiên thị trấn Tủa Chùa.

- Điểm du lịch hang động Huổi Cang - Huổi Đáp, xã Pa Ham, huyện Mường Chà.

- Điểm du lịch hồ Ẳng Cang, xã Ẳng Cang huyện Mường Ảng.

2.2. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan

Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên được sắp xếp theo định hướng quy hoạch phân vùng du lịch và được chia làm 3 phân khu. Mỗi phân khu sẽ tập trung phát triển các trụ cột du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

2.2.1. Phân khu I (thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 3 huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo): Sẽ phát triển trọng tâm cả 3 trụ cột du lịch du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

a) Định hướng phát triển du lịch thành phố Điện Biên Phủ

- Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi (xã Thanh Minh), bản Che Căn (xã Mường Phăng), bản Kéo (xã Pá Khoang).

- Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Tà Lèng, xã Thanh Minh.

- Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm, Phường Mường Thanh.

b) Định hướng phát triển du lịch huyện Điện Biên

- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông, xã Thanh Luông.

- Điểm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, xã Noong Luống.

- Điểm du lịch khoáng nóng Hua Pe, xã Thanh Luông.

- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm, xã Pa Thơm.

- Khu du lịch hang động Chua Ta, xã Hẹ Muông.

- Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch, xã Thanh Hưng.

c) Định hướng phát triển du lịch quan huyện Điện Biên Đông

- Điểm du lịch sinh thái hồ Noong U, xã Noong U.

- Điểm tham quan chợ phiên Chóp Ly, xã Keo Lôm.

d) Định hướng phát triển du lịch huyện Mường Ảng

- Khu du lịch nông nghiệp cà phê Mường Ảng, thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Nưa, xã Ẳng Cang và Ẳng Tở.

- Điểm du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang, xã Ẳng Cang.

đ) Định hướng phát triển du lịch huyện Tuần Giáo

- Điểm du lịch cộng đồng bản Có, xã Quài Tở.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình

- Điểm du lịch khoáng nóng Bản Sáng, xã Quài Cang

- Điểm du lịch vùng núi cao Tênh Phông, xã Tênh Phông

2.2.2. Phân khu II (thuộc địa bàn 3 huyện Nậm Pồ, Mường Chà và Mường Nhé): Khu vực này sẽ khai thác trọng tâm loại hình du lịch văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên.

a) Huyện Nậm Pồ

- Điểm du lịch văn hóa cộng đồng và điểm dừng chân bản Nà Sự, xã Chà Nưa.

- Điểm tham quan thác 5 tầng bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.

- Điểm du lịch sinh thái lòng hồ Nậm Khăn, xã Nậm Khăn.

b) Huyện Mường Chà

- Điểm du lịch cộng đồng bản Cổng Trời, xã Sa Lông.

- Điểm du lịch cộng đồng, sinh thái xã Pa Ham.

- Điểm tham quan rừng Ban cổ, xã Sa Lông.

- Điểm du lịch hang động Huổi Cang - Huôi Đáp, xã Pa Ham.

c) Huyện Mường Nhé

- Điểm du lịch lối mở A Pa Chải và ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Xã Sín Thầu.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

- Điểm tham quan săn mây, bản Chuyên Gia 2, huyện Mường Nhé.

- Điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

2.2.3. Phân khu III (thuộc địa bàn huyện Tủa Chùa và Thị xã Mường Lay), sẽ khai thác trọng tâm loại hình du lịch văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch địa học.

a) Huyện Tủa Chùa

- Điểm tham quan hang động Khó Chua La và hang động Pê Răng Ky, xã Huổi Só.

- Điểm tham quan Thành Vàng Lồng, xã Tả Phìn.

- Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só.

- Điểm tham quan bến thủy Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng.

- Điểm tham quan chợ phiên Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng và chợ phiên Xá Nhè, xã Xá Nhè.

b) Thị xã Mường Lay

- Khu du lịch văn hóa lịch sử Pú Vạp, Phường sông Đà và Phường Lay Nưa.

- Điểm du lịch sông nước lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay.

- Điểm tham quan di tích nhà tù Lai Châu, kết hợp với điểm dừng chân, Phường Sông Đà.

- Điểm tham quan hang Bản Bắc, xã Lay Nưa.

- Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng, Phường Na Lay.

- Điểm tham quan Khu văn hóa tâm linh, Phường Sông Đà.

- Điểm Lễ hội đua thuyền đuôi Én, gắn với trải nghiệm hoạt động Dù lượn, Phường Na Lay và xã Lay Nưa.

3. Định hướng phát triển các tuyến du lịch

3.1. Tuyến du lịch nội vùng

Tập trung kết nối các khu, điểm du lịch trọng tâm của tỉnh gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc như du lịch sinh thái - văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch địa học,... lấy thành phố Điện Biên Phủ làm trung tâm kết nối với các huyện, thị xã tạo thành những tuyến du lịch đặc trưng, độc đáo. Cụ thể chia thành 5 tuyến du lịch chính như sau:

- Tuyến 1: Khám phá thành phố Điện Biên Phủ.

- Tuyến 2: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé.

- Tuyến 3: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng - Tuần Giáo - Tủa Chùa - Mường Lay.

- Tuyến 4: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Lay - Tủa Chùa.

- Tuyến 5: Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên - Điện Biên Đông.

3.2. Tuyến du lịch liên vùng

a) Tuyến du lịch trong nước

- Tuyến du lịch đường thủy:

+ Thị xã Mường Lay - Sơn La - Hoà Bình và ngược lại.

- Tuyến du lịch đường bộ:

+ Tuyến Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ - Thị xã Mường Lay - Lai Châu - Lào Cai - Phú Thọ - Hà Nội và ngược lại.

+ Tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Điện Biên.

- Tuyến du lịch đường hàng không:

+ Tuyến Hà Nội - Thành phố Điện Biên Phủ (Sân bay Nội Bài - Sân bay Điện Biên).

+ Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ (Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Điện Biên).

+ Tuyến Cần Thơ - Điện Biên Phủ (Sân bay Cần Thơ - Sân bay Điện Biên).

+ Tuyến Đà Nẵng - Điện Biên (Sân bay Đà Nẵng - Sân bay Điện Biên).

+ Tuyến Hải Phòng - Điện Biên (Sân bay Cát Bi - Sân bay Điện Biên).

b) Tuyến du lịch quốc tế

- Tuyến từ Trung Quốc qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Thị xã Mường Lay - thành phố Điện Biên Phủ.

- Tuyến từ Trung Quốc qua cửa khẩu A Pa Chải - Mường Nhé - Mường Chà - Thành phố Điện Biên Phủ.

- Tuyến từ Lào qua cửa khẩu Tây Trang - thành phố Điện Biên Phủ.

- Tuyến từ Lào qua cửa khẩu Huổi Puốc - thành phố Điện Biên Phủ.

Sau khi nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên Phủ, mở rộng khai thác các tuyến du lịch quốc tế như:

- Tuyến thành phố Luông Pha Băng/Viên Chăn - thành phố Điện Biên Phủ (Sân bay Luông Pha Băng/Viên Chăn - Sân bay Điện Biên).

- Tuyến tỉnh Chiềng Mai - Điện Biên Phủ (Sân bay Chiềng Mai - Sân bay Điện Biên).

- Tuyến du lịch từ Đông Nam Á: Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... - thành phố Điện Biên Phủ.

- Tuyến du lịch từ Đông Bắc Á: Hàn Quốc - Nhật Bản - thành phố Điện Biên Phủ.

4. Định hướng phát triển loại hình và sản phẩm du lịch

4.1. Định hướng phát triển loại hình du lịch thành 3 khu vực chính:

- Khu vực I (Du lịch lịch sử - tâm linh), thuộc địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ; các huyện: Biện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng.

- Khu vực II (Du lịch sinh thái, văn hóa), thuộc địa bàn các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé; thị xã Mường Lay.

- Khu vực III (Du lịch địa học), thuộc địa bàn các huyện Tủa Chùa, Thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng huyện Mường Chà.

4.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch

- Sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh.

- Sản phẩm du lịch văn hóa.

- Sản phẩm du lịch lễ hội, như:

+ Lễ hội Hoa Ban (Thành phố Điện Biên Phủ).

+ Lễ hội hoa Anh Đào - Pá Khoang (Thành phố Điện Biên Phủ).

+ Lễ hội đua thuyền đuôi Én (Thị xã Mường Lay).

+ Lễ hội Thành Bản Phủ (huyện Điện Biên).

- Sản phẩm du lịch sinh thái, như:

+ Thăm vườn chè Shan Tuyết cổ thụ (xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa).

+ Tham quan và chụp ảnh check-in tại rừng bản Cổ Thụ huyện Mường Chà.

+ Du lịch sinh thái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.

+ Du lịch sinh thái hồ Pá Khoang, Hồ Noong U, hồ Pe Luông, Đào Viên Sơn, đèo Tằng Quái Lầu, cao nguyên đá Tả Phìn.

+ Du lịch sinh thái lòng hồ sông Đà, lòng hồ thủy điện Lai Châu.

- Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe gắn với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, Khu du lịch sinh thái Pa Thơm, Khu du lịch Him Lam, Khu vực suối khoáng nóng U VA, Hua Pe...

- Sản phẩm du lịch mua sắm, như các sản phẩm OCOP, các sản phẩm thủ công truyền thống,...

- Sản phẩm du lịch MICE, như: Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ, khách sạn Him Lam,... Tổ chức kết nối, liên kết với các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, khách du lịch đến Điện Biên, một mặt phát triển loại hình du lịch MICE, mặt khác góp phần trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá cho du lịch tỉnh.

- Sản phẩm du lịch cộng đồng ở các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh cần được nghiên cứu, xây dựng mang đặc sắc của cộng đồng như các mô hình lưu trú homestay với kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào các dân tộc nhưng được cải tạo trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch, các sản phẩm ẩm thực, sản phẩm văn hóa văn nghệ, sản phẩm trải nghiệm nghề truyền thống, trải nghiệm nông nghiệp,... là những sản phẩm du lịch cộng đồng cần được tỉnh nghiên cứu phát triển ở các bản văn hóa du lịch giàu tiềm năng như: bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo (thành phố Điện Biên Phủ), bản Tả Kố Khừ (huyện Mường Nhé), bản Nà Sự (huyện Nậm Pồ), bản Na Sang II (huyện Điện Biên),...

- Sản phẩm du lịch nông nghiệp.

- Sản phẩm du lịch sông nước.

- Sản phẩm du lịch địa học.

- Sản phẩm du lịch mạo hiểm.

- Sản phẩm du lịch biên mậu.

- Một số sản phẩm du lịch cụ thể khác.

+ Sản phẩm “Phố đi bộ Điện Biên Phủ”.

+ Sản phẩm tham quan Vườn thú Safari Mường Nhé.

+ Sản phẩm đánh golf.

5. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch

5.1. Phát triển hạ tầng giao thông

- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, tập trung hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Sân bay Điện Biên Phủ, các tuyến giao thông kết nối vùng, khu vực. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến các huyện và các điểm, khu du lịch trọng điểm được xác định trong quy hoạch theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện hạ tầng giao thông theo điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đặc biệt ưu tiên các dự án giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các tuyến đường kết nối các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé,... với thành phố Điện Biên Phủ.

- Quy hoạch, nâng cấp đồng bộ các tuyến đường Quốc lộ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tuyến đường tỉnh lộ cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V, nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường huyện và 80% đường xã gắn với xây dựng nông thôn mới có hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần quan trọng trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện quy hoạch với các dự án trọng điểm như phát triển giao thông quan trọng trên các tuyến đường QL279, QL12, QL6. Trong đó trọng tâm thực hiện các tuyến đường kết nối với các quốc lộ như xây dựng đường Si Pha Phìn - Mường Nhé, cải tạo nâng cấp QL279B,...

- Tiếp tục thực hiện nâng cấp, mở rộng, cải tạo các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã như các nhánh đường đi Cửa khẩu Si Pa Phìn, lối mở A Pa Chải, nâng cấp kết nối với QL279, QL12 tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, liên hoàn đóng vai trò động lực chính trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch.

- Thường xuyên bảo dưỡng các tuyến đường trọng yếu, đặc biệt vào mùa mưa do địa hình đồi núi thường xuyên xảy ra sạt lở, cần có những biện pháp lâu dài đảm bảo an toàn trên các tuyến đường giao thông quan trọng như san gạt, xử lý hạ ta luy,...

5.2. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

- Chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn tỉnh như khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, sân golf, các khu đô thị nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí,... phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và vận hành được ít nhất 02 khách sạn cao cấp, 02 khu nghỉ dưỡng cao cấp, đến năm 2030 có thêm 02 khách sạn cao cấp đi vào hoạt động.

- Theo đó, cần đẩy mạnh đầu tư các dự án như dự án khu đô thị sân bay Mường Thanh với quy mô khoảng 23,41ha, khu đô thị mới ở trung tâm hành chính với quy mô 6,79ha, khu đô thị phía Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ, Khu đô thị mới Him Lam của Tập đoàn Hải Phát Invest. Các dự của Tập đoàn Flamingo tại xã Thanh Minh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, khu vực hồ Co Củ, khu vực xã Tà Lèng với dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch sinh thái với quy mô 200ha. Các dự án trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, nhà ở thương mại tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, khu nghỉ dưỡng, sân golf, khu thương mại dịch vụ tại xã Thanh Nưa, Thanh Luông, huyện Điện Biên.

- Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và bình dân. Quy hoạch, hỗ trợ đầu tư xây dựng các thôn, bản văn hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển mô hình du lịch cộng đồng.

- Thu hút đầu tư xây dựng một số khu vui chơi giải trí đa chức năng tại các phân khu đô thị thành phố Điện Biên Phủ mở rộng; quy hoạch vị trí, đề xuất, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu biểu diễn thực cảnh chiến trường Điện Biên Phủ, vườn thú - safari.

- Quy hoạch, xây dựng các khu vực nhà hàng ẩm thực chuyên đề, phố đi bộ, chợ truyền thống, chợ đêm tại thành phố Điện Biên Phủ. Thu hút đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các điểm dừng chân trên các tuyến giao thông, nhất là trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

- Nâng cấp hạ tầng, thay thế cây lâm nghiệp trên các đồi di tích trong khu vực thành phố Điện Biên Phủ bằng các loài cây lâu năm có hoa, để chuyển đổi thành các công viên chuyên đề, công viên văn hóa, cây xanh.

- Thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn lực ngân sách để tôn tạo các hang động, thắng cảnh thiên nhiên, các địa danh lịch sử, địa danh đặc trưng; xây dựng sân golf, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào tại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; nghiên cứu trồng, phát triển thêm một số loài hoa phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng, tạo các điểm đến cho khách du lịch.

5.3. Tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh

- Tập trung khai thác nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án Trùng tu, tôn tạo, phục chế di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ giai đoạn đến năm 2025 với các hạng mục tôn tạo di tích theo Đề án đã được phê duyệt.

- Thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích Thành Bản Phủ - đền Hoàng Công Chất, di tích Pú Vạp (thị xã Mường Lay), di tích Đồn Pháp (huyện Mường Nhé), di tích Pú Nhung (huyện Tuần Giáo), Thành Vàng Lồng (huyện Tủa Chùa),... từng bước bảo tồn và gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa góp phần trong phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.

- Thực hiện cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở các di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn như đầu tư hệ thống đường vào các hang động, hệ thống chiếu sáng trong hang động như: Động Pa Thơm (huyện Điện Biên), hang động Hắt Chuông, hang động Huổi Cang - Huổi Đáp (huyện Mường Chà), hang động Chua Ta (huyện Điện Biên), hang động Xá Nhè, hang động Thẳm Khến (huyện Tủa Chùa), hang động Há Chớ, hang động Mùn Chung (huyện Tuần Giáo),... tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch.

- Thường xuyên tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ đặc biệt là các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập nhằm đảm bảo tôn nghiêm, sạch đẹp, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời góp phần tích cực trong phát triển các hoạt động du lịch như du lịch nghĩa trang, du lịch thăm viếng chiến trường, du lịch lịch sử...

6. Định hướng về xúc tiến, quảng bá
Tập trung triển khai công tác xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Đầu tư ứng dụng công nghệ cao cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, khai thác tối ưu công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch hướng tới các thị trường trong nước và quốc tế. Định vị Điện Biên là điểm đến du lịch an toàn - hấp dẫn - thân thiện dựa trên các sản phẩm du lịch đặc trưng: Du lịch lịch sử, du lịch du lịch địa học, du lịch sinh thái - văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí,... của vùng Tây Bắc.

Tăng cường giới thiệu về du lịch tại các hội thảo chuyên đề, hội chợ xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng để việc quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết du lịch ở nước ngoài. Các thị trường khách mục tiêu, quan trọng cần đẩy mạnh quảng bá về các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn của thành phố. Ứng dụng công nghệ số trong quảng bá xúc tiến, xây dựng đưa vào khai thác các ứng dụng số về du lịch Điện Biên, nhằm quảng bá và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch khi đến với tỉnh Điện Biên.

7. Định hướng về quản lý, khai thác và giám sát hoạt động du lịch

8. Định hướng về hợp tác phát triển du lịch

9. Định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

10. Định hướng phát triển nguồn nhân lực

11. Định hướng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học

12. Định hướng về chuyển đổi số trong du lịch
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Đề án xác định 13 nhóm giải pháp thực hiện như sau:

1. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch.

2. Nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch.

3. Ban hành Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

4. Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

6. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

7. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

8. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

9. Xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật.

10. Ứng dụng khoa học công nghệ.

11. Phát triển sản phẩm du lịch.

12. Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

13. Bố trí lồng ghép, huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực để phát triển du lịch.

V. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN
1. Về kinh tế

- Việc thực hiện Đề án sẽ giúp tạo ra các sản phẩm và loại hình du lịch mới gắn với khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Điện Biên, qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Nguồn thu từ các hoạt động du lịch trực tiếp đóng góp vào ngân sách của tỉnh, đồng thời sẽ tạo đà kích thích các ngành kinh tế khác phát triển như công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, vận chuyển...

- Lượng khách đến Điện Biên đến năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm, trong đó có 300 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 15%/năm, đạt trên 2.380 tỉ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Số ngày lưu trú của du khách bình quân đạt 3,0 ngày.

- Lượng khách du lịch đến năm 2030 ước đạt trên 2,65 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 600 nghìn lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 5.000 tỉ đồng; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15% /năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 14%/năm, số ngày lưu trú bình quân đạt 3,5 ngày tăng 0,5 ngày so với giai đoạn 2021-2025.

- Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn tiềm năng như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn VinGroup,... và có thêm các khách sạn cao cấp, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên 4.000 phòng, tăng 35% so với năm 2020. Ngoài ra đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp như khu đô thị ven sông Nậm Rốm; khu du lịch sinh thái khoáng nóng Hua Pe; Khu đô thị nghỉ dưỡng núi Tà Lèng; tổ hợp đô thị, du lịch, vui chơi, giải trí khu vực hồ Pá Khoang; khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh; khu đô thị Dịch vụ thương mại Thanh Trường C; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồng Khếnh. Đến năm 2030 có thêm 02 tổ hợp khách sạn cao cấp đi vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên trên 5.200 phòng, tăng 23% so với năm 2025 và đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp cho khách hạng sang cũng như khách phổ thông khi đến Điện Biên.

2. Về xã hội

- Đến năm 2025 hoạt động du lịch đào tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho trên 15.000 lao động, trong đó có khoảng 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% nguồn lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Đến năm 2030 hoạt động du lịch đào tạo việc làm cho trên 27.000 lao động. Trong đó có khoảng 10.000 lao động trực tiếp. Có trên 75% số lao động trực tiếp được đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ du lịch.

- Nhờ các hoạt động du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình phúc lợi sẽ được đầu tư xây dựng, các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống được phục hồi và duy trì. Điều này góp phần gìn giữ và duy trì văn hóa và kiến thức của người dân địa phương theo hướng bền vững;

- Hoạt động du lịch, tăng cường tiếp xúc và giao lưu với khách cũng giúp nâng cao dân trí của nhân dân trong vùng, góp phần nâng cao nếp sống văn minh, lành mạnh. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát triển thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.

3. Về môi trường

- Các hoạt động du lịch nói chung đều dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa gắn với giáo dục và diễn giải về môi trường. Do đó, khi tham gia vào hoạt động du lịch du khách sẽ hiểu và trân trọng hơn các giá trị của thiên nhiên, đa dạng sinh học. Hoạt động du lịch không chỉ có hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa xã hội mà còn có tác dụng giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường, đa dạng sinh học đặc biệt là khu vực có hệ sinh thái rừng quan trọng như Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Rừng đặc dụng Mường Phăng hay các hệ sinh thái núi đá vôi, hệ sinh thái sông nước...

- Hoạt động du lịch sinh thái góp phần tạo ra nguồn thu bền vững cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%. Khi du lịch phát triển đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch sẽ được đầu tư đồng bộ và hiện đại hơn vì vậy tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90% và trên 95% các hộ dân sử dụng nhà vệ sinh tự hoại.

- Thực hiện Đề án nói chung sẽ mang lại những hiệu quả trong công tác bảo tồn, gìn giữ môi trường, cảnh quan. Người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn vệ sinh tại các điểm công cộng. Các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái hiệu quả góp phần quan trọng trong việc phát triển hoạt động du lịch của Điện Biên.

4. Về mục tiêu chung phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

Việc thực hiện Đề án có hiệu quả sâu và rộng, lan tỏa đến các địa phương và các ngành kinh tế của tỉnh Điện Biên. Đề án giúp cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, phát triển du lịch Điện Biên mang tính đột phá, toàn diện, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Định hướng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, theo đó phát triển và khai thác các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế, tiềm năng của tỉnh, bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

VI. TỔNG NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Khái toán tổng nhu cầu kinh phí: 1.307.387 triệu đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh và cấp huyện quản lý), vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác trong giai đoạn từ 2023-2030; dự kiến theo phân kỳ đầu tư như sau:

- Giai đoạn 2023-2025: 860.915 triệu đồng, chiếm 65,8%.

- Giai đoạn 2026-2030: 446.472 triệu đồng, chiếm 34,2%.

2. Dự kiến huy động nguồn vốn thực hiện

- Ngân sách Nhà nước: 552.287 triệu đồng, chiếm 42,2%.

- Xã hội hóa: 738.700 triệu đồng, chiếm 56,6%.

- Các nguồn vốn hợp pháp khác: 16.400 triệu đồng, chiếm 1,2%.

(Có Đề án chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

1.1. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên

- Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung trong Đề án du lịch của tỉnh đã phê duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.

1.2. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phân công thực hiện các nội dung Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đầu tư vào các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị du lịch, đối thoại, famtrip nhằm tăng cường giao lưu, kết nối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị báo chí trong và ngoài nước để thúc đẩy kết nối sản phẩm giữa các địa phương cũng như thu hút đầu tư vào phát triển du lịch tỉnh.

- Tham mưu xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết với các địa phương hội nhập giữa các nước trong khu vực. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại Vụ, Bộ đội Biên phòng cũng như chính quyền các địa phương quản lý đón khách tại một số điểm tham quan, du lịch vùng biên giới.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn công tác liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, thiết lập đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.

- Lập hồ sơ xếp hạng các di tích, khoanh vùng bảo vệ di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, phát phát huy giá trị, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, địa điểm khảo cổ, phục vụ phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện văn hóa thường niên (Lễ hội Hoa Ban, lễ hội Thành Bản Phủ...) nhằm thu hút khách du lịch. Đồng thời, linh động đổi mới cách tổ chức, nội dung tổ chức nhằm đem đến cảm nhận đa dạng cho du khách.

- Nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, riêng có, mang dấu ấn du lịch Điện Biên như show diễn thực cảnh “Điện Biên - vang vọng mọi miền”, các lễ hội, sản phẩm du lịch đêm, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm...

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động du lịch (xây dựng trung tâm điều hành thông minh, chuyển đổi hình thức thanh toán, mô hình thẻ thông minh, bản đồ số, thuyết minh tự động...).

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên và các trường, các cơ sở đào tạo để tổ chức lớp đào tạo, định hướng nghề nghiệp, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng du lịch cho cán bộ quản lý và lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia hằng năm người dân địa phương.

- Phối hợp với các Sở, ngành xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch tới du khách trong và ngoài nước.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án đến các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, cộng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh.

- Cung cấp và duy trì số điện thoại đường dây nóng phục vụ giải đáp thắc mắc, liên hệ khẩn cấp và tiếp nhận ý kiến đề xuất dành cho người dân và khách du lịch.

- Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý, số hóa các di tích lịch sử, các di sản văn hóa phi vật thể và hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên.

- Xây dựng, triển khai phần mềm du lịch thông minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh; hoàn thiện Dự án hiện đại hóa phòng trưng bày giới thiệu tổng thể Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp danh mục dự án ưu tiên, tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí, phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật về Quy hoạch, Đầu tư, Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trong đó bao gồm dự án đầu tư phát triển du lịch; tham gia xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các chính sách của Trung ương về hỗ trợ người dân và địa phương tham gia vào hoạt động du lịch.

- Hướng dẫn các chính sách phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; các chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay và hỗ trợ giá thuê đất ổn định lâu dài đối với các dự án đầu tư phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.

1.5. Sở Công Thương

- Hỗ trợ các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc tham gia các hội chợ triển lãm để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tới nhân dân và du khách trong và ngoài nước.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hình thành chuỗi liên kết giữa các trung tâm du lịch, thương mại với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở cung ứng sản phẩm phục vụ du lịch.

1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu các mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn với chuỗi sản phẩm OCOP nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng mang màu sắc riêng của Điện Biên đến với du khách.

- Quản lý, khai thác tốt hệ thống hồ, đập, các khu rừng cảnh quan, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các đề tài khoa học, dự án phát bảo tồn và phát triển bền vững gắn với du lịch tại những địa điểm có tính đa dạng sinh học cao như rừng đặc dụng Mường Phăng, Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé...

1.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách đào tạo nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động và người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.

- Tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động, chính sách tiền lương cho người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.

1.8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ liên quan đến quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông, quảng bá về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, truyền thống trên nền tảng mạng xã hội.

- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, sản xuất các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh; hỗ trợ kết nối với các đơn vị báo, đài trong nước về các sự kiện truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản ấn phẩm quảng bá, sản phẩm truyền thông về du lịch hấp dẫn.

- Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, quản lý tài nguyên, cơ sở du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch, khách du lịch và tuyên truyền quảng bá du lịch.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đồng bộ tại các vùng, điểm, tuyến khu vực tham quan du lịch phục vụ phát triển hoạt động du lịch.

1.9. Sở Giao thông Vận tải

- Tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch ngành giao thông vận tải, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ; Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông liên kết vùng, tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông có tính cấp bách, trọng điểm, các công trình bảo đảm tính đồng bộ, kết nối cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải hành khách, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, nghiên cứu sử dụng phương tiện vận tải thân thiện với môi trường (xe đạp, xe điện...) tại những nơi đủ điều kiện khai thác; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền mở các đường bay mới để tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế lớn ngay sau khi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành.

1.10. Sở Xây dựng

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.11. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất cho các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chế tài xử phạt đối với hành vi xâm hại đến môi trường, cảnh quan khu di tích, khu du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch đối với các điểm di tích, danh thắng, thực hiện việc công nhận, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các vị trí thửa đất chưa được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng, đầu tư du lịch có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, chương trình hành động vì môi trường.

1.12. Sở Ngoại vụ

- Hỗ trợ phát triển kinh tế đối ngoại và du lịch thông qua các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế, thúc đẩy liên kết, hợp tác về du lịch, đầu tư vào du lịch của Tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, con người; xúc tiến quảng bá và chia sẻ thông tin du lịch tỉnh ra nước ngoài. Phối hợp tổ chức các hội thảo, ký kết các chương trình hợp tác du lịch quốc tế.

1.13. Ban Dân tộc

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức giảng dạy, đào tạo kiến thức, kỹ năng du lịch cho cộng đồng địa phương.

- Phối hợp tuyên truyền, khuyến khích người dân địa phương, đồng bào các dân tộc tham gia phát triển du lịch nhằm ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

1.14. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên giới trong hoạt động đón khách quốc tế. Tổ chức kiểm tra các thông tin du lịch trong khu vực biên giới như tại khu vực A Pa Chải, cửa khẩu Tây Trang để đảm bảo về an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1.15. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, tuần tra thường xuyên đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách đặc biệt vào các dịp lễ hội, sự kiện lớn của Tỉnh. Thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố.

1.16. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Các sở ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án, xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện Đề án theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Ưu tiên thực hiện các nội dung của Đề án, có các biện pháp quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên du lịch, cảnh quan, môi trường tự nhiên và xã hội; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và đặc biệt là có trách nhiệm, thực hiện gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện, có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng trong khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai Đề án đồng thời có trách nhiệm huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu Quốc Gia.

- Phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, nghiên cứu, lập kế hoạch chi tiết các khu vực có tiềm năng du lịch, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đưa vào danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư, chủ động đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển du lịch hàng năm. Phối hợp với các cơ quan, sở ngành triển khai thực hiện phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, viễn thông,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

3.1. Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh. Tổ chức liên kết, hợp tác với các Hiệp hội du lịch của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,... trong liên kết vùng du lịch giữa Điện Biên và các địa phương.

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch, đánh giá, thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp và người lao động du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh cho các hội viên, huy động nguồn lực xã hội để triển khai hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong kiểm tra, xử lý vi phạm về pháp luật du lịch, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

3.2. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức thực hiện theo dự án, các tuyến du lịch được duyệt dưới sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chức năng có liên quan;

- Đầu tư các hạng mục công trình phục vụ du lịch đúng theo quy định của Luật Du lịch và các Nghị định liên quan, đặc biệt chú trọng đầu tư các công trình đảm bảo về môi trường, cảnh quan chung của tỉnh;

- Tôn trọng các cộng đồng địa phương và văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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DANH MỤC VIẾT TẮT


DANH MỤC BẢNG


DANH MỤC HÌNH


DANH MỤC BIỂU ĐỒ


PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


1. Căn cứ pháp lý


2. Căn cứ khoa học và thực tiễn


PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN


I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, TÀI NGUYÊN VÀ VĂN HÓA 


1. Vị trí địa lý


2. Điều kiện tự nhiên


2.1. Địa hình


2.2. Khí hậu


2.3. Thủy văn


3. Điều kiện kinh tế - xã hội


3.1. Kinh tế


3.2. Xã hội


4. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa


4.1. Tài nguyên đất


4.2. Tài nguyên rừng


4.3. Tài nguyên khoáng sản


II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH


1. Tài nguyên du lịch tự nhiên


2. Tài nguyên du lịch văn hóa


III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH


1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng


1.1. Hệ thống giao thông


1.1.1. Đường bộ


1.1.2. Đường thủy


1.1.3. Đường hàng không


1.1.4. Hệ thống cửa khẩu đường bộ


1.2. Hệ thống điện, nước


1.3. Hệ thống thông tin liên lạc


2. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch


2.1. Cơ sở lưu trú


2.2. Cơ sở ăn uống


2.3. Các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao


3. Hiện trạng nguồn lực kinh tế, tài chính cho hoạt động du lịch


3.1. Vốn ngân sách


3.2. Các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác


4. Hiện trạng tổ chức quản lý du lịch


4.1. Bộ máy quản lý


4.2. Công tác quản lý


5. Hiện trạng nhân lực du lịch


6. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch


7. Hiện trạng các khu, điểm, tuyến du lịch


7.1. Khu, điểm du lịch


7.1.1. Thành phố Điện Biên Phủ


7.1.2. Huyện Điện Biên


7.1.3. Huyện Điện Biên Đông


7.1.4. Huyện Mường Ảng


7.1.5. Huyện Tuần Giáo


7.1.6. Huyện Tủa Chùa


7.1.7. Huyện Mường Chà


7.1.8. Thị xã Mường Lay


7.1.9. Huyện Nậm Pồ


7.2. Tuyến du lịch


8. Thực trạng sản phẩm du lịch


9. Thực trạng dịch vụ du lịch


10. Thực trạng kết quả kinh doanh du lịch giai đoạn 2016 - 2020


10.1. Về khách du lịch


10.2. Về doanh thu du lịch


11. Thực trạng xúc tiến, quảng bá du lịch


12. Thực trạng liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế


12.1. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch quốc tế


12.2. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước


IV. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Điểm mạnh


2. Điểm yếu


3. Cơ hội


4. Thách thức


PHẦN III: DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Dự báo phát triển kinh tế, xã hội, môi trường tỉnh Điện Biên


1.1. Về kinh tế


1.2. Về văn hóa - xã hội


1.3. Về môi trường


2. Dự báo các yếu tố từ chính sách


3. Dự báo từ cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch


3.1. Cộng đồng địa phương


3.2. Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch


II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Quan điểm


2. Mục tiêu


2.1. Mục tiêu chung


2.2. Mục tiêu cụ thể


III. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN


1. Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch


1.1. Về hạ tầng giao thông


1.2. Về hạ tầng khách sạn, cơ sở lưu trú


1.3. Nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm


1.4. Tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh


2. Đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch


IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Định hướng phát triển không gian du lịch


1.1. Định hướng phân vùng du lịch


1.2. Định hướng phát triển điểm dừng chân


2. Định hướng phát triển các khu, điểm du lịch


2.1. Định hướng phát triển các khu du lịch


2.1.1. Khu du lịch quốc gia


2.1.2. Khu du lịch cấp tỉnh


2.1.3. Điểm du lịch


2.2. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan


2.2.1. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu I



2.2.2. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu II



2.2.3. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu III



3. Định hướng phát triển các tuyến du lịch


3.1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn tuyến du lịch


3.2. Định hướng lựa chọn các tuyến du lịch


3.3. Thuyết minh chi tiết các tuyến du lịch nội vùng


4. Định hướng phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch


4.1. Định hướng phát triển loại hình du lịch


4.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch


5. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch


5.1. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông


5.2. Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch


5.3. Định hướng tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh


6. Định hướng về xúc tiến, quảng bá


7. Định hướng về quản lý, khai thác và giám sát hoạt động du lịch


8. Định hướng về hợp tác phát triển du lịch


10. Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch


11. Định hướng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học


V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch



2. Nhóm giải pháp về nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch


3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch


4. Nhóm giải pháp về tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch


5. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch


6. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch


7. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch


8. Nhóm giải pháp về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống


9. Nhóm giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật


10. Nhóm giải pháp về chuyển đổi số


11. Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch


12. Nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học


13. Nhóm giải pháp về bố trí lồng ghép, huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực để phát triển du lịch


PHẦN IV: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN


1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng quy hoạch các dự án trọng điểm


2. Danh mục các dự án cụ thể


3. Khái toán kinh phí thực hiện
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			Viết tắt


			Viết đầy đủ
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			CHDCND
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			CHND
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			DLCĐ
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			Chương trình mỗi xã một sản phẩm





			TP


			Thành phố





			TNHH


			Trách nhiệm hữu hạn








DANH MỤC BẢNG



Bảng 1. Các di tích được xếp hạng ở Điện Biên


Bảng 2. Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia


Bảng 3. Thống kê điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Bảng 4. Phân bổ nguồn vốn cho phát triển du lịch tỉnh Điện Biên các giai đoạn


Bảng 5. Các nguồn vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp đầu tư phát triển du lịch tỉnh Điện Biên


Bảng 6. Thống kê doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh


Bảng 7. Các điểm tham quan, du lịch thành phố Điện Biên


Bảng 8. Các điểm tham quan, du lịch huyện Điện Biên


Bảng 9. Các điểm tham quan, du lịch huyện Điện Biên Đông


Bảng 10. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Ảng


Bảng 11. Các điểm tham quan, du lịch huyện Tuần Giáo


Bảng 12. Các điểm tham quan, du lịch huyện Tủa Chùa


Bảng 13. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Chà


Bảng 14. Các điểm tham quan, du lịch huyện Thị xã Mường Lay


Bảng 15. Các điểm tham quan, du lịch huyện Nậm Pồ


Bảng 16. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Nhé


Bảng 17. Định hướng các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Bảng 18. Thuyết minh tuyến du lịch số 1


Bảng 19. Thuyết minh tuyến du lịch số 2


Bảng 20. Thuyết minh tuyến du lịch số 3


Bảng 21. Thuyết minh tuyến du lịch số 4


Bảng 22. Thuyết minh tuyến du lịch số 5


Bảng 23. Định hướng phát triển loại hình du lịch tỉnh Điện Biên


Bảng 24. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, kinh phí thực hiện giai đoạn  2023 - 2025 và định hướng đến 2030
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DANH MỤC BIỂU ĐỒ



Biểu đồ 1: Nhiệt độ các tháng trong năm ở Điện Biên


Biểu đồ 2: Năng lực cung ứng lưu trú của tỉnh Điện Biên đến năm 2021


Biểu đồ 3: Thực trạng cung dịch vụ ăn uống ở Điện Biên năm 2020


Biểu đồ 4: Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho du lịch giai đoạn 2016-2020


Biểu đồ 5: Hiện trạng khách du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020



Biểu đồ 6: Cơ cấu khách du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020


Biểu đồ 7: Doanh thu du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020


Biểu đồ 8: Biểu đồ nguồn vốn theo phân kỳ đầu tư


Biểu đồ 9: Biểu đồ tỷ lệ nguồn vốn đầu tư


PHẦN I:


SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới Tây Bắc của tổ quốc, có diện tích 9.562,9km2. Địa hình bị chia cắt bởi các hệ thống núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao từ 200m đến hơn 1.800m. Tỉnh Điện Biên nằm ở khu vực đầu nguồn ba hệ thống sông lớn là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Tỉnh Điện Biên có nhiều mỏ nước khoáng nóng, có cảnh quan hùng vĩ phù hợp để phát triển các loại hình du lịch thiên nhiên như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm.



Điện Biên giáp tỉnh Lai Châu về phía Bắc, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La; phía Tây giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào. Điện Biên là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc dài 455,573km, trong đó đường biên giới tiếp giáp với Lào dài 414,712km, có các cặp cửa khẩu: Cặp cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son, cặp cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả, lối mở Nậm Đích - Huổi Hịa; tiếp giáp với Trung Quốc dài 40,861km, có lối mở A Pa Chải - Long Phú. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đang được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với sân bay Điện Biên Phủ được quy hoạch là sân bay quốc tế tiểu vùng; hệ thống đường bộ đi Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; đi Lai Châu - Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ và các tỉnh Đông Bắc tạo thành cung đường kết nối liên vùng, là cầu nối thuận lợi giữa khu vực Bắc Bộ với các tỉnh Bắc Lào; khu vực Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Thái Lan. Do vậy, tỉnh Điện Biên cho thấy vị trí địa lý kinh tế, quốc phòng đặc biệt quan trọng trong khu vực Tây Bắc, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ và thương mại, kinh tế cửa khẩu với các nước trong tiểu vùng.



Tỉnh Điện Biên có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, địa danh gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Bên cạnh đó, các di tích gắn với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước như: Thành Tam Vạn, Thành Bản Phủ... đang được tỉnh Điện Biên tiếp tục bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị.



Điện Biên là nơi sinh sống của 19 dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng, gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể; những thiết chế văn hóa truyền thống của từng dân tộc, những phong tục tập quán trong sản xuất, sinh hoạt và trong tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, cùng với nghề thủ công truyền thống, những nét ẩm thực mang đậm nét của vùng Tây Bắc... cùng với các hoạt động Lễ hội: kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5 hàng năm), Lễ hội Hoa Ban (được tỉnh duy trì tổ chức thường niên vào trung tuần tháng 3 hàng năm), Lễ hội Thành Bản Phủ (24-25/02 âm lịch hàng năm), Lễ hội Đua thuyền Đuôi Én tại thị xã Mường Lay (Tết Dương lịch hàng năm)... là những tài nguyên du lịch văn hóa hấp dẫn đối với du khách, đặc biệt là các du khách quốc tế.



Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong tỉnh hoạt động du lịch đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và Nhân dân có chuyển biến tích cực; không gian phát triển du lịch được mở rộng; nhiều sản phẩm du lịch mới đã được đưa vào khai thác, thu hút khách tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả hơn, góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách đến Điện Biên.



Tuy nhiên, kết quả phát triển du lịch, dịch vụ du lịch những năm qua còn nhiều hạn chế. Quy mô hoạt động du lịch của tỉnh còn nhỏ, chưa có nhiều sản phẩm du lịch mới, số lượng khách đến Điện Biên mặc dù đã gia tăng hằng năm nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng, thời gian lưu trú của khách du lịch ngắn; sản phẩm du lịch chưa thật sự hấp dẫn, năng lực cạnh tranh thấp, chưa thực hiện được mục tiêu nâng cao tỉ trọng trong GRDP, cũng như tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách.



Trước tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.



Để hiện thực hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.



II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN



1. Căn cứ pháp lý



1.1. Các văn bản của Trung ương



- Luật Biên giới quốc gia năm 2003;



- Luật Cư trú năm 2006;



- Luật Di sản Văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009;



- Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;



- Luật Du lịch năm 2017;



- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;



- Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020;



- Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;



- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;



- Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;



- Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;



- Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;



- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;



- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;



- Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội;



- Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;



- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025;



- Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”;



- Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 05/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;



- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;



- Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;



- Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;



- Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.


- Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL ngày 03/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;



- Quyết định số 2503/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch.



1.2. Các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên



- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;



- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;



- Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;



- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”.



- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm - huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;



- Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên;



- Kế hoạch số 2923/KH-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP, ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;


- Kế hoạch số 2801/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành về triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Kế hoạch hành động số 3786/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;



- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Đề án tổng thể Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;



- Kế hoạch số 524/KH-UBND ngày 28/02/2020 UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;



- Kế hoạch số 1377/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện “Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;



- Kế hoạch số 1916/KH-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Điện Biên;



1.3. Các tài liệu, văn bản liên quan khác



- Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;



- Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;



- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025;



- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;



- Các báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo phát triển du lịch có liên quan.



2. Căn cứ khoa học và thực tiễn



2.1. Xu hướng phát triển du lịch trên thế giới



Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), lượng khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt gần 1,5 tỉ lượt, tăng 3,8% so với năm 2018, cao hơn mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu 3%. Đây là năm tăng trưởng thứ mười liên tiếp kể từ năm 20091.Trong đó, Đông Nam Á trở thành khu vực thu hút khách quốc tế lớn thứ 4 trên thế giới2. Tổng thu từ du lịch năm 2019 của thế giới đạt 1.481 tỉ đô la Mỹ, đóng góp lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Đóng góp của du lịch nội địa nhiều hơn 6 lần du lịch quốc tế (tính trên số chuyến du lịch có lưu trú) và chi tiêu du lịch nội địa cao hơn chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại hầu hết các điểm du lịch lớn. Cũng theo UNWTO, ngành du lịch đã tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp trong du lịch với sự tham gia đông đảo của phụ nữ và lao động trẻ.


Báo cáo cũng nhận định với lượng khách du lịch tăng nhanh, xu hướng các loại hình du lịch đã và đang thay đổi đáng kể. Khách đi du lịch với mục đích thăm viếng, sức khỏe, tôn giáo sẽ chiếm 31% tổng lượng khách du lịch; với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí chiếm 54%; với mục đích công việc và nghề nghiệp chiếm 15%. Sự lựa chọn của khách du lịch trên toàn cầu cho thấy những loại hình du lịch thân thiện với môi trường như DLST, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch phục vụ nhu cầu sức khỏe, làm đẹp, v.v. ngày càng được lựa chọn và ưa chuộng.


Ngành du lịch thế giới đang chứng kiến sự phát triển của nhiều xu hướng du lịch khác như: Các chương trình tự thiết kế - tự trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, DLST, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử và tâm linh với các thiết bị hiện đại, v.v.. Xu hướng khách du lịch quan tâm nhiều hơn tới chất lượng trải nghiệm tại điểm đến thay vì hình ảnh điểm đến đơn thuần, du khách sẽ lưu lại nhiều ngày hơn nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị và ngược lại. Nếu trước đây, du lịch biển theo trào lưu là phổ biến thì những năm gần đây đã chuyển hướng sang du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương. Khách du lịch theo xu thế mới là những người yêu môi trường, tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường, quan tâm tới nghỉ dưỡng, giá trị tinh thần và sức khỏe của bản thân, vì vậy xu hướng tìm về những giá trị văn hóa đặc sắc và sinh thái nguyên sơ cũng đang trở nên thịnh hành trong đời sống xã hội hiện nay. Ngoài ra, trong bối cảnh hậu Covid-19, các xu hướng du lịch mới đã và đang phát triển mạnh trên thế giới, các xu hướng du lịch an toàn, du lịch theo nhóm, du lịch tìm đến những nơi biệt lập có cảnh quan thiên đẹp và văn hóa truyền thống, du lịch ứng dụng công nghệ số,...là những xu hướng mới trong ngành du lịch trên thế giới. Những xu hướng du lịch này; sẽ là cơ hội để ngành du lịch tỉnh Điện Biên tận dụng để xây dựng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các xu hướng du lịch đương đại của thế giới.



2.2. Xu hướng phát triển du lịch ở Việt Nam



Năm 2019, Việt Nam đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, vươn lên vị trí thứ 4 khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan, Malaysia và tiến sát với Singapore (19,1 triệu lượt). Tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam là 16,2%, cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực. Tổng thu từ khách du lịch đạt 755 nghìn tỉ đồng (tương đương 32,8 tỉ đô la Mỹ), trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế là 421 nghìn tỉ đồng (chiếm 55,7%, tương đương 18,3 tỉ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu từ du lịch), tổng thu từ du lịch nội địa là 334 nghìn tỉ đồng (chiếm 44,3%, tương đương 14,5 tỉ đô la Mỹ). Ngành du lịch đóng góp trực tiếp 9,2% GDP nền kinh tế3 và tạo ra khoảng 1,3 triệu việc làm phục vụ trong ngành du lịch (chiếm 2,5% tổng số lao động cả nước)4. Với sự tăng trưởng nhanh chóng của khách du lịch quốc tế và nội địa, du lịch mang lại nguồn thu ngày càng lớn cho nền kinh tế Việt Nam.


Trong “Chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, du lịch Việt Nam đang định hướng bốn dòng sản phẩm du lịch ưu tiên phát triển bao gồm du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, DLST và du lịch đô thị5. Bên cạnh đó, nhiều xu thế du lịch đang được khách du lịch quan tâm đó là du lịch về với thiên nhiên, tìm hiểu và giao lưu văn hóa, du lịch ẩm thực, v.v.. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, xu hướng du lịch tự do đang ngày càng phát triển mạnh mẽ mà trong đó, mạng xã hội là một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong sự bùng nổ này. Sự phát triển của các mạng xã hội như Facebook, Instagram, v.v. với số lượng người dùng lên tới 02 tỉ người hoạt động hàng tháng (Facebook)6, cùng với xu hướng chia sẻ những hình ảnh đẹp lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến một cách mạnh mẽ. Trong năm giai đoạn hậu Covid-19, các xu hướng du lịch mới đã và đang phát triển mạnh ở Việt Nam, các xu hướng du lịch ngắn ngày, du lịch ứng dụng công nghệ số, du lịch biệt lập với cuộc sống đô thị, du lịch cộng đồng,...là những xu hướng đang phát triển mạnh ở nước ta trong thời gian đại dịch được kiểm soát. Những xu hướng chuyển dịch phát triển nhiều loại hình du lịch trên sẽ là cơ hội lớn để ngành du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức và xây dựng các loại hình sản phẩm du lịch mới, tạo nên sự đa dạng trong sản phẩm du lịch và hấp dẫn khách du lịch bên cạnh khai thác các loại hình du lịch truyền thống.



2.3. Xu hướng phát triển du lịch ở tỉnh Điện Biên



Trong giai đoạn tới, tỉnh Điện Biên xác định phát triển du lịch trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng đến trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc. Theo đó, xác định Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có uy tín và sức cạnh tranh cao dựa trên thế mạnh về tài nguyên lịch sử, văn hóa và tài nguyên thiên nhiên sẵn có.



Xu hướng phát triển của ngành du lịch tỉnh Điện Biên phát triển đa dạng các loại hình du lịch phù hợp với lợi thế của tỉnh Điện Biên, trọng tâm là du lịch lịch sử, du lịch văn hóa và sinh thái trên cơ sở khai thác, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa (Chiến trường Điện Biên Phủ, Thành Bản Phủ, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ v.v), các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn (nghệ thuật Xòe thái, Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà), lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của cộng đồng người Hà Nhì..v.v.) tạo thành các điểm nhấn trong phát triển của du lịch tỉnh Điện Biên.



Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên chú trọng phát triển du lịch cộng đồng ở các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như bản Mển (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), bản Hoong Lếch Cang (xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên), bản Uva (xã Noong Luống, huyện Điện Biên), bản Phiêng Lơi (xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ),v.v.. Ngoài ra tỉnh cũng đang quan tâm phát triển loại hình du lịch tham quan các hang động (động Pa Thơm, động Khó Chua La, hang Thẩm Ván...), khám phá thiên nhiên như khám phá hồ Pá Khoang, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, nước khoáng nóng Uva, hồ Noong U, v.v.



Đặc biệt trong những năm gần đây tỉnh Điện Biên rất chú trọng đến phát triển du lịch lễ hội gắn với các thương hiệu du lịch Điện Biên như: Lễ hội Hoa Ban, kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ hội Thành Bản Phủ, Lễ hội đua thuyền Đuôi Én,... nhằm mục đích khai thác và phát huy các giá trị đặc sắc về văn hóa, tự nhiên và con người tỉnh Điện Biên trong các loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng.



Tỉnh Điện Biên đã có một số chính sách mở nhằm kêu gọi các nhà đầu tư cho hoạt động du lịch, dịch vụ như: Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Flamingo, v,v. Hiện nay, các tập đoàn này đã xác định khá cụ thể loại hình, sản phẩm du lịch để đầu tư tại Điện Biên và đang gấp rút phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát, lập quy hoạch, dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là tín hiệu tích cực đối với tỉnh Điện Biên bởi các tập đoàn trên đều là tập đoàn lớn và uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển du lịch, sản phẩm du lịch và thương mại dịch vụ.


Như vậy, xu hướng phát triển du lịch trong thời gian tới của ngành du lịch tỉnh Điện Biên là tập trung vào du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, DLST, du lịch nghỉ dưỡng dựa trên cơ sở phát huy các giá trị của tài nguyên tự nhiên và tài nguyên lịch sử và văn hóa, đặc sắc của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên. Đồng thời, phát triển các loại hình và dịch vụ liên quan đến du lịch cộng đồng, du lịch vui chơi giải trí ngoài trời, du lịch MICE, du lịch khám phá hang động, khám phá thiên nhiên cùng các hoạt động du lịch lễ hội, từng bước xây dựng đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên, tạo dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh trong khu vực Tây Bắc.



2.4. Bài học kinh nghiệm



Đề án đưa ra các bài học kinh nghiệm đã và đang áp dụng thành công trong nước và quốc tế tại các điểm đến có đặc điểm tương đồng với tỉnh Điện Biên về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung đưa ra các bài học về các loại hình du lịch chính như: Du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch địa học và du lịch biên mậu.



Về du lịch cộng đồng, đề án rút ra được 8 bài học trong phát triển du lịch cộng đồng tại bản Nưa tỉnh Nghệ An. Du lịch nghĩa trang với 4 bài học về sự kết nối; về sự đa dạng hóa sản phẩm; về quảng bá, xúc tiến hấp dẫn và về việc xây dựng và tạo cảnh quan môi trường tại một vài nghĩa trang du lịch nổi tiếng ở một số nước phương Tây. Du lịch khoáng nóng tại Nhật Bản với 3 bài học chính về dịch vụ bổ sung; về cơ sở vật chất, hạ tầng; về tạo giá trị và đa dạng hóa loại hình, sản phẩm. Các bài học kinh nghiệm được rút ra từ du lịch địa học tại hang Sơn Đoòng thể hiện qua các mặt kinh tế, tài nguyên môi trường và văn hóa - xã hội. Cuối cùng là những bài học về vấn đề khai thác du lịch tại khu vực biên giới; về xây dựng sản phẩm du lịch biên mậu; về đầu tư phát triển du lịch biên mậu; về tuyên truyền quảng bá du lịch biên mậu; về tổ chức, quản lý, quy hoạch du lịch biên mậu và về đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong du lịch biên mậu được đúc rút từ thực tế du lịch biên mậu tại cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh (Chi tiết bài học kinh nghiệm phát triển du lịch trong Phụ lục 3)


PHẦN II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN



I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, TÀI NGUYÊN VÀ VĂN HÓA


1. Vị trí địa lý



Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, có tọa độ địa lý từ 20°54’ đến 22°33’ vĩ độ Bắc và từ 102°10’ đến 103°36’ kinh độ Đông, có vị trí địa lý như sau: Phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La; Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu; Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; Phía Tây và Tây Nam giáp CHDCND Lào.



Tỉnh Điện Biên nằm cách thủ đô Hà Nội 480km về phía Tây, cách thành phố Sơn La 150km, cách thành phố Lào Cai khoảng 310km. Có thể thấy, tỉnh Điện Biên có khoảng cách tương đối xa so với những trọng điểm du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những hạn chế về địa lý, việc sở hữu vị trí biệt lập, ngã ba biên giới, cực Tây Tổ quốc cũng là một lợi thế lớn đối với tỉnh Điện Biên trong việc phát triển trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt so với bức tranh du lịch chung của vùng Tây Bắc.



Điện Biên có chung đường biên giới với 2 quốc gia là Lào và Trung Quốc, có đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, có đường hàng không từ thành phố Điện Biên Phủ đi thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là liên kết hợp tác phát triển du lịch.
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Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên



2. Điều kiện tự nhiên



2.1. Địa hình



Tỉnh Điện Biên thuộc vùng Tây Bắc, địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200m đến hơn 1.800m. Địa hình tỉnh Điện Biên thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc, những thửa ruộng bậc thang và các cao nguyên đá hùng vĩ.



Điện Biên có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, mức độ chia cắt ngang và chia cắt sâu lớn; được cấu tạo bởi những dãy núi cao và các thung lũng, sông suối nhỏ, hẹp và dốc phân bố khắp nơi trong địa bàn tỉnh. Núi cao tập trung ở phía Nam, thuộc ranh giới huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và Tuần Giáo. Đó là các dãy núi thượng nguồn sông Mã và Nậm Rốm, đỉnh cao nhất là Pú Huổi Luông (2.178m), núi Pho Thông (1.908m), Nậm Khẩu Hú (1.747m), dãy núi Hồ Nậm Nghèn (1.395m). Xen giữa núi và cao nguyên là các thung lũng hoặc lòng chảo có bề mặt tương đối bằng phẳng, những dạng địa hình này chiếm phần diện tích không lớn. Đáng chú ý nhất là lòng chảo Điện Biên Phủ rộng khoảng 150.000 ha với bề mặt bằng phẳng, có nguồn gốc tích tụ trầm tích tạo nên cánh đồng Mường Thanh. Đây là cánh đồng rộng nhất trong 4 cánh đồng vùng Tây Bắc (nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc) với diện tích hơn 4.000 ha lúa nước, là vùng lúa trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, huyện Tuần Giáo cũng có nhiều cánh đồng có khả năng thâm canh và tăng năng suất lúa nước. Các cao nguyên Si Pa Phìn (Mường Chà), Tả Phìn (Tủa Chùa)... thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi đại gia súc. Địa hình của Điện Biên rất đặc trưng cho miền núi tây bắc, cảnh quan thiên nhiên phong phú, các ngọn núi cao rất phù hợp để phát triển du lịch trải nghiệm leo núi, hệ động thực vật đa dạng, đặc biệt là cánh đồng lúa lớn, đóng góp nên giá trị thương hiệu phát triển kinh tế và du lịch của tỉnh.



Có thể thấy, địa hình đa dạng và được thiên nhiên ưu đãi bởi nhiều cảnh quan đẹp, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng nên tỉnh Điện Biên có lợi thế lớn để phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch. Trong đó, một số loại hình du lịch chính như: Du lịch văn hóa - lịch sử, DLST, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá thiên nhiên, v.v gắn với các điểm đến mang giá trị cảnh quan như lòng chảo Mường Thanh - cánh đồng lớn nhất khu vực Tây Bắc, đỉnh Pú Tó Cọ cao 1.700m, lòng hồ sông Đà, hồ Pá Khoang v.v; du lịch địa học gắn với những giá trị địa hình, địa chất như hệ thống các hang động (hang động Xá Nhè, hang động Khó Chua La, Pa Thơm, Thẳm Púa, Chua Ta...).



2.2. Khí hậu



Khí hậu là thời tiết đặc trưng của một vùng do điều kiện vị trí địa lý, địa hình tạo nên. Điện Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, mùa Đông tương đối lạnh và ít mưa; mùa hạ nóng, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng của gió Tây khô và nóng. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 21°C - 23°C, nhiệt độ trung bình thấp nhất thường vào tháng 12 đến tháng 2 năm sau (14° - 18°C), các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất từ tháng 4 - 9 (25°C). Lượng mưa hàng năm trung bình từ 1.500 mm đến 2.500 mm, thường tập trung theo mùa, mùa khô kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau7. Điều kiện thời tiết nhiệt đới gió mùa núi cao đã tạo ra hệ thống cảnh quan thiên nhiên đặc trưng kiểu khí hậu nhiệt đới với nhiều loài hoa đặc sắc như hoa ban, hoa đào, hoa mận, hoa anh đào, hoa chè shan tuyết, hoa lê, hoa dã quỳ, v.v. Có thể nói, đây là nguồn tài nguyên du lịch quý giá, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn mà hiếm các địa phương khác có được như tỉnh Điện Biên.



Biểu đồ 1: Nhiệt độ các tháng trong năm ở Điện Biên
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Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia 2021



2.3. Thủy văn



Đối với đời sống con người, nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Đối với du lịch, nước cũng có thể được coi là tài nguyên, đặc biệt là nước mặt và nước khoáng. Điện Biên nằm ở khu vực đầu nguồn của ba hệ thống sông lớn là sông Đà, sông Mã và đầu nguồn sông Mê Kông.



- Sông Đà ở Điện Biên có năm phụ lưu chính là Nậm Ma, Nậm Bum, Nậm Pồ, Nậm Mức và Nậm Muôi, chảy qua các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay. Trong đó, tổng diện tích các lưu vực khoảng 5.300 km2, chiếm 55% diện tích tự nhiên của tỉnh.



- Sông Mã có hai phụ lưu chính là sông Nậm Húa và suối Lư chảy qua các huyện Điện Biên Đông và Tuần Giáo. Sông Mê Kông có hai nhánh chính là sông Nậm Rốm và Nậm Núa. Sông Nậm Rốm bắt nguồn từ huyện Điện Biên qua thành phố Điện Biên Phủ.



- Sông Nậm Núa bắt nguồn từ Mường Nhà chảy theo hướng từ nam sang bắc, sau đó chuyển sang hướng từ đông sang tây, hợp lưu với sông Nậm Rốm và chảy sang Lào.



Bên cạnh hệ thống sông, suối, Điện Biên còn sở hữu nhiều hồ nước ngọt, phân bố tương đối đồng đều trên địa bàn tỉnh, có khả năng phát triển du lịch như hồ Pá Khoang, Huổi Trại, Huối Phạ, Ta Po, Bồ Hóng, Hua Pe, Ảng Cang, Pe Luông, Hồng Sạt, Bản Ban, Sái Lương, Hồng Khếnh, Noong U, v.v. Ngoài nước mặt, nước khoáng cũng là một nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng của Điện Biên. Nguồn nước khoáng tại s(nhiệt độ, độ pH) hay tính chất hóa học (độ khoáng hóa) có lợi cho sức khỏe con người. Những điểm khoáng nổi tiếng của Điện Biên có thể kể đến như U Va, Hua Pe.



Như vậy, có thể đánh giá, hệ thống thủy văn ở Điện Biên giàu tiềm năng không những mang đến lợi thế trong phát triển thủy điện mà còn là điều kiện thuận lợi trong phát triển hoạt động du lịch sông nước, tham quan, ngắm cảnh lòng hồ thủy điện, du lịch trên sông Đà, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, chăm sóc sức khỏe, v.v.



3. Điều kiện kinh tế - xã hội



3.1. Kinh tế



Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 theo giá so sánh 2010 tăng 6,01% so với năm 2020, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,31%, đóng góp 0,78 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,10%, đóng góp 2,32 điểm phần trăm tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 4,64%, đóng góp 2,61 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,49%, đóng góp 0,30 điểm phần trăm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm có mức tăng trưởng khá so với các tỉnh có cùng điều kiện trong khu vực.



GRDP năm 2021 theo giá hiện hành đạt 21.851,55 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 34,96 triệu đồng, tương đương 1.518 USD (tăng 97 USD so với năm 2020). Về cơ cấu kinh tế năm 2021: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,75%, giảm 0,71%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 20,13%, tăng 1,31%; khu vực dịch vụ chiếm 57,55%, giảm 0,63%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,57%, tăng 0,02%8


Về sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản:



Sản lượng lương thực có hạt cả tỉnh 277.129,2 tấn, tăng 3,37% so với năm 2020; trong đó: sản lượng lúa 200.196,9 tấn, tăng 4,94% (lúa đông xuân 59.998,6 tấn, tăng 14,27%; lúa mùa 140.198,3 tấn, tăng 1,40%, trong đó: lúa ruộng 105.063,1 tấn, tăng 1,42%).



Diện tích trồng rừng mới tập trung 282,76 ha, tăng 45,78% so với thực hiện năm 2020; trong đó: rừng sản xuất 20,0 ha; rừng phòng hộ 262,11 ha. Sản lượng gỗ khai thác đạt 12.804 m3, giảm 5,76% so với thực hiện năm 2020; sản lượng củi khai thác đạt 782.715 ste, giảm 2,29%; tre khai thác được 1.375,2 nghìn cây, giảm 3,15%; luồng khai thác được 675,6 nghìn cây, giảm 0,44%; nứa khai thác 1.420,4 nghìn cây, giảm 0,85%.



Sản lượng thủy sản 4.216,1 tấn, tăng 9,77% so với năm 2020, trong đó: sản lượng nuôi trồng 3.943,1 tấn, tăng 10,27% so với năm trước; sản lượng thủy sản khai thác 273,0 tấn, tăng 3,03% so với cùng kỳ năm trước



Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:


Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt 12.848,5 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 5,7%/năm. Trong đó, năm 2020 đạt 2.818,28 tỉ đồng, tăng 1,32 lần so với năm 2015; tập trung chủ yếu vào các ngành có tiềm năng, lợi thế như: thủy điện, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông - lâm sản. Đến nay, tỉnh có 07 làng nghề, trên 2.600 cơ sở kinh tế cá thể và hợp tác tiểu thủ công nghiệp.


Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 7,81% so với năm 2020, trong đó; ngành khai khoáng tăng 4,84%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,27%; sản xuất và phân phối điện tăng 20,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,06%.



Về hoạt động tài chính ngân hàng: Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 ước đạt 56.462,97 tỉ đồng; trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.952,56 tỉ đồng. Năm 2020 ước đạt 1.240,6 tỉ đồng, tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015. Tổng chi ngân sách nhà nước 05 năm ước đạt 56.066,90 tỉ đồng; tốc độ tăng chi bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 7,5%/năm; cơ cấu chi thay đổi tích cực, chi đầu tư cân đối năm 2020 tăng 6% so với năm 2015, chi thường xuyên trong cân đối giảm 4,3% so với năm 2015.



Về thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu:



Thương mại phát triển khá mạnh trong những năm qua, thu hút các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh và đầu tư hạ tầng thương mại, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016-2020 đạt 52.644,5 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,5%/năm.



Dịch vụ bưu chính viễn thông, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân 6,5%/năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016-2020 ước đạt 341,12 triệu USD, tăng gấp 2,3 lần giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,4%/năm trong đó tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 là 70,16 triệu USD.



Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sơ bộ đạt 13.717,59 tỷ đồng, tăng 13,99% so với năm trước. Vận tải hành khách đạt 821,38 nghìn lượt khách, giảm 24,62% so với thực hiện năm trước; luân chuyển đạt 131,74 triệu hành khách.km, giảm 24,18%. Vận chuyển hàng hóa đạt 4.247,23 nghìn tấn, tăng 16,43% so với năm 2020; luân chuyển đạt 196,23 triệu tấn.km, tăng 17,62%.



Về du lịch:



Hoạt động du lịch phát triển nhanh, đã hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có chất lượng. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên đón trên 3 triệu lượt khách, tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng trung bình 12%/năm, tổng thu từ du lịch đạt 4.768 tỉ đồng, tăng 2,34 lần giai đoạn 2011-2015. Năm 2021, số lượt khách du lịch đến Điện Biên đạt 234.653 lượt người, giảm 16,78% so với năm 2020.



Nhìn chung, cơ cấu các ngành kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành kinh tế quan trọng của tỉnh đều ghi nhận tốc độ phát triển ổn định và có xu hướng giảm tỉ trọng nông - lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỉ trọng thương mại và dịch vụ. Đây là điểm thuận lợi và là động lực to lớn góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.



3.2. Xã hội



Tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và 8 huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Nậm Pồ. Trong đó, thành phố Điện Biên Phủ là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật.



Về công tác dân số:



Dân số trung bình tỉnh Điện Biên năm 2021 sơ bộ 625.089 người, tăng 1,89% so với năm 2020 (11.609 người) trong đó: dân số thành thị 94.997 người, chiếm 15,20%; dân số nông thôn 530.092 người, chiếm 84,80%; dân số nam 317.355 người, chiếm 50,77%; dân số nữ 307.734 người, chiếm 49,23%9. Toàn tỉnh có 19 dân tộc cùng sinh sống bao gồm Mông, Thái, Kinh, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, Phù Lá, Kháng, Xinh Mun, Si La, Cống, Hoa...Công tác dân số và phát triển dân số được thực hiện hiệu quả, chất lượng dân số được nâng lên. Tỷ lệ tăng dân số 1,96%, mức giảm tỉ suất sinh 0,5‰.



Về công tác giáo dục - đào tạo: Toàn tỉnh có tổng 517 trường học, trong đó có 333 trường phổ thông bao gồm 176 trường tiểu học, 124 trường trung học cơ sở, 21 trường trung học phổ thông. Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các mức độ tiếp tục được giữ vững và từng bước nâng cao. Toàn tỉnh có 69,7% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và 61% trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển, 100% các bộ, giáo viên đạt trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn.



Về lao động, việc làm và an sinh xã hội:



Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tỉnh Điện Biên sơ bộ năm 2021 là 300.995 người, giảm 16,54% so với năm 2020 (59.664 người). Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế sơ bộ là 299.617 người, giảm 16,54% so với năm 2020 (59,392 người). Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 là 0,51% (khu vực thành thị là 3,04%; khu vực nông thôn là 0,02%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2021 là 0,63% (khu vực thành thị là 2,95%; khu vực nông thôn là 0,2%).



Thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh Điện Biên theo giá hiện hành đạt 1,83 triệu đồng, tăng 7,01% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, năm 2021 là 34,90%. Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh 75,58%. Tỷ lệ hộ có hố xí vệ sinh 62,17%.



Trong năm 2021, theo số liệu sơ bộ, thiên tai đã làm 3 người chết; 2 người bị thương; 174 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 726 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 1.312,77 ha lúa, 27,43 ha hoa màu bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 là 86,22 tỷ đồng



Về công tác y tế: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng đạt nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, hoàn thiện. Năm 2020, có 12,54 bác sĩ/vạn dân tăng 1,8 bác sĩ/vạn dân so với năm 2015, 97,7% số trạm y tế có bác sĩ làm việc, 86% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,8%, công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện tốt.



Về hoạt động văn hóa, thể thao: Tỉnh đã và đang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút được sự quan tâm của cộng đồng người dân như các sự kiện lễ hội Hoa Ban, kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên, 70 thành lập Đảng bộ tỉnh, 65 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,...Tỉnh duy trì công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch.


Về hoạt động khoa học công nghệ: Hoạt động này tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Các đề tài khoa học được triển khai theo hướng nghiên cứu gắn với ứng dụng, bám sát tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và từng bước được áp dụng vào thực tế, nhất là lĩnh vực, nông, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi.



Về hoạt động thông tin và truyền thông: Bưu chính đáp ứng kịp thời nhu cầu về chuyển phát thư, báo, các loại công văn giấy tờ, bưu phẩm, bưu kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, thể hiện rõ vai trò cánh tay nối dài của các cơ quan hành chính Nhà nước, đưa dịch vụ hành chính công đến gần với người dân. Viễn thông, internet đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoạt động phát thanh, truyền hình, báo chí xuất bản đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích.



Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, chú trọng phát triển các điều kiện về xã hội trên địa bàn như phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, phong trào văn hóa thể thao mang lại những điều kiện an sinh xã hội tốt nhất đến cho người dân Điện Biên. Với tình hình xã hội ngày càng phát triển ổn định, văn minh, tỉnh Điện Biên có điều kiện thuận lợi trong phát triển các hoạt động du lịch, hướng đến mục tiêu là điểm đến an toàn, văn minh, giàu bản sắc trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc, Việt Nam.



4. Tài nguyên thiên nhiên và văn hóa



4.1. Tài nguyên đất



Đất đai tỉnh Điện Biên phong phú, đa dạng với nhiều quá trình hình thành khác nhau. Với trên 80% đất đai là đồi núi đã làm nổi bật vị trí quan trọng của nghề rừng trong phát triển kinh tế của tỉnh; có vai trò to lớn trong việc phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nước, phòng hạn và chống lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ. Ven sông Đà, Nậm Pô, Nậm Lay, Sư Lư... có đất phù sa, nhưng tập trung lớn nhất là đất phù sa ven sông Nậm Rốm ở cánh đồng Mường Thanh. Đất đen được hình thành trên những sản phẩm phong hóa của đá mac ma trung tính và sản phẩm phong hóa của đá vôi tích lại ở các thung đá vôi. Phân bố chủ yếu ở huyện Tủa Chùa, phía Tây huyện Tuần Giáo; ít và phân tán hơn ở huyện Mường Ảng.



Đất đai để hoang hóa và chưa sử dụng còn nhiều. Hiện tại, toàn tỉnh còn 195.902,6 ha đất trống, đồi trọc chưa được khai thác, chiếm 20,39 % quỹ đất; trong đó đất bằng chưa sử dụng chiếm 760,3 ha, đất đồi núi chưa sử dụng 189.902,6 ha, núi đá không có rừng cây 4.342,2 ha.



Tài nguyên đất của Điện Biên khá rộng về diện tích, phong phú và đa dạng về chủng loại. Chính sự phong phú này cho phép hoạch định phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng đa dạng tầng cây, đai rừng; đa dạng ngành nghề, đa dạng sản phẩm hàng hóa, kết hợp sản xuất nông - lâm nghiệp với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, sự phong phú về chủng loại đất còn tạo điều kiện cho Điện Biên đa dạng về thảm thực vật. Đây là điểm thuận lợi để phát triển loại hình và sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc trưng của tỉnh như khu vực huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, v.v.



4.2. Tài nguyên rừng



Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 407.030,3 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 42,96%. Trong rừng có nhiều loại gỗ quý hiếm, giá trị kinh tế cao như: lát, chò chỉ, nghiến, táu, pơ mu. Ngoài ra, còn có các loại cây đặc sản khác như cánh kiến đỏ, song mây, v.v. Không chỉ có nhiều loại thực vật quý hiếm, rừng Điện Biên có 55 loài thú, 188 loài chim, 14 loài động vật lưỡng cư, 38 loài bò sát, 50 loài cá đang sinh sống. Với hệ thống rừng và động thực vật khá đa dạng và phong phú, Điện Biên có thể phát triển hoạt động du lịch gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học như DLST, du lịch trải nghiệm trong rừng (các hoạt động phổ biến như đi bộ xuyên rừng như trekking, hiking, camping, tắm rừng...) đã và đang trở thành xu hướng phát triển ở Việt Nam. Những lợi thế về tài nguyên và môi trường giúp khai thác loại hình và sản phẩm du lịch sinh thái đặc thù tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, rừng đặc dụng Mường Phăng, v.v.



Bên cạnh các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh còn nhiều khu rừng phòng hộ có vị trí quan trọng nằm rải rác ở một số huyện như huyện Mường Chà, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo v.v cũng là điều kiện thuận lợi để tỉnh Điện Biên phát triển loại hình du lịch sinh thái gắn với bảo vệ và phát triển rừng.



Ngoài các hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn còn nhiều khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp như khu vực rừng ban cổ huyện Mường Chà, vườn hoa Anh Đào, rừng chè cổ thụ huyện Tủa Chùa, bãi đá cổ, hệ thống ruộng bậc thang, v.v. đều là tài nguyên tự nhiên quý giá giúp tỉnh Điện Biên định hướng và phát triển các loại hình, sản phẩm đặc trưng theo thế mạnh của từng vùng.



4.3. Tài nguyên khoáng sản



Qua tra cứu các tài liệu lịch sử liên quan cho thấy, Điện Biên có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng về chủng loại, gồm các loại chính như: nước khoáng, than mỡ, đá vôi, đá đen, đá granite, quặng sắt và kim loại màu,... nhưng trữ lượng thấp và nằm rải rác trong tỉnh.



Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xác định được 32 điểm quặng sắt và kim loại, 14 điểm mỏ than, trong đó có 2 điểm đã được đánh giá trữ lượng cấp C1 và nhiều điểm khoáng sản vật liệu xây dựng, nước khoáng... nhưng chưa được thăm dò đánh giá sâu về trữ lượng và chất lượng10. Sơ bộ cho thấy:



- Khoáng sản rắn: Bao gồm sắt, chì, chì - kẽm, nhôm, đồng, thủy ngân...



+ Sắt có phân bố rải rác ở các huyện Điện Biên, Tuần Giáo và Mường Chà với quy mô nhỏ, chỉ ở mức điểm quặng và chưa xác định được trữ lượng.



+ Chì - kẽm phân bố tập trung quanh huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Hiện nay có điểm quặng chì kẽm ở khu vực Tuần Giáo đang hoạt động.



+ Đồng qua khảo sát sơ bộ phát hiện mỏ đồng ở khu vực Chà Tở huyện Mường Chà với trữ lượng khá lớn nhưng chưa được thăm dò đánh giá cụ thể.



+ Nhôm và nhôm - sắt có triển vọng ở xã Phình Sáng huyện Tuần Giáo với trữ lượng cấp P khoảng 40 - 50 triệu tấn.


- Thủy khoáng: Bao gồm nước khoáng và nước ngọt ngầm dưới đất.



Trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều mỏ khoáng nóng nằm rải rác trên địa bàn toàn tỉnh trong đó phải kể đến 2 mỏ khoáng nóng đã và đang được khai thác cho hoạt động du lịch gồm mỏ khoáng nóng Hua Pe nằm ở xã Thanh Luông, mỏ khoáng nóng U Va thuộc xã Noọng, cả hai mỏ khoáng này đều nằm trên địa bàn huyện Điện Biên. Ngoài 2 mỏ khoáng nóng trên còn có mỏ khoáng nóng tại bản Sáng, xã Quài Cang huyện Tuần Giáo; mỏ khoáng nóng Huổi Hâu, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ; Mỏ khoáng nóng xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé, v.v. những mỏ khoáng này đang ở dạng tiềm năng và chưa được khai thác vào hoạt động thương mại dịch vụ du lịch.



Như vậy về tài nguyên thủy khoáng là một lợi thế của tỉnh Điện Biên trong hoạt động du lịch. Mỏ khoáng nóng U Va và Hua Pe được nhiều khách du lịch đến trải nghiệm và chất lượng cũng đã được khẳng định. Các mỏ nước khoáng là lợi thế để tỉnh Điện Biên khai thác loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm đặc trưng như trị liệu, tắm khoáng, v.v.



4.4. Tài nguyên văn hóa



Tài nguyên văn hóa là các sản phẩm do con người tạo ra như những công trình kiến trúc đồ sộ được tạo bởi hàng ngàn lao động, cũng có thể chỉ là một đồ chế tác có kích cỡ nhỏ do một người làm ra, có thể là một sản phẩm hữu hình, cũng có thể là một sản phẩm vô hình. Những sản phẩm này có giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị thẩm mĩ, giá trị tôn giáo, giá trị tâm linh... Điều quan trọng nhất để những sản phẩm này được coi là tài nguyên du lịch khi những giá trị của nó hấp dẫn khách du lịch. Rõ ràng rằng, trong quá trình sinh sống và phát triển, cộng đồng các dân tộc ở Điện Biên đã để lại rất nhiều di sản văn hóa hấp dẫn du khách, kể cả di sản vật thể và di sản phi vật thể.



4.4.1. Tài nguyên văn hóa vật thể



Tài nguyên văn hóa vật thể là những di sản văn hóa vật thể có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.



Hiện nay, tỉnh Điện Biên có 29 di tích đã được xếp hạng (01 di tích quốc gia đặc biệt; 14 di tích quốc gia; 14 di tích cấp tỉnh). Nổi bật nhất, đặc biệt nhất và cũng là tài nguyên du lịch đặc thù nhất của Điện Biên là Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là một quần thể các di tích lịch sử nằm tại tỉnh Điện Biên ghi lại chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt.



Với địa hình karst là chủ yếu, Điện Biên có rất nhiều hang động. Nhiều hang động vừa có giá trị khoa học (giá trị địa học), giá trị thẩm mĩ vừa có giá trị lịch sử, tín ngưỡng quan trọng nên đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định là di tích cấp quốc gia như Động Pa Thơm, hang động Chua Ta, hang động Há Chớ, hang động Huổi Cang - Huổi Đáp, hang động Khó Chua La, hang động Pê Răng Ky, hang động Thẳm Khến, hang động Xá Nhè, hang Mường Tỉnh, hang Thẳm Khương. Ngoài chiến trường Điện Biên Phủ là di tích quốc gia đặc biệt, ở tỉnh Điện Biên cũng còn có các di tích cấp quốc gia như thành Sam Mứn, thành Bản Phủ. Đây là những chứng tích về cuộc chiến đấu gìn giữ lãnh thổ của cộng đồng các dân tộc đã từng sinh sống ở đây.



Ngoài ra, ở Điện Biên có hàng chục di tích cấp tỉnh như Di tích Pú Nhung, Đồn Pháp, Thanh An Khu, căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay, nhà tù Lai Châu, Pú Vạp, Thành Vàng Lồng, Xên Mường Thanh. Nhiều hang động đẹp đã được xếp hạng là di tích, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh như các hang động Bản Khá, Hắt Chuông, Hấu Chua, Mùn Chung, Thẳm Lốm. Ngoài ra Công trình đại thủy nông Nậm Rốm cũng đã trở thành một điểm tham quan du lịch hấp dẫn.



Có thể nói, với nhiều di tích có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, nguồn tài nguyên văn hóa vật thể vô cùng phong phú là điều kiện thuận lợi để tỉnh Điện Biên phát triển các loại hình du lịch như du lịch lịch sử - tâm linh, du lịch văn hóa - sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với phát huy các giá trị đặc sắc của nguồn tài nguyên văn hóa vật thể quý báu này.



Bảng 1. Các di tích được xếp hạng ở Điện Biên



			TT


			Tên Di tích


			Loại di tích


			Vị trí


			Ghi chú





			I


			Di tích quốc gia đặc biệt





			1


			Chiến trường Điện Biên Phủ


			Lịch sử


			Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 28/8/2009





			II


			Di tích quốc gia





			1


			Thành Bản Phủ


			Lịch sử văn hóa


			Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên


			Quyết định số 10-VHTT/QĐ ngày 09/02/1981





			2


			Tháp Mường Luân


			Kiến trúc nghệ thuật


			Xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông


			Quyết định số 10-VHTT/QĐ ngày 09/02/1981





			3


			Động Pa Thơm


			Danh thắng


			Xã Pa Thơm, xã Na Ư, huyện Điện Biên


			Quyết định số 309/QĐ BVHTTDL ngày 22/1/2009





			4


			Thành Sam Mứn


			Lịch sử


			Xã Pom Lót, huyện Điện Biên


			Quyết định số 310/QĐ BVHTTDL ngày 22/1/2009





			5


			Tháp Chiềng Sơ


			Kiến trúc nghệ thuật


			Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông


			Quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL ngày 14/04/2011





			6


			Hang Mường Tỉnh


			Lịch sử


			Xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông


			Quyết định số 1256/QĐ-BVHTTDL ngày 14/04/2011





			7


			Hang Thẳm Khương


			Khảo cổ


			Xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 625/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014





			8


			Hang động Há Chớ


			Danh thắng


			Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 1344/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2015





			9


			Hang động Chua Ta


			Danh thắng


			Xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên


			Quyết định số 1343/QĐ-BVHTTDL, ngày 24/4/2015





			10


			Hang động Khó Chua La


			Danh thắng


			Xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 4252/QĐ-BVHTTDL Ngày 9/12/2015





			11


			Hang động Xá Nhè


			Danh thắng


			Xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 4252/QĐ-BVHTTDL Ngày 9/12/2015





			12


			Hang động Pê Răng Ky


			Danh thắng


			Xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 5378/QĐ-BVHTTDL Ngày 29/12/2017





			13


			Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp


			Danh thắng


			Xã Pa Ham, huyện Mường Chà


			Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2019





			14


			Hang động Thẳm Khến


			Danh thắng


			Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 3086/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2020





			III


			Di tích cấp tỉnh





			1


			Thành Vàng Lồng


			Kiến trúc nghệ thuật


			Xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 29/4/2014





			2


			Hang động Hấu Chua


			Danh thắng


			Xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa


			Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 24/12/2019





			3


			Công trình đại thủy nông Nậm Rốm


			Lịch sử văn hóa


			Huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ


			Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 23/5/2014





			4


			Hang động Mùn Chung


			Danh lam


			Xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 16/4/2014





			5


			Xên Mường Thanh


			Lịch sử


			Huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ


			Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/1/2018





			6


			Di tích Pú Nhung


			Lịch sử


			Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 27/7/2010





			7


			Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay


			Lịch sử


			Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông


			Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 24/12/2019





			8


			Di tích Pú Vạp


			Lịch sử


			Phường Sông Đà và xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay


			Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/1/2018





			9


			Dân Quân Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ


			Lịch sử cách mạng


			Xã Thanh An, huyện Điện Biên


			Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 23/5/2014





			10


			Nhà tù Lai Châu


			Lịch sử


			Thị xã Mường Lay


			Quyết định số 27/QĐ ngày 04/01/1980





			11


			Hang động Bản Khá


			Danh lam


			Xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo


			Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/12/2020





			12


			Hang động Hắt Chuông


			Danh lam


			Xã Pa Ham, huyện Mường Chà


			Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 23/12/2020





			13


			Hang động Thẳm Lốm


			Danh thắng


			Xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng


			Quyết định 44/QĐ-UBND ngày 11/01/2022





			14


			Di tích Đồn Pháp


			Lịch sử


			Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé


			Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022





			15


			Hang động Tìa Chớ


			Danh lam


			xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà


			Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 29/12/2022








4.4.2. Tài nguyên văn hóa phi vật thể



Ngoài những tài nguyên du lịch văn hóa vật thể, Điện Biên còn có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa phi vật thể rất phong phú. Theo Luật Di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục dân tộc và những tri thức dân gian khác. Là một tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, Điện Biên có nguồn tài nguyên văn hóa phi vật thể đa dạng và phong phú. Nhiều tài nguyên được đưa vào danh sách di sản thế giới, nhiều di sản được công nhận là di sản cấp quốc gia. Tính đến nay, tỉnh Điện Biên có 02 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Di sản nghệ thuật xòe Thái và Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam) và 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.



Bảng 2. Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia



			TT


			Tên di sản


			Dân tộc


			Vị trí


			Loại hình


			Quyết định





			1


			Kỹ thuật tạo hoa văn trên trang phục truyền thống của người Mông


			Mông Hoa


			Bản Cổng Trời, xã Sa Lông, huyện Mường Chà


			Tri thức dân gian


			Số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2017





			2


			Tết té nước (Bun Huột Nặm)


			Lào


			Bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên


			Lễ hội truyền thống


			Số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2017





			3


			Lễ hội đền Hoàng Công Chất


			


			Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên


			Lễ hội truyền thống


			Số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 08/06/2015





			4


			Tết Nào Pê Chầu


			Mông Đen


			Bản Nặm Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2015





			5


			Lễ Pang Phoóng (Tạ ơn)


			Người Kháng


			Xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Số 2742/QĐ-BVHTTDL ngày 30/9/2020





			6


			Lễ hội Tết hoa


			Cống


			Xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ


			Lễ hội truyền thống


			Số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29/1/2019





			7


			Lễ cấp sắc (Tủ Cải)


			Dao Quần Chẹt


			Thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Số 255/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2019





			8


			Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản)


			Hà Nhì


			Xã Sín Thầu, xã Chung Chải, xã Sen Thượng, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Số 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29/1/2019





			9


			Lễ Then Kin Pang


			Thái Trắng


			Bản Na Nát, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8/06/2015





			10


			Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang)


			Hoa


			Xã Tả Sìn Thàng, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; xã Huổi Lèng, xã Sa Lông, Mường Chà; xã Phìn Hồ, Nậm Pồ


			Tri thức dân gian


			Số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03/2021





			11


			Lễ mừng cơm mới của dân tộc Xinh Mun


			Xinh Mun


			Xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông


			Tập quán xã hội và tín ngưỡng


			Quyết định số 64/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022





			12


			Nghệ thuật Khèn của người Mông


			Mông


			Tỉnh Điện Biên


			Nghệ thuật trình diễn dân gian


			Quyết định số 65/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2022





			13


			Nghệ thuật trình diễn dân gian Múa của người Khơ Mú


			Khơ Mú


			Thành phố Điện Biên Phủ, các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ


			Nghệ thuật trình diễn dân gian


			Quyết định số 828/QĐ-BVHTTDL ngày 9/3/2021





			14


			Nghệ thuật Xòe Thái


			Thái


			Tỉnh Điện Biên


			Nghệ thuật trình diễn dân gian


			Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2013








Ngoài các tài nguyên văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn sở hữu nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, nổi bật, là yếu tố quan trọng trong phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn như:



- Nghề thủ công truyền thống: Nghề thủ công của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên hết sức phong phú và giàu tiềm năng phát triển du lịch. Một số nghề thủ công tiêu biểu đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ Phang), nghề làm trang phục truyền thống bằng kỹ thuật tạo hoa văn của người Mông,...là những yếu tố văn hóa đặc sắc, là chất liệu quan trọng để xây dựng những sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn ở tỉnh Điện Biên.



- Trang phục truyền thống các dân tộc: Điện Biên là nơi sinh sống của 19 dân tộc với các giá trị văn hóa tiêu biểu trong đó trang phục truyền thống là yếu tố độc đáo và hấp dẫn đối với khách du lịch đến tỉnh Điện Biên. Các trang phục truyền thống đang được cộng đồng gìn giữ tương đối tốt như trang phục của người Thái, người Hà Nhì, người Mông, v.v. là những yếu tố thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Đây có thể coi là nguồn tài nguyên quý báu trong phát triển du lịch với các sản phẩm độc đáo như trải nghiệm mặc trang phục truyền thống các dân tộc, biểu diễn, trình diễn trang phục dân tộc, v.v.



- Kiến trúc nhà truyền thống: Kiến trúc nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên là tài nguyên quan trọng trong phát triển du lịch. Trong đó, kiến trúc nhà của người Thái, người Mông, người Dao, Khơ Mú v.v tại Điện Biên đang được duy trì và hiện diện tại nhiều địa phương, đặc biệt là huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ v.v. Vì vậy, để đưa các kiến trúc độc đáo này vào phát triển du lịch, việc khuyến khích người dân bảo tồn, phục dựng và phát triển như sản phẩm lưu trú cộng đồng (homestay), trải nghiệm sống, sinh hoạt trong không gian kiến trúc nhà truyền thống các dân tộc thiểu số cần được quan tâm và phát triển.



- Các lễ hội văn hóa độc đáo: Ngoài các lễ hội đặc sắc được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia, tỉnh Điện Biên còn là nơi có nhiều lễ hội, ngày hội văn hóa, văn nghệ, thể thao hết sức độc đáo. Trong đó, lễ hội Hoa ban được coi là niềm tự hào của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc, lễ hội mang thương hiệu, dấu ấn đặc trưng riêng có của tỉnh Điện Biên với các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm không gian văn hóa, cảnh quan thiên nhiên rực rỡ với sắc hoa ban. Đây là một lễ hội tiêu biểu được tổ chức với quy mô và chất lượng cao ở tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc. Trong tương lai, lễ hội Hoa ban cần được tổ chức với sức ảnh hưởng sâu rộng hơn nữa, như một sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng biệt của tỉnh Điện Biên. Ngoài lễ hội hoa Ban còn có lễ hội Thành Bản Phủ, lễ hội Hạn Khuống, lễ hội đua thuyền Đuôi Én, v.v. cũng là những lễ hội quan trọng, được tổ chức hàng năm và thu hút nhiều du khách đến với Điện Biên.



- Ẩm thực và sản phẩm địa phương: Ẩm thực và các sản phẩm địa phương là một trong những yếu tố hấp dẫn và thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên. Văn hóa ẩm thực giàu bản sắc với các món ăn nổi tiếng như thịt trâu gác bếp, gà nướng mắc khén, thịt lợn xay hấp lá chuối, xôi nếp nương, canh bon, bánh khẩu xén,... hay các sản phẩm OCOP như chè Shan tuyết, cà phê Arabica,... mang đặc trưng văn hóa vùng miền, tạo nên những giá trị khác biệt, độc đáo cho ẩm thực Điện Biên. Có thể thấy, việc phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực trong phát triển du lịch tỉnh Điện Biên rất quan trọng giúp du khách được thưởng thức các sản phẩm du lịch ẩm thực hấp dẫn.



Nhìn chung, tỉnh Điện Biên có nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú và đặc sắc, các tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể là những di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các lễ hội, ngành nghề truyền thống gắn bó với lịch sử chiến đấu, lịch sử cách mạng của Việt Nam và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên. Trải qua thời gian, các tài nguyên du lịch văn hóa này luôn được gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa một cách lâu dài, góp phần quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nổi bật trong các tài nguyên văn hóa là Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Xòe Thái và Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới, cần được tỉnh Điện Biên phát huy, phát triển nhằm tạo nên những loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong và ngoài nước.



II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH



1. Tài nguyên du lịch tự nhiên



Kết quả đánh giá cho thấy tỉnh Điện Biên khá đa dạng, phong phú về tài nguyên tự nhiên và phân bố đồng đều trên địa bàn cả tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh Điện Biên phát triển mạnh hoạt động du lịch trong giai đoạn tới. Với sự đa dạng về tài nguyên tự nhiên giúp tỉnh định hướng phát triển các loại hình du lịch khác nhau như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, v.v. Đi kèm với các loại hình du lịch sẽ là các sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tự nhiên và nguồn lực của địa phương mà ít nơi có được.



Với vị trí cửa ngõ phía Tây Bắc của Việt Nam, giáp với Trung Quốc và Lào, giúp Điện Biên có tiềm năng phát triển du lịch biên mậu; hệ thống đường sông thuận lợi để kết nối các huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh giúp Điện Biên có lợi thế khai thác du lịch sinh thái. Tỉnh Điện Biên có quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở tạo ra cảnh quan phong phú và đa dạng là điều kiện lý tưởng để phát triển các khu, điểm du lịch sinh thái tại một số điểm như: Hồ Pá Khoang; động Pa Thơm; nước nóng U Va; khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Mường Toong; đèo Pha Đin; lòng sông Đà; các bãi đá tự nhiên; cảnh quan ruộng bậc thang, suối nước nóng Hua Pa, U Va, v.v.


Như vậy, về tài nguyên tự nhiên của Điện Biên được đánh giá là đa dạng và phong phú, là điểm mạnh để phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới thời tiết, khí hậu, địa hình, phương thức khai thác các tài nguyên văn hóa đặc trưng khi triển khai các hoạt động du lịch nhằm giúp du khách khi đến với Điện Biên được trải nghiệm nhiều điểm đến phù hợp, hấp dẫn và lưu lại lâu nhất có thể.



2. Tài nguyên du lịch văn hóa



Toàn tỉnh có 19 dân tộc, bao gồm Mông, Thái, Kinh, Dao, Khơ Mú, Hà Nhì, Phù Lá, Kháng, Xinh Mun, Si La, Cống, Hoa, v.v; 30 di tích văn hóa vật thể đã được xếp hạng (01 di tích quốc gia đặc biệt; 14 di tích quốc gia; 15 di tích cấp tỉnh); 02 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Di sản nghệ thuật xòe Thái và Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam) và 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lợi thế quan trọng mà hiếm địa phương nào có được.



Nổi bật nhất, đặc biệt nhất và cũng là tài nguyên du lịch đặc thù nhất của Điện Biên là Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là một quần thể các di tích lịch sử nằm tại tỉnh Điện Biên ghi lại chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, Điện Biên cũng là cái nôi văn hóa của người Thái đen và Thái trắng với nhiều phong tục tập quán, ẩm thực, lễ hội phong phú và đa dạng có thể khai thác cho hoạt động du lịch.



Như vậy, về tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Điện Biên được đánh giá là rất tiềm năng và là thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh, lịch sử; du lịch văn hóa; du lịch cộng đồng; du lịch lễ hội, v.v. Nếu khai thác phù hợp và có tính liên kết giữa các loại hình du lịch chắc chắn sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng hấp dẫn du khách. Đây sẽ là điểm nhấn quan trọng giúp nâng tầm hình ảnh du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, để biến những tiềm năng này thành lợi thế, tỉnh Điện Biên tăng cường liên kết để hợp tác thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch về văn hóa đồng thời chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp và có chiều sâu.



III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH



1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng



1.1. Hệ thống giao thông



1.1.1. Đường bộ



Điện Biên là tỉnh miền núi Tây Bắc cách thủ đô Hà Nội gần 500km, là một trong những tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình chia cắt ảnh hưởng lớn đến giao thông, nên việc đi lại trên địa bàn tỉnh và giao thương với các địa phương khác gặp nhiều khó khăn. Hệ thống giao thông đường bộ có tổng chiều dài khoảng 9.618,53km bao gồm: 06 tuyến đường quốc lộ (QL 6, QL 12, QL 279, QL.279C, QL.279B, 4H) với chiều dài khoảng 745,43km; 20 tuyến đường tỉnh dài khoảng 653,9km; đường đô thị dài khoảng 217,8km; hệ thống đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới có chiều dài khoảng 8.001,5km; 129/129 xã phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó 125/129 xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được các mùa trong năm, còn 04/129 xã có đường ô tô đi đến trung tâm xã chỉ đi được vào mùa khô.



Do đặc điểm về địa hình, Điện Biên không thể xây dựng được tuyến đường sắt, điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa và kết nối du lịch với các địa phương khác. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông đường bộ của Điện Biên hàng năm bị ảnh hưởng bởi thời tiết và thiên tai nên bị xuống cấp nhanh chóng, đặt ra không ít thách thức trong xây dựng, phát triển và bảo trì hệ thống. Hệ thống giao thông còn đặc biệt khó khăn tại khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của đồng bào và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Trong nhiều năm qua, Trung ương và tỉnh Điện Biên đã quan tâm xây dựng, nâng cấp, mở rộng hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường huyện lộ và các tuyến đường liên thôn, liên xã nhưng nhìn chung giao thông đường bộ ở Điện Biên còn là trở ngại lớn đối với phát triển kinh tế nói chung và du lịch của tỉnh nói riêng.



1.1.2. Đường thủy



Điện Biên với có hệ thống sông lớn đi qua là sông Đà, sông Mã. Trong đó hệ thống sông Đà giữ vị trí quan trọng nhất về giao thông đường sông. Nhìn chung, hệ thống giao thông đường thủy hiện chỉ phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ở những khoảng cách ngắn của các huyện, thị xã. Yếu tố thời tiết như mưa lũ vào mùa mưa/thiếu nước vào mùa khô và sự thay đổi dòng chảy rõ rệt giữa hai mùa cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn đối với giao thông đường sông. Tuy nhiên, lượng nước thường ổn định vào mùa thu và đầu đông, đây là thời điểm khá lý tưởng để tổ chức hoạt động du ngoạn trên sông Đà cho các du khách cũng như tổ chức các hoạt động lễ hội đua thuyền đuôi én trên sông (thị xã Mường Lay, huyện Tủa Chùa).



1.1.3. Đường hàng không



Sân bay Điện Biên Phủ xây dựng từ thời Pháp thuộc, là sân bay nhỏ đã được nâng cấp để tiếp nhận máy bay chở khách với 02 chuyến ATR72 từ Hà Nội - Điện Biên và ngược lại (bắt đầu từ tháng 6/2003). Mới đây, hãng hàng không Bamboo airways mở đường bay mới Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên bằng máy bay Embraer 190 với tần suất 5 chuyến/tuần. Bên cạnh đó, việc hoạt động của các chuyến bay đi và đến Điện Biên còn gặp nhiều ảnh hưởng của yếu tố thời tiết và địa hình. Do vậy, tiếp cận Điện Biên bằng đường hàng không trong thời gian qua còn tương đối khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch và liên kết vùng trong phát triển du lịch.



Hiện nay, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế vùng Tây Bắc, Chính Phủ đã quyết định việc nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên. Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không Điện Biên có thể đón được các máy bay lớn hơn như máy bay Airbus A320, A321 hoặc tương đương thay vì chỉ khai thác máy bay ATR72 và Embraer 190 như hiện tại.



Việc mở rộng sân bay Điện Biên Phủ là bước đi chiến lược tạo động lực phát triển kinh tế vùng Tây Bắc. Bởi lẽ Điện Biên nằm trên tuyến du lịch quốc gia: Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai - Hà Nội, do vậy việc du khách dễ dàng đến Điện Biên bằng đường hàng không sẽ là lợi thế rất lớn cho hoạt động du lịch. Việc đầu tư mở rộng sân bay Điện Biên sẽ tác động đến liên kết, phát triển vùng, trong đó có tiểu vùng quốc tế. Khi sân bay Điện Biên hoàn thành sẽ có điều kiện mở rộng kết nối bằng đường hàng không với cố đô Luang Prabang (Lào), Côn Minh (Trung Quốc), Chiang Mai (Thái Lan) phát triển thương mại và dịch vụ du lịch, từng bước đưa Điện Biên trở thành trung tâm của khu vực Tây Bắc, trở thành cửa ngõ giao thương của Việt Nam với các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.


1.1.4. Hệ thống cửa khẩu đường bộ



Điện Biên là tỉnh duy nhất thuộc vùng du lịch Bắc Bộ có biên giới chung hai nước Trung Quốc và Lào. Trên tuyến biên giới với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có lối mở A Pa Chải với mốc giới giữa ba quốc gia. Trên tuyến biên giới với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào có cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc, cửa khẩu phụ Si Pa Phìn, lối mở Nậm Đích; trong đó, cửa khẩu Tây Trang là Cửa khẩu Quốc tế. Hiện nay, cửa khẩu quốc tế Tây Trang rất thuận lợi để đón khách quốc tế từ Lào và nước thứ ba sang Điện Biên



Như vậy, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường không của tỉnh Điện Biên đã và đang không ngừng được đầu tư nâng cấp, tạo ra nhiều động lực và cơ hội trong phát triển du lịch và liên kết với các địa phương trong nước, khu vực và quốc tế. Điện Biên hoàn toàn có thể tiếp cận trực tiếp hai thị trường khách quốc tế là Lào và Trung Quốc, gián tiếp với thị trường Đông Nam Á, thị trường Pháp, Nhật Bản và là địa bàn trung chuyển giữa các nước Đông Nam Á với thị trường Trung Quốc rộng lớn. Trong điều kiện các cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên) và Ma Lù Thàng (Lai Châu) thực hiện chính sách khu kinh tế cửa khẩu thì cơ hội thu hút khách quốc tế của Điện Biên rất lớn. Quốc lộ 6 nối liền Điện Biên - Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, QL12 và 4D nối Điện Biên với Lai Châu và Lào Cai, kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong những tuyến đường bộ của quốc gia có khả năng đưa dòng khách nội địa đến với Điện Biên ngày càng đông hơn trong thời gian tới. Nhìn chung, hệ thống giao thông được đánh giá khá thuận lợi để phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới.



1.2. Hệ thống điện, nước



- Hệ thống điện: Kết cấu hạ tầng cấp điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được đầu tư đảm bảo cấp điện ổn định đến các huyện, thành phố, thị xã, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đến trung tâm, tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia từ 83,4% năm 2015 lên 92% năm 2020. Bên cạnh đó, hạ tầng điện cũng được đảm bảo cung cấp tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển các hoạt động du lịch trên địa bàn.



- Hệ thống nước: Tỉnh Điện Biên đã đầu tư nâng cấp hệ thống cung cấp nước cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân địa phương. Toàn tỉnh có 9 nhà máy, trạm cấp nước sản xuất nước sạch cung cấp cho đô thị với tổng công suất 31.780m3/ngày, đêm. Theo đó, tỷ lệ dân số khu vực thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,6%, tăng 2,1% so với năm 2015. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87,31% tăng 17,68% với năm 201511. Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch sinh hoạt nhất ở các vùng nông thôn còn khó khăn, các thôn, bản trọng điểm trong phát triển hoạt động du lịch.



- Hệ thống xử lý nước thải, rác thải: Thành phố Điện Biên Phủ đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải với công suất xử lý nước thải tối đa 10.000m3/ngày, đêm; thị xã Mường Lay có 5 trạm xử lý nước thải cục bộ tại các điểm, khu dân cư với công suất xử lý 2.890m3/ngày, đêm. Đối với các thị trấn, trung tâm huyện lỵ còn lại sử dụng hệ thống thoát nước chung. Dự án nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên đã đi vào hoạt động tiếp nhận toàn bộ rác của Thành phố Điện Biên Phủ và một số xã lân cận của huyện Điện Biên. Thị xã Mường Lay, thị trấn Mường Ảng, thị trấn Mường Chà đã có công trình xử lý rác thải sử dụng công nghệ đốt, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhìn chung, hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt trong những năm qua được chú trọng đầu tư, góp phần gìn giữ môi trường, cảnh quan đô thị chung trên địa bàn toàn tỉnh.



1.3. Hệ thống thông tin liên lạc



Trong nhiều năm qua, hạ tầng thông tin viên thông được tỉnh Điện Biên đầu tư phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của người dân và phục vụ phát triển du lịch trên của tỉnh. Theo đó, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình phát triển nhanh, đa dạng, số hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân và khách du lịch. Hạ tầng thông tin, truyền thông cũng được tỉnh đẩy mạnh phát triển, toàn tỉnh có 100/115 xã có điểm bưu điện văn hóa xã đạt 86,9%; phát triển hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, tiến tới 5G 129/129 xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động 3G và 4G12. Tính đến năm 2020 trên toàn tỉnh có 50 công trình cột ăng ten phát thanh, truyền hình. Tỷ lệ khu vực có dân cư sinh sống, làm việc (thôn, bản, tổ dân phố) được phủ sóng điện thoại di động đạt 97,7%; Hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và 80% khu vực có dân cư sinh sống làm việc. Nói chung về hệ thống viễn thông, thông tin liên lạc cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



2. Hiện trạng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch



2.1. Cơ sở lưu trú



Trong giai đoạn 2011-2021, các cơ sở lưu trú của Điện Biên tăng dần qua các năm, tốc độ tăng trưởng đạt 12,25%/năm. Năm 2011 có 76 cơ sở với 6 khách sạn và 70 nhà nghỉ, năm 2015 tăng lên 122 cơ sở với 14 khách sạn và 108 nhà nghỉ và năm 2021 đạt 210 cơ sở với 2.846 buồng/5.190 giường13, trong đó có 29 khách sạn, 155 nhà nghỉ, 06 homestay, còn lại là nhà khách. Hệ thống cơ sở lưu trú chủ yếu là khách sạn và nhà nghỉ chiếm đến 87,6%.


Biểu đồ 2: Năng lực cung ứng lưu trú của tỉnh Điện Biên đến năm 2021
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Hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên khá đa dạng, gồm nhiều phân khúc như khách sạn (3 sao, 2 sao, 1 sao), nhà nghỉ, homestay, nhà khách. Những cơ sở này đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lưu trú của người dân và du khách. Tuy nhiên, sự phát triển của cơ sở lưu trú ở Điện Biên còn tồn tại một vài hạn chế nhất định. Cụ thể, phân bố hệ thống khách sạn ở Điện Biên hiện không đồng đều, phần lớn các khách sạn, nhà nghỉ đang tập trung ở thành phố Điện Biên Phủ (108 cơ sở lưu trú), trong khi các cơ sở lưu trú tại một số huyện, thị xã còn tương đối ít như thị xã Mường Lay (5 cơ sở lưu trú), huyện Tủa Chùa (3 cơ sở lưu trú), huyện Mường Chà (5 cơ sở lưu trú). Bên cạnh đó, chất lượng các cơ sở lưu trú cũng là một vấn đề cần quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất ít khách sạn chất lượng cao như Him Lam, Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ, A1, Phương Nam, Ruby... còn lại đa phần chất lượng các khách sạn tương đối hạn chế. Số lượng khách sạn được xếp hạng sao còn ít (5 cơ sở) và trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở lưu trú đạt chất lượng 4 - 5 sao.



Khả năng đáp ứng số lượng hiện tại (tính đến năm 2021) được đánh giá như sau: Với tổng số lượng buồng lưu trú là 2.846 buồng, ngày lưu trú trung bình 2,5, hệ số chung buồng 2, công suất sử dụng buồng là 60% thì mới đáp ứng 498.619 lượt khách lưu trú mỗi năm. Trong khi đó lượng khách lưu trú hiện trạng năm 2019 là 676.000 lượt khách (tương đương tỷ lệ khoảng 80%). Như vậy, số lượng cơ sở lưu trú hiện nay chưa đáp ứng cho nhu cầu lưu trú của khách du lịch.



Ngoài hệ thống cơ sở lưu trú nêu trên, ở Điện Biên còn có 11 bản văn hóa du lịch có khả năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch như các bản Mển (xã Thanh Nưa), Pe Luông (xã Thanh Luông), Co Mỵ (xã Thanh Chăn), Ten (xã Thanh Xương), Uva (xã Noong Luống), Hoong Lếch Cang (xã Thanh Chăn) huyện Điện Biên; các bản Noong Bua (phường Noong Bua), Noong Chứn (phường Nam Thanh), Him Lam II (phường Him Lam), Phiêng Lơi (xã Thanh Minh), Che Căn (xã Mường Phăng) thành phố Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, lượng khách nghỉ tại các bản còn ít do cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu của khách.



Như vậy, trong thời gian qua, mặc dù tỉnh Điện Biên đã quan tâm phát triển cơ sở lưu trú trên địa bàn, số lượng cơ sở lưu trú có tăng nhưng còn tồn tại nhiều bất cập như quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở thành phố Điện Biên Phủ, chưa có khách sạn cao cấp, chất lượng dịch vụ còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách. Điều này cần sớm khắc phục trong bối cảnh Điện Biên được định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc trong thời gian tới.



2.2. Cơ sở ăn uống



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 120 nhà hàng với quy mô phục vụ tối đa 5.129 bàn tương đương khoảng 30.000 khách. Một số nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Điện Biên như: Dân Tộc Quán, Lẩu Then Quán, A1, Nga Luận, Song Hỷ, Ngọc Mai Đồi Thông, Dê 79, gà Tây Bắc, v.v đang phục vụ đa dạng các món ăn, đặc sản của tỉnh Điện Biên.


Biểu đồ 3: Thực trạng cung dịch vụ ăn uống ở Điện Biên năm 2020
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Nhìn chung, hệ thống cơ sở ăn uống của tỉnh Điện Biên ngày càng được chú trọng đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, các cơ sở phần lớn nằm ở TP Điện Biên Phủ, trong khi đó, ở các huyện, thị xã khác như Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa, v.v các cơ sở ăn uống, nhà hàng còn tương đối hạn chế, chưa được quan tâm, phát triển. Bên cạnh đó, chất lượng của nhiều nhà hàng chưa đáp ứng được khách du lịch đặc biệt là khách cao cấp đi du lịch theo hướng nghỉ dưỡng. Mặt khác, lực lượng lao động trong lĩnh vực nhà hàng, cơ sở ăn uống còn tương đối hạn chế, chủ yếu là người dân địa phương chưa được đào tạo bài bản. Mặt khác, các kỹ năng chế biến, nấu nướng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thực đơn, sơ chế và chế biến món ăn, định giá món ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong phục vụ khách du lịch đến tỉnh Điện Biên cũng cần được quan tâm, chú trọng đào tạo, tập huấn cho nhân viên tại các cơ sở ăn uống trong thời gian tới.



2.3. Các cơ sở vui chơi giải trí, thể thao



Hiện nay, tỉnh Điện Biên đã và đang quan tâm phát triển hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ phục vụ du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương và khách du lịch đến với Điện Biên. Trên địa bàn tỉnh có 15 điểm vui chơi, giải trí như: Đào Viên Sơn, Tằng Quái Park, Tằng Quái Lầu, Tằng Quái Bin (huyện Mường Ảng), Pha Đin Pass, Pu Pha Đin (huyện Tuần Giáo), Thung lũng Hoa Hồng (huyện Điện Biên), Hồ Noong U, Đỉnh Phù Lồng (huyện Điện Biên Đông),... Đây là các điểm vui chơi giải trí hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị đang là những điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.



Bảng 3. Thống kê điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh Điện Biên



			TT


			Tên địa điểm


			Địa chỉ


			Sức chứa (Khách)





			Huyện Mường Ảng





			1


			Đào Viên Sơn


			Bản Bua 1, Xã Ẳng Tở


			Trên 1.000





			2


			Tằng Quái Park


			Đèo Tằng Quái, Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa


			Trên 1.000





			3


			Tằng Quái Lầu


			Đèo Tằng Quái, Xã Ẳng Nưa


			Trên 500





			4


			Tằng Quái Bin


			Đèo Tằng Quái, Bản Thái, Xã Mường Đăng


			Trên 1.000





			Huyện Tuần Giáo





			5


			Pha Đin Pass


			Bản Háng Tầu, Xã Tỏa Tình


			Trên 1.000





			6


			Pu Pha Đin


			Bản Háng Tầu, Xã Tỏa Tình


			Trên 1.000





			Huyện Điện Biên





			7


			Khoáng nóng Hua Pe


			Bản Noọng Toóng, Xã Thanh Luông


			Trên 500





			8


			Khoáng nóng Uva


			Đội 17, Xã Noong Luống


			Trên 1.000





			9


			Thung lũng Hoa Hồng


			Đội 1, Xã Thanh Hưng


			Trên 1.000





			Huyện Điện Biên Đông





			10


			Hồ Noong U


			Bản Tìa Ló B, Xã Noong U


			Trên 500





			11


			Đỉnh Phù Lồng


			Bản Phù Lồng, Xã Noong U


			Trên 1.000





			12


			Khu vui chơi Hồ Pu Nhi


			Xã Pú Nhi


			Trên 500





			13


			Khu vui chơi dã ngoại lòng hồ Thủy điện Sông Mã 3


			Xã Phì Nhừ và xã Mường Luân


			Trên 500





			Thành phố Điện Biên Phủ





			15


			Khách sạn Him Lam


			Tổ 6, Phường Him Lam


			Trên 10.000











Mặc dù trong thời gian qua, các dịch vụ vui chơi giải trí đã được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, nhưng chất lượng các cơ sở vui chơi giải trí vẫn còn thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao, vì thế khó kéo dài thời gian lưu trú của khách. Do đó, tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ, thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư để nâng cao chất lượng của các cơ sở vui chơi, giải trí và các dịch vụ du lịch khác nhằm thu hút và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch đến Điện Biên.



3. Hiện trạng nguồn lực kinh tế, tài chính cho hoạt động du lịch



3.1. Vốn ngân sách



Trong nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn duy trì nguồn ngân sách địa phương để đầu tư phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Nguồn ngân sách được đầu tư bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận như phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn thông tin tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, v.v.



Bảng 4. Phân bổ nguồn vốn cho phát triển du lịch tỉnh Điện Biên các giai đoạn



			Tên nguồn vốn


			Giai đoạn





			


			2009 - 2015


			2016 - 2020


			Tổng cộng





			Nguồn vốn ngân sách Nhà nước đã huy động cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch


			Nguồn vốn NSTW (Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch)


			77.604


			2.618


			80.222





			


			Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương


			7.850


			77.937


			85.787





			Tổng (ĐVT: triệu đồng)


			85.454


			80.555


			166.009








Tỉnh Điện Biên đã bố trí ngân sách cho phát triển du lịch tương đối thấp với chỉ 85 tỉ đồng giai đoạn 2009-2015, hơn 80 tỉ cho giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, tỉnh đã đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các lễ hội như Lễ hội Hoa Ban, sự kiện Hoa Anh đào - Pá Khoang, Lễ hội đua thuyền Đuôi Én...Tuy nhiên, có thể thấy việc đầu tư ngân sách cho các hoạt động du lịch từng bước đã mang lại những kết quả tích cực trong phát triển hoạt động du lịch của tỉnh Điện Biên. Cụ thể:



- Xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa được 13 công trình phục vụ du lịch, gồm: 8 công trình nâng cấp đường giao thông (vào các Khu du lịch: sinh thái Pá Khoang; hồ Huổi Phạ; trận địa pháo; khu du lịch Him Lam; đường dạo leo núi Pá Khoang; Khu tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước, với dân tộc tỉnh Điện Biên và đường đến điểm du lịch tâm linh Linh Sơn); 03 công trình biển quảng cáo du lịch (tại cửa khẩu Tây Trang, đỉnh Đèo Pha Đin, hồ Huổi Phạ) và 02 công trình xây dựng các hạng mục phụ trợ tại khu du lịch Pá Khoang.



- Triển khai Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ tín dụng, trong đó tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, với quy mô vốn đầu tư trên 220 tỉ đồng14.


Biểu đồ 4: Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho du lịch giai đoạn 2016-2020
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Nhìn chung, trong thời gian qua tỉnh Điện Biên đã dành nguồn ngân sách cho phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực trong phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, tổ chức các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, việc đầu tư này được đánh giá còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên.



Theo Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách dành để đầu tư cho ngành du lịch tương đối nhỏ. Trong đó có 64.142 triệu đồng đầu tư cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025 (Dự án đường dạo leo núi khu du lịch Pá Khoang) và 13.000 triệu đồng đầu tư cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần có những cơ chế trong phân bổ nguồn ngân sách cho phát triển du lịch hiệu quả hơn, đồng thời thu hút các nguồn vốn khác trong đầu tư phát triển ngành du lịch của tỉnh như nguồn xã hội hóa, các nguồn đầu tư hợp pháp khác.



3.2. Các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác



Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Điện Biên đã huy động được các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác trong đầu tư, phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, từng bước phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với việc khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của tỉnh. Theo đó, các nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác được chính quyền và ngành du lịch tỉnh Điện Biên kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 như Khu du lịch sinh thái Him Lam với tổng mức đầu tư là 300 tỉ đồng, Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu với tổng mức đầu tư hơn 445 tỉ đồng, Dự án trồng hoa Anh đào và khu du lịch sinh thái Pá Khoang là 14 tỉ đồng (Bảng 9). Việc kêu gọi đầu tư phát triển du lịch từ các nguồn xã hội hóa đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực trong phát triển du lịch, giúp phát triển các khu du lịch, điểm du lịch với chất lượng cao, dịch vụ đa dạng thu hút đông đảo khách du lịch quan tâm mỗi khi đến Điện Biên.



Bảng 5. Các nguồn vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp đầu tư phát triển du lịch tỉnh Điện Biên



			TT


			Tên Dự án


			Năm phê duyệt


			Quy mô đầu tư (tỉ đồng)





			1


			Khu du lịch sinh thái Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ


			2013


			300





			2


			Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố Điện Biên Phủ


			2015


			445,58





			3


			Dự án trồng Hoa Anh đào và du lịch sinh thái Pá Khoang


			2020


			14








4. Hiện trạng tổ chức quản lý du lịch 


4.1. Bộ máy quản lý



- Cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Ban Giám đốc (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); 08 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Thanh tra Sở, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản lý Du lịch, Phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý Thể dục Thể thao); 08 đơn vị trực thuộc (Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; Thư viện tỉnh Điện Biên; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh; Đoàn Nghệ thuật; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch).



- Cấp cơ sở: Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, có nhân sự phụ trách về du lịch. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình trực tiếp thực hiện công tác truyền thông, quảng bá hoạt động du lịch.



4.2. Công tác quản lý



- Trong giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Điện Biên đã tích cực xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quản lý trong lĩnh vực du lịch như: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; xây dựng và thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng Bản văn hóa Dân tộc để phát triển Du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2015; Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.



- UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn; tích cực phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác quản lý khách du lịch quốc tế; tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, đeo bám gây phiền hà cho khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Điện Biên.



- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực du lịch, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch và người dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai Luật Du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết đến các công chức, viên chức và người lao động và doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.



Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn vừa qua đã được thực hiện tương đối tốt. Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch các cấp từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý các hoạt động du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, v.v trên địa bàn tỉnh.



5. Hiện trạng nhân lực du lịch



Nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển du lịch của mỗi địa phương. Tại tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn vừa qua, nguồn nhân lực du lịch đã và đang có những thay đổi tích cực cả về chất và lượng, cụ thể như sau:



- Về số lượng:



+ Năm 2019, tỉnh Điện Biên có 14.000 lao động du lịch, trong đó 6.000 lao động trực tiếp, tuy nhiên đến năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng lao động du lịch giảm 57,14% so với năm 2019, còn 6.000 lao động du lịch, trong đó có 2.500 lao động trực tiếp. Lực lượng lao động du lịch này đã chuyển sang các ngành, lĩnh vực khác để duy trì thu nhập, đảm bảo đời sống. Hướng dẫn viên du lịch là nhóm đối tượng lao động du lịch chịu ảnh hưởng lớn nhất, gây khó khăn rất lớn đối với phục hồi hoạt động du lịch sau dịch bệnh Covid-19.



+ Trên thực tế, lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh tập trung tại thành phố Điện Biên Phủ, đối với các huyện, thị xã nguồn lực về du lịch còn rất thiếu và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Số lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chiếm tỷ lệ nhỏ, lực lượng lao động chưa qua đào tạo, lao động phổ thông còn chiếm tỉ trọng lớn. Người dân trong độ tuổi lao động chủ yếu tham gia hoạt động nông nghiệp, công nghiệp hoặc có xu hướng đi làm xa. Mặt khác, CSHT, CSVC du lịch chưa thực sự phát triển nên chưa tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn.



- Về chất lượng:



Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quản lý nhà nước về du lịch được chú ý trong công tác tuyển dụng. Đến nay, 100% cán bộ công chức, viên chức có trình độ đại học và sau đại học đúng tiêu chuẩn quy định. Trình độ, năng lực công tác của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng lên, trưởng thành về nhiều mặt nhất là trong triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý nhà nước và tổ chức các sự kiện, các hoạt động xúc tiến nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên, thu hút du khách. Tuy nhiên ở cấp huyện, thị xã, thành phố chưa có cán bộ quản lý, chuyên trách về du lịch.



Đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch: Đội ngũ cán bộ quản lý điều hành thiếu về số lượng, chất lượng chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Đội ngũ lao động trực tiếp thiếu ổn định, lao động ở các doanh nghiệp du lịch, nhất là ở các cơ sở lưu trú du lịch và lữ hành nghiệp vụ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách có khả năng chi trả cao, nhất là đối với khách quốc tế.



Đối với cộng đồng địa phương tham gia làm du lịch: Mặc dù đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng địa phương cấp huyện, cấp xã quan tâm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và tổ chức một số chuyến thực tế học hỏi kinh nghiệm làm DLCĐ nhưng nguồn nhân lực cho phát triển du lịch cộng đồng hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.



- Về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch:



+ Hàng năm tỉnh đã triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam cho các cán bộ, công chức quản lý nhà nước, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch và kỹ năng phục vụ khách cho nhân dân tại các bản văn hóa du lịch.



+ Công tác nâng cao năng lực cho nhân sự về du lịch đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều và chưa thường xuyên. Cụ thể, giai đoạn năm 2016 - 2019, tổ chức 22 lớp tập huấn, trong đó có 05 lớp dành cho cán bộ công chức, viên chức đang thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch; 08 lớp đào tạo về DLCĐ; 9 lớp kỹ năng nghề du lịch cho quản lý và nhân viên phục vụ tại các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh15.



+ Bên cạnh đó, công tác đào tạo du lịch được tỉnh khuyến khích thực hiện theo hình thức tự đào tạo tại chỗ. Chủ cơ sở và người quản lý/trưởng bộ phận tại các đơn vị sau khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ về đạo tạo lại cho cán bộ, nhân viên tại cơ sở mình. Hiện nay Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ và khách sạn Him Lam là hai đơn vị đi đầu trong công tác tự đào tạo cho đội ngũ nhân viên bằng nhiều hình thức: Đào tạo theo tiêu chuẩn, mời các chuyên gia v.v.



Ngoài ra, các doanh nghiệp lữ hành đóng vai trò quan trọng trong công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hoạt động. Các đơn vị, doanh nghiệp lữ hành đều tập trung ở thành phố Điện Biên Phủ với quy mô nhỏ, năng lực còn nhiều hạn chế. Các đơn vị này chủ yếu cung cấp dịch vụ chương trình, tour du lịch trọn gói hoặc từng phần, hướng dẫn du lịch, quảng cáo, vận chuyển.


Bảng 6. Thống kê doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động trên địa bàn tỉnh



			TT


			Doanh nghiệp lữ hành


			Địa chỉ


			Loại hình kinh doanh





			1


			Công ty TNHH Du lịch Công Đoàn


			Số nhà 878, tổ 04, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành quốc tế





			2


			Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6


			Tổ 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành quốc tế





			3


			Công ty TNHH Ant Travel


			Số 58, tổ 6, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành quốc tế





			4


			Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch lữ hành Mai Linh tại Điện Biên


			Số 134, tổ 9, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành quốc tế





			5


			Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh Thanh


			Số 3, tổ 7, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành nội địa





			6


			Công ty TNHH TMDV Du lịch Song Thanh


			Số 173, tổ 01, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ


			Lữ hành nội địa








Số lượng doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn ít, tính chuyên nghiệp chưa cao và chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Điện Biên Phủ. Vì vậy, trong bối cảnh phát triển du lịch thời kỳ hậu Covid-19, tỉnh Điện Biên cần có những chính sách hỗ trợ và phối với các doanh nghiệp lữ hành trong triển khai các hoạt động du lịch hướng đến thị trường khách nội địa giàu tiềm năng.



Nguồn nhân lực du lịch Điện Biên mặc dù đã có nhiều thay đổi tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành du lịch, số lao động có đào tạo về du lịch còn thấp, phần lớn lao động có trình độ trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn, số lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao. Đội ngũ hướng dẫn viên còn thiếu kinh nghiệm kỹ năng nghề đặc biệt là kỹ năng về ngoại ngữ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch quốc tế. Tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng còn thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Có thể nói, nguồn nhân lực du lịch và chất lượng là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm và chú trọng đầu tư, có những giải pháp nhằm thu hút nhân lực du lịch chất lượng, bố trí cán bộ có chuyên môn làm đúng lĩnh vực, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch để hướng tới mục tiêu phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển mạnh mẽ của du lịch Điện Biên.



6. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch



6.1. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cấp Trung ương



Trong nhiều năm qua, việc hỗ trợ phát triển du lịch vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng luôn được Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành Trung ương quan tâm, chỉ đạo. Theo đó, du lịch tỉnh Điện Biên được xác định sẽ tập trung phát triển du lịch tìm hiểu lịch sử trên cơ sở khai thác các giá lịch sử hào hùng của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Cùng với đó là phát triển du lịch sinh thái dựa trên tiềm năng lớn về hệ sinh thái rừng, sông, suối, hang động, hồ nước ở Pá Khoang, Him Lam theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.



Bên cạnh đó, các chương trình, dự án du lịch tỉnh Điện Biên luôn được triển khai với mục tiêu hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Dự án ESRT16 tại 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng bao gồm Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Lai Châu và Lào Cai, với chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ, trị giá 11 triệu Euro và Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,1 triệu Euro. Ngoài hỗ trợ ngành du lịch, dự án còn góp phần phát triển bền vững chung cho các tỉnh Tây Bắc bằng thông qua các dự án về giảm nghèo, môi trường và bình đẳng giới.



Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đối tác công - tư, giáo dục và đào tạo nghề trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc. Dự án tập trung hỗ trợ các yếu điểm của ngành du lịch như nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nhân lực du lịch, xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch và sản phẩm đặc thù cho từng địa phương, hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch,...



Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển của Trung ương đối với tỉnh Điện Biên như Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển Nông thôn mới, chương trình 135 mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, các chương trình phát triển về hạ tầng, giao thông, cơ sở y tế, giáo dục,... đã và đang mang lại những kết quả tích cực đối với đời sống của người dân Điện Biên và góp phần quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch, là nền tảng và là cơ sở quan trọng để tỉnh Điện Biên xây dựng và phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.



6.2. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cấp tỉnh



Với sự hỗ trợ về cơ chế chính sách từ Trung ương thông qua các chương trình, dự án, tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện những kế hoạch, chương trình phát triển du lịch cụ thể trên địa bàn tỉnh gắn với khai thác các lợi thế tiềm năng du lịch của tỉnh. Theo đó, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 7/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành đã xác định mục tiêu phát triển cho ngành du lịch. Trong đó, du lịch tỉnh Điện Biên cần tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.



Ngoài ra, tỉnh đã ban hành các kế hoạch, chương trình về phát triển du lịch trên địa bàn như: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2020; Đề án Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,... từng bước tập trung phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, hoàn thiện hạ tầng giao thông, các tuyến giao thông kết nối vùng và khu vực, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch.


7. Hiện trạng các khu, điểm, tuyến du lịch 


7.1. Khu, điểm du lịch
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Hình 2: Bản đồ hiện trạng tài nguyên du lịch tỉnh Điện Biên



7.1.1. Thành phố Điện Biên Phủ



Bảng 7. Các điểm tham quan, du lịch thành phố Điện Biên



			TT


			Tên các điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1.


			Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ


			Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo





			2.


			Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ


			Phường Mường Thanh





			3.


			Các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia


			Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên





			4.


			Các bản văn hóa du lịch cộng đồng


			Thành phố Điện Biên Phủ





			5.


			Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ


			Phường Mường Thanh





			6.


			Bảo tàng tỉnh Điện Biên


			Phường Mường Thanh





			7.


			Điểm dừng chân thuộc địa phận bản Kê Nênh


			Xã Tà Lèng





			8.


			Hồ Pá Khoang - Đảo hoa Anh Đào


			Xã Pá Khoang








a. Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ



▪ Vị trí địa lý: Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm nhiều điểm di tích, phân bố trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009.



▪ Mô tả:



Quần thể di tích bao gồm 45 điểm di tích, trong đó có 32 di tích nằm trên địa bàn TP Điện Biên Phủ. Một số điểm di tích nổi bật đang thu hút lượng lớn du khách quan tâm có thể kể đến như: Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Đồi A1, Đồi D1 (Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ), đồi E, Trung tâm đề kháng Him Lam, Hầm Đờ Cát, Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng (đỉnh Pú Tó Cọ).



Huyện Điện Biên có 09/45 điểm, huyện Tuần Giáo có 03/45 điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Hiện nay, có 06/45 điểm di tích thành phần được đưa vào thu phí tham quan (Hầm De Castries, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Đường kéo pháo bằng tay, Đồi D1, đồi A1, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng).



Đây là những chứng tích minh chứng cho những câu chuyện lịch sử về sự hi sinh anh dũng và những đóng góp, cống hiến của các anh hùng đã ngã xuống vì quê hương đất nước. Đến đây, bên cạnh được tham quan các di tích, du khách còn có thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hay tham gia những trải nghiệm mang tính chất vận động như chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ (nơi đặt Đài quan sát trong Chiến dịch Điện Biên Phủ).



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay tại các điểm di tích tiêu biểu của quần thể di tích đã cung cấp dịch vụ tham quan, thuyết minh, vận chuyển, mua sắm đồ lưu niệm. Do là điểm tham quan nên tại các điểm này không có cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống, các hoạt động này được phục vụ bên ngoài di tích. Nhìn chung, di tích có thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch cội nguồn. Tuy nhiên các sản phẩm du lịch còn chưa được phong phú, đa dạng, ít mang tính sáng tạo, chưa hấp dẫn đối với du khách.



▪ Hiện trạng về quản lý: Các di tích hiện thuộc quản lý trực tiếp của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên, Sở VHTTDL và phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Điện Biên Phủ.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hiện có 6/45 điểm di tích được đầu tư cơ bản các hạng mục: Nhà bán vé, dãy nhà bán đồ lưu niệm, khu vực nhà vệ sinh, sân để xe... tuy nhiên diện tích nhỏ, chưa đảm bảo công năng để phục vụ du khách. Bên cạnh đó có những điểm di tích nằm xa trung tâm thành phố, hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng còn yếu, chưa được đầu tư nhiều.



b. Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ



▪ Vị trí địa lý: Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng tại đồi F, liên kết với Di tích Đồi A1 nằm liền kề, khu vực này có địa hình tương đối bằng phẳng và trải dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.



▪ Mô tả: Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ có diện tích gần 50.000m2 với thiết kế độc đáo, vừa kế thừa từ kiến trúc truyền thống, vừa mang những nét hiện đại của công trình du lịch văn hóa tâm linh. Công trình này được chia thành 3 không gian chính, bao gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh. Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ là nơi để người dân và du khách bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh. Đây là điểm đến linh thiêng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cựu Chiến binh và Nhân dân.



▪ Hiện trạng quản lý: Hiện nay, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ do Ban Quản lý Di tích quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông, hạ tầng phục vụ du lịch được xây dựng khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, du lịch.



c. Các nghĩa trang liệt sĩ tại thành phố Điện Biên Phủ



▪ Vị trí địa lý:



Nghĩa trang Liệt sĩ A1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.



Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.



▪ Xếp hạng: Cả hai nghĩa trang đều được công nhận và xếp hạng là nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia.



▪ Mô tả: Khách du lịch khi đến hai nghĩa trang này có thể thăm và thắp hương tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh và cống hiến để làm nên chiến thắng vẻ vang Điện Biên Phủ. Ngoài ra, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng một số công trình kiến trúc và nghe thuyết minh về các chiến tích hào hùng.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện tại cả hai nghĩa trang tổ chức tốt các hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch và nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.



▪ Hiện trạng quản lý: Hai nghĩa trang thuộc quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đã đảm bảo cho hoạt động tham quan của khách du lịch, tuy nhiên cần đầu tư, xây dựng và mở rộng thêm về không gian, cảnh quan nghĩa trang.



d. Các bản văn hóa du lịch cộng đồng



▪ Vị trí địa lý:



Bản Phiêng Lơi thuộc xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Cách trung tâm thành phố khoảng 07km về phía Bắc; Bản Che Căn thuộc xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Cách trung tâm thành phố khoảng 25 km về phía Đông.



Bản Him Lam 2 thuộc phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nằm trong trung tâm thành phố, cách quảng trường gần 3km về phía Bắc; Bản Noong Chứn thuộc phường Nam Thanh, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 4 km về phía Nam.



▪ Xếp hạng: Các bản hiện nay chưa đủ điều kiện công nhận điểm du lịch.



▪ Mô tả: Trên địa bàn thành phố có nhiều bản văn hóa sở hữu tiềm năng phát triển du lịch, tuy nhiên hiện nay chỉ có hai bản văn hóa Phiêng Lơi và bản Che Căn là đang được đầu tư, khai thác để phát triển du lịch cộng đồng. Khách du lịch có thể tham gia, trải nghiệm và khám phá những nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc Thái từ những nếp nhà sàn truyền thống, bộ trang phục, các lễ nghi, lễ hội, các món ăn đặc trưng, các nghề thủ công truyền thống... Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí đầu tư nên các bản này chưa phát triển du lịch một cách đồng bộ và chuyên nghiệp. Điển hình như bản Phiêng Lơi hiện mới chỉ cung cấp cho du khách dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú còn ở quy mô nhỏ, chưa được đầu tư bài bản. Bản Che Căn có tiềm năng, hiện nay có 02 homestay đang tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng trong bản. Các bản văn hóa DLCĐ còn lại đều ở dạng tiềm năng và có thể phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên trong giai đoạn 2020 - 2025, hai bản văn hóa Phiêng Lơi và Che Căn cần được ưu tiên đầu tư, phát triển trước.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện hai bản Phiêng Lơi và Che Căn đã cung cấp các dịch vụ ăn uống, lưu trú, đạp xe quanh bản, dịch vụ giao lưu văn nghệ, hoạt động trải nghiệm làm nông nghiệp cho du khách như cấy lúa, làm mạ, trồng rau theo nhu cầu. Tuy nhiên các sản phẩm, dịch vụ nói trên được cung cấp ở quy mô nhỏ, chưa được đầu tư bài bản nên chưa đáp ứng được nhu cầu cao hơn của du khách.



▪ Hiện trạng quản lý: Công tác quản lý ở các bản hiện tại đều do cán bộ văn hóa xã phụ trách và chính quyền xã định hướng. Bên cạnh đó, do mới trong giai đoạn đầu phát triển nên chính quyền địa phương vẫn chưa có kế hoạch, chưa có các quy định, hướng dẫn về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý lưu trú đối với khách nước ngoài... Công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến cũng chưa được chú trọng.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống cơ sở hạ tầng về đường xá, điện, nước, mạng viễn thông cơ bản đáp ứng được với tình hình phát triển du lịch tại hai bản, tuy nhiên chất lượng chưa cao. Cơ sở hạ tầng hiện vẫn đang được đầu tư, xây dựng thêm theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng cho các du khách.



e. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ



▪ Vị trí địa lý: Bảo tàng nằm ở số 279, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Bảo tàng được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh ngày 20/12/2021 theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.



▪ Mô tả:



Bức tranh Panorama “Chiến trường Điện Biên Phủ” là bức tranh toàn cảnh tái hiện chân thực và sống động những khoảnh khắc điển hình nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng, lưu lại những giá trị về lịch sử và truyền thống cho các thế hệ mai sau.



Tác phẩm này có chiều dài 132m, cao hơn 9m cùng với phần mái vòm liền kề thể hiện mây, trời đã tạo ra một bức tranh có diện tích bề mặt lên đến 3.250m2. Tranh được thể hiện lên toàn bộ bề mặt phía trong của Bảo tàng - tòa nhà hình trụ có đường kính 42m. Trên bức tranh có hơn 4.500 nhân vật được mô tả đang tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực và sống động qua bút pháp tài hoa của gần 100 họa sĩ. Các giai đoạn của chiến dịch được thể hiện liên hoàn, kết hợp với các khối nổi và nhiều vật dụng trong chiến tranh được sắp đặt hợp lý đã tạo nên một không gian vừa thực lại vừa ảo gây ấn tượng mạnh người xem.



Nội dung bức tranh được chia thành 4 trường đoạn: Toàn dân ra trận; Khúc dạo đầu hùng tráng; Cuộc đối đầu lịch sử và Chiến thắng Điện Biên. Tất cả các hình ảnh và sự kiện được xâu chuỗi, kết nối liền mạnh theo diễn biến của chiến dịch, tạo cho người xem một cái nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động.



Đây là một tác phẩm nghệ thuật, hoành tráng về quy mô, ấn tượng về nghệ thuật, đem đến cho người xem cảm giác chân thực, sống động nhất về diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Có thể nói đây là một kỳ tích đặc biệt, chưa từng có của nền mĩ thuật Việt Nam đương đại. Bên cạnh các họa sĩ, bức tranh này còn có sự đóng góp công sức, tri thức của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như: Lịch sử, quân sự, mĩ thuật; các nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch, đạo diễn, nhà điêu khắc... cùng các cựu chiến binh, gia đình có thân nhân là liệt sĩ hi sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần lớn chân dung các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm này là chân dung thật.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:



Bảo tàng đã có các sản phẩm dịch vụ du lịch tham quan, thuyết minh, xem phim tư liệu với mức phí tham quan 100.000 đồng. Ngoài ra, bảo tàng cũng tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho các em học sinh, sinh viên mang tên “Chúng tôi làm chiến sĩ Điện Biên”. Tham gia chương trình trải nghiệm “Chúng em làm chiến sĩ Điện Biên”, các em học sinh, sinh viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như: Lễ nhập ngũ; Thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; Xem phim tư liệu trên sa bàn; Tham quan và nghe thuyết minh về các tài liệu, hiện vật trưng bày tại Nhà trưng bày; Tham quan bức tranh Panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Các hoạt động trải nghiệm và trò chơi hoạt náo như: Hành quân; đẩy xe đạp thồ; đi tìm ẩn số; cướp cờ; vận chuyển bóng vượt chướng ngại vật; trải nghiệm bữa cơm chiến sĩ: Nấu cơm và các món ăn thời chiến trên bếp Hoàng Cầm; thực hiện hoạt động “Nắm cơm chiến sĩ”. Các sản phẩm lưu niệm được trưng bày, giới thiệu tuy nhiên thiếu tính độc đáo, hấp dẫn.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng:



Do đã được công nhận điểm du lịch, được đầu tư quản lý bài bản nên hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng ở đây tương đối tốt trong công tác phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên cần mở rộng, đầu tư, xây dựng, trang trí thêm các công trình ở không gian phía ngoài Nhà trưng bày để thu hút khách du lịch.



f. Bảo tàng tỉnh Điện Biên



▪ Vị trí địa lý: Nằm trong khuôn viên cơ sở II của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ



▪ Mô tả: Bảo tàng tỉnh hiện là Bảo tàng loại III, đang bảo tồn và phát huy trên 4.000 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, của tỉnh. Trong số những hiện vật, tài liệu đó có những hiện vật đã từng hiện hữu trên mảnh đất Điện Biên vào những thời điểm xã hội Việt Nam trải qua đầy biến động: Hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm Pháp thuộc và những ngày đầu Điện Biên mới giải phóng đi lên xây dựng CNXH mà rất nhiều du khách muốn được ngược thời gian trở về khám phá bức tranh toàn cảnh của Điện Biên Phủ xưa và nay.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: So với bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, CSHT tại bảo tàng tỉnh Điện Biên có phần hạn chế hơn do chưa được đầu tư nhiều về cách bài trí, hệ thống ánh sáng, v.v. Khuôn viên đặt chung với khuôn viên của Sở VHTT&DL nên chưa đáp ứng được tối đa nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho khách tham quan du lịch. Hiện nay, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương xây dựng mới Bảo tàng tỉnh ngay cạnh khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa, mảnh đất, con người Điện Biên của du khách, đây hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn, thu hút trong thời gian tới.



g) Điểm dừng chân thuộc địa phận bản Kê Nênh



▪ Vị trí địa lý: Điểm dừng chân cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 4km, thuộc địa phận xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ.



▪ Mô tả:



Du khách dừng chân tại địa điểm này có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh ruộng bậc thang bản Kê Nênh từ trên cao. Đặc biệt, mùa lúa chín, mùa nước đổ, cảnh quan nơi đây đều mang màu sắc riêng vô cùng ấn tượng.



Với những lợi thế hiện tại, địa điểm này rất có tiềm năng để phát triển thành điểm dừng chân, điểm tham quan, du lịch. Trong thời gian tới khi được đầu tư và đi vào hoạt động chắc chắn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay, bên cạnh là điểm dừng chân, ngắm cảnh cho người dân và du khách. Du khách đến đây có nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống sẽ sử dụng dịch vụ của Kê Nênh Mountain View Coffee nằm đối diện đường.



▪ Hiện trạng quản lý: Thuộc quản lý của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Điểm dừng chân đã được xây dựng với diện tích khoảng 900m2, có hệ thống lan can chắc chắn, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tự do tham quan, ngắm cảnh. Tuy nhiên bên cạnh công trình chính, tại đây chưa có hệ thống nhà đón tiếp, nhà vệ sinh và các công trình ăn uống khác. Không gian phía trước đang bị chắn bởi nhiều cây xanh, do đó cần thực hiện phát tỉa để tầm nhìn thông thoáng hơn, phù hợp cho hoạt động check-in, ngắm cảnh.



h. Hồ Pá Khoang- Đảo hoa Anh Đào



▪ Vị trí địa lý: Hồ thuộc địa bàn xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Cách trung tâm thành phố khoảng 20km về phía Đông Bắc.



▪ Xếp hạng: Hiện hồ chưa đủ điều kiện công nhận điểm du lịch.



▪ Mô tả:



Nằm ở độ cao 916m so với mực nước biển, có diện tích lưu vực rộng 2.400ha, hồ Pá Khoang là điểm nhấn quan trọng trong DLST của tỉnh Điện Biên. Tham quan hồ Pá Khoang, du khách có thể bơi thuyền trên những gợn sóng lăn tăn, len lỏi vào tận cùng ngóc ngách của các đảo, khám phá điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Du khách cũng có thể đi bộ xuyên rừng thưởng ngoạn cảnh quan và ghé thăm các bản của người dân tộc Thái. Người dân nơi đây rất thân thiện và mến khách; du khách sẽ được mời tham dự những buổi giao lưu văn nghệ, thưởng thức nghệ thuật và các món ẩm thực, như: xôi, cơm lam, cá nướng, thịt hun khói...



Vào mùa đông, khách du lịch sẽ được thưởng thức một vẻ đẹp khác của hồ với sương mờ bảng lảng phủ khắp mặt hồ tạo nên một bức tranh thủy mặc huyền ảo. Mùa hè đến, mặt hồ trong xanh, hiền hòa soi bóng núi non, mây trời và rừng cây xanh thẫm. Ngoài ra, du khách cũng có thể tham quan, chụp hình check-in tại đảo Hoa Anh Đào. Nếu đến vào dịp đầu xuân du khách cũng sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội Hoa Anh Đào.



▪ Hiện trạng sản phẩm: Các sản phẩm, dịch vụ, loại hình du lịch chưa được bộc lộ rõ nét, chưa được chính quyền địa phương nghiên cứu, xây dựng. Các sản phẩm dịch vụ mới hình thành do nhu cầu của khách du lịch và được người dân địa phương đáp ứng, thực hiện. Trong thời gian tới khu vực hồ có tiềm năng phát triển DLST gắn với hoạt động đi thuyền tham quan trên lòng hồ, cắm trại, picnic...



▪ Hiện trạng quản lý: Khu vực hồ được giám sát và quản lý bởi chính quyền địa phương. Hiện nay đang diễn ra hoạt động du lịch tự phát, tuy nhiên chính quyền địa phương chưa có công tác quản lý du lịch như đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; công tác theo dõi, giám sát, quản lý môi trường.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống cầu, đường giao thông dẫn vào hồ rất đảm bảo, hệ thống điện, nước cần xây dựng, đầu tư thêm. Mạng viễn thông chất lượng còn thấp. Cơ sở vật chất vẫn còn yếu, đặc biệt là các cơ sở hệ thống đường thủy như bến đỗ, số lượng tàu thuyền, các công trình phục vụ vui chơi giải trí...



Ngoài các điểm tham quan, du lịch được đề cập ở trên, thành phố Điện Biên Phủ còn các khu, điểm tham quan du lịch giàu tiềm năng trong phát triển du lịch như Khu du lịch sinh thái Him Lam, Bảo tàng tỉnh Điện Biên, v.v. Nhìn chung, TP Điện Biên Phủ rất có tiềm năng để phát triển loại hình du lịch cội nguồn, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch nghĩa trang, DLST, DLCĐ. Đây là trở thành trung tâm phát triển du lịch trọng tâm của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2021 - 2025. Mật độ các điểm du lịch, điểm di tích ở khu vực này tương đối dày, nên việc tập trung phát triển tổng thể tương đối khó khăn, thành phố cần có lựa chọn những điểm du lịch trọng tâm, tiêu biểu, mang tính đặc trưng, biểu trưng có thể lột tả hết vẻ đẹp, sức hút của thành phố để có thể đầu tư, phát triển một cách mạnh mẽ, đồng bộ và có hiệu quả nhất.



7.1.2. Huyện Điện Biên



Bảng 8. Các điểm tham quan, du lịch huyện Điện Biên



			TT


			Tên điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Cửa khẩu quốc tế Tây Trang


			Xã Na Ư





			2


			Khoáng nóng U Va


			Xã Noong Luống





			3


			Khoáng nóng Hua Pe


			Xã Thanh Luông





			4


			Động Pa Thơm


			Xã Pa Thơm





			5


			Động Chua Ta


			Xã Hẹ Muông





			6


			Thành Sam Mứn


			Xã Pom Lót





			7


			Thành Bản Phủ


			Xã Noong Hẹt





			8


			Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ


			Xã Thanh An





			9


			Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm


			





			10


			Hồ Pe Luông


			Xã Thanh Luông





			11


			Các điểm đến lịch sử - tâm linh (Nghĩa trang Độc Lập, Nghĩa Trang Tông Khao, Điểm tâm linh Linh Quang, Điểm văn hóa tâm linh Linh Sơn)


			Xã Thanh Nưa, xã Thanh Luông





			12


			Các bản văn hóa du lịch cộng đồng huyện Điện Biên (bản Mển, bản Ten, bản Co Mỵ)


			Xã Thanh Nưa, xã Thanh Xương, xã Thanh Chăn








a. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang



▪ Vị trí địa lý: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang thuộc bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 38 km theo quốc lộ 279 và cách trung tâm huyện Mường Mày (tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) khoảng 35 km theo quốc lộ 2E.



▪ Mô tả: Huyện Điện Biên sở hữu lợi thế so sánh lớn hơn khi sở hữu 2 cửa khẩu (cửa khẩu quốc tế Tây Trang và cửa khẩu Huổi Puốc). Việc đưa vào khai thác cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ thúc đẩy sự giao lưu, phát triển kinh tế từ các nước qua Lào vào Điện Biên và ngược lại. Đây là điều kiện để huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung mở cửa, đón khách du lịch quốc tế.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Trước khi có dịch, cửa khẩu thường xuyên tấp nập các chuyến xe khứ hồi đưa du khách qua lại giữa hai nước. Tuy nhiên sau khi chịu ảnh hưởng của dịch, cửa khẩu Tây Trang chỉ diễn ra hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới hoặc làm thủ tục cho một vài tiểu thương thông quan trở về nước.



▪ Hiện trạng quản lý: Bộ đội biên phòng và Cục Hải quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các trường hợp xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đang được đầu tư về cảnh quan, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng quản lý khang trang, hiện đại. Nhà điều hành, trạm kiểm soát xuất nhập khẩu được xây dựng, các hạng mục cảnh quan được hoàn thiện, phù hợp với định hướng trong thời gian tới khi khai thác cửa khẩu quốc tế Tây Trang phục vụ giao thương và phát triển du lịch.



b. Khoáng nóng U Va và Hua Pe



▪ Vị trí địa lý:



Khoáng nóng U Va thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 17 km về phía Tây Nam.



Khoáng nóng Hua Pe cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 5km về phía Tây Bắc, thuộc xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.



▪ Mô tả:



Huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung là nơi có dòng khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ trung bình từ 70°C - 86°C, rất phù hợp để thư giãn, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau thời gian làm việc vất vả. Do đó, hai điểm khoáng nóng này đều được người dân, du khách lựa chọn để ngâm tắm, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:



Hai cơ sở khoáng nóng đã được xây dựng và đi vào hoạt động được một thời gian với lượng khách tương đối đều đặn. Về cơ bản, hai khu khoáng nóng này bao gồm các sản phẩm, dịch vụ như ngâm tắm tập thể, ngâm tắm bồn, tắm lá thuốc, ăn uống. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa sản phẩm và tính chất du lịch giữa hai khu vực. Nếu như tại U Va, các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp một cách bài bản, chuyên nghiệp do được quản lý bởi doanh nghiệp17 thì tại khoáng nóng Hua Pe, các dịch vụ theo phong cách dân giã, đơn giản hơn do được vận hành bởi các hộ gia đình. Do đó, dịch vụ lưu trú cộng đồng, câu cá thư giãn, vui chơi giải trí ngoài trời (tennis, cầu lồng, v.v) hay ngắm sen khi vào mùa cũng đã được cung cấp cho du khách tại điểm khoáng nóng U Va. Trong khi đó, khu vực Hua Pe cung cấp những sản phẩm gần gũi, được chính người dân địa phương tổ chức và thực hiện.



▪ Hiện trạng quản lý và cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Như đã đề cập, do khác nhau về hình thức vận hành nên công tác quản lý cũng không giống nhau. Trong đó tiêu biểu nhất là hiệu quả truyền thông và quảng bá thương hiệu cũng như việc phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất.



Hình ảnh và thông tin của khu khoáng nóng U Va được phủ sóng rộng rãi hơn, tiếp cận được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh; Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại U Va cũng nổi trội hơn. Tuy nhiên khu khoáng nóng Hua Pe cũng rất đặc trưng bởi vẻ đẹp sinh thái, gần gũi với thiên nhiên.



Trong thời gian tới, hai khu vực nước khoáng này đều đang được định hướng phát triển trở thành điểm đến quan trọng đối với du lịch của huyện Điện Biên. Do đó, việc xây dựng các kế hoạch hợp tác, phát triển cần sớm được thực hiện để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của những khu vực này.



c. Động Pa Thơm



▪ Vị trí địa lý: Động Pa Thơm thuộc xã Pa Thơm, nằm ở phía Tây huyện Điện Biên, giáp với biên giới Việt - Lào.



▪ Xếp hạng: Động được xếp hạng di tích cấp quốc gia theo quyết định số 309/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2009.



▪ Mô tả:


Ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, động Pa Thơm được bao bọc giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp, với thảm thực vật và sự đa dạng sinh học phong phú. Cửa động hình mái vòm, cao 12m, rộng 17m, mái đá nhô ra 7m. Chính giữa lối vào là một khối đá khổng lồ sừng sững giống như đầu voi đang rũ xuống. Chiều sâu động khoảng hơn 350m chạy theo hướng Nam. Động có 9 vòm lớn nhỏ, chiều ngang có chỗ rộng chừng 20m. Lối vào động giáp cửa hang là ba khối đá lớn chắn ngang nằm uốn lượn như một con trăn khổng lồ ngăn đôi động và tạo thành hai lối vào ra. Ngay từ ngoài cửa hang đã có nhiều nhũ đá mang nhiều hình hài hết sức sống động. Các vòm động đều cao vút, mỗi vòm tựa như một tòa điện nguy nga, lộng lẫy, khối nhũ nhô lên, những măng đá đủ mọi hình tượng mềm mại từ trên mái trần rủ xuống những tua rua óng ánh.



Tuy nhiên, do độ ẩm cao nên một số phiến đá, nhũ đá gần cửa hang đã bị phủ rêu, đổi màu. Bên cạnh những giá trị về cảnh quan tự nhiên, động Pa Thơm còn được gắn với huyền thoại về một tình yêu đôi lứa, làm cho cảnh quan càng thêm chất thi ca và trở thành địa danh du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Động Pa Thơm hiện vẫn là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được đầu tư.



▪ Hiện trạng quản lý: Động Pa Thơm thuộc quản lý của UBND xã Pa Thơm



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Từ khu dân cư vào đến chân núi, du khách muốn tham quan động Pa Thơm phải đi qua cây cầu treo duy nhất. Tuy nhiên, cây cầu này chỉ chịu được tải trọng của xe 7 chỗ trở xuống. Do đó, đây là một điểm hạn chế đối với điểm tham quan này.



Cơ sở hạ tầng khác để tiếp cận hang về cơ bản đã được đầu tư, tiêu biểu có thể kể đến như con đường bê tông khoảng 2km từ chân núi lên bãi đỗ xe, bãi đỗ xe khoảng 200m và hơn 200m bậc thang đá dẫn lên cửa động. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là do chưa có kế hoạch, phương án quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ cảnh quan và hang động theo hướng bền vững, cùng với ý thức của một số người dân và du khách nên cảnh quan trong hang động đang bị xâm hại nghiêm trọng. Việc tổ chức cho khách đến thăm động Pa Thơm cũng chưa được chính quyền và ngành chức năng quan tâm nên việc tham quan danh thắng này còn gặp khó khăn và phần lớn diễn ra tự túc.



d. Hang động Chua Ta



▪ Vị trí địa lý: Bản Na Côm, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Năm 2015, hang động Chua Ta được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia.



▪ Mô tả: Vì cửa hang khá hẹp, nên du khách đến khám phá phải nằm nghiêng người, chui qua mới có thể vào được bên trong. Tuy nhiên, ngay khi vào hang, du khách đã có thể thấy những ngọn nhũ đá đâm xuống lấp lánh, nhũ thạch vẫn đang tiếp tục chảy xuống từ trần hang. Hang có chiều dài khoảng 500m, lòng hang sâu, rộng, vòm cao nhất khoảng 20m, trên trần và 2 bên vách là các dải nhũ đá rủ xuống lấp lánh với màu sắc đa dạng, hình thù phong phú, sinh động. Nhiều chỗ có ánh lân tinh lấp lánh, nhiều màu sắc, hình thù độc đáo, tựa như mâm xôi, mâm hoa quả, hình thác nước... Bên trong lòng động còn có hai con suối nhỏ chảy quanh với làn nước trong vắt, mát rượi.



Vẻ đẹp kỳ vĩ với bao điều bí ẩn, hang động Chua Ta chính là tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên, nơi có thể thỏa mãn niềm đam mê khám phá của những người yêu thiên nhiên và du lịch mạo hiểm.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Động Chua Ta hiện vẫn là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được đầu tư.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang động Chua Ta do UBND huyện Điện Biên quản lý



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Để đến được hang động Chua Ta có thể đi theo 2 đường: một là đi theo quốc lộ 279 đường đi Cửa khẩu Tây Trang, rẽ vào trung tâm xã Na Ư, huyện Điện Biên, sau đó đi gần 10km đường mòn với những con dốc quanh co là đến bản Na Côm (xã Hẹ Muông), đi bộ khoảng 300m nữa là lên được cửa động. Thứ hai là đi dọc theo quốc lộ 279 đến ngã 3 Pom Lót, rẽ đi trung tâm xã Núa Ngam rồi theo lối Mường Nhà đi sâu vào trung tâm xã Hẹ Muông, đến bản Na Côm là đến được động Chua Ta.



Trong hang, hệ thống ánh đèn chiếu sáng, hệ thống đường đi cũng chưa được đầu tư. Do đó, có thể đánh giá, việc tiếp cận đến hang đang gặp nhiều khó khăn do đường giao thông chưa thuận tiện. Điều này cũng một phần ảnh hưởng đến trải nghiệm cũng như quyết định khám phá hang động của du khách.



e. Thành Sam Mứn



▪ Vị trí địa lý: Bản Pom Lót, xã Pom Lót, huyện Điện Biên



▪ Xếp hạng: Thành Sam Mứn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định 310/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2009



▪ Mô tả:



Thành Sam Mứn do các chúa Lự xây dựng vào khoảng thế kỉ XI, được dùng làm căn cứ chống lại lãnh chúa địa phương ở phương Bắc sang xâm lấn. Thành là căn cứ thủ phủ của 19 đời chúa Lự kế tiếp nhau cha truyền con nối cai quản đất Mường Thanh. Đến khi người Thái đến định cư ở Mường Thanh, văn hóa Thái bắt đầu có ảnh hưởng tới văn hóa của người Lự. Các chúa Thái cũng dần nắm được quyền cai trị thay cho các chúa Lự. Tuy nhiên, thành Sam Mứn vẫn là căn cứ chính.



Tại đây đã sưu tầm được một số hiện vật như: Thanh la đồng, nhẫn đồng, phù điêu bằng chì, lục lạc hợp kim. Đây là các hiện vật có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, minh chứng cho việc Thành Sam Mứn xưa kia là một trung tâm kinh tế, chính trị; có giá trị về mặt lịch sử, khảo cổ, kiến trúc, khoa học và quân sự.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hoạt động du lịch chưa được hình thành rõ nét do hiện trạng di tích đang bị xâm hại nghiêm trọng.



▪ Hiện trạng quản lý: Thành Sam Mứn hiện do UBND huyện Điện Biên và BQL Di tích tỉnh quản lý. Đây là địa danh quan trọng đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, giáo dục thế hệ trẻ cũng như hoạt động du lịch. Tuy nhiên qua khảo sát, ghi nhận tình trạng doanh nghiệp khai thác cát ngay bên cạnh Di tích quốc gia Thành Sam Mứn đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay. Điều này dẫn đến hàng chục mét tường thành bị sạt lở nghiêm trọng, kèm theo đó là những vết nứt dài hàng trăm mét. Bên cạnh đó, hiện đã có hàng chục gia đình tự ý san phẳng từng đoạn tường Thành để xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ hoặc sử dụng với mục đích riêng.


▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Hiện tại, dấu tích còn lại đến nay chỉ là đoạn tường thành dài 3km tại đồi Pom Lót, khu núi cao cạnh hồ U Va. Đó là đỉnh núi Pú Chom Chảnh - nơi đặt đài quan sát của chúa Lự để có thể bao quát được cả thung lũng Mường Thanh.



f. Thành Bản Phủ



▪ Vị trí địa lý: Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 8km, di tích Thành Bản Phủ, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Thành Bản Phủ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 10-VHTT/QĐ ngày 09/02/1981.



▪ Mô tả:



Vào thế kỉ 18, Hoàng Công Chất đã cùng tướng Ngải, tướng Khanh là hai vị thủ lĩnh người dân tộc Thái ở Điện Biên lãnh đạo Nhân dân các dân tộc đánh đuổi giặc Phẻ, giải phóng Mường Thanh. Để có căn cứ hoạt động lâu dài, Hoàng Công Chất đã cho xây dựng Thành Bản Phủ; từ đó căn cứ hoạt động của nghĩa quân đã phát triển ra khắp mười Châu của Phủ An Tây, phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc, phía Nam mở rộng xuống Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo kéo dài từ năm 1739 - 1769 đã tập hợp Nhân dân các dân tộc trong vùng thành một khối thống nhất, xây dựng tình đoàn kết, cùng nhau đánh giặc giữ nước bảo vệ núi rừng vùng biên cương của đất nước.



Di tích thành Bản Phủ không những là minh chứng cho cuộc đấu tranh của Nhân dân các dân tộc dưới sự chỉ huy của Hoàng Công Chất mà còn là một trường học cách mạng lớn, là nơi tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam về truyền thống anh hùng, truyền thống đã có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Bên cạnh những hoạt động tham quan, chiêm bái thường lệ, tại di tích thành Bản Phủ định kì hàng năm tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ trong 2 ngày 24 - 25/2 âm lịch để tưởng nhớ thủ lĩnh tướng quân Hoàng Công Chất. Đây là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút đông đảo người dân và du khách.



▪ Hiện trạng quản lý: Hiện nay, UBND huyện Điện Biên chịu trách nhiệm quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.



g. Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ



▪ Vị trí địa lý: Xã Thanh An, huyện Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Di tích dân quân Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2014.



▪ Mô tả:



Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước, quân và dân Điện Biên không chỉ đóng góp sức người, sức của mà còn cùng cả miền Bắc trực tiếp tham gia chiến đấu chống lại những đợt ném bom phá hoại của kẻ thù. Và sự kiện dân quân xã Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ ngay trên bầu trời Mường Thanh là một ví dụ cụ thể. Nơi đây là minh chứng sống cho quá trình hoạt động cách mạng kiên cường của dân quân ta, và cũng là nguồn tài nguyên giá trị cho phát triển du lịch tại xã Thanh An, huyện Điện Biên.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện địa điểm này là điểm tham quan, khám phá tự do và chưa có các dịch vụ, sản phẩm du lịch bổ trợ



▪ Hiện trạng quản lý: Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Di tích dân quân Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ gồm hệ thống giao thông hào hình chữ S dài khoảng 90 - 100m, rộng 0,8 - 1m, nằm trên đồi rộng khoảng 2ha. Khu vực di tích gồm 2 đỉnh đồi, đỉnh đầu tiên có hệ thống đường hào, tuy ở vị trí không cao nhưng có tầm nhìn bao quát rộng, thuận lợi cho việc quan sát toàn bộ khu vực lòng chảo Điện Biên và khống chế đường bay của địch ở tầm thấp. Đỉnh thứ 2 nằm ở phía Bắc của di tích, có vị trí cao hơn nhưng không có giao thông hào. Tuy nhiên ngày nay do thời gian, tác động của con người phát đồi làm nương, trồng cây lâu năm; một số khu vực trên đồi dân bản Chiềng Chung sử dụng làm nghĩa trang Nhân dân. Hiện nay, hệ thống giao thông hào đã bị san lấp mất một phần, còn lại một số đoạn giao thông hào dài khoảng 30 - 40m nhưng cũng bị cây cỏ mọc um tùm.



Do đó, trong thời gian tới, để ghi nhớ và tri ân những chiến công của thế hệ cha anh đi trước, huyện Điện Biên cần phải quan tâm hơn trong công tác trùng tu, cải tạo cũng như tìm kiếm nguồn đầu tư cho địa danh này, trong đó việc xây dựng một khu di tích lịch sử để người dân Điện Biên, du khách gần xa có thể biết đến là điều cần thiết.



h. Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm



Đại thủy nông Nậm Rốm là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu), được xây dựng trên lòng chảo Điện Biên Phủ. Đây cũng là công trình lớn thứ 2 cả nước, sau Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được xây dựng sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để mở rộng khai hoang, canh tác trên cánh đồng Mường Thanh.



Khi chưa có công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, nguồn nước tưới cung cấp cho cánh đồng Mường Thanh chỉ nhờ vào nước trời. Từ khi công trình Đại thủy nông Nậm Rốm đi vào hoạt động đã là mạch sống giữ vị trí vô cùng quan trọng đối với cánh đồng lớn nhất khu vực Tây Bắc này



Sau gần 7 năm xây dựng, năm 1969, công trình Đại thủy nông Nậm Rốm được hoàn thành. Việc đưa vào khai thác công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển sản xuất, phát triển thủy sản, thâm canh tăng vụ từ 1 vụ lên 2 vụ lúa và trồng cây vụ Đông. Nhờ đó năng suất lúa tăng từ 20 tạ/ha lên trên 60 tạ/ha, diện tích tưới tiêu khu vực vùng lòng chảo Điện Biên được mở rộng từ 2.000 ha lên đến gần 6.000 ha.



Cùng với hiệu quả về kinh tế, công trình Đại thủy nông Nậm Rốm còn chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc, là biểu tượng cho tình đoàn kết, sức lao động hăng say của Nhân dân Việt Nam. Đây là những tài nguyên nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa rất lớn đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ ngày nay cũng như đối với hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong thời gian tới, việc kết nối các tour, tuyến theo chủ đề với di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm là điều cần thiết để phát huy và lan tỏa những ý giá trị nhân văn nói trên.



i. Hồ Pe Luông



▪ Vị trí địa lý: xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.



▪ Mô tả: Hồ Pe Luông là điểm đến dã ngoại sinh thái được đông đảo các bạn trẻ, hồ có phong cảnh đẹp, cây cối xanh tươi xen lẫn là những bài bồi, bằng phẳng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động vui chơi, cắm trại ngoài trời. Gần hồ có 2 điểm khoáng nóng là khoáng nóng Hua Pe và điểm khoáng nóng do biên phòng quản lý. Đây là nguồn tài nguyên ấn tượng, nếu khai thác kết hợp với tài nguyên tự nhiên lòng hồ sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu vực quanh hồ đã phát triển dịch vụ homestay (cách hồ khoảng 3km) để phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách nhưng vẫn nhỏ lẻ, chưa được đầu tư bài bản. Các dịch vụ bổ trợ khác đã được cung cấp như cho thuê lều, đồ dùng để cắm trại, thuyền SUP để tham quan lòng hồ. Ngoài ra, hồ Pe Luông cũng là điểm câu cá tự do của nhiều gia đình vào những dịp cuối tuần.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Đường giao thông hơi hẹp, tuy nhiên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại tham quan của người dân và du khách. Do đó, đây là cơ hội lớn để hồ Pe Luông tiến tới phát triển du lịch theo mô hình chuyên nghiệp và cao cấp hơn.



j. Các điểm đến lịch sử - tâm linh khác



▪ Vị trí địa lý: Nghĩa trang Tông Khao, nghĩa trang Độc Lập và Chùa Linh Quang, xã Thanh Nưa; Chùa Linh Sơn, xã Thanh Luông.



▪ Mô tả:



Nghĩa trang Tông Khao và nghĩa trang Độc Lập là hai điểm đến luôn được khách du lịch và người tâm quan tâm, đặc biệt vào những dịp đặc biệt. Ai cũng muốn tận tay thắp nén nhang thơm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc.



Bên cạnh những điểm đến tưởng nhớ về lịch sử chiến đấu anh dũng của cha ông, huyện Điện Biên còn có những không gian thanh tịnh, là địa điểm quen thuộc của nhiều Phật tử, đó là hai ngôi chùa Linh Sơn và Linh Quang.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Du khách phần lớn đến những địa điểm này để tham quan, chiêm bái và dâng hương tưởng niệm. Một số dịch vụ bổ trợ như bán sản phẩm địa phương, bán hương, đồ lễ đã được cung cấp.



k. Các bản văn hóa du lịch cộng đồng



▪ Vị trí địa lý: Bản Mển, xã Thanh Nưa; bản Ten, xã Thanh Xương; bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn.



▪ Mô tả: 03 bản văn hóa nêu trên hiện là nơi sinh sống của đồng bào người Thái. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, hoa màu, chăn nuôi và dệt, thêu thổ cẩm truyền thống. Do đó, du khách khi đến đây rất dễ dàng có thể bắt gặp những hình ảnh lao động giản dị, mang đặc trưng truyền thống của cộng đồng người Thái. Bên cạnh những giá trị văn hóa nổi bật vẫn được gìn giữ qua thời gian, các bản cộng đồng này còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, mang đậm màu sắc của vùng núi Tây Bắc. Với những lợi thế trên, đây là những điểm đến tiềm năng để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng trong thời gian tới.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Đến với các bản văn hóa cộng đồng, ngoài dịp chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đặc trưng vùng Tây Bắc, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các sinh hoạt hàng ngày cùng dân bản như: chế biến các món ẩm thực truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, mỗi bản đều đã thành lập đội văn nghệ riêng, do đó dễ dàng đáp ứng nhu cầu giao lưu, giải trí của khách du lịch. Tuy nhiên bên cạnh nổi bật về văn hóa, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú tại các bản chưa phát triển, do chưa có nhiều hoạt động du lịch đặc sắc kéo dài thời gian dừng chân của du khách.



Như vậy, có thể thấy huyện Điện Biên đang sở hữu những lợi thế nổi bật sau. Thứ nhất, hệ thống cửa khẩu là một trong những lợi thế so sánh của huyện so với các địa phương khác trong tỉnh. Do đó, bên cạnh tiếp tục giữ vững công tác biên phòng tại cửa khẩu, việc xúc tiến hợp tác giữa các bên, các quốc gia láng giềng để đón khách quốc tế đến Điện Biên là điều cần thiết. Trong đó, cửa khẩu Tây Trang là địa danh đang có sẵn tiềm năng để phát triển du lịch biên giới nên cần được huyện Điện Biên cũng như tỉnh quan tâm. Thứ hai, về tài nguyên tự nhiên, huyện Điện Biên sở hữu những mạch nước khoáng nóng quý giá để phát triển DLST, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe mà hiếm nơi nào có được, tiêu biểu như tại khu khoáng nóng U Va và Hua Pe. Chính vì thế, đẩy mạnh đầu tư về chất lượng sản phẩm dịch vụ và công tác truyền thông sẽ khiến các điểm du lịch này trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách khi ghé thăm huyện Điện Biên.



7.1.3. Huyện Điện Biên Đông



Bảng 9. Các điểm tham quan, du lịch huyện Điện Biên Đông



			TT


			Tên điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Hồ Noong U


			Bản Tìa Ló B, xã Pú Nhi





			2


			Tháp Chiềng Sơ


			Bản Nà Muông, xã Chiềng Sơ





			3


			Tháp Mường Luân


			Bản Mường Luân, xã Mường Luân





			4


			Hang Mường Tỉnh


			Bản Mường Tỉnh, xã Xa Dung





			5


			Đỉnh Chóp Ly


			Đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm





			6


			Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay


			Bản Nậm Ngam, xã Pu Nhi





			7


			Đỉnh Núi Phù Lồng


			Bản Phù Lồng, xã Noong U





			8


			Hồ Pu Nhi


			Xã Pú Nhi





			9


			Thủy điện Sông Mã 3


			Xã Phì Nhừ và xã Mường Luân








a. Hồ Noong U



▪ Vị trí địa lý: Cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30km, hồ tự nhiên Noong U nằm trên địa bàn bản Tìa Ló B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông.



▪ Mô tả:



Hồ Noong U có diện tích rộng khoảng 4ha, nằm trọn trong vòng ôm của dãy núi Phù Lùng, được ví như “mắt rừng” của vùng rẻo cao Pú Nhi. Được bao bọc giữa tứ bề núi rừng, lại nằm cạnh rừng thông hơn 20 năm tuổi, cùng với lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, địa mạo khu vực xung quanh vừa hoang sơ, vừa trữ tình, hồ Noong U đẹp như một bức tranh thủy mặc, tạo điểm nhấn rất quan trọng về DLST, tham quan trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.



Điểm nhấn cho cảnh sắc xung quanh hồ là những cây cầu gỗ nhỏ bắc qua “vùng vịnh” nơi lòng hồ ăn sâu vào bờ - giúp cho du khách có thể khám phá được quanh lòng hồ thuận lợi. Những thảm hoa xung quanh hồ đua sắc, rặng lau sậy ven bờ bung nở hoa trắng muốt cả một vùng không gian, mang lại cảm giác bất ngờ, thích thú đối với du khách. Khu vực gần bờ có những bè cỏ, rong rêu và các ụ đá nổi tạo cho du khách cảm giác như đang “lạc” vào cảnh quan sinh thái của rừng ngập mặn ven biển.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Bên cạnh hoạt động tham quan, check-in, ngắm cảnh, hồ Noong U hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch bổ trợ như lưu trú, ăn uống, câu cá, thưởng thức văn nghệ dân tộc, v.v.



▪ Hiện trạng quản lý: Hồ Noong U hiện do 01 hộ gia đình quản lý và khai thác.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Tại điểm tham quan này, một số cơ sở hạ tầng vui chơi giải trí như xích đu, ghế đá, ao câu cá, chòi nghỉ chân, cầu ngắm cảnh đã được đầu tư thiết kế và xây dựng. Bởi sử dụng những vật liệu đơn giản, dễ tái chế, gần gũi với môi trường nên đã tạo một không gian yên bình và trong lành, gây ấn tượng mạnh đối với du khách.



Có thể thấy, từ những giá trị cảnh quan tự nhiên đến các công trình được bố trí tại điểm tham quan, tuy chưa chuyên nghiệp nhưng tạo được cho du khách cảm giác gần gũi, dễ hòa nhập. Do đó, đây là một địa điểm vui chơi giải trí, dã ngoại lý tưởng cho du khách vào dịp cuối tuần.



b. Tháp Chiềng Sơ và tháp Mường Luân



▪ Vị trí địa lý: Tháp Mường Luân thuộc bản Mường Luân 1, xã Mường Luân; Tháp Chiềng Sơ cách tháp Mường Luân khoảng 10km về phía Đông, thuộc bản Nà Muông, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông.



▪ Xếp hạng: Tháp Mường Luân được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp I, cấp quốc gia tại Quyết định số 10/QĐ-VH-TT ngày 9/2/1981; Tháp Chiềng Sơ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 1255/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 04 năm 2011.



▪ Mô tả:



Tương truyền, vào năm 1569, triều đình Miến Điện đem quân tấn công nước Lào, một số người dân vùng Thượng Lào đã lánh nạn sang các tỉnh biên giới Việt Nam, trong đó có Điện Biên. Năm 1594 chiến tranh Miến - Lào kết thúc, nhưng một bộ phận người Lào định cư lại Điện Biên. Thời gian này được sự giúp đỡ của những cư dân bản địa, bà con người Lào đã cùng nhau dồn công góp của xây tháp Mường Luân để nói lên tinh đoàn kết Việt - Lào, đùm bọc nhau trong cơn binh lửa loạn ly.



Khác với tháp Mường Luân, lịch sử của ngọn tháp ở Chiềng Sơ lại không rõ ràng. Khi người dân tộc Thái đến đây định canh vào năm 1937 đã thấy tháp bị bỏ hoang. Dù không có một tư liệu lịch sử cụ thể nào khẳng định niên đại khởi dựng của tháp, nhưng kết quả của các nhà nghiên cứu cho thấy tháp được xây dựng vào khoảng thế kỉ 15-16, cùng niên đại với tháp Mường Luân.



Về bố cục kiến trúc và những nét vẽ nghệ thuật, hai tháp đều có những nét tương đồng. Đó là hình ảnh chim muông, hoa lá cách điệu. Đặc biệt là hình tượng rồng lại xuất hiện, với những con rồng được đắp nổi quanh thân tháp, đầu và đuôi rồng chụm vào nhau tạo thành hình số tám. Những con rồng này mang trên mình lớp vảy đặc trưng, không giống phong cách thể hiện rồng truyền thống của người Việt. Tất cả các họa tiết hoa văn được bố trí hài hòa quanh thân tháp nhằm tạo điểm nhấn và tôn lên vẻ đẹp của tháp, tạo sức hấp dẫn và lôi cuốn người xem khi chiêm ngưỡng di tích kiến trúc nghệ thuật này. Đây cũng chính là những giá trị văn hóa dân tộc đặc trưng của huyện Điện Biên Đông, có tiềm năng phát triển thành điểm tham quan hấp dẫn trong thời gian tới.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hai tháp này đang là điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Các tháp thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên Đông.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Qua hơn bốn thế kỉ chịu sự tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt miền rừng, tháp Mường Luân đã và đang xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ ngọn tháp nghiêng về phía đông bắc, dưới chân tháp nhiều chỗ bị xói lở, làm lộ ra những vết đứt gãy bệ móng. Trong khi đó, Tháp Chiềng Sơ đã xuống cấp, một số bộ phận của tháp đã đứt gãy, rơi xung quanh tháp nhưng đã được trùng tu, tôn tạo lại tương đối hoàn chỉnh.



Có thể thấy, nếu được trùng tu và cải tạo kịp thời, những ngọn tháp này sẽ là điểm tham quan hấp dẫn tại huyện Điện Biên Đông, góp phần chuyển đổi tích cực cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp sang dịch vụ, từ đó nâng cao đời sống và giải quyết vấn đề việc làm cho người dân. Do đó, các xã cần phối hợp, tham mưu cho huyện nhanh chóng xây dựng các phương án triển khai trong thời gian tới.



c. Hang Mường Tỉnh



▪ Vị trí địa lý: Hang Mường Tỉnh nằm tại bản Trống, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông.



▪ Xếp hạng: Hang Mường Tỉnh được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 1256/QĐ-BVHTTDL ngày 14/04/2011.



▪ Mô tả:



Những năm 1945 - 1954, tại hang Mường Tỉnh, Ban cán sự Đảng Lai Châu đã được thành lập và biến nơi đây thành một cơ sở cách mạng để phát triển phong trào trên địa bàn xã Sa Dung cũng như trên toàn huyện Điện Biên Đông. Hang Mường Tỉnh đã chứng kiến sự trưởng thành của Đảng và phong trào cách mạng trên địa bàn huyện, đồng thời trở thành chứng tích lịch sử đánh dấu tình đoàn kết, gắn bó của Nhân dân Điện Biên Đông với Nhân dân Lai Châu - Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống Pháp chung của toàn dân tộc. Nhiều cán bộ Đảng viên đã trưởng thành từ đây và góp phần làm nên trang sử vẻ vang cho dân tộc Việt Nam. Do đó, đây là một địa điểm lý tưởng để phát triển hoạt động du lịch gắn với giáo dục cho thế hệ trẻ mai sau về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Hang Mường Tỉnh gồm có 3 ngăn chính.



- Hang ngoài cùng không có nhiều tạo hình phong phú nhưng điểm nổi bật là có không gian khá rộng lớn với nền đất bằng phẳng. Đây là nơi lý tưởng để Đảng ta lựa chọn làm nơi tổ chức các cuộc họp có sức chứa được hàng trăm người mà vẫn giữ được bí mật.



- Để vào được ngăn thứ 2 phải trườn mình qua một đường hầm xuyên đá tự nhiên. Bằng sự tài tình của thiên nhiên, trong ngăn thứ hai có hệ thống bàn làm việc, giường ngủ hoàn toàn bằng đá được sắp xếp tự nhiên nhưng rất hợp lý. Đây là nơi vừa bí mật vừa đảm bảo an toàn khi có biến cố xảy ra. Tại đây có một đường nhỏ xuyên lên đỉnh núi, các chiến sĩ có thể theo đó chui ra ngoài rừng tránh sự phát hiện của địch.



- Ngăn thứ 3 được tạo hóa ưu ái nhất với những thạch nhũ từ trên cao rủ xuống lấp lánh, óng ánh và những rèm phủ bằng đá. Trong lịch sử, đây là nơi cất giấu vũ khí, lương thực của quân ta. Và đây cũng chính là nơi thư giãn, nghỉ ngơi của các chiến sĩ cách mạng sau mỗi trận chiến



Có thể thấy, hang Mường Tỉnh là một tài sản quý giá, cần được bảo vệ, đầu tư phát triển để gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử đồng thời khai thác hợp lý, biến nơi đây thành một điểm du lịch giàu ý nghĩa nhân văn. Nếu được quan tâm đầu tư xứng đáng, chắc chắn hang Mường Tỉnh sẽ thu hút khách đông đảo du khách thập phương đến thăm và khám phá.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang Mường Tỉnh đang là điểm tham quan, khám phá tự do. Một số đoàn học sinh, sinh viên đã lựa chọn hang động này như một địa điểm nghiên cứu và học tập ngoại khóa. Tuy nhiên các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang Mường Tỉnh thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên Đông



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Dù đã có nhiều đoàn khách vào thăm, nhưng hiện nay, hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch như đường đi, biển chỉ dẫn thông tin, hệ thống ánh sáng vẫn chưa được đầu tư. Điều này dẫn đến hạn chế trong hoạt động tham quan, tìm hiểu của du khách.



d. Đỉnh Chóp Ly



▪ Vị trí địa lý: Cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 35km, đỉnh Chóp Ly nằm trên đèo Keo Lôm, thuộc xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông.



▪ Mô tả: Nằm trên độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển, đỉnh Chóp Ly hiện là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ mong muốn khám phá, chinh phục những địa danh mới. Đến đây, du khách được tự do ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm “săn mây” trong không gian hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa có sản phẩm, dịch vụ du lịch được cung cấp để phục vụ khách du lịch. Đây mới chỉ là điểm tham quan, săn mây tự do.



▪ Hiện trạng quản lý: Đỉnh Chóp Ly thuộc quản lý của UBND xã Keo Lôm.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Hạ tầng giao thông tiếp cận đỉnh Chóp Ly tương đối thuận lợi do con đường vừa được làm lại rộng hơn và cắt nhiều đoạn của. Trên đỉnh đang tạo mặt bằng để xây dựng chợ phiên Keo Lôm. Dự án này khi hoàn thành chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách đến với đỉnh Chóp Ly cũng như huyện Điện Biên Đông nói chung.



e. Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay



▪ Vị trí địa lý: Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay nằm trên địa phận 3 bản: Nậm Ngám A, Nậm Ngám B và Nậm Ngám C thuộc xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông



▪ Xếp hạng: Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay được UBND tỉnh Điện Biên xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh theo quyết định 1308/QĐ-UBND ngày 24/12/2019.



▪ Mô tả: Khu di tích là một trong những chứng tích lịch sử quan trọng trong cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Vừ Pa Chay chống lại thực dân Pháp vào những năm 1918 - 1922.



Theo đó, Vừ Pa Chay là người dân tộc Mông, quê ở vùng núi thuộc khu vực Nậm U (thượng Lào). Chứng kiến Nhân dân các dân tộc rơi vào cảnh lầm than, phải đóng sưu cao, thuế nặng, ông đã kêu gọi người dân trong vùng đứng lên đấu tranh. Tháng 10/1918, cuộc khởi nghĩa chống Pháp do Vừ Pa Chay  lãnh đạo đã nổ ra. Ông cùng với Nhân dân các dân tộc Mông, Khơ Mú, Lào... đoàn kết chống lại ách thống trị của thực dân Pháp với khẩu hiệu “quét sạch tây trắng, chống thuế, giành quyền tự chủ”. Lúc này, thủ lĩnh Vừ Pa Chay đã lấy vùng cao Điện Biên và Bắc Lào làm trung tâm hoạt động. Riêng khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay ở vị trí cao với tầm nhìn bao quát rất thuận lợi cho việc quan sát hoạt động của địch, đồng thời thuận tiện cho việc tác chiến, cất giấu vũ khí và họp bàn phương án tác chiến. Đến năm 1922, thực dân Pháp tiến hành cuộc đàn áp lớn, cuộc khởi nghĩa Vừ Pa Chay thất bại. Mặc dù không thực hiện được khẩu hiệu nêu ra, những hoạt động của nghĩa quân do Vừ Pa Chay lãnh đạo đã hun đúc ngọn lửa đấu tranh kiên cường, bất khuất chống kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai đối với Nhân dân các dân tộc Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.



Qua câu chuyện lịch sử đầy tự hào này, khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay là một điểm đến thích hợp để vừa tham quan du lịch, khám phá, vừa giáo dục những kiến thức về lịch sử, về tinh thần vươn lên, không lùi bước của ông cha ta.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay đang là điểm tham quan, khám phá tự do, chưa có các sản phẩm, dịch vụ du lịch bổ trợ.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu vực này thuộc quản lý của UBND huyện Điện Biên Đông.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hiện nay khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay không còn nguyên vẹn, nhưng những dấu tích vẫn còn. Duy chỉ có khu vực chiến đấu, phòng thủ đã bị san lấp; khu vực nghỉ ngơi, họp bàn tác chiến, thờ cúng trời đất và các vị thần linh, khu vực cất giấu vũ khí cơ bản vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên để phát huy được tiềm năng du lịch khu di tích lịch sử Vừ Pa Chay và để du khách trong và ngoài tỉnh biết đến khu di tích cần có những biện pháp cụ thể như xây dựng tường rào để khoanh vùng di tích; gắn biển chỉ dẫn, bia di tích và đường vào di tích; kết hợp với các địa phương khác để phát triển DLCĐ. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan tuyên truyền đến người dân trong xã nhằm tránh tình trạng xâm lấn, xâm phạm cảnh quan môi trường, không gian văn hóa của di tích.



Tóm lại, so với các huyện, địa phương khác trong tỉnh, các điểm tham quan, du lịch tại huyện Điện Biên Đông mặc dù chưa được quảng bá rộng rãi nhưng vẫn mang những đặc trưng riêng, thu hút du khách nội tỉnh. Trong đó, đối với tài nguyên văn hóa lịch sử, trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng Quốc gia là Tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ; 2 di tích lịch sử cách mạng được xếp hạng cấp tỉnh là hang Mường Tỉnh và Khu di tích lịch sử Vừ Pa Chay. Những điểm đến này nếu biết khai thác có trọng điểm, trọng tâm sẽ trở thành điểm du lịch văn hóa lịch sử nổi bật và cạnh tranh được với những địa danh khác trong khu vực. Bên cạnh đó, việc sở hữu nhiều di tích được xếp hạng như vậy là tiền đề để huyện Điện Biên Đông thực hiện các phương án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cho phát triển du lịch. Đối với tài nguyên du lịch tự nhiên, trên địa bàn huyện có những điểm du lịch, tham quan nổi bật như hồ Noong U hoang sơ, thơ mộng hay đỉnh săn mây Chóp Ly tại đèo Keo Lôm hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới đối với DLST, trải nghiệm thiên nhiên của huyện Điện Biên Đông.


Ngoài các điểm tham quan, điểm du lịch trên, huyện Điện Biên Đông còn có các điểm vui chơi, giải trí như Đỉnh Phù Lồng - Đỉnh núi cao nhất của huyện Điện Biên Đông, Hồ Pu Nhi, Thủy điện Sông Mã 3. Tuy nhiên, đối với Hồ Pù Nhi và khu vực lòng hồ thủy điện Sông Mã 3 hoạt động du lịch còn theo hướng tự phát, chưa đảm bảo an toàn trong khai thác du lịch.



7.1.4. Huyện Mường Ảng



Bảng 10. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Ảng



			TT


			Tên điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Đèo Tằng Quái (Tằng Quái Lầu, Tằng Quái Park, Tằng Quái Bin)


			Quốc lộ 279, huyện Mường Ảng





			2


			Đào Viên Sơn


			Xã Ẳng Tở





			3


			Hồ Ẳng Cang


			Bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang





			4


			Hang Thẳm Lốm


			Xã Xuân Lao





			5


			Thung lũng cà phê


			Các xã Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở và thị trấn Mường Ảng





			6


			Vườn cây ăn quả xã Búng Lao


			Xã Búng Lao








a. Đèo Tằng Quái



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên quốc lộ 279, huyện Mường Ảng, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 35km.



▪ Mô tả:



Đèo Tằng Quái có chiều dài 11km, đây là cung đèo hiểm trở với nhiều con dốc quanh co, uốn lượn. Từ đèo Tằng Quái, du khách có thể vươn tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn thung lũng Ẳng Nưa với màu xanh bạt ngàn của những vườn cà phê mang đặc trưng của huyện Mường Ảng



Sáng sớm, sương mù lắng đọng trong thung lũng Ẳng Nưa tạo nên biển mây bồng bềnh, trắng xóa, chỉ lộ ra những đỉnh núi thấp thoáng. Cũng chính vì thế mà cung đường từ đỉnh Tằng Quái theo hướng Điện Biên - Mường Ảng chính là đoạn đường lý tưởng để săn mây và ngắm cảnh



Như vậy, sở hữu những giá trị về vị trí địa lý cũng như cảnh quan tự nhiên, khu vực đèo Tằng Quái đã và đang là điểm dừng chân quen thuộc của khách du lịch mỗi khi qua huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Là cung đường quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố Điện Biên phủ với các huyện phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên do đó từ năm 2016, huyện Mường Ảng đã đầu tư xây dựng điểm dừng chân trên đỉnh đèo (Tăng Quái Lầu) với sân đỗ xe và gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện (như: cà phê và các sản phẩm khác). Tại đây, du khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống và mua sắm theo nhu cầu. Ngoài ra, một số điểm thăm quan khác như Tằng Quái Park, Tằng Quái Bin cũng được hình thành để phục vụ hoạt động tham quan, check in, chụp ảnh của du khách.



Dịch vụ lưu trú đã được cung cấp tại khu vực này nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, chủ yếu được xây dựng dưới hình thức nhà nghỉ, homestay. Tuy nhiên do nhu cầu tham quan trong ngày nên thường ít du khách lựa chọn sử dụng dịch vụ này.



▪ Hiện trạng quản lý:



Điểm dừng chân Tằng Quái Lầu hay các điểm tham quan, check-in như Tằng Quái Park, Tằng Quái Bin đều do doanh nghiệp tư nhân và các hộ gia đình vận hành với sự quản lý, giám sát của huyện Mường Ảng.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Công trình Tằng Quái Lầu được xây dựng gồm các hạng mục như: bãi đỗ xe, khu vực nghỉ ngơi, giải khát kết hợp ngắm cảnh, khu vực giới thiệu sản phẩm, khu vực vệ sinh... Cho đến nay, công trình này vẫn được huyện và doanh nghiệp quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của huyện.



Đối với các công trình tham quan khác như Tằng Quái Park, Tằng Quái Bin, hệ thống tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh và công trình phụ đã được đầu tư nhưng còn nhiều hạn chế, khiến những địa điểm này mới chỉ chủ yếu đón khách du lịch nội tỉnh.



b. Đào Viên Sơn



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên địa phận bản Bua 1, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 45km (cách Quốc lộ 279 khoảng 300m).



▪ Tài nguyên du lịch tự nhiên: Trên diện tích khoảng 7ha, Đào Viên Sơn được đầu tư cải tạo nghệ thuật thành những đồi cỏ tự nhiên, vườn hoa, ao cá, thác nước nhân tạo, đan xen với nhiều loại cây xanh, trong đó có hơn 1.000 gốc đào cổ thụ.



▪ Tài nguyên du lịch văn hóa: Đào Viên Sơn được bố trí các công trình mang đậm dấu ấn văn hóa như khèn - biểu tượng văn hóa dân tộc Mông; Con trâu “thần” - cộng sự đắc lực của “Ông bố khổng lồ” khai hoang nên 4 cánh đồng “nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” của Tây Bắc; và các công trình vui chơi giải trí như đu quay, cầu bập bênh xoay, cột mỡ, cầu thăng bằng, cà kheo, bịt mắt bắt vịt. Tất cả đều khiến không gian, cảnh quan nơi đây rất gần gũi, yên bình, tách biệt với không gian đô thị bên ngoài và trở thành địa điểm hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:



Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, Đào Viên Sơn hiện đang cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho khách du lịch như sau:



- Tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian;



- Giao lưu văn nghệ, thưởng thức dân ca, điệu nhạc từ các nghệ nhân dân gian.



- Nghỉ chân tại các chòi gianh tre và thưởng thức ẩm thực địa phương với thực phẩm được nuôi, trồng và chế biến tại chỗ.



- Mua sản phẩm địa phương như: Toả xoắn, thạch tảo xoắn, sữa chua tảo xoắn, rượu tảo xoắn.



- Trải nghiệm các dịch vụ mạo hiểm như xe địa hình ATV, zipline, xe trượt cỏ



- Tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm sinh thái 4 mùa.



- Dịch vụ bán vé: 50.000đ/người từ 12 tuổi trở lên; 25.000/trẻ em tiểu học18


Có thể thấy, chính vì sự đa dạng về loại hình, sản phẩm du lịch mà nhiều du khách thường lựa chọn Đào Viên Sơn như một điểm nghỉ dưỡng, vui chơi cuối tuần.


▪ Hiện trạng quản lý: Đào Viên Sơn được quản lý và khai thác bởi tư nhân hộ gia đình.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Nhìn chung, hạ tầng giao thông tiếp cận vào Đào Viên Sơn tương đối dễ dàng, đường đi vào phù hợp với xe ô tô 30 chỗ ngồi trở xuống. Các cơ sở hạ tầng khác phục vụ du lịch như điện, nước, viễn thông đã được thiết kế phù hợp.



Hệ thống các mô hình mang dấu ấn văn hóa đã được đầu tư thiết kế và bố trí tương đối công phu, đem lại ấn tượng cho du khách tham quan, trải nghiệm. Tuy vậy, trong thời gian tới, công tác cải tạo và thiết kế cảnh quan đối với các mô hình này cũng cần được quan tâm hơn nhằm mang lại sự đổi mới cho hoạt động du lịch.



c. Hồ Ẳng Cang



▪ Vị trí địa lý: Xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng



▪ Mô tả:



Công trình xây dựng hồ Ẳng Cang được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 với dung tích 4,4 triệu mét khối nước và 32,4ha diện tích mặt hồ. Công trình sau khi hoàn thành dự kiến sẽ cung cấp nước tưới ẩm chủ động cho khoảng 1.000ha cà phê, 400ha lúa và cấp nước sinh hoạt cho 10.000 hộ dân.



Hồ Ẳng Cang nằm trong thung lũng rộng lớn, được bao quanh bởi những dãy đồi, núi thấp. Từ hồ Ẳng Cang, có thể nhìn thấy đỉnh núi cao từ 1000 đến 1400m, mở ra một không gian hùng vĩ, bao la và mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Chính vì những ưu thế về cảnh quan tự nhiên mà hồ Ẳng Cang có tiềm năng rất lớn để khai thác, phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là DLST, du lịch nghỉ dưỡng.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:



Chưa diễn ra hoạt động du lịch, do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch



▪ Hiện trạng quản lý: Hồ Ẳng Cang hiện do UBND huyện Mường Ảng quản lý



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Qua khảo sát, các hạng mục thi công tại hồ thủy lợi Ảng Cang vẫn đang trong thời gian hoàn thiện; hạ tầng giao thông kết nối vào hồ vẫn là đường mòn, tiếp cận khó khăn bởi chưa được đầu tư. Do đó, địa điểm này chưa được nhiều du khách quan tâm và biết đến.



Ngoài ra, bởi thời gian thực hiện dài nên nhiều công trình thi công trước đó đã có dấu hiệu đi xuống như các bậc thang, tường chắn sóng, v.v. Vì vậy, để hồ Ẳng Cang có thể khai thác hoạt động du lịch trong thời gian sớm nhất, huyện Mường Ảng cũng như các bên liên quan cần nhanh chóng cải tạo, hoàn thiện chất lượng công trình cũng như tìm nhà đầu tư du lịch phù hợp với điểm đến.



d. Hang Thẳm Lốm



▪ Vị trí địa lý: Nằm tại bản Món Hà, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Hang động nằm cách khu dân cư bản Món Hà khoảng 02km về phía Đông Bắc, nằm ở độ cao trên 520m so với mực nước biển.



▪ Xếp hạng: Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Điện Biên ra quyết định số 45/QĐ-UBND xếp hạng hang động Thẳm Lốm là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.



▪ Mô tả:



Hang Thẳm Lốm là một thắng cảnh đẹp với hệ thống nhũ đá, hình tượng phong phú đã được thiên nhiên kiến tạo qua hàng nghìn năm và ngày nay vẫn đang tiếp tục được bồi đắp và kiến tạo theo thời gian. Hang động này ăn sâu xuống lòng đất, có chiều dài khoảng 360m và chia làm 3 khoang.



Khoang thứ nhất dài 95m, rộng 12m, vòm trần cao 5-7m, các măng đá rủ từ trần hang và các cột đá mọc từ nền hang thành tầng tầng, lớp lớp, tạo thành một bức tường bằng đá chia khoang thành hai ngách. Khoang thứ hai dài 92m, nơi rộng nhất 09-10m, hai bên vách hang động nhũ đá mọc tua tủa trông giống như một cánh rừng nấm, bên cạnh là những nhũ măng tạo hình giống chiếc đèn chùm màu trắng, vàng khi chiếu đèn vào tạo ánh lấp lánh lung linh kì ảo. Nền hang động khá gồ ghề, bởi những phiến đá có kích thước to, nhỏ khác nhau. Khoang thứ ba có chiều dài 175m ăn sâu vào lòng đất, chỗ rộng nhất 12 - 14m, hẹp nhất 5 - 7m, vòm cao trung bình 06m. Trần hang động xuất hiện những vân đá được phủ một màu vàng nhẹ và được điểm thêm các gam màu: xanh xám, vàng cam... lôi cuốn du khách, thi thoảng xuất hiện các chùm đá nhỏ giống như những chùm nho chín mọng, khi ánh sáng đèn chiếu vào như những chùm hoa đá rực rỡ, long lanh nhiều màu sắc.



Có thể thấy, với đặc điểm về thẩm mĩ, địa chất và giá trị lịch sử qua thời gian, hang Thẩm Lốm có tiềm năng lớn để khai thác, phát triển du lịch, đặc biệt là DLST, khám phá hang động.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hoạt động tham quan, khám phá hang Thẳm Lốm vẫn được diễn ra nhưng theo hình thức tự do, chưa được khai thác bài bản.



▪ Hiện trạng quản lý: Các hoạt động giám sát, quản lý di tích hang Thẳm Lốm hiện do UBND huyện Mường Ảng phụ trách



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Hang Thẳm Lốm dễ tiếp cận vì gần khu dân cư và có nền hang tương đối bằng phẳng. Tuy nhiên hang động vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư hệ thống điện, hệ thống bậc thang, v.v. Vì thế đây mới là điểm khám phá mạo hiểm dành cho người dân địa phương hoặc các đoàn leo núi tự do. Do đó, trong thời gian tới, việc huy động các nguồn lực để đầu tư và phát triển hoạt động du lịch tại đây cần được quan tâm hơn nữa nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch của huyện Mường Ảng.



e. Thung lũng cà phê



▪ Vị trí địa lý: Phân bố chủ yếu tại các xã Ẳng Nưa, xã Ẳng Cang, xã Ẳng Tở, thị trấn Mường Ảng, v.v



▪ Mô tả:



Hiện nay, toàn huyện Mường Ảng có hơn 2.100ha cây cà phê với 4 vụ thu hoạch/năm. Cũng chính vì thế mà Mường Ảng được gọi là thủ phủ cà phê của tỉnh Điện Biên. Phát triển giống cà phê Arabica đặc trưng đã và đang góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.



Qua khảo sát, thấy được từng giai đoạn nuôi trồng và phát triển của cây cà phê như công đoạn gieo trồng, mùa hoa, mùa quả chín và thu hoạch đều mang vẻ đẹp và sức hấp dẫn riêng. Theo đó, nếu khai thác đúng hướng và có chọn lọc, cà phê huyện Mường Ảng sẽ không chỉ dừng lại ở cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu mà còn có giá trị lớn đối với hoạt động du lịch.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện có nhiều hộ gia đình đang trồng và khai thác cà phê nhưng phần lớn tập trung vào hoạt động thu hoạch, phơi sấy và xuất khẩu cà phê mà chưa diễn ra hoạt động tham quan du lịch. Do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch.



▪ Hiện trạng quản lý: Mặc dù hoạt động du lịch tại những mô hình trồng và thu hoạch cà phê chưa được diễn ra nhưng đã và đang được huyện Mường Ảng định hướng phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, đây là một lợi thế lớn đối với các hộ gia đình trong công tác phát triển DLST nông nghiệp trong tương lai.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Nằm gần quốc lộ 279 nên các xã có diện tích trồng cà phê lớn tương đối dễ tiếp cận bởi đã được đầu tư đường bê tông. Tuy nhiên khu vực xung quanh chưa phát triển các hạ tầng bổ trợ như lưu trú, ăn uống, mua sắm nên chưa phù hợp để đón khách trải nghiệm trong thời gian dài, việc phát triển du lịch tại đây sẽ cần nhiều nỗ lực của đội ngũ quản lý. Do đó, việc sớm xây dựng phương án, kế hoạch phát triển đối với những mô hình cà phê này cần được đẩy mạnh để nhanh chóng đưa DLST nông nghiệp trở thành một trong những loại hình du lịch chủ đạo của huyện Mường Ảng.



f. Vườn cây ăn quả xã Búng Lao



▪ Vị trí địa lý: Xã Búng Lao, huyện Mường Ảng



▪ Mô tả: Vườn cây ăn quả tại xã Búng Lao thuộc sở hữu của một số hộ gia đình. Theo khảo sát, không tính đầu tư của doanh nghiệp (Công ty Quang Hà triển khai theo kế hoạch hơn 200ha) thì trên địa bàn xã đã phát triển 60ha cây ăn quả theo cơ chế liên kết sản xuất, tiêu thụ19 với nhiều loại cây khác nhau như chuối, nhãn, hồng xiêm, mít, ổi, xoài Đài Loan, bưởi, v.v và đem lại doanh thu, lợi nhuận ổn định cho người dân.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Trước đây, một số hộ gia đình có vườn cây ăn quả đã có ý tưởng đón khách du lịch vào tham quan, tuy nhiên do chưa có định hướng phát triển bài bản nên nay các hoạt động này chưa được diễn ra.



▪ Hiện trạng quản lý: Một phần thuộc quản lý của các hộ gia đình, một phần thuộc quản lý của doanh nghiệp.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để phục vụ du lịch cũng như hoạt động tham quan của du khách chưa được đầu tư. Tuy nhiên vườn cây ăn quả tại xã Búng Lao vẫn là một điểm đến tiềm năng có thể khai thác loại hình DLST nông nghiệp. Vì vậy, huyện Mường Ảng cần xem xét và xây dựng kế hoạch hợp tác, phát triển phù hợp.



Như vậy, huyện Mường Ảng là địa phương có nguồn tài nguyên tự nhiên đa dạng từ cảnh quan, địa hình đến thổ nhưỡng tạo nên nhiều điểm đến tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các điểm tham quan, du lịch chưa thực sự được quan tâm đầu tư, khai thác, dẫn đến các sản phẩm, dịch vụ du lịch của huyện Mường Ảng chưa thể hiện rõ nét và tương đối mờ nhạt trên bản đồ du lịch của tỉnh Điện Biên. Do đó, trong thời gian tới, việc xác định và phát triển du lịch huyện Mường Ảng một cách trọng tâm là điều cần thiết, trong đó ưu tiên chú trọng phát triển du lịch nông nghiệp, DLST gắn với cảnh quan lòng hồ sẽ tạo nên diện mạo mới cho du lịch của huyện.



7.1.5. Huyện Tuần Giáo


Bảng 11. Các điểm tham quan, du lịch huyện Tuần Giáo



			TT


			Tên điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Đèo Pha Đin (QL6)


			Quốc lộ 6, xã Tỏa Tình





			2


			Pha Đin Pass và Pu Pha Đin


			Xã Phổng Lái và Tỏa Tình





			3


			Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung


			Xã Pú Nhung





			4


			Bản Lồng - bản cộng đồng người Mông


			Xã Tỏa Tình





			5


			Bản Có - bản cộng đồng người Thái


			Xã Quài Tở





			6


			Khoáng nóng bản Sáng


			Xã Quài Cang





			7


			Hang Thẳm Púa


			Xã Chiềng Đông





			8


			Hang Thẳm Khương


			Xã Chiềng Đông





			9


			Hang động Há Chớ


			Xã Pú Nhung





			10


			Vùng núi cao Tênh Phông


			Xã Tênh Phông





			11


			Thung lũng Chua Lú


			Các xã Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng và Ta Ma





			12


			Hang động Bản Khá


			Xã Quài Cang





			13


			Hang động Mùn Chung


			Xã Mùn Chung








a. Đèo Pha Đin



▪ Vị trí địa lý: Đèo Pha Đin nằm trên quốc lộ 6, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 100km và là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La,



▪ Tài nguyên du lịch tự nhiên:



Hiện nay đèo Pha Đin chia thành 2 tuyến cũ và mới. Trong đó, đường Đèo Pha Đin cũ dài 32km với khoảng 125 khúc cua nổi tiếng hiểm trở, đường hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ một ô tô đi qua; Đèo Pha Đin mới xây bám theo sườn núi phía trái quốc lộ 6 cũ, chiều dài 26km với khoảng 60 khúc cua, có khúc của rộng tới 60m, độ dốc hạ xuống còn 8%, đặc biệt mặt đường rộng gần 2 lần so với trước. Tuy nhiên dù là đoạn đèo cũ hay mới thì bất kể ai cũng ấn tượng trước vẻ đẹp hùng vĩ, hiểm trở nơi đây bởi một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nhìn từ xa cung đèo như sợi dây thừng buộc nối những ngọn núi với nhau. Chính vì vậy mà đèo Pha Đin được gọi là một trong “tứ đại đỉnh đèo” vùng Tây Bắc bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ, và Mã Pí Lèng và là con đèo rất nhiều du khách muốn chinh phục.



▪ Tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử:



Trong thời kháng chiến chống Pháp, đèo Pha Đin là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân ta. Vì vậy, năm 1954, nhằm chặn đứng tuyến tiếp vận này của ta, suốt 48 ngày đêm ròng rã quân địch đã cho máy bay oanh tạc đường quốc lộ 6. Đèo Pha Đin là nơi hứng chịu lượng bom đạn đổ xuống nhiều nhất và đến nay vẫn còn tâm bia ghi lại dấu ấn của trận chiến này.



Với những giá trị lịch sử quý giá đó, Đèo Pha Đin đã trở thành một biểu tượng của tinh thần gan dạ với hơn 8.000 thanh niên xung phong “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mà bất kỳ ai ghé qua Tuần Giáo đều phải đến khám phá.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chinh phục đèo Pha Đin, bên cạnh được tự do ngắm cảnh, chụp ảnh dọc tuyến đường đèo, du khách cũng có thể đến một số điểm tham quan như Pha Đin Pass, Pu Pha Đin để check-in, nghỉ ngơi, ăn uống và mua sắm sản phẩm địa phương.



b. Pha Đin Pass và Pu Pha Đin



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển



▪ Mô tả:



Pha Đin Pass và Pu Pha Đin trước đây là đất nương rẫy nhưng chuyển sang xây dựng điểm tham quan, vui chơi giải trí từ năm 2016 với mong muốn trở thành một điểm dừng chân, nghỉ ngơi cho du khách thoải mái ngắm cảnh, vui chơi khi ghé thăm đèo Pha Đin. Khuôn viên Pha Đin Pass rộng 5ha, Pu Pha Đin rộng khoảng 4,2ha và được chia thành nhiều không gian cho du khách du ngoạn, chụp ảnh.



Trong đó, điểm nổi bật của hai khu này là những thung lũng hoa tràn ngập sắc màu được chăm sóc kỹ lưỡng và thay đổi theo mùa. Hơn nữa, thiết kế cảnh quan của hai điểm đến khác nhau. Vì vậy, mỗi lần du khách đến đây có thể bắt gặp một diện mạo mới. Mùa xuân và mùa thu là lúc thung lũng có nhiều hoa nhất, đây cũng là thời điểm Pha Đin Pass và Pu Pha Đin thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Bên cạnh đó, nơi này cũng xây dựng nhiều điểm check-in phục vụ du khách chụp ảnh như cối xay gió, đồi chong chóng, xích đu...



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:



Pha Đin Pass và Pu Pha Đin đều đang cung cấp những sản phẩm, dịch vụ sau: bán vé tham quan, dịch vụ lưu trú tại nhà sàn cộng đồng, cho thuê chòi nghỉ để dừng chân, ăn uống. Trong đó, giá vào cổng của Pha Đin Pass là 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng cho trẻ em. Tại đây, du khách có thể tự do tham quan và lựa chọn nhiều điểm chụp ảnh hấp dẫn. Nhà sàn cộng đồng của mỗi khu đáp ứng được khoảng 80 - 100 khách, với giá 100.000 đồng/người. Dịch vụ cho thuê chòi nghỉ khoảng 10.000 - 100.000 đồng/chòi tùy vào diện tích và thời gian sử dụng.



Ngoài ra, du khách đến đây có thể đặt trước để thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc hay có cơ hội nghe tiếng hát cổ của người dân tộc Thái, Mông vào những dịp đặc biệt hoặc ngày lễ.



▪ Hiện trạng quản lý: Pha Đin Pass và Pu Pha Đin được thành lập bởi hợp tác xã Pha Đin nhưng nay tách ra quản lý riêng dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khi không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, trung bình mỗi tuần, Pha Đin Pass và Pu Pha Đin đón khoảng 600 khách, những tuần cao điểm lên đến hàng nghìn khách.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Hạ tầng giao thông tiếp cận Pha Đin Pass và Pu Pha Đin rất dễ dàng bởi gần đường quốc lộ và khoảng cách giữa hai khu gần nhau. Bên cạnh đó, hai khu vực này có bãi đỗ xe rộng nên đáp ứng được các đoàn khách lớn, nhỏ kể cả những dịp cao điểm.



Các cơ sở vật chất khác như mô hình check-in, khu vui chơi, chòi nghỉ chân, công trình phụ được đầu tư tương đối bài bản. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số công trình chưa được trang bị chu đáo. Do đó, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa để cải tạo và mở rộng nhằm ngày càng thu hút đông đảo du khách, trở thành điểm dừng chân lý tưởng khi đến thăm Pha Đin nói riêng và huyện Tuần Giáo nói chung.



c. Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung



▪ Vị trí địa lý: Xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo.



▪ Xếp hạng: Khu di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung được UBND tỉnh Điện Biên xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 27/7/2010.



▪ Mô tả:



Di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung gắn liền với câu chuyện đi vào sử sách về người anh hùng cách mạng Vừ A Dính và anh hùng quân đội Sùng Phái Sinh.



Theo đó, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Pú Nhung có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược quân sự, án ngữ con đường từ Tủa Chùa ra Tuần Giáo, chính vì thế thực dân Pháp đã cho thành lập đồn bốt, càn quét những cán bộ về đây hoạt động cách mạng và áp bức bóc lột người dân. Không thể trốn mãi trên rừng, với lòng yêu nước, căm thù giặc, đội du kích Pú Nhung dưới sự chỉ huy của người Đội trưởng Sùng Phái Sinh kiên cường dũng cảm tiêu diệt địch ở đồn bản Chăn, đồn Phiêng Pi và đánh đuổi bóng quân Pháp. Trên đỉnh núi Pú Ao ngày 15/6/1949, người thiếu niên dân tộc Mông 15 tuổi Vừ A Dính làm liên lạc cho cách mạng dù bị bắt và tra tấn dã man nhưng không hề ghê sợ, không khai báo cơ sở cách mạng cũng như nơi đóng quân của đội du kích. Những câu chuyện này càng cho thấy giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc của khu di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung. Đây là nguồn tài nguyên quý giá đối với hoạt động phát triển du lịch trong thời gian tới.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hoạt động du lịch tại đây chủ yếu là tham quan làng bản và khám phá di tích. Tuy nhiên đối tượng khách chủ yếu vẫn là người dân địa phương hoặc học sinh, sinh viên trong khu vực, trong khi đó, chưa nhiều đoàn khách ngoại tỉnh ghé thăm di tích này. Công tác thuyết minh, hướng dẫn tại điểm đến này vẫn chưa được quan tâm phát triển.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung hiện do Ban Quản lý di tích tỉnh và UBND xã Pú Nhung trực tiếp quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Sau gần 60 năm, trải qua nhiều yếu tố tác động, di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung trước kia do ở trên núi cao, hơn nữa trong quá trình đấu tranh, xây dựng khu căn cứ du kích đều làm bằng tranh tre nứa lá nên qua thời gian đã không còn dấu vết. Duy chỉ có nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được xây dựng để tưởng nhớ công lao chiến đấu, hi sinh của người đi trước. Do vậy, trong thời gian tới việc khôi phục trùng tu lại di tích lịch sử cách mạng Pú Nhung nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ cũng như phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan du lịch thực sự cần thiết.



d. Bản Lồng - Bản cộng đồng người Mông



▪ Vị trí địa lý: Bản Lồng thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo. Nơi đây cách quốc lộ 6 cũ (đèo Pha Đin cũ) khoảng hơn 5km.



▪ Mô tả:


Nằm dưới chân đèo Pha Đin, bản Lồng là một thung lũng lòng chảo tương đối biệt lập. Đây là không gian sinh hoạt và giao lưu văn hóa của khoảnh 100 hộ dân đồng bào dân tộc Mông. Qua khảo sát, các điệu múa, phong tục tập quán truyền thống vẫn được gìn giữ và lưu truyền, đặc biệt, cộng đồng dân cư tại đây vẫn còn giữ được nhà trình tường truyền thống. Từ trên cao nhìn xuống, những nếp nhà trình tường san sát nhau, thấp thoáng qua những cánh đồng mở ra một không gian thơ mộng, gần gũi. Có thể thấy, với những giá trị về tự nhiên, văn hóa sẵn có, bản Lồng có tiềm năng lớn để trở thành bản DLCĐ người Mông hấp dẫn. Bên cạnh đó, ngành kinh tế chính của bản Lồng vẫn là nông nghiệp, trong đó nổi bật với sản phẩm sơn tra và sâm ngọc linh. Trong thời gian tới, khi bản Lồng phát triển du lịch, những sản phẩm này sẽ có vai trò quan trọng trong xây dựng chuỗi cung ứng các sản phẩm, dịch vụ du lịch bổ trợ.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa diễn ra hoạt động du lịch, do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch.



▪ Hiện trạng quản lý: Chưa diễn ra công tác quản lý về du lịch. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo cho người dân địa phương về du lịch đã được quan tâm và có định hướng nhưng việc thực hiện còn hạn chế bởi thiếu chủ trương phát triển rõ ràng.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Về hạ tầng giao thông, tiếp cận bản Lồng tương đối thuận lợi bởi con đường từ quốc lộ 6 cũ vào bản Lồng cũng như đường giao thông nội bộ đã được bê tông hóa. Đây là điều kiện lý tưởng để nơi đây dễ dàng phát triển du lịch.



Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, do chưa đón khách nên các cơ sở vật chất tại bản chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, chưa đủ điều kiện để đón khách. Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo cho người dân về du lịch, cần xây dựng các phương án phát triển để thu hút những nhà đầu tư tiềm năng hoặc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cộng đồng làm du lịch.



e. Bản Có - bản cộng đồng người Thái



▪ Vị trí địa lý: Bản Có thuộc xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Nơi đây chỉ cách đường quốc lộ 6 (đèo Pha Đin mới) khoảng 500m.



▪ Mô tả:


Bản Có là nơi sinh sống của khoảng 89 hộ gia đình với gần 500 nhân khẩu. Để đến bản Có, du khách sẽ băng qua con đường làng với hai bên là ruộng lúa bát ngát, mang đậm nét đặc trưng của các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Cũng từ đoạn đường này, có thể thấy bản Có sở hữu rất nhiều dấu ấn của đồng bào dân tộc Thái. Trong đó, những nếp nhà sàn truyền thống vẫn được giữ gìn, những bộ trang phục dân tộc thường xuyên được sử dụng, v.v khiến bản Có trở nên đặc biệt hơn cả, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách đam mê trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa. Nơi đây được đánh giá là địa điểm tiềm năng để phát triển DLCĐ, góp phần khai thác và phát huy vẻ đẹp của không gian, lối sống và con người dân tộc Thái huyện Tuần Giáo.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa diễn ra hoạt động du lịch, do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch.



▪ Hiện trạng quản lý: Chưa diễn ra công tác quản lý về du lịch. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo cho người dân địa phương chưa được thực hiện. Tuy nhiên, bản đang được huyện quan tâm và đã có chủ trương định hướng phát triển DLCĐ.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Về hạ tầng giao thông, tiếp cận bản Có rất thuận lợi bởi nơi đây nằm ngay dưới chân đèo Pha Đin, có vị trí gần với đường quốc lộ và con đường từ quốc lộ 6 dẫn vào bản đã được bê tông hóa. Tuy nhiên, đường giao thông nội bộ trong bản Có tương đối hẹp, một số đoạn đường vẫn chưa được cứng hóa. Điều này đặt ra một thách thức đối với công tác phát triển du lịch trong thời gian tới, cần được chính quyền và các tổ chức quan tâm đầu tư hơn nữa.



Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, do chưa đón khách nên các cơ sở vật chất tại bản chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, chưa đủ điều kiện để đón khách. Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo cho người dân về du lịch, cần xây dựng các phương án phát triển để thu hút những nhà đầu tư tiềm năng hoặc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ cộng đồng làm du lịch.



f. Khoáng nóng bản Sáng



▪ Vị trí địa lý: Nằm ở bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, cách thị trấn Tuần Giáo khoảng 2,5km theo QL6 hướng đi Mường Lay.



▪ Mô tả:


Dù chưa có nghiên cứu hoặc đánh giá cụ thể, nhưng qua phỏng vấn người dân địa phương, khu vực bản Sáng ghi nhận khoảng 10 mạch nước nóng tự nhiên. Những mạch nước nóng này đã được hình thành lâu đời, bắt nguồn từ một quần thể tự chảy có nhiệt độ từ nóng vừa đến rất nóng (từ 40 - 80°C) tại các vị trí khác nhau.



Do thuộc nhóm nước khoáng hỗn hợp, nên ngoài cung cấp những khoáng chất có lợi cho sức khỏe, nguồn nước khoáng nóng tại đây sẽ giúp giải độc, hỗ trợ chữa lành vết thương và có tác dụng lớn đối với việc chữa bệnh. Đây là nguồn tài nguyên tự nhiên đặc trưng mà hiếm nơi nào có được, do đó, việc khai thác một cách bền vững, hiệu quả các mạch nước nóng này cho phát triển du lịch sẽ đem đến thay đổi lớn đối với du lịch của xã Quài Cang nói riêng và huyện Tuần Giáo nói chung.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:


Hiện nay, đã có khoảng 2-3 hộ gia đình cung cấp dịch vụ tắm khoáng nóng. Giá dịch vụ hiện nay là 20.000đồng/người. Thư giãn trong dòng nước ấm của khoáng nóng và hòa cùng không gian bình dị của núi rừng Tây Bắc chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với du khách mỗi khi ghé thăm huyện Tuần Giáo.



Ngoài dịch vụ tắm khoáng nóng, các dịch vụ bổ trợ khác như tham quan bản, vui chơi giải trí, ăn uống, v.v đã được cung cấp, tuy nhiên chưa bài bản, chưa thường xuyên. Trong thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, bên cạnh nâng cấp chất lượng sản phẩm chính là tắm khoáng nóng, các dịch vụ khác cũng cần được quan tâm tổ chức.



▪ Hiện trạng quản lý: Các mô hình kinh doanh khoáng nóng bản Sáng hiện được tư nhân quản lý và khai thác trên diện tích đất của cá nhân, hộ gia đình.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tắm khoáng nóng như phòng tắm, bồn tắm, khăn tắm, v.v đã được đầu tư nhưng còn nhiều hạn chế. Trong đó, khu vực tắm khoáng chủ yếu được xây dựng bằng gạch men, dẫn đến khó vệ sinh và chưa mang tính thẩm mĩ. Không gian xung quanh chưa được chú trọng cải tạo, đầu tư nên còn khá hoang sơ. Điều này dẫn đến hạn chế trong hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh cũng như thu hút khách du lịch đến với khu khoáng nóng.



g. Hang Thẳm Púa



▪ Vị trí địa lý: Hang Thẳm Púa nằm dưới chân núi đá vôi Pú Hồng Cáy, thuộc địa phận Bản Pó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo



▪ Xếp hạng: Hang Thẳm Púa là di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ (đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2009).



▪ Tài nguyên du lịch tự nhiên:


Hang Thẳm Púa còn khá hoang sơ, nguyên vẹn, chưa có nhiều tác động bởi bàn tay con người. Cửa hang hiện ra như một vòm đá lớn, với chiều cao khoảng 10m. Đứng từ cửa hang, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng phía dưới trải dài một màu xanh mướt và cách đó không xa là con suối Nậm Hua uốn lượn tạo một cảm giác gần gũi, bình yên.



Lòng hang Thẳm Púa tương đối rộng, càng đi vào sâu bên trong càng gặp nhiều phiến đá to, phẳng như mặt bàn phủ đầy rêu phong. Những vách đá, trần đá, măng đá, nhũ đá rủ xuống tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, thơ mộng và hùng vĩ.



▪ Tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử:


Không những sở hữu giá trị về thẩm mĩ, cảnh quan, hang Thẳm Púa còn là địa danh lưu giữ những thời khắc lịch sử, mang ý nghĩa lớn lao đối với dân tộc Việt Nam. Theo đó, nơi này được chọn làm Sở chỉ huy đầu tiên của Chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tổng tư lệnh.



Tại đây, ngày 14/1/1954 đã diễn ra Hội nghị quan trọng với sự tham dự của các cán bộ cao cấp, trung cấp của những Đại đoàn tham gia chiến đấu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trao nhiệm vụ cho các đơn vị: Đại đoàn 308 đánh vào Tập đoàn cứ điểm từ hướng Tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng, chọc thẳng tới Sở chỉ huy của Đờ Cát. Đây cũng chính là thời khắc quyết định cho Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu - chấn động địa cầu”.



Có thể thấy, hang Thẳm Púa đã trở thành nhân chứng sống cho trận chiến đấu hào hùng của dân tộc. Cùng với những giá trị tự nhiên và cảnh quan, ý nghĩa lịch sử của địa danh này sẽ là một lợi thế lớn đối với hoạt động du lịch của địa phương.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch:


Tuy là một trong những di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ nhưng hoạt động du lịch tại đây chưa diễn ra rõ nét. Du khách chủ yếu đến thăm và tham quan tự do, chưa có dịch vụ thuyết minh hướng dẫn cũng như các dịch vụ ăn uống, mua sắm bổ trợ.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang Thẳm Púa đang được huyện Tuần Giáo phối hợp với Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên quản lý và giám sát.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Đường vào hang tương đối khó khăn bởi hiện nay chưa có cầu qua suối, du khách đến thăm hang phải đi bè do người dân địa phương cung cấp. Do vậy, mức độ an toàn cho du khách chưa được đảm bảo là một điểm yếu lớn đối với hoạt động du lịch, tham quan tại đây.



Bên cạnh tấm bia thông tin ở đầu đường quốc lộ, chưa ghi nhận thêm các biển chỉ dẫn, cảnh báo nào dành cho du khách. Phía trong hang chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng.



Nhìn chung, trải qua thời gian, hang Thẳm Púa cũng trở nên hoang sơ hơn do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và tác động của con người. Chính vì thế mà ngày càng ít du khách quan tâm và biết tới địa danh này hơn. Do đó, để Thẳm Púa trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn và ý nghĩa đối với du khách, rất cần các ngành các cấp cần quan tâm hơn đến công tác cải tạo, đầu tư cũng như tuyên truyền quảng bá điểm đến này.



h. Hang Thẳm Khương



▪ Vị trí địa lý: Hang Thẳm Khương thuộc địa phận xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, nằm ngay gần quốc lộ 279.



▪ Xếp hạng: Hang Thẳm Khương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia theo quyết định số 625/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014



▪ Mô tả:


Thẳm Khương là một trong số các di chỉ khảo cổ học thuộc nền văn hóa Hòa Bình được phát hiện đầu tiên ở Tây Bắc, đây là tài sản vô cùng quý báu, đóng góp một phần cho nền văn hóa nước nhà cũng như nền văn hóa thế giới.



Quá trình nghiên cứu, khai quật di chỉ mái đá Thẳm Khương, các nhà khảo cổ học đã thấy được cấu tạo của tầng văn hóa dày 1,2m, chia làm 3 lớp với những đặc điểm của mỗi lớp khác nhau. Xét về mặt địa lý, hình thể và kinh tế, mái đá Thẳm Khương là nơi cư trú có đầy đủ điều kiện cần thiết để người nguyên thủy sinh sống phong phú và lâu dài. Qua các đợt khai quật, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bếp nguyên thủy được bố trí ngay cửa hang, ở độ sâu 0,62m, thuộc lớp 1. Đây vừa là nơi nấu nướng thức ăn, vừa là nơi sưởi ấm và còn là nơi sinh hoạt quây quần của người xưa. Tại cửa cũng phát hiện được 4 ngôi mộ cổ chôn cùng một số đồ dùng sinh hoạt như rìu đồng, giáo đồng. Tất cả những hiện vật thuộc di cốt của con người thời tiền sử do thời gian quá dài nên phần lớn đã bị phân hủy, chỉ còn lại những di vật.



Có thể thấy, những giá trị quý giá về khảo cổ học tại mái đá Thẳm Khương đã phần nào giúp các nhà khoa học nghiên cứu được lượng thông tin cần thiết cho việc phát sinh, phát triển của loài người. Bên cạnh đó, với những giá trị đặc trưng này, hang Thẳm Khương có tiềm năng trở thành điểm du lịch trải nghiệm, khám phá và nghiên cứu khảo cổ dành cho các nhà nghiên cứu, các đối tượng khách du lịch trong nước và quốc tế.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Cho đến nay, hoạt động du lịch tại đây chưa diễn ra rõ nét. Du khách chủ yếu đến thăm và tham quan tự do nhưng số lượng ít, chưa có dịch vụ thuyết minh hướng dẫn cũng như các dịch vụ ăn uống, mua sắm bổ trợ.



▪ Hiện trạng quản lý: UBND huyện Tuần Giáo chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển tiềm năng, lợi thế của hang Thẳm Khương cho phát triển du lịch



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại hang Thẳm Khương như biển chỉ dẫn, bảng thông tin, đường đi, bậc thang lên xuống, hệ thống đèn chiếu sáng chưa được đầu tư. Công tác tuyên truyền, quảng bá về địa danh này cũng chưa được đẩy mạnh. Do đó, đây là một hạn chế dẫn đến chưa thu hút được đông đảo khách du lịch quan tâm.



i. Hang động Há Chớ



▪ Vị trí địa lý: Hang động Há Chớ nằm ở phía Tây Bắc của bản Đề Chia B, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo.



▪ Xếp hạng: Hang động Há Chớ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 1344/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2015.



▪ Mô tả: Hang động được hình thành do quá trình kiến tạo địa chất của trái đất cách đây hàng triệu năm. Ngày nay, hang động có chiều sâu hơn 500m uốn theo hình chữ S, được chia làm 3 khoang chính, có độ cao thấp khác nhau. Trong động nơi rộng nhất 15 - 20m, vòm cao 35 - 40m, phần lớn dưới nền hang động là đất đá. Những nhũ đá màu xám, xanh rêu hay các cột đá, măng đá, chuông đá với nhiều hình thù khác nhau là đặc trưng của hang động này. Đặc biệt cuối khoang thứ 2 trần động nhũ đá dày đặc màu trắng, kích thước to nhỏ khác nhau buông xuống trông giống như tòa lâu đài nguy nga cổ kính, dưới ánh sáng chập chờn tạo cho khoang thứ hai thêm phần lung linh huyền ảo. Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, hang động Há Chớ còn chứa đựng giá trị lịch sử ý nghĩa. Theo đó, giai đoạn những năm 1950 - 1953, nơi đây là một trong những cơ sở hoạt động cách mạng của Bộ đội và Nhân dân xã Pú Nhung trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch mới đơn thuần dừng lại ở hoạt động tham quan, khám phá hang động tự do, chưa có các dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang Há Chớ do UBND huyện Tuần Giáo quản lý. Đã có nhiều đoàn khách đến tham quan và khám phá hang động này, tuy nhiên hoạt động du lịch diễn ra theo hình thức tự do nên công tác quản lý lượng khách, đảm bảo an toàn cho du khách cũng như giữ gìn giá trị tự nhiên của hang động chưa được đề cao.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Mặc dù được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia nhưng hang động Há Chớ vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để phục vụ du lịch. Theo đó, nền hang vẫn là nền đất đá, chưa được tạo bậc thang và lối đi riêng nên hoạt động du lịch phần nào ảnh hưởng tới hiện trạng di tích. Bên cạnh đó, một số khu vực trong hang có địa hình hiểm trở, khó tiếp cận, dẫn đến hạn chế trong hoạt động khám phá của du khách. Trong thời gian tới, việc huy động các nguồn lực để đầu tư đường đi, hệ thống ánh sáng, hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh trong hang là điều cần thiết để điểm đến này tiếp cận được nhiều du khách trong và ngoài tỉnh hơn.



j. Thung lũng Chua Lú



Thung lũng Chua Lú rộng hơn 1.200ha. Riêng khu vực lòng chảo bằng phẳng có diện tích hơn 850 ha thuộc 4 xã: Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng và Ta Ma của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trước đây, thung lũng này chỉ có 10 hộ sinh sống, tuy nhiên sau hơn 40 năm, nơi đây là không gian sinh hoạt của hơn 2.000 cư dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và Mông.



Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, hoang sơ, hùng vĩ từ những núi đá vôi, những hang động chưa được khám phá đến những mặt hồ xanh mát. Mặc dù tại đây chưa phát triển dịch vụ, sản phẩm du lịch nào nhưng với tiềm năng về tự nhiên, văn hóa sẵn có này, việc phát triển đa dạng các loại hình du lịch như DLCĐ, DLST tại đây sẽ là một điểm sáng đối với huyện Tuần Giáo nói riêng cũng như tỉnh Điện Biên nói chung.



Tóm lại, huyện Tuần Giáo là địa phương nằm ở cửa ngõ Đông Nam của tỉnh, sở hữu nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa lịch sử có giá trị lớn đối với phát triển du lịch. Theo đó, cung đèo Pha Đin huyền thoại cùng một số điểm tham quan ấn tượng như Pha Đin Pass, Pu Pha Đin là những điểm nhấn về du lịch trải nghiệm, DLST quan trọng trong hành trình chinh phục và khám phá huyện Tuần Giáo của nhiều du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đến trên, các địa danh khác của huyện Tuần Giáo còn chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức. Trong đó, các di tích, danh lam thắng cảnh như hang Thẳm Púa, hang Thẩm Khương hay các bản văn hóa cộng đồng như bản Có, bản Lồng đều mới chỉ được khoanh vùng bảo vệ hoặc xác định trên ý tưởng nhưng chưa được khai thác và phát huy thế mạnh để phục vụ du lịch. Do đó, nhằm đánh thức những giá trị tiềm ẩn của huyện Tuần Giáo, bên cạnh xây dựng những phương án phát triển cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, huyện cần chủ động hơn trong việc kết nối với các nguồn đầu tư, các doanh nghiệp du lịch, như vậy du lịch huyện Tuần Giáo mới có cơ hội vươn xa để phát triển.



k. Vùng núi cao Tênh Phông



▪ Vị trí địa lý: Vùng núi cao Tênh Phông thuộc xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, cách thị trấn Tuần Giáo khoảng 18km theo hướng Tây Nam.



▪ Mô tả:


Nằm trên độ cao từ 1200m - 1800m so với mực nước biển, Tênh Phông được biết đến như một “tiểu Sa Pa”, quanh năm khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm là 16°C, nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, nhiều ngọn núi, khu rừng, thác nước đẹp, tầm quan sát bao quát cả một vùng lân cận; cùng với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, ở xã còn phân bố và trồng được nhiều loài dược liệu quý như: sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu, linh chi, thảo quả, atiso, bảy lá một hoa, đẳng sâm, hoàng tinh hoa trắng, tam thất hoang,..., xã Tênh Phông cũng là nơi rất phù hợp để nuôi cá nước lạnh như Cá Hồi, Cá Tầm. Bên cạnh đó, với gần như 100% người dân tộc Mông sinh sống, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc vẫn được gìn giữ và phát huy.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay, sản phẩm du lịch của Tênh Phông mới chỉ ở mức độ tiềm năng, tự phát với một Chợ Phiên hợp vào sáng thứ 7 hàng tuần, khu vực nuôi cá Hồi, cá Tầm, khu vực trồng dược liệu và khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Hiện có doanh nghiệp Sơn Hạnh đang đầu tư điểm du lịch sinh thái, nhưng chưa hoạt động tại khu vực nuôi cá hồi, cá tầm.



▪ Hiện trạng quản lý: Xã đang triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng kết hợp sinh thái.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch còn rất nhiều hạn chế. Các dịch vụ như lưu trú, phục vụ ăn uống, hướng dẫn du lịch, vui chơi giải trí chưa phát triển. Hiện tại chỉ có 2-3 hộ dân có thể phục vụ ẩm thực cho du khách có nhu cầu.



7.1.6. Huyện Tủa Chùa



Bảng 12. Các điểm tham quan, du lịch huyện Tủa Chùa



			TT


			Tên điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Rừng thông


			Xã Trung Thu





			2


			Cao nguyên đá Tả Phìn


			Xã Tả Phìn








			3


			Thành Vàng Lồng


			Xã Tả Phìn





			4


			Cánh đồng Chiếu Tính và Đồi Rùa


			Xã Tả Phìn





			5


			Cánh đồng Mâm Vàng, Mâm Ngọc


			Xã Sín Chải





			6


			Quần thể chè Shan Tuyết Cổ Thụ


			Xã Sín Chải





			7


			Hang động Hấu Chua


			Xã Sín Chải





			8


			Hang động Khó Chua La


			Xã Xá Nhè





			9


			Hang động Xá Nhè


			Xã Xá Nhè





			10


			Hang động Thẳm Khến


			Xã Mường Đun





			11


			Hang động Pê Răng Ky


			Xã Huổi Só





			12


			Chợ phiên Thị trấn Tủa Chùa, chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng


			Thị trấn Tủa Chùa, xã Xá Nhè, xã Tả Sìn Thàng





			13


			Tổ thêu giày của người Hoa (Xạ Phang)


			Xã Tả Sìn Thàng





			14


			Thôn văn hóa Huổi Lóng


			Xã Huổi Só





			15


			Lòng hồ sông Đà


			Xã Tủa Thàng, xã Huổi Só, xã Sín Chải





			16


			Điểm săn mây


			Xã Sính Phình





			17


			Tổ thêu trang phục dân tộc Mông


			Xã Sính Phình





			18


			Cầu Pa Phông


			Xã Huổi Só





			19


			Chợ đêm Tủa Chùa


			Thị trấn Tủa Chùa





			20


			Đồi Cỏ Kể Cải


			Xã Mường Báng





			21


			Rừng hoa ban Tà Si Láng


			Xã Tủa Thàng








a. Khu rừng thông xã Trung Thu



▪ Vị trí địa lý: Xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa.



▪ Mô tả: Rừng thông ở xã Trung Thu có những cây thông cổ thụ cao hàng chục mét tỏa tán thành tầng không thua kém rừng thông Đà Lạt hay rừng thông Bản Áng - Mộc Châu (Sơn La). Do vậy, đây là điều kiện rất thích hợp để tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm và dã ngoại.



Ở độ cao khoảng 1300m so với mực nước biển, khí hậu của các xã phía Bắc huyện Tủa Chùa nói chung, xã Trung Thu nói riêng quanh năm mát mẻ. Chính vì thế, Trung Thu còn được biết đến là một trong những địa danh săn mây ấn tượng của huyện.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu vực này hiện là điểm tham quan, săn mây tự do. Bên cạnh đó, bởi lợi thế về cảnh quan, địa hình, nơi đây cũng thường được lựa chọn để tổ chức những buổi picnic, cắm trại, nhưng không thường xuyên.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu rừng do UBND xã Trung Thu quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Ngoài việc đã được cải tạo các tuyến đường mòn phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi tự do, những cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất khác như công trình phụ, chòi quan sát, lều nghỉ chân, khu vực bán hàng, v.v đều chưa được đầu tư.



b. Cao nguyên đá Tả Phìn



▪ Vị trí địa lý: Xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa.



▪ Mô tả:


Từ trung tâm huyện Tủa Chùa, men theo đường tỉnh lộ 140 khoảng 30km về phía Bắc đến xã Tả Phìn, du khách sẽ được thưởng ngoạn các bãi đá dài khoảng 4km với những phiến đá tai mèo đua nhau mọc từ dưới thung lũng lên đỉnh đồi trông như những chiếc măng đá tua tủa hướng lên trời hùng vĩ.



Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển với hình dạng đá tai mèo “xếp lũy, xếp thành” gắn với những cái tên nghe lạ tai như: núi đá Tò Cu Nhe, núi đá Chung Khóa, núi đá Chung Si Seng, thành đá Vàng Lồng... đã thu hút du khách về miền Tây Bắc bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ.



Tả Phìn trong tiếng Mông có nghĩa là một vùng đất bằng trải rộng trên núi cao. Bởi vậy, những dãy núi đá tai mèo nơi không sừng sững như ở Đồng Văn (Hà Giang) mà tạo thành những ngọn đồi nhấp nhô, uốn lượn và trải dài hai bên cung đường. Đây được coi là một trong những điểm đặc trưng riêng có của huyện Tủa Chùa, nếu khai thác đúng hướng, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân, tham quan lý tưởng cho khách du lịch.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh khi qua địa phận xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa đều chọn khu vực này trở thành điểm dừng chân, check-in. Không chỉ bởi du khách có thể hòa mình với không gian núi đá tự nhiên, hoang sơ mà còn có thể ngắm nhìn khoảnh khắc người dân địa phương lên nương, reo ngô, reo sắn xuống các hốc đá. Dù có vị trí địa lý không dễ dàng tiếp cận nhưng nếu tiến tới bổ sung các sản phẩm bổ trợ, nơi đây chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Tủa Chùa.



▪ Hiện trạng quản lý: Thuộc địa phận xã Tả Phìn quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Đây mới chỉ là điểm dừng chân tham quan, check-in, chụp ảnh của du khách nên các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch như điểm bán hàng, chòi nghỉ chân, hàng quán ăn uống chưa được đầu tư. Dọc đường đi đã có hộ gia đình phát triển mô hình homestay để phục vụ du khách nhưng chưa được đầu tư một cách bài bản, hấp dẫn.



c. Thành Vàng Lồng



▪ Vị trí địa lý: Thành Vàng Lồng thuộc địa phận thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn



▪ Xếp hạng: Thành Vàng Lồng đã được UBND tỉnh Điện Biên công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 29/4/2014.



▪ Mô tả:


Thành Vàng Lồng do dòng họ Vàng đồng bào dân tộc Mông xây dựng ở thế kỉ thứ XVIII. Truyền lại, thành được xây bởi một gia đình giàu có nhất vùng với mục đích bảo vệ tài sản. Đây là tòa thành cổ, có quy mô lớn, cấu trúc thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Mông. Theo đó, thành được xây dựng theo kiểu hình vòng tròn, chu vi rộng 440m. Thành cao trung bình 2m, bê mặt rộng 1m. Vật liệu xây dựng chủ yếu là đá với phương thức ghè, đẽo thô sơ hoàn toàn bằng thủ công, kỹ thuật ghép tinh xảo. Các phiến đá to, nhỏ xếp chồng lên nhau tạo thành mặt phẳng, người ngựa cũng có thể đi lại trên mặt thành được. Thành có 2 cửa, cửa chính nằm ở phía Bắc chạy dài đến ngã ba xã Tả Phìn, cửa phụ nằm ở phía Đông giáp xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa (hiện tại 2 cửa thành đã bị phá hủy).



Có thể thấy, thành Vàng Lồng không chỉ là di tích minh chứng cho kỹ thuật xây dựng, kỹ năng sinh tồn của người Mông mà còn chứa đựng cả giá trị nhân văn, là nguồn tài nguyên giá trị cho phát triển du lịch.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện thành Vàng Lồng chỉ là địa điểm tham quan tự do. Khu vực lân cận cũng chưa có các dịch vụ du lịch bổ trợ khác như bán sản phẩm địa phương, ăn uống, v.v.



▪ Hiện trạng quản lý: Thành Vàng Lồng thuộc quản lý của UBND xã Tả Phìn.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Qua khảo sát, di tích thành Vàng Lồng còn bờ thành phía Tây dài 110m, cao từ 1 - 2m, mặt thành rộng 1m, bờ thành phía Đông dài 90m, cao 1 - 2m. Một số đoạn thành bị sạt, phá hủy do tác động của tự nhiên, một số điểm bị người dân dỡ đá về sử dụng với mục đích kè nhà, kè bờ rào, làm đường.



Do đó, để gìn giữ, phát huy giá trị của di tích cho đời sau cũng như cho phát triển du lịch, việc tuyên truyền, quảng bá giá trị của di tích cũng như xây dựng phương án trùng tu, tôn tạo thành Vàng Lồng rất cần được quan tâm và thực hiện trong thời gian sớm



d. Cánh đồng Chiếu Tính



▪ Vị trí địa lý: Xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa.



▪ Mô tả: Cánh đồng Chiếu Tính là một trong những cánh đồng lớn, phì nhiêu nhất của huyện Tủa Chùa, là sản phẩm của trí tuệ và sức lao động phi thường của nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Mông.



Từ tỉnh lộ 140 thuộc địa phận xã Tả Phìn, du khách có thể vươn tầm mắt nhìn bao quát không gian rộng lớn, bao la của cánh đồng Chiếu Tính, đồng thời tận hưởng cảm giác bình yên với những ngôi nhà sàn nhỏ điểm xuyết dưới thung lũng. Cũng từ đây, ta có thể dễ dàng bắt gặp những thửa ruộng bậc thang với hình dạng đặc biệt như đảo con rùa. Tất cả đều là những nét chấm phá, giúp cảnh quan thiên nhiên nơi đây sống động và hấp dẫn hơn, đặc biệt vào mùa lúa chín tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 9, tháng 10.



Tại xã Tả Phìn, rất nhiều địa điểm có thể lựa chọn để ngắm cánh đồng này. Trong đó đặc biệt là địa điểm ở thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn. Từ đây, du khách không chỉ ngắm được trọn vẹn thôn Là Xa, thôn Háng Sung thuộc cánh đồng Chiếu Tính mà còn cảm nhận được sự hùng vĩ của hai dãy núi bên sườn thung lũng. Đây cũng là điểm check-in, ngắm cảnh đẹp, hấp dẫn du khách.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa diễn ra hoạt động du lịch, do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch. Hiện nay mới chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, ngắm cảnh của du khách.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Để ngắm toàn cảnh cánh đồng Chiếu Tính, du khách sẽ phải di chuyển dọc theo đường tỉnh 140 và dừng chân tại mỏm đất đoạn qua thôn Háng Sung (cách trung tâm huyện khoảng 20km). Đoạn đường này được xây dựng với 2 làn đường có chiều rộng khoảng 8-10m, tuy nhiên chưa được lắp đặt hệ thống lan can hoặc đai an toàn. Đây là địa điểm phù hợp xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách trên cung đường tham quan huyện Tủa Chùa.



e. Cánh đồng Mâm Vàng, Mâm Ngọc



▪ Vị trí địa lý: Thôn Háng Khúa, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa.



▪ Mô tả: Mâm vàng, mâm ngọc là cái tên được người dân địa phương ưu ái gọi khu vực ruộng bậc thang thôn Háng Khúa, xã Sín Chải. Tại đây có hai mảnh ruộng bậc thang hình xoắn ốc tạo thành hình dáng “mâm xôi” vô cùng ấn tượng và bắt mắt du khách. Do đó, đây là điểm đến được nhiều người dân và du khách đến check-in, chụp ảnh, đặc biệt vào mùa lúa chín tháng 9, tháng 10.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay, đây mới chỉ là điểm tham quan, chụp ảnh tự do của du khách.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Hai “mâm xôi” này nằm ngay sát đường tỉnh 140 nên dễ dàng bắt gặp cũng như thuận lợi tiếp cận trực tiếp. Do đây vẫn là khu vực canh tác, trồng trọt của người dân nên chưa có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nào được xây dựng để phục vụ du lịch.



f. Quần thể chè Shan Tuyết Cổ Thụ



▪ Vị trí địa lý: Thôn Sín Chải và Hấu Chua, huyện Tủa Chùa.



▪ Xếp hạng: Đầu năm 2022, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây chè Shan Tuyết tại thôn Sín Chải và Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên là cây di sản Việt Nam theo Quyết định số 92/QĐ-HMTg ngày 30/3/2022.



▪ Mô tả:



Huyện Tủa Chùa có gần 600 ha chè, trong đó có 7.933 cây chè Shan tuyết cổ thụ, nhiều cây vài trăm tuổi, tập trung chủ yếu ở xã Sín Chải và xã Tả Sìn Thàng. Giống chè cổ thụ ở đây chủ yếu mọc tự nhiên và được chăm sóc hoàn toàn hữu cơ, không hề dùng bất kỳ các loại phân bón nào bởi chúng tự thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây. Do đó, Shan Tuyết cổ thụ tại đây cho nước trà có độ chát rất đậm, trà có màu vàng sóng sánh như mật, dù chát nhưng để lại vị ngọt hậu đượm mãi trong họng. Đặc biệt, cây chè càng già ở Tủa Chùa càng cho nhiều búp có vị đanh, hương trà đậm đà rõ vị hơn.



Có thể thấy, giống chè Shan Tuyết Cổ Thụ không phải nơi nào cũng có, chính vì thế, đấy là một lợi thế lớn đối với xã Sín Chải nói riêng và huyện Tủa Chùa nói chung trong việc phát triển du lịch. Theo đó, khai thác các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hái và thưởng trà thành các hoạt động trải nghiệm thú vị cho du khách.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa diễn ra hoạt động du lịch, do đó chưa hình thành sản phẩm, dịch vụ du lịch.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu trồng chè Shan tuyết thuộc quản lý của các hộ gia đình.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Chưa diễn ra hoạt động du lịch nên cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất tại khu vực này mới chỉ đáp ứng mục đích sinh hoạt, nuôi trồng và chăm sóc cây. Bên cạnh đó, việc tiếp cận khu vực này cũng không dễ dàng vì nằm xa trung tâm huyện, đường đi khó khăn.



g. Hang động Hấu Chua



▪ Vị trí địa lý: Hang động Hấu Chua nằm ở địa phận thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa.



▪ Xếp hạng: Ngày 24/12/2019, Hang động Hấu Chua được UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND, xếp hạng di tích Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.



▪ Tài nguyên du lịch tự nhiên: Hang nằm trên lưng chừng núi, trong quần thể núi đá vôi kiểu địa hình Karst, được hình thành do quá trình kiến tạo địa chất của trái đất hàng triệu năm trước đây. Hang có chiều dài trên 130m, rộng từ 15 - 20m, có hình thù như một chiếc túi khổng lồ. Bên trong hang có rất nhiều nhũ đá nhiều màu sắc: xám, vàng, trắng, xanh rêu và mang hình tượng đa dạng: Các con vật, rèm, ngọn hải đăng, đèn chùm, nấm, ruộng bậc thang nối tiếp nhau..., đặc biệt trong hang có hàng triệu viên đá tròn nhiều kích cỡ được người dân gọi là “trứng hóa thạch”.



▪ Tài nguyên du lịch văn hóa:



Theo người dân địa phương, xa xưa có con đường nhỏ dẫn qua cửa hang, nhiều người dân đi qua đây đã bị mất tích một cách bí ẩn. Người dân đã lập đàn cúng để nhờ thần linh hóa giải. Kết quả là một trận mưa to, sấm sét đã xảy ra và thấy con rồng đã bị cắt thành nhiều khúc. Từ đó, những viên đá hình cầu trong hang Hấu Chua được còn được gọi là trứng hóa thạch. Hang động Hấu Chua còn có tên gọi khác là hang Rồng.



Như vậy, từ những giá trị tự nhiên, địa chất, địa mạo đến những câu chuyện truyền lại đều cho thấy hang động Hấu Chua có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch khám phá hang động cũng như kết hợp nghiên cứu.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang động Hấu Chua hiện vẫn là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang động Hấu Chua thuộc quản lý của UBND xã Sín Chải.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Do mới được biết đến chưa lâu nên hang động Hấu Chua chưa được đầu tư hạ tầng giao thông cũng như các cơ sở vật chất khách phục vụ du lịch. Vì vậy, việc tiếp cận hang còn nhiều hạn chế. Để đến được hang, du khách phải đi bộ khoảng gần 2.000m, qua nương ngô, qua sườn đồi cỏ tranh rậm rạp rồi đến các khe núi đá, có những đoạn phải trèo qua cả những phiến đá ẩm ướt, trơn trượt cheo leo trên vách núi. Nhìn chung, đây là một địa danh vẫn còn rất hoang sơ, dù chưa đáp ứng nhu cầu tham quan của khách du lịch đại chúng, nhưng hang Hấu Chua đã và đang là điểm đến lý tưởng cho những người ưa khám phá, trải nghiệm.



h. Hang động Khó Chua La



▪ Vị trí địa lý: Hang động Khó Chua La nằm trên địa phận thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Hang động Khó Chua La cách UBND xã Xá Nhè hơn 1km, cách đường liên xã 300m, cách trung tâm huyện khoảng 15km



▪ Xếp hạng: Được đánh giá là hang động có phong cảnh đẹp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, khám phá địa chất và tham quan du lịch. Ngày 9/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 4252/QĐ-BVHTTDL xếp hạng danh lam thắng cảnh hang động Khó Chua La là di tích cấp quốc gia.



▪ Mô tả:



Đây là một hang động tự nhiên được hình thành từ những kiến tạo địa chất trong hàng triệu năm, với vẻ đẹp nguyên sơ, nhiều khối nhũ đá lộng lẫy và hình thù kỳ lạ đã tạo thành một vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có so với các hang động đã được phát hiện trên địa bàn huyện Tủa Chùa.



Động được người dân địa phương phát hiện năm 2008, nằm ở vị trí cao khoảng 1.000m so với mực nước biển, có chiều sâu trên 800m, chia làm 3 khoang. Cửa hang nhỏ, sâu và quay về hướng Đông - Nam. Trong hang động, nơi rộng nhất khoảng 15 - 18m, vòm cao trung bình từ 18 - 25m. Phần lớn dưới nền hang động là đất đá, do địa hình núi đá vôi chia cắt cùng với quá trình karst hòa tan và ngưng đọng carbonat đã khiến hình thành nên khá nhiều nhũ đá màu vàng, xám, xanh rêu hay các cột đá, măng đá, chuông đá. Nền hang động có nhiều dải đá uốn lượn hình ruộng bậc thang, hình hoa sen, các mô hình sa bàn với kích thước lớn nhỏ khác nhau; trần và hai bên vách của hang động có nhiều khối nhũ, vân đá nhiều màu sắc trải dài giống hình thác nước, hình dải lụa, cụm lúa, hình tượng phật... tạo nên khung cảnh kỳ ảo, huyền bí, kích thích trí tưởng tượng của người xem.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang động Khó Chua La là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như: thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang động Khó Chua La thuộc quản lý của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Trong các di tích, danh lam thắng cảnh tại huyện Tủa Chùa, Khó Chua La là hang động được đầu tư nhiều nhất về hệ thống hạ tầng cơ sở để phục vụ du lịch. Trong đó, cửa hang được mở rộng hơn so với ban đầu, bậc thang lên xuống được xây dựng, đường đi, lan can và hệ thống đèn chiếu sáng cũng đã được lắp đặt. Tuy nhiên hệ thống đường đi trong hang được thiết kế chưa bắt mắt, không hài hòa với cảnh quan nên phần nào ảnh hưởng tới trải nghiệm của du khách.



i. Hang động Xá Nhè



▪ Vị trí địa lý: Di tích danh lam thắng cảnh hang động Xá Nhè thuộc thôn Pàng Dề B, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.



▪ Xếp hạng: Hang động Xá Nhè đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia theo quyết định số 624/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014.



▪ Mô tả:


Hang động Xá Nhè tồn tại cách ngày nay hàng triệu năm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, được bao bọc giữa khu rừng nguyên sinh rậm rạp và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực Tây Bắc.



Hang động chia làm 5 khoang với chiều sâu 700m được uốn theo hình vòng cung, cửa hang rộng 5m, cao 17-18m. Trong hang nơi rộng nhất rộng 20-25m, có nhiều ngách, nhiều tầng, với các hình thù giống người, loài vật như: hình cóc, cá sấu, hàm cá mập, hình rồng... trên trần động những khối nhũ đá rủ xuống lấp lánh với đường nét khi thì mềm mại, uyển chuyển như thác nước, lúc mang dáng vẻ sắc nhọn như san hô biển. Các khối thạch nhũ trong hang như những dòng thác đang chảy với vô số hạt kết tinh sáng lấp lánh. Dưới nền động là những rừng măng đá, nhũ đá muôn hình muôn vẻ với nhiều hình thù kỳ lạ. Không gian và cảnh vật thiên nhiên quanh hang động đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, hệ động thực vật phong phú với những cánh rừng nguyên sinh là những giá trị tự nhiên hấp dẫn du khách đến khám phá, nghiên cứu và trải nghiệm.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang động Xá Nhè là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như: thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang động Xá Nhè thuộc quản lý của Trung tâm Văn hóa - Truyền Thanh - Truyền hình huyện Tủa Chùa.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:


Hang động vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư về đường đi, bậc thang hay hệ thống ánh sáng, dẫn đến hạn chế trong hoạt động tham quan, khám phá. Do đó, để phát huy được hết thế mạnh của động, địa phương cần sớm đầu tư hệ thống đường vào, đường đi, cầu trong hang cũng như các công trình phụ trợ để phục vụ du khách. Ngoài ra cần kết hợp với các sản phẩm du lịch khác như chợ phiên Xá Nhè, trình diễn khèn Mông, giới thiệu ẩm thực độc đáo của người Mông để níu giữ du khách ở lại với Tủa Chùa.



j. Hang động Thẳm Khến



▪ Vị trí địa lý: Xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa.



▪ Xếp hạng: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3086/QĐ-BVHTTDL công nhận danh lam thắng cảnh Hang động Thẳm Khến là di tích quốc gia từ ngày 27/10/2020.



▪ Mô tả:


Hang động Thẳm Khến là một tổ hợp gồm 2 hang động. Hang động thứ nhất nằm ở vị trí lưng chừng đồi, có tổng chiều dài 160m, uốn lượn theo hình chữ S, được chia làm 3 khoang chính. Tại đây du khách sẽ bắt gặp các phiến đá, măng đá, cột đá đường kính từ 1 - 2m, cao khoảng 4 - 5m. Càng đi sâu vào bên trong du khách càng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp sinh động và lộng lẫy của vô số hình thù các con vật như: voi, rồng, phượng, rùa, các loại chim... đang ẩn mình trong thảm thực vật mà thạch nhũ đã tạo nên. Đặc biệt là cuối khoang thứ ba có “giếng trời” rộng khoảng 3m lấy ánh sáng trực tiếp từ trên đỉnh núi chiếu thẳng xuống làm khung cảnh trong hang thêm lung linh, huyền ảo.



Hang động thứ hai nằm cách hang động thứ nhất khoảng 60m về hướng Đông - Bắc, cửa hang rộng khoảng 30m, cao khoảng 10m, hang có chiều sâu gần 300m, uốn lượn hình chữ W, chia làm hai khoang và 2 ngách nhỏ. Nền hang là các phiến đá lớn trải dài được xếp chồng lên nhau thành tầng nhiều tầng, lớp hoặc mọc nối tiếp nhau như những rừng cây xương rồng giữa sa mạc hoặc đứng đơn lẻ như cây nấm khổng lồ.



Có thể nói, hang động Thẳm Khến là kiệt tác của thiên nhiên, được hình thành qua quá trình kiến tạo địa chất hàng triệu năm. Những giá trị về địa học và cảnh quan tự nhiên này kết hợp cùng các “tiểu vùng văn hóa” độc đáo của nhiều cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn là nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn, hứa hẹn đưa Thẳm Khến trở thành điểm tham quan có sức hút đối với du khách thập phương khi đến với Tủa Chùa.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang động Thẳm Khến là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như: thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



▪ Hiện trạng quản lý: Thuộc quản lý của UBND xã Mường Đun.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Tuy hang động Thẳm Khến khá gần trung tâm xã nhưng xung quanh khu vực di tích dân cư ít, bạt ngàn những nương đá tai mèo nên việc tiếp cận vào hang chưa thuận tiện. Bên cạnh đó, hiện trạng di tích vẫn còn nguyên sơ, chưa được đầu tư, xây dựng các hạ tầng phục vụ tham quan, khám phá như đường đi, hệ thống ánh sáng. Do đó, Hang động Thẳm Khến mới chủ yếu đón khách nội tỉnh đến tham quan.



k. Hang động Pê Răng Ky



• Vị trí địa lý: Thuộc địa phận thôn Nậm Bành, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.



• Xếp hạng: Hang động Pê Răng Ky được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia theo Quyết định số 5372/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017



• Mô tả: Động Pê Răng Ky với chiều sâu khoảng 800m, chia làm 03 khoang.



- Khoang thứ nhất sâu 388m, rộng trung bình 17m, cao 8 - 10m. Ngay cửa hang vào phía bên trái có hai ngách, ngách thứ nhất có chiều sâu 12m, ngách thứ 2 có chiều sâu 50m. Tại khoang đầu tiên, du khách có thể thấy những dải nhũ đá màu xám, bám vào nhau tạo thành những con ốc xoáy ở hai bên vách hang động. Đặc biệt phần trần hang động có nhiều nhũ đá, măng đá mang nhiều hình thù kỳ lạ, đẹp mắt như một "kỳ quan bí ẩn, hùng vĩ", thách thức niềm đam mê khám phá của du khách.



- Khoang thứ hai nằm ở vị trí cao hơn khoang thứ nhất khoảng 2m, bố cục như chiếc yên ngựa có chiều sâu 226m, rộng 37 - 101m, vòm cao 17 - 36m; phần nền là những khối nhũ đá lớn màu trắng, xanh xám giống hình cây nấm, cây thông và những hình thù đa dạng, phong phú: san hô, viên cuội trắng ngà, tượng Phật, chiếc ô, tựa như bức tranh được dát ánh vàng, bạc, khiến không gian thêm phần lung linh, huyền ảo.



- Khoang thứ ba có chiều sâu hơn 202m, cao 20 - 25m, rộng 20 - 49m. Khoang thứ ba dành hết sự đặc sắc ở cuối với rừng thạch nhũ đua nhau khoe sắc vây quanh hồ nước nhỏ rộng khoảng 8m.



Có thể nói hang động Pê Răng Ky là một trong số những hang động đẹp của mảnh đất Tủa Chùa. Hang động như một bảo tàng nghệ thuật tự nhiên hội tụ đầy đủ các tác phẩm điêu khắc, kiến trúc, hội họa, có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch địa học, khám phá hang động.



• Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang động Pê Răng Ky là địa điểm tham quan, khám phá tự do. Các sản phẩm dịch vụ bổ trợ như: thuyết minh hướng dẫn, mua sắm sản phẩm địa phương chưa được cung cấp.



• Hiện trạng quản lý: Hang động Pê Răng Ky thuộc quản lý của UBND xã Huổi Só và đã được địa phương đưa vào chủ trương phát triển du lịch trong giai đoạn tới.



• Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất:



Để đến Hang động Pê Răng Ky, du khách phải băng qua nương rẫy của người dân và một phần khu rừng nguyên sinh dài khoảng 1km. Cửa hang nhỏ có chiều dài 1,4m, chiều rộng 1,2m quay về hướng Bắc và chỉ đủ 1 người chui qua. Có thể thấy, việc tiếp cận đến hang không dễ dàng.



Hang động vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư về đường đi, bậc thang hay hệ thống ánh sáng, vì vậy dẫn đến hạn chế trong hoạt động tham quan, khám phá của du khách. Đặc biệt, bởi địa hình chia cắt hiểm trở, có nhiều vực sâu nên một số đoàn khách chỉ khám phá được khoang 1 và 2.



Hang động Pê Răng Ky là điểm tham quan hấp dẫn, tiêu biểu cho loại hình du lịch địa học và khám phá hang động của huyện Tủa Chùa. Do vậy việc đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thực sự cần thiết trong thời gian tới.



l. Chợ phiên thị trấn Tủa Chùa, chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng



Chợ phiên thị trấn Tủa Chùa, chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sin Thàng là những phiên chợ nổi tiếng đối với không chỉ người dân địa phương mà cả với khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Tham gia 03 phiên chợ này, du khách sẽ được tìm hiểu những phong tục tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Mông, Dao qua từng món ăn, trang phục và nét sinh hoạt trong bầu không khí trong lành và thân thiện.



Chợ phiên thị trấn Tủa Chùa họp vào ngày chủ nhật hàng tuần tại chợ Tủa Chùa, chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng được họp 6 ngày 1 lần, nhưng mỗi phiên chợ được tổ chức xen kẽ vào những ngày khác nhau. Chợ phiên Xá Nhè họp vào ngày Dậu và Mão, chợ được tổ chức ở trung tâm xã Xá Nhè, cách thị trấn Tủa Chùa 15km. Trong khi đó, chợ Tả Sìn Thàng họp ở thung lũng Tả Sìn Thàng, là phiên chợ có từ thời Pháp thuộc, họp chợ vào các ngày Tý và Ngọ. Hai phiên chợ không chỉ là nơi buôn bán trao đổi hàng hóa, mà còn là một lễ hội, dịp giao lưu gặp gỡ của người dân nơi đây.



Tại đây, người dân địa phương thường bày bán những sản phẩm đặc sản như măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, rau củ, đỗ tương, v.v. Xen kẽ với những gian hàng nông sản là những quán nhỏ bày bán các món ăn truyền thống của từng dân tộc. Bên cạnh hòa mình vào không khí mua sắm tấp nập của những phiên chợ, du khách sẽ được đắm mình trong không gian rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống. Đó là những chiếc váy xòe người Mông, là sắc đỏ rực rỡ của nhóm người Dao với gam màu ngũ sắc trên nếp áo truyền thống. Tất cả những mảnh ghép đơn giản ấy đã tạo nên một không khí nhộn nhịp, sống động xua tan đi bầu không khí yên ả của vùng núi rừng Tây Bắc.



Có thể thấy, hai phiên chợ vẫn còn gìn giữ được những đặc trưng văn hóa riêng có, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng đối với bất kỳ du khách nào khi đến với Tủa Chùa. Do đó, công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống này là điều quan trọng để những phiên chợ này tiếp tục duy trì, đem lại màu sắc khách biệt đối với ngành du lịch tỉnh Điện Biên.



m. Tổ thêu giày của người Hoa (Xạ Phang), xã Tả Sìn Thàng



Đến với thôn Tả Sìn Thàng (xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa), du khách có thể dễ dàng nhận thấy điểm khác biệt, nổi bật trên những bộ trang phục, đôi giày của đồng bào người dân tộc Xạ Phang tại đây. Từng chi tiết hoa văn, đường thêu trên những đôi giày, bộ váy áo đều cho thấy sự công phu, tinh xảo và tỉ mỉ của những người thợ thêu, cũng như cho thấy tâm huyết của cộng đồng trong việc gìn giữ đặc trưng văn hóa của họ.



Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang của tỉnh Điện Biên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Do đó, để tiếp tục lưu truyền và phát huy nét văn hóa truyền thống này, xã Tả Sìn Thàng đã thành lập một tổ thêu với khoảng 15 thành viên, chủ yếu là phụ nữ.



Hoạt động sản xuất ra những bộ váy áo, đôi giày vẫn được diễn ra đều đặn nhưng chỉ làm theo đơn đặt hàng riêng. Trong đó, hoạt động này tập trung nhất vào những dịp đặc biệt như lễ Tết hoặc những ngày họp chợ phiên. Du khách khi đến với chợ phiên sẽ có dịp mua sắm những sản phẩm đặc trưng này, cũng như có cơ hội chứng kiến cộng đồng trực tiếp thực hiện các công đoạn sản xuất. Đây là trải nghiệm thú vị, mang lại màu sắc riêng cho du lịch Tủa Chùa.



Tuy là sản phẩm truyền thống được chính quyền địa phương quan tâm cũng như nhiều du khách đón nhận nhưng sản phẩm váy áo thêu, giày thêu tại đây vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định. Vì vậy, trong bối cảnh du lịch của huyện Tủa Chùa đang nhận được nhiều quan tâm, việc tiếp tục tuyên truyền để bà con giữ vững nghề truyền thống là điều cần thiết. Đồng thời kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị lữ hành để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm để nhanh chóng đưa sản phẩm này tiến ra những thị trường mới.



n. Sông Đà



▪ Vị trí địa lý: Sông Đà chạy qua địa phận huyện Tủa Chùa, thuộc 03 xã: Tủa Thàng, Huổi Só, Sín Chải, huyện Tủa Chùa là nơi du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh nên thơ của dòng sông Đà. Đây là vùng đất đặc biệt bởi là vùng tiếp giáp “ngã ba sông Đà - ngã ba tam tỉnh” gồm: xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên), xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và xã Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La).



▪ Mô tả: Phong cảnh sông Đà đẹp đầy ấn tượng. Những đám mây trôi bồng bềnh, bản làng trên những ngọn núi nhấp nhô, xanh thẫm soi bóng xuống lòng hồ biêng biếc làm cho phong cảnh nơi đây như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Con sông Đà lắm ghềnh nhiều thác này đã trở nên lãng mạn làm xao xuyến hồn người bởi vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí xuyên qua đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ.



Đi trên lòng hồ Sông Đà du khách sẽ được thả hồn vào không gian bao la trên lòng hồ để một lần thưởng ngoạn vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Tây Bắc và không khí trong trẻo, mát lành mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất nơi đây.



Bên cạnh đó, du khách cũng có thể ngắm nhìn dòng sông Đà thơ mộng từ trên cây cầu treo Pa Phông nối trung tâm xã Huổi Só với thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só. Đây là một trong những địa điểm check-in, ngắm cảnh đẹp của huyện Tủa Chùa.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Đã có dịch vụ thuê thuyền khám phá lòng hồ Sông Đà, dịch vụ ăn uống tại cộng đồng. Tuy nhiên những sản phẩm này vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp, do đó chỉ phù hợp cho phân khúc khách du lịch phổ thông.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Một số hộ dân đã chủ động đầu tư thuyền sắt để phục vụ hoạt động tham quan của du khách. Du khách muốn đi thuyền sẽ đi xuống từ khu vực thôn Huổi Só 2, Huổi Lóng hoặc Huổi Trẳng. Tại đây đã có bến thuyền tạm để phục vụ du lịch, tuy nhiên chưa đảm bảo an toàn vào những mùa nước cao, mùa mưa.



p. Thôn tái định cư Huổi Lóng



▪ Vị trí địa lý: Xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.



▪ Mô tả: Là thôn cư trú của 100% đồng bào dân tộc Dao quần chẹt, vẫn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc (tiếng nói, chữ viết, ẩm thực, nghi lễ, nhạc cụ, hát ...), có di sản văn hóa phi vật thể “Lễ cấp sắc” (Lễ Tủ Cải), có nghệ nhân ưu tú, v.v.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Bước đầu đã thực hiện sản phẩm du lịch như tham quan lòng hồ, trải nghiệm ăn uống, lưu trú, lễ hội, bắt cá nhưng ở quy mô nhỏ lẻ và chủ yếu mang tính tự phát.



▪ Hiện trạng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất: Nhìn chung đường giao thông đã được rải nhựa nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp, cần được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp. Cơ sở vật chất như các cơ sở lưu trú, ăn uống, mua bán hiện chưa phát triển.



Huyện Tủa Chùa là nơi có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên, đặc biệt là yếu tố về địa chất, đem lại tiềm năng lớn để phát triển các hoạt động du lịch địa học, du lịch khám phá mạo hiểm. Trong đó, nhiều địa danh đã được công nhận là di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia như hang động Khó Chua La, Xá Nhè, hang động Pê Răng Ky, v.v là lợi thế lớn để huyện thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư tiềm năng. Ngoài ra, không thể không nhắc đến nguồn tài nguyên sông nước, cảnh quan lòng hồ gắn liền với đời sống sinh hoạt của các bản cộng đồng tái định cư. Nổi bật nhất là cung đường Huổi Lóng - Huổi Só chạy dọc bên dòng sông Đà thơ mộng và ngắm nhìn các bản cộng đồng người Dao ở ven sông. Đây chính là điểm đặc trưng của huyện Tủa Chùa, là thế mạnh để phát triển loại hình DLST, DLCĐ, du lịch địa chất, v.v. Bên cạnh đó, huyện Tủa Chùa cũng chứa đựng các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mà tiêu biểu là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, Dao được thể hiện rõ nét thông qua các chợ phiên, sản phẩm thủ công truyền thống. Trong thời gian tới, nếu khai thác đúng hướng, theo đó kết hợp những giá trị tự nhiên và văn hóa trở thành sản phẩm, tuyến du lịch hấp dẫn.



7.1.7. Huyện Mường Chà



Bảng 13. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Chà



			TT


			Tên các điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Điểm dừng chân bản Cổng Trời


			Xã Sa Lông





			2


			Rừng Ban cổ


			Xã Sa Lông





			3


			Bản Thèn Pả


			Xã Sa Lông





			4


			Hang Thẩm Tâu


			Xã Pa Ham





			5


			Hang Huổi Cang - Huổi Đáp


			Xã Pa Ham





			6


			Hang Hắt Chuông


			Xã Pa Ham





			7


			Hang Tìa Chớ


			Xã Hừa Ngài





			8


			Lòng Hồ Thủy Điện Trung thu


			Xã Pa Ham








a. Điểm dừng chân bản Cổng Trời



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên đỉnh đèo Ma Thì Hồ, bản Cổng Trời, thuộc địa bàn xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Bản cách Trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 70km, cách Trung tâm huyện Mường Chà khoảng 15 km về hướng Bắc.



▪ Xếp hạng: Bản hiện chưa được công nhận và xếp hạng điểm tham quan, du lịch. Bản có Nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống của người Mông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



▪ Mô tả:



Bản nằm trên trục quốc lộ 12 đi thị xã Mường Lay và tỉnh Lai Châu. Cả bản có 59 hộ, 284 nhân khẩu, 100% dân tộc Mông. Khi dừng chân tại đây, khách du lịch sẽ được tham quan, khám phá không gian văn hóa người Mông với Nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống rất độc đáo, mới lạ, mang tính sáng tạo, tư duy cao và hơn hết ẩn chứa rất nhiều tâm tư và công sức. Ngoài ra khách du lịch cũng có thể mua sắm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Dứa Na Sang, miến dong Pa Ham, tinh dầu sả Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, nếp nương Vàng Tùng, thịt dê núi Ma Thì Hồ...



Với vị trí địa lý thuận lợi cho việc di chuyển đến các điểm du lịch trong và ngoài huyện; không gian rộng rãi; có nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn; cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng được quan tâm, đầu tư; nhận thức của người dân về du lịch cao hơn các địa bàn khác trong huyện nên bản Cổng Trời có tiềm năng lớn để trở thành một điểm dừng chân, điểm tham quan, du lịch.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện bản chưa có sản phẩm du lịch, các sản phẩm mới ở giai đoạn định hình. Tuy nhiên khi tới bản, khách du lịch có thể tham quan, trải nghiệm và khám phá nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống của người Mông Hoa. Nếu có nhu cầu mua cần đặt trước vì sản phẩm không có sẵn, thời gian tạo ra một bộ trang phục cũng tương đối lâu. Các sản phẩm người dân tạo ra vẫn chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân, hộ gia đình. Thời gian tới khi được đi vào hoạt động du lịch, bản sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm du lịch như một điểm dừng chân, tham quan, du lịch.


▪ Hiện trạng quản lý: Bản được quản lý bởi chính quyền địa phương huyện Mường Chà. Trong những năm qua, bản luôn được chính quyền quan tâm, quản lý về mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, môi trường cảnh quan, an ninh an toàn, giáo dục, y tế... nhằm hướng tới giúp người dân phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Về cơ bản hệ thống đường giao thông đã được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư, xây dựng. Hệ thống đường giao thông được mở rộng, dễ dàng di chuyển đến các hộ gia đình trong bản. Tuy nhiên, do là đường bê tông theo tiêu chuẩn miền núi nên nhanh bị xuống cấp, một số đoạn đã bị hư hỏng. Về hệ thống điện, nước, mạng viễn thông cơ bản đảm bảo cho toàn bộ người dân tại bản Cổng Trời được tiếp cận và sử dụng, tuy nhiên chất lượng còn chưa cao. Bản Cổng Trời có một nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng chung, đủ không gian, diện tích để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung của cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động, sự kiện của bản còn thiếu thốn, nghèo nàn, chưa được trang bị và đầu tư.



b. Rừng Ban Cổ


▪ Vị trí địa lý: Thuộc xã Sa Lông, nằm trên đường Sa Lông - Chiêu Ly, cách trung tâm huyện Mường Chà khoảng 17 km với khoảng 30 phút đi xe theo hướng Đông Bắc.



▪ Xếp hạng: Hiện chưa được công nhận là điểm tham quan du lịch của tỉnh.



▪ Mô tả: Rừng Ban tại đây rất đẹp, hoa Ban nở trắng hai sườn đồi ôm lấy tuyến đường chạy xuyên qua chính giữa, khiến cho du khách nào khi cất gót qua đây cũng cảm nhận được cảnh sắc rực rỡ, nên thơ. Các cây Ban ở đây mọc tập trung, không thưa thớt, rải rác như ở những địa điểm khác. Với nhu cầu chụp hình của du khách vào mùa hoa Ban, tại địa điểm này rất dễ để có được những bức hình đẹp. Thời gian đẹp nhất để ngắm Ban là vào cuối tháng 3 đến giữa tháng 4.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện chưa có các sản phẩm du lịch, hoạt động tham quan chụp hình mới đang ở hình thức tự phát, chủ yếu là cư dân địa phương hoặc du khách khi di chuyển ngang qua, theo tuyến đường Sa Lông - Chiêu Ly.



▪ Hiện trạng về quản lý: Diện tích rừng Ban hiện được chính quyền Mường Chà giao cho các hộ dân địa phương quản lý, sử dụng. Do đó, hiện nay thường xuyên xảy ra tình trạng người dân địa phương tự ý chặt phá cây Ban để lấy đất canh tác, điều này khiến diện tích rừng Ban ngày càng suy giảm.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống đường giao thông tuyến Sa Lông - Chiêu Ly tới rừng Ban rất thuận tiện với tiêu chuẩn là đường bê tông rộng 2m. Tuy nhiên hiện nay đang bị xuống cấp, nhiều đoạn dốc, đá lổm ngổm, gồ ghề, trắc trở, với nhiều khúc cua. Bên cạnh đó, do chưa được quy hoạch thành điểm tham quan du lịch nên tại đây vẫn chưa có hệ thống điện, nước, mạng viễn thông tương đối yếu.



c. Bản Thèn Pả



▪ Vị trí địa lý: Bản Thèn Pả thuộc xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cách Trung tâm huyện 35km, với hơn 1 giờ di chuyển về hướng Đông Bắc.



▪ Xếp hạng: Bản hiện chưa được xét và công nhận là điểm tham quan, điểm du lịch. Trong bản có Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 829/QĐ-BVHTTDL ngày 9/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



▪ Mô tả: Trong bản hiện có 59 hộ với 320 nhân khẩu sinh sống, 99% đều là người Xạ Phang. Khách du lịch khi tới đây, không chỉ được tham quan, khám phá, tìm hiểu, hoà mình vào đời sống văn hóa của người Xạ Phang; chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp của cảnh vật tự nhiên mà còn được trải nghiệm, học hỏi về di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia “Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang”. Di sản này thuộc loại hình tri thức dân gian, những đôi giày của người Xạ Phang phản ánh một phần thế giới hiện thực, những tư duy hiểu biết về thiên nhiên và xã hội; thể hiện triết lý sống, óc sáng tạo, trình độ mĩ thuật và giàu chất trí tuệ; ẩn chứa những thông điệp nhân văn sâu sắc về lối sống tích cực, chăm chỉ, tính nhẫn nại, kiên trì của người Xạ Phang. Kỹ thuật tạo ra những đôi giày thể hiện phong cách riêng biệt, đặc sắc, không hề lẫn với trang trí của các tộc người khác. Đây là nguồn tài nguyên du lịch vô giá, hấp dẫn và đầy tiềm năng của bản.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Địa phương hiện chưa có sản phẩm du lịch chính thức, tuy nhiên hiện tại khách du lịch có thể đến tham quan và trải nghiệm các quy trình làm giày thêu của người Xạ Phang tại một cơ sở sản xuất nằm trong bản. Các sản phẩm giày thêu ở đây được làm thủ công bởi các nghệ nhân điêu luyện, thời gian để hoàn thành thêu một đôi giày sẽ mất từ 10 - 12 ngày tùy vào hoa văn thêu trên từng đôi giày. Thành phẩm được bán, trao đổi ở các chợ địa phương hay các đơn hàng ở Hà Nội.



▪ Hiện trạng quản lý: Bản được quản lý trực tiếp bởi chính quyền địa phương huyện Mường Chà. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa có kế hoạch, chính sách nhằm thực hiện các dự án, đề án để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang theo hướng chuyên sâu và bền vững. Hoạt động kinh doanh sản phẩm do người dân trong bản kết hợp với doanh nghiệp đầu tư tự quản lý và phát triển.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống đường giao thông có thể tiếp cận vào sâu trong bản, tuy nhiên còn nhỏ, hẹp. Một số vị trí trên dọc tuyến đường thiếu biển báo, biển chỉ dẫn. Hệ thống điện, nước, mạng lưới viễn thông đáp ứng nhu cầu của người dân ở mức cơ bản. Hiện nay, toàn bản có một nhà văn hóa sinh hoạt chung với hệ thống trang thiết bị ở mức cơ bản, có 01 trạm y tế cách trung tâm bản khoảng 15km. Trong bản hiện có một cơ sở sản xuất giày thêu do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư.



d. Hang Thẩm Tâu



▪ Vị trí địa lý: Hang Thẩm Tâu thuộc xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện gần 60km.



▪ Xếp hạng: Hang động Thẩm Tâu xã Pa Ham được công nhận là Di tích khảo cổ cấp tỉnh theo Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên.



▪ Mô tả: Tại hang Thẩm Tâu, khách du lịch có thể tham quan hang động và khám phá nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, địa chất, địa mạo. Trong đó, đây là nơi ghi nhận lát cắt địa chất, địa tầng trong lòng hang có giá trị vào loại hiếm so với những địa điểm khác ở Việt Nam và trên thế giới. Du khách còn có thể tìm hiểu về nơi cư trú của nhóm dân cư chuộng đồ đá nhưng đã biết chế tạo và sử dụng đồ gốm, ở giai đoạn hậu kỳ đá cũ tới sơ kỳ đá mới, có niên đại cách ngày nay khoảng 10.000 - 15.000 năm. Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm hiểu về lịch sử của hang khi nơi đây từng là nơi họp, học tập, trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hang Thẩm Tâu chưa được đưa vào khai thác nên chưa có sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, có tiềm năng rất lớn trong phát triển loại hình, sản phẩm du lịch tham quan, khám phá; du lịch văn hóa lịch sử.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang Thẩm Tâu vẫn chưa được Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Chà đưa vào quy hoạch cũng như quản lý một cách chặt chẽ, sát sao. Do vậy, hiện nay người dân địa phương tại đây có tình trạng viết, vẽ lên thành hang động cũng như xả rác trong hang.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống đường giao thông đến hang Thẩm Tâu tương đối dễ dàng vì di chuyển trên tuyến Quốc lộ 6, tuy nhiên đang bị xuống cấp, một số vị trí đã xuất hiện ổ gà. Hệ thống đường vào hang chưa được xây dựng, đầu tư vì chưa được quy hoạch. Từ dưới chân núi di chuyển lên hang tương đối khó khăn. Hệ thống điện, nước, hệ thống mạng kết nối ở đây cũng chưa được trang bị, đầu tư và xây dựng.



e. Hang Huổi Cang - Huổi Đáp - Hắt Chuông


▪ Vị trí địa lý: Hang Huổi Cang - Huổi Đáp - Hắt Chuông nằm ở trên địa bàn của hai bản Huổi Cang và bản Huổi Đáp thuộc xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Nằm cách trung tâm huyện khoảng từ 70 - 80km.



▪ Xếp hạng:


Hang động Huổi Cang, Huổi Đáp được công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia theo Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Hang động Hắt Chuông đã được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo Quyết định số 1444/QĐ-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.



▪ Mô tả:


Trước khi tới các hang này, du khách sẽ được trải nghiệm đi thuyền trên Sông Nậm Mức trong lòng hồ thủy điện Trung Thu. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của hệ sinh thái lòng hồ Pa Ham với làn nước trong xanh, hệ thống thực vật trên núi đá vôi, hệ thống các đảo nổi, bãi cạn đẹp bên sông, nơi có thể xây dựng thành khu vui chơi giải trí ngoài trời hấp dẫn. Đến với các hang động Huổi Cang, Huổi Đáp, hang Hắt Chuông du khách có thể tham quan, khám phá hang động, tìm hiểu về kiến thức, các giá trị về địa chất, địa mạo và các giá trị về mặt văn hóa lịch sử. Nhìn chung các hang động này kết hợp với DLCĐ và các tài nguyên du lịch khác trên địa bàn xã Pa Ham sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo của huyện Mường Chà.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hoạt động du lịch phần lớn đang mang tính tự phát. Nhìn chung, các hang động này có tiềm năng để phát triển loại hình, sản phẩm du lịch gắn với tham quan hang động. Bên cạnh đó, trên đường vào hang có nhiều điểm nhấn như các bãi bồi ven sông có thể phát triển thành các điểm vui chơi giải trí ngoài trời, khu vực lòng sông có thể tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước như chèo thuyền kayak, golf nước.



▪ Hiện trạng quản lý: Hiện nay, các hang động này do UBND dân huyện Mường Chà quản lý và chưa chính thức đưa vào khai thác du lịch. Trong các hang còn có hiện tượng người dân tự ý viết, vẽ, đốt lửa, đập vỡ các nhũ đá và xả rác trong hang.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất - cơ sở hạ tầng: Các đoạn đường dẫn tới cửa hang chưa được xây dựng, vẫn chỉ là những lối mòn do người dân địa phương tự mở để canh tác nương rẫy. Về đường thủy, chưa có hệ thống các bến thuyền tại nơi đi cũng như nơi đến, số lượng thuyền chuyên để phục vụ du lịch chưa được đầu tư bài bản như không có mái che và hệ thống ghế ngồi trên thuyền. Trong 3 hang đều được thiết kế hệ thống chiếu sáng nhưng đã bị hư hỏng và không sử dụng được. Trong hang chưa có hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, nhất là trong hang Huổi Cang - Huổi Đáp rất có khả năng đi lạc. Ngoài ra về hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống tại xã Pa Ham hiện chưa có hộ gia đình nào kinh doanh dịch vụ homestay.



Nhìn chung, huyện Mường Chà có tiềm năng trong phát triển du lịch trải nghiệm hang động, sông nước gắn với DLCĐ. Tuy nhiên, trong những năm qua, du lịch chưa được chính quyền quan tâm, đầu tư, do đó gần như chưa có đóng góp nào trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Vì vậy, để bứt phá và phát triển du lịch mạnh hơn nữa huyện Mường Chà cần xác định loại hình du lịch, sản phẩm du lịch và điểm du lịch trọng tâm gắn với thế mạnh của địa phương để bố trí nguồn ngân sách kết hợp nguồn vốn xã hội hóa nhằm đầu tư theo hướng bài bản và bền vững.



f. Hang động Tìa Chớ



Vị trí địa lý: Hang Tìa Chớ nằm ở trên địa bàn xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.



▪ Xếp hạng:



Hang động Tìa Chớ được công nhận là Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của của UBND tỉnh Điện Biên.



Mô tả: Hiện nay, hang động Tìa Chớ còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ với sự ưu đãi của thiên nhiên, đa dạng sinh học, lại nằm trên tuyến liên kết phát triển du lịch, kết nối với điểm di tích khác trên tuyến đường từ thành phố Điện Biên Phủ đi huyện Mường Chà, thị xã Mường Lay, qua huyện Tuần Giáo, kết nối với tiềm năng du lịch sinh thái và các bản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc với những giá trị văn hóa phi vật thể mang đậm nét văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc là những điều kiện đang có sẵn, cũng như được quan tâm đầu tư trong tương lai hang động Tìa Chớ sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách.



Hang động Tìa Chớ nơi hội tụ nhiều tính chất đa dạng của thiên nhiên: Địa chất, địa mạo, địa hình, khí hậu, sinh học, sinh thái và cảnh quan môi trường. Nếu được quan tâm trong tương lai nơi đây sẽ thành địa điểm thu hút khách tham quan, phát triển du lịch là nơi để các nhà nghiên cứu khoa học, địa chất địa mạo, địa lý đa dạng sinh học, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.



7.1.8. Thị xã Mường Lay



Bảng 14. Các điểm tham quan, du lịch huyện Thị xã Mường Lay



			TT


			Tên các điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Di tích Pú Vạp


			Phường Sông Đà và xã Lay Nưa





			2


			Di tích lịch sử Nhà tù Lai Châu


			Phường Sông Đà





			3


			Lòng hồ thủy điện Sơn La


			Thị xã Mường Lay





			4


			Lễ hội đua thuyền đuôi Én


			Thị xã Mường Lay





			5


			Hang động bản Bắc


			Xã Lay Nưa





			6


			Du lịch cộng đồng gắn với văn hóa nhà Sàn dân tộc Thái ngành Thái trắng


			Phường Na Lay và xã Lay Nưa





			7


			Di tích cầu Hang Tôm


			Phường Sông Đà








a. Di tích lịch sử Pú Vạp



▪ Vị trí địa lý: Di tích Pú Vạp thuộc phường sông Đà và xã Lay Nưa, nằm cách trung tâm thị xã Mường Lay hơn 10km về phía Tây.



▪ Xếp hạng: Di tích Pú Vạp được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 33/QĐ/QĐ-UBND của UBND tỉnh vào 10/01/2018.



▪ Mô tả:



Pú Vạp được biết đến không chỉ bởi khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Đến Pú Vạp du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, kỳ thú của núi rừng, mây trời Tây Bắc và ngắm nhìn hai bản làng đồng bào dân tộc Mông quần tụ, nép mình bên sườn núi. Đặc biệt, khi lên gần tới đỉnh Pú Vạp, du khách có thể ngắm trọn cả thị xã Mường Lay.



Theo người dân tộc Thái bản địa, Pú Vạp là đỉnh núi cao nhất của dãy núi phía Tây, là một vị trí hiểm yếu, phía sau là núi cao phía trước là sông rộng. Năm 1948, khu nghỉ dưỡng Pú Vạp được vua Thái Đèo Văn Long xây dựng với mục đích là nơi nghỉ dưỡng, tránh khí hậu oi bức mùa hè. Phía trước khu nghỉ dưỡng còn có sân rộng và sân khấu để tổ chức các cuộc vui chơi, biểu diễn múa xòe, múa nón, múa sạp... Tuy nhiên, nơi đây không chỉ là nơi giải trí, tiêu khiển của bọn thống trị, Pú Vạp còn là nơi giam cầm, tra tấn những người hoạt động yêu nước, chống lại thực dân Pháp.



Khu nghỉ dưỡng Pú Vạp ngày trước có hai khu riêng biệt cách nhau khoảng 1km. Mỗi khu gồm hai dãy nhà ngang ba gian kiên cố, được xây dựng theo lối kiến trúc của người Pháp. Vật liệu để xây dựng là gạch vồ, đất nung, mái lợp đá xẻ ngũ sắc. Mỗi dãy nhà được xây dựng với diện tích từ 50 - 60m2, riêng dãy nhà chính có diện tích gần 100m2. Tuy nhiên, hiện nay phần mái các ngôi nhà đã bị sập hết, chỉ còn lại một số dấu tích như: Nền móng, tường nhà, bể nước, phòng tắm, giếng nước, v.v. Đặc biệt ở gian thứ hai của dãy nhà chính có 1 bếp sưởi vẫn nguyên vẹn với thiết kế kiểu dáng châu Âu.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu di tích Pú Vạp hiện chưa đưa vào khai thác du lịch nên chưa hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, thời gian tới nếu đi vào khai thác du lịch du khách có thể tham quan, trải nghiệm các loại hình, sản phẩm du lịch như: du lịch văn hóa lịch sử; DLCĐ và check-in và cắm trại.



▪ Hiện trạng quản lý: Di tích do UBND thị xã Mường Lay quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống đường giao thông lên khu di tích đang được xây dựng, đường rộng, xe ô tô có thể di chuyển. Tuy nhiên, đường mới cải tạo đến đoạn điểm trường bản Hua Nậm Cản. Để tiếp tục đến khu di tích du khách có thể bộ hoặc di chuyển bằng xe máy khoảng 6km. Đoạn đường này tương đối nhỏ hẹp, dốc, gồ ghề, khó đi, một số đoạn khá nguy hiểm, đặc biệt là khi trời mưa sẽ thường xuyên xảy ra trơn trượt, không đảm bảo an toàn.



b. Di tích lịch sử Nhà tù Lai Châu



▪ Vị trí địa lý: Di tích nhà tù Lai Châu thuộc phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.



▪ Xếp hạng: Di tích lịch sử Nhà tù Lai Châu đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Tỉnh theo Quyết định số 27/QĐ ngày 04/01/1980 của UBND tỉnh.



▪ Mô tả: Nhà tù Lai Châu được khởi công, xây dựng vào năm 1901 và được thực dân Pháp sử dụng đến năm 1953. Di tích nhà tù Lai Châu là nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp xâm lược cùng bè lũ tay sai bán nước đối với nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cũ nói riêng. Hiện nay, khi đến di tích lịch sử Nhà tù Lai Châu, du khách có thể tham quan, thắp hương tại ngôi miếu thờ xây dựng bên cạnh khu vực nhà tù Lai Châu cũ do chính quyền địa phương xây dựng.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay dấu tích sót lại là nền móng của nhà tù, được người dân sử dụng để trồng rau nên chưa hình thành sản phẩm du lịch rõ nét. Điểm di tích được biết đến chủ yếu bởi người dân địa phương, du khách ít biết đến di tích lịch sử Nhà tù Lai Châu tại thị xã Mường Lay.



▪ Hiện trạng quản lý: Di tích do UBND thị xã Mường Lay quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông đến di tích dễ dàng và thuận tiện, từ trung tâm thị xã có thể di chuyển theo đường Tỉnh lộ 142 nối liền đường Tô Vĩnh Diện. Các cơ sở vật chất phục vụ cho mục đích tham quan di tích hạn chế, khu di tích chỉ còn lại phần móng và được chính quyền địa phương xây dựng miếu thờ phía cạnh đường để du khách, người dân có thể thắp hương khi đến thăm.



c. Lòng hồ thủy điện Sơn La



▪ Vị trí địa lý: Lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay nằm trải dài từ phường Sông Đà, phường Na Lay và xã Lay Nưa.



▪ Xếp hạng: Chưa được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.



Mô tả: Đến với Lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay, du khách có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ sông Đà, đắm mình với thiên nhiên mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về dòng Đà Giang hung dữ và chụp ảnh check-in tại khu vực cầu Hang Tôm cũ. Đặc biệt, đến Mường Lay vào ngày 01/01 Tết Dương lịch hằng năm, du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đua thuyền Đuôi Én độc đáo của dân tộc Thái ngành Thái trắng thị xã Mường Lay, chứng kiến những con người thật thà chất phác nhưng cũng rất hăng hái, nhiệt tình trong cuộc đua tài. Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm tour khám phá dọc sông Đà xuôi từ Mường Lay xuống Tủa Chùa, Quỳnh Nhai hoặc từ Mường Lay đi thăm Đền Vua Lê Thái Tổ, Khu dinh thự Đèo Văn Long và huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu.


▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Với thế mạnh là sông nước nên sản phẩm du lịch đang được khai thác chính tại đây là dịch vụ đi thuyền tham quan trên lòng hồ sông Đà, sản phẩm Lễ hội đua thuyền Đuôi Én vào ngày 01/01 Tết Dương lịch hàng năm. Tuy nhiên, với tiềm năng nổi bật của khu vực lòng hồ, trong tương lai nơi đây có thể phát triển thêm các sản phẩm du lịch đặc sắc khác như: chèo thuyền kayak; trải nghiệm câu cá, kéo lưới, đặt và thu rọ tôm; đạp xe dọc theo hai bên sông; dịch vụ ăn uống, giải trí trên du thuyền.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu vực này hiện do UBND dân thị xã Mường Lay quản lý.


▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Đã xây dựng bến thuyền Cơ Khí kiên cố và hiện đại để tổ chức lễ hội đua thuyền và cũng là nơi du khách dừng chân để lên thuyền đi trải nghiệm trên lòng hồ. Ngoài ra, các hộ gia đình còn đầu tư thuyền sắt để cung ứng dịch vụ vận chuyển cho du khách có nhu cầu du lịch trên lòng hồ. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các bến thuyền dừng chân tại các điểm tham quan, check-in dọc theo hai bên sông để có thêm sự trải nghiệm cho các du khách.



d. Lễ hội đua thuyền đuôi Én



▪ Vị trí địa lý: Lễ hội đua thuyền đuôi Én được tổ chức vào ngày 01/01 Tết Dương lịch hằng năm tại Bến thuyền Cơ khí, thị xã Mường Lay.



▪ Xếp hạng: Lễ hội chưa được công nhận là di sản văn hóa và mới được chính quyền địa phương phục dựng thành công, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015.



▪ Mô tả: Lễ hội đua thuyền đuôi Én là một thông lệ đầu năm của đồng bào dân tộc Thái Trắng tại thị xã Mường Lay gắn với nghi thức “Tế” thần sông nước cầu may. Khi đến với lễ hội này, khách du lịch có thể được chiêm ngưỡng các màn thi đấu, tranh tài giữa các đội đua cũng như được tham gia vào các trò chơi dân gian như đi cà kheo, tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co. Bên cạnh đó, khách du lịch cũng được thưởng thức các loại hình văn hóa văn nghệ đặc trưng của đồng bào Thái như múa Xèo, hát đàn Tính Tẩu,... Hơn nữa trong khu vực diễn ra lễ hội, Ban tổ chức cũng có các gian hàng bán các sản phẩm lưu niệm, các món ăn đặc sản của địa phương cho khách du lịch, tham quan lễ hội. Với những yếu tố hấp dẫn đó, lễ hội này đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đến tham gia.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Các sản phẩm du lịch chính tại lễ hội hiện nay là tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí kết hợp với hệ thống 5 cơ sở lưu trú và 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên toàn bộ địa bàn thị xã để phục vụ nhu cầu của du khách.



▪ Hiện trạng quản lý: Hiện nay, việc tổ chức lễ hội đang được UBND thị xã Mường Lay phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức.



Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Chính quyền địa phương đã đầu tư, xây dựng bến thuyền Cơ Khí và các thuyền đua để tổ chức lễ hội hằng năm nhằm phục vụ người dân địa phương, khách du lịch.



e. Hang bản Bắc



▪ Vị trí địa lý: Thuộc địa phận bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.



▪ Xếp hạng: Hang bản Bắc chưa được xếp hạng là di tích danh lam thắng cảnh và đã được Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên khảo sát vào tháng 3 năm 2022. Hang động bản Bắc chứa đựng các giá trị về địa chất, địa mạo, địa lý đa dạng sinh học, đủ điều kiện để nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.



▪ Mô tả: Hang bản Bắc được gọi tên theo tiếng của dân tộc Thái địa phương, thuộc địa phận bản Bắc 1, xã Lay Nưa nên người dân nơi đây đặt tên theo địa danh là Hang bản Bắc. Hang động bản Bắc nằm trong dãy núi đá vôi cùng với sự hình thành địa chất đã tạo cho hang động 02 kiểu hệ sinh thái, trên núi đá vôi và hệ sinh thái hang động. Đến với Hang bản Bắc du khách có thể tham quan hang động và khám phá nhiều giá trị về địa chất, địa mạo, địa lý. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi vào hang với 3 khoang, thấy vẻ đẹp của những khối nhũ mang hình thù và màu sắc khác nhau, lấp lánh ánh vàng, ánh bạc, chiêm ngưỡng cảnh quan trong hang với làn nước mát trong có đặc điểm mùa đông ấm mùa hè mát. Đến tham quan hang động bản Bắc du khách có thể kết hợp với du lịch cộng đồng và các tài nguyên du lịch khác trên địa bàn thị xã sẽ mang lại cho du khách một chuyến đi đầy ý nghĩa.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Hang động bản Bắc chứa đựng các giá trị về địa chất, địa mạo, địa lý đa dạng sinh học, nếu được khai thác, tu bổ, tôn tạo sẽ trở thành địa điểm tham quan thu hút khách du lịch đến thưởng thức, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của hang động. Trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.



▪ Hiện trạng quản lý: Hang bản Bắc do UBND thị xã Mường Lay quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống giao thông đến hang bản Bắc khá dễ dàng và thuận tiện, vị trí hang nằm ngay bên mặt đường. Các cơ sở vật chất phục cho mục đích tham quan chưa có.



f) Du lịch cộng đồng gắn với văn hóa nhà sàn dân tộc Thái ngành Thái trắng



▪ Vị trí địa lý: Phường Na Lay và xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.



▪ Xếp hạng: Hiện nay hệ thống nhà sàn truyền thống dân tộc Thái ngành Thái trắng thị xã Mường Lay chưa được nghiên cứu, lập hồ sơ công nhận là di sản văn hóa.



▪ Tài nguyên du lịch: Thị xã Mường Lay với gần 70% dân số là dân tộc Thái với nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc mang đặc trưng của người dân tộc Thái. Được mệnh danh là thủ phủ của người Thái trắng, nên nơi đây có nhiều nét văn hóa đặc sắc, đa dạng mang đậm nét truyền thống đặc trưng. Người Thái ở thị xã hiện nay vẫn lưu giữ những di sản văn hóa, nghi thức truyền thống độc đáo của dân tộc mình như Lễ hội Đua thuyền đuôi én, Lễ Then Kin Pang, nghệ thuật xòe Thái,... đặc biệt là nếp nhà sàn truyền thống lợp bằng đá tự nhiên cùng lối quy hoạch ngăn nắp, thông thoáng dọc hai bên lòng hồ. Nhà sàn là biểu tượng tiêu biểu của người Thái ngành Thái trắng thị xã, trải qua thời gian phát triển, qua quá trình di dân tái định cư thủy điện Sơn La, người Thái vẫn giữ được giá trị của nhà sàn truyền thống. Những ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái ngành Thái trắng ở thị xã Mường Lay được lợp hầu hết bằng đá, một số được lợp mái tôn, mái ngói. Đây là loại đá đặc biệt được lấy từ các vỉa đá trên núi hoặc từ các sông, suối, có cấu tạo thành nhiều lớp, khi mới khai thác đá khá mềm và dẻo nên dễ dàng xẻ ra thành lớp mỏng và cắt gọt thành hình thù như ý. Để lợp đủ mái cho một ngôi nhà sàn gỗ 05 gian, sẽ phải cần đến ít nhất 4.000 viên đá xếp chéo, so le nhau như hình vảy cá. Ngoài việc tính toán kỹ lưỡng để tránh các yếu tố về thời tiết và tạo tính thẩm mĩ, thì xếp đá như vậy cũng bắt nguồn từ cuộc sống gắn liền với sông nước của người dân. Theo ý nghĩa tâm linh, nó còn tượng trưng cho thần cá, che chở và mang lại sự no ấm. Qua nhiều đời, cách lợp mái này vẫn được người Thái trắng gìn giữ và trở thành nét văn hóa đặc trưng khác biệt với các vùng miền khác. Văn hóa làm nhà sàn lợp đá có từ lâu đời, nó vừa đem lại sự chắc chắn cho ngôi nhà và vừa tạo không gian mát và thân thiện. Ngoài những ưu điểm tự nhiên như cách nhiệt, bền đẹp theo thời gian, sử dụng đá đen để lợp mái còn thể hiện tinh hoa trong nghệ thuật kiến trúc của cộng đồng người Thái trắng nơi đây, lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa truyền thống, tiêu biểu của người Thái trắng Mường Lay.



Đến với Mường Lay, du khách sẽ thấy ấn tượng bởi các khu nhà sàn. Từng khu nhà sàn được bố trí dọc hai bên lòng hồ thủy điện nằm uốn lượn soi bóng xuống lòng hồ tạo nên một vẻ đẹp độc đáo và thơ mộng, mang đến cho thị xã một vẻ đẹp vừa có vóc dáng hiện đại của những khu phố lại vừa giữ được nét đặc trưng của những bản làng truyền thống, rất hấp dẫn đối với du khách.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Với thế mạnh là các dãy nhà sàn truyền thống được quy hoạch thông thoáng, phù hợp nên sản phẩm du lịch được khai thác ở đây là du lịch cộng đồng với dịch vụ homestay là chủ yếu. Nếu được đầu tư và được sự tham gia của nhân dân thì sản phẩm du lịch cộng đồng tại các bản nhà sàn truyền thống sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị độc đáo và hấp dẫn. Từ đây có thể phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch khác như: đạp xe dọc theo hai bên sông, dịch vụ ăn uống, giải trí, mua sắm đồ lưu niệm.



Nhìn chung, thị xã Mường Lay có các thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa lịch sử, DLCĐ, DLST và du lịch sông nước. Với vẻ đẹp độc đáo và nên thơ của sông nước giữa núi rừng trùng điệp, Mường Lay sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách mọi miền. Tuy nhiên, trước thực trạng phát triển du lịch hiện nay, thị xã Mường Lay cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để khắc phục những nhược điểm, bất lợi đang tồn tại nhằm phát triển đúng với những lợi thế vốn có.



7.1.9. Huyện Nậm Pồ



Bảng 15. Các điểm tham quan, du lịch huyện Nậm Pồ



			TT


			Tên các điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Lòng hồ thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Khăn


			Xã Nậm Khăn





			2


			Điểm dừng chân bản Nà Sự


			Xã Chà Nưa





			3


			Thác nước năm tầng Si Pa Phìn


			Xã Si Pa Phìn





			4


			Khoáng nóng Huổi Hâu


			Xã Nậm Chua





			5


			Đỉnh Ngải Thầu


			Xã Nà Bủng





			6


			Đỉnh dốc Yên Ngựa


			Xã Chà Tở





			7


			Điểm săn mây Huổi Lụ 3


			Xã Nậm Nhừ





			8


			Thác nước Hô Bai - Km47


			Xã Phìn Hồ





			9


			Cánh đồng Nà Quang và cánh đồng Nà Có


			Xã Chà Nưa








a. Lòng hồ thủy điện Lai Châu tại xã Nậm Khăn



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên địa bàn bản Vằng Xôn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Cách quốc lộ 12 khoảng 70km, cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 67km.



▪ Xếp hạng: Chưa được xếp hạng điểm du lịch cấp tỉnh.



▪ Mô tả: Trước khi tiếp cận lòng hồ, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng một bản người Thái với những nếp nhà còn tương đối nguyên vẹn, quang cảnh nên thơ khi có thể lưng dựa vào núi, mặt hướng ra suối và cánh đồng ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, lấp lánh mùa nước đổ. Đặt chân tới lòng hồ, khách du lịch sẽ được trải nghiệm cảm giác đi thuyền trên lòng sông, ngắm cảnh rừng núi trùng điệp, cùng với đó là hình ảnh những ngư dân người Thái đang mưu sống trên lòng sông. Đặc biệt hơn sau hơn 2 tiếng đi trải nghiệm lòng hồ du khách sẽ dùng bữa ăn trưa trên các nhà nổi, thưởng thức các món ăn là các sản vật đánh bắt, hái lượm được từ lòng hồ, từ rừng núi theo phong cách, hương vị bản sắc của đồng bào Thái.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Các sản phẩm du lịch ở đây vẫn chưa được hình thành rõ nét, hoạt động tham quan du lịch đã xuất hiện theo hình thức tự phát do người dân địa phương tự tổ chức. Tuy nhiên, qua đánh giá và trải nghiệm thực tế, nơi đây rất có tiềm năng để phát triển loại hình du lịch sông nước gắn với DLCĐ.



▪ Hiện trạng quản lý: Lòng hồ xã Nậm Khăn do UBND huyện Nậm Pồ quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng tại khu vực lòng hồ còn chưa đảm bảo để phát triển du lịch, cũng như tiếp đón khách du lịch. Đường vào lòng hồ tương đối, nhỏ, hẹp, rất khó đi và nguy hiểm vì bên phải là vực, bên cạnh đó chưa có hệ thống bến đỗ thuyền và các thuyền chuyên dụng tham gia phục vụ hoạt động du lịch trên lòng sông. Hệ thống nhà bè còn ít, hiện tại mới chỉ có 2 hộ gia đình. Hệ thống điện, nước chưa có, người dân trên hồ sử dụng điện từ bình nạp, mạng viễn thông ở khu vực này tương đối yếu, nhiều khi mất sóng.



b. Điểm dừng chân bản Nà Sự



▪ Vị trí địa lý: Bản Nà Sự thuộc xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 46km và nằm trên tuyến đường quốc lộ 4H.



▪ Xếp hạng: Bản Nà Sự hiện chưa được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh


▪ Mô tả: Bản Nà Sự như một bán đảo được bao bọc bởi dòng suối Nậm Bai trong vắt với cánh đồng lúa bao quanh. Tính đến năm 2019, bản có 131 hộ, 588 nhân khẩu và phần lớn đều là người dân tộc Thái. Du khách khi đến đây có thể bắt gặp khoảnh khắc những làn khói lam chiều hòa quyện trên các mái nhà sàn ẩn hiện giữa màu xanh cây cối tạo nên một khung cảnh thanh bình và lãng mạn. Hầu hết ngôi nhà sàn trong bản Nà Sự vẫn giữ được bản sắc, những nét đặc trưng nhất của văn hóa Thái nên có tiềm năng lớn trong phát triển DLCĐ. Bên cạnh đó, bản Nà Sự nằm sát đường quốc lộ 4H theo hướng đi huyện Mường Nhé nên rất phù hợp để phát triển DLCĐ kết hợp làm điểm dừng chân cho du khách khi di chuyển từ TP. Điện Biên Phủ đi huyện Mường Nhé.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện tại bản Nà Sự chưa phát triển du lịch nên chưa có các sản phẩm du lịch đặc trưng.



▪ Hiện trạng quản lý:


Bản Nà Sự hiện thuộc quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân xã Chà Nưa. Với sự nỗ lực hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền địa phương kết hợp với sự hưởng ứng và đồng lòng của quần chúng Nhân dân, bản Nà Sự nói riêng và xã Chà Nưa nói chung đã cán đích nông thôn mới vào năm 2018, điều này tạo tiền đề rất lớn cho hoạt động phát triển du lịch tại Nà Sự. Lãnh đạo địa phương luôn thể hiện quyết tâm xây dựng bản trở thành bản văn hóa tiêu biểu, đáp ứng các điều kiện để phát triển DLCĐ. Địa phương đã lập đoàn khảo sát để đánh giá lại toàn bộ các thế mạnh và những tồn tại cần phải khắc phục. Bên cạnh đó đã triển khai tuyên truyền, vận động về mục tiêu phát triển DLCĐ, cho các gia đình có đủ điều kiện đăng ký triển khai mô hình lưu trú cộng đồng homestay.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống đường giao thông, điện, nước, mạng viễn thông, trạm y tế của bản như hiện nay hoàn toàn có thể đáp ứng để phát triển thành điểm dừng chân, điểm DLCĐ. Tuy nhiên, cần phải có quy hoạch phát triển du lịch tổng thể để từng bước đầu tư hệ thống các cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm, hệ thống nhà vệ sinh, điểm dừng chân phù hợp thế mạnh của bản.


c. Thác nước năm tầng



▪ Vị trí địa lý: Thác thuộc bản Bản Nậm Chim 1, Chế Nhù, Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nằm bên cạnh tỉnh lộ 131 trên đường đi Mường Nhé và cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 46km.



▪ Xếp hạng: Chưa được công nhận và xếp loại điểm tham quan, du lịch của tỉnh.



▪ Mô tả: Thác nằm trên sông Nậm Chim, thác cao và rộng, du khách khi đến có thể tham quan, chụp hình, tắm thác và một số loại trò chơi mạo hiểu như leo thác, đánh đu... Một trong những điều tạo nên vẻ đẹp của thác là thác có 5 tầng, trong 5 tầng thác thì tầng thứ 3 có vị trí thoáng và đẹp nhất, thác tựa như dải lụa trắng xóa mềm mại buông xuống từ giữa lưng chừng trời, nơi đây người dân thường hay đến đây vui chơi, ngắm cảnh vào những dịp lễ tết, ngày cuối tuần.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch chủ đạo là tắm thác, tuy nhiên hoạt động du lịch ở đây đang theo hướng tự phát chưa được đầu tư.



▪ Hiện trạng quản lý: Được quản lý bởi Ủy ban Nhân dân xã Si Pa Phìn. Tuy nhiên về mặt du lịch, hiện tại chính quyền địa phương chưa các có các chính sách, kế hoạch để quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Đường xuống nằm ở trên đèo nhỏ hẹp, chưa có chỗ để xe cho khách hay bất cứ công trình phụ trợ nào để phát triển du lịch. Đường xuống thác là lối mòn, khó đi do người dân tự mở để canh tác nương rẫy. Qua điều tra khảo sát, đây là điểm danh lam thắng cảnh đẹp, có tiềm năng phát triển du lịch. Do đó, nếu được quan tâm, đầu tư bài bản nơi đây nhiều khả năng sẽ là điểm du lịch hấp dẫn với du khách trên tuyến du lịch kết nối TP. Điện Biên Phủ với huyện Mường Nhé.



d. Khoáng nóng Huổi Hâu



▪ Vị trí địa lý: Vị trí thuộc bản Nậm Ngà 2, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện khoảng 2km.



▪ Xếp hạng: Chưa được công nhận và xếp hạng là điểm tham quan/du lịch cấp tỉnh.



▪ Mô tả: Nơi đây có điểm phun nước nóng lộ thiên với nhiệt độ dao động từ 50°C - 60°C vì vậy du khách có thể tham quan, trải nghiệm tắm khoáng nóng dưới suối Huổi Hâu. Bên cạnh đó cũng có thể ngâm khoáng nóng, với sự kết hợp giữa ba phương pháp trị liệu hữu hiệu: thủy trị liệu, nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu, mang lại lợi ích không ngờ cho sức khỏe như thư giãn, giảm stress, lưu thông máu, tăng hô hấp, v.v. Tuy nhiên để phát triển được mỏ khoáng nóng này địa phương cần có quy hoạch, đầu tư, xây dựng thành một điểm, một hệ thống dịch vụ có thể phục vụ nhu cầu của du khách.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Điểm khoáng nóng Huổi Hâu chưa hình thành các sản phẩm du lịch. Nguồn nước nóng đang được người dân địa phương sử dụng với mục đích sinh hoạt cá nhân thường ngày. Trong giai đoạn tới, điểm nước nóng có tiềm năng để phát triển sản phẩm, dịch vụ tắm khoáng nóng, ngâm thuốc chữa bệnh, tham quan, vui chơi giải trí...



▪ Hiện trạng quản lý: Điểm khoáng nóng do UBND xã Nậm Chua quản lý, chưa có quy hoạch và đưa vào khai thác du lịch, hoạt động quản lý chưa được quan tâm, chú trọng. Người dân địa phương sử dụng nước cho sinh hoạt như tắm, gội và thường để lại rác sau khi sử dụng, khiến môi trường ô nhiễm, mất mỹ quan.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Chính quyền địa phương đã mở rộng tuyến đường, đang thi công xây dựng và sớm hoàn thành trong thời gian tới nên có thể di chuyển rất dễ dàng tiếp cận mỏ khoáng nóng. Tuy nhiên, hiện tại điểm nước nóng này chưa được đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng để phát triển du lịch.



Nhìn chung, huyện Nậm Pồ có những nét đặc trưng cho phát triển DLST, DLCĐ, du lịch sông nước và du lịch mạo hiểm. Tuy nhiên, do vị trí địa lý đặc thù, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu, hoạt động du lịch còn chưa được đề cao và chú trọng, thiếu sự định hướng nên Nậm Pồ còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động phát triển du lịch, về cơ bản trong Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Nậm Pồ có thể ưu tiên phát triển bản văn hóa cộng đồng, điểm dừng chân Nà Sự, khoáng nóng Huổi Hâu và thác nước Năm tầng bản Nậm Chim, v.v.



7.1.10. Huyện Mường Nhé


Bảng 16. Các điểm tham quan, du lịch huyện Mường Nhé


			TT


			Tên các điểm tham quan, du lịch


			Địa điểm





			1


			Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc


			Bản Tá Miếu, xã Sín Thầu





			2


			Khu Bảo tồn Thiên nhiên Mường Nhé


			Các xã Sín Thầu, Chung Chải, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Nậm Kè





			3


			Điểm dừng chân Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ


			Xã Leng Su Sìn





			4


			Điểm săn mây bản Chuyên Gia 2


			Xã Nậm Kè





			5


			Khoáng nóng Quảng Lâm


			Xã Quảng Lâm





			6


			Điểm dừng chân bản Tả Kố Khừ


			Xã Sín Thầu





			7


			Khu di tích đồn Pháp


			Xã Mường Nhé





			8


			Lối mở A Pa Chải


			Xã Sín Thầu





			9


			Cột cờ A Pa Chải


			Xã Sín Thầu








a. Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc



▪ Vị trí địa lý: Nằm trên đỉnh Khoang La San, có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển, thuộc bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 280km đi theo quốc lộ 12 và 4H, cách trung tâm huyện khoảng 80km.



▪ Xếp hạng: Chưa được công nhận và xếp hạng là điểm lịch cấp tỉnh.



▪ Mô tả: Nơi đây được mệnh danh là “một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe” và là mục tiêu chinh phục của du khách ưa khám phá, trải nghiệm. Khi đến địa điểm này, du khách có thể tham quan, khám phá và chụp hình với mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, trải nghiệm cảm giác trong một tích tắc có thể đặt chân lên cực Tây của tổ quốc và lên lãnh thổ của ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Đây cũng là điểm săn mây lý tưởng từ tháng 10 âm lịch năm trước đến khoảng tháng 3 năm sau.



Hiện trạng sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch chính là check-in chụp ảnh tại cột mốc, dịch vụ xe ôm hay hoạt động đi bộ trong rừng. Một số dịch vụ bổ trợ khác như dẫn đoàn, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống đang được đồn biên phòng A Pa Chải thực hiện.



▪ Hiện trạng quản lý: Đồn Biên phòng A Pa Chải.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng:


Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc hiện có mốc giới để cho khách du lịch tham quan, chụp hình. Hệ thống đường lên mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc đã được tỉnh Điện Biên đầu tư xây dựng đường bê tông kéo dài từ Trạm Biên phòng A Pa Chải tới sát chân cột mốc, trong quá trình sử dụng chịu ảnh hưởng của yếu tố thời gian, thời tiết nên đang dần bị xuống cấp. Đặc biệt, đường vào mốc tương đối khó đi phải sử dụng xe máy hoặc đi bộ. Từ ngoài vào 12km (đường đất 3km, đường ô tô đi được 5km và đường xe máy 3km) sau đó đi bộ 570 bậc để chinh phục cột mốc.



Hệ thống cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chưa được xây dựng, khách du lịch mới chỉ sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống tại Đồn Biên phòng A Pa Chải và một số hộ dân địa phương xung quanh mang tính tự phát. Chưa có hệ thống các cửa hàng bán sản phẩm du lịch địa phương, hệ thống các nhà vệ sinh, bãi đỗ xe...



b. Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



▪ Vị trí địa lý: Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có diện tích khoảng 45,5 nghìn ha, trải dài qua 5 xã: Sín Thầu, Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Kè, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 195km và cách trung tâm huyện khoảng 17km.



▪ Xếp hạng: Chưa được công nhận, xếp hạng là điểm tham quan, du lịch.



▪ Mô tả: Ở đây có rất nhiều cánh rừng nguyên sinh đang được bảo tồn nguyên vẹn với hệ sinh thái rừng phong phú, có tính đa dạng sinh học cao và là nơi lưu giữ nguồn gen của nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã ghi nhận được tổng số 210 loài chim thuộc 13 bộ và 46 họ; 28 loài bò sát, lưỡng cư thuộc 2 lớp, 2 bộ và 10 họ (trong đó có 9 loài hiện mới được xác định tới giống). Hệ sinh thái rừng ở Khu BTTN Mường Nhé nằm trong thảm thực vật nhiệt đới, á nhiệt đới với 742 loài thực vật. Trong đó, có 27 loài thực vật như: Pơ mu, dổi, trầm hương, lát hoa... và 67 loài động vật như: Gấu ngựa, nai, linh trường, voọc xám, tê tê, công... nằm trong Sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra trong Khu BTTN còn có nhiều điểm check-in đẹp như các hệ thống suối, thác, những cánh rừng già rất phù hợp để phát triển DLST.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu bảo tồn chưa hình thành các sản phẩm du lịch do chưa chính thức tổ chức các hoạt động du lịch trong Khu BTTN. Tuy nhiên, có một số sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thế mạnh của khu như đi bộ trong rừng; khám phá suối, thác; giáo dục môi trường, nghỉ dưỡng có thể sớm đưa vào khai thác.



▪ Hiện trạng quản lý: Khu bảo tồn hoạt động dưới sự quản lý của Ban Quản lý Khu BTTN Mường Nhé.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch tại khu bảo tồn chưa được xây dựng để phát triển DLST. Về cơ bản, mới có tuyến đường để giúp khách du lịch tiếp cận với khu bảo tồn, tuy nhiên đường mới chỉ là đường đất, rải cấp phối, nên gây khó khăn trong việc di chuyển.



c. Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ



▪ Vị trí địa lý: Khu tưởng niệm nằm gần Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, trên tuyến đường di chuyển đến lối mở A Pa Chải, cách trung tâm huyện khoảng 30km.



▪ Mô tả: Khu tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đầu tư xây dựng, nâng cấp năm 2016 để tưởng nhớ người Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân bên cạnh công sức chiến đấu bảo vệ biên cương đất nước, còn có công trực tiếp tuyên truyền, vận động đồng bào Hà Nhì giữ đất, giữ làng, giữ biên giới và bắt đầu làm quen với kỹ thuật trồng lúa nước. Toàn bộ quần thể công trình này được đặt bên cạnh một hồ sen quanh năm xanh tươi mát mắt. Đây là hồ sen duy nhất trên núi do chính tay Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ mang từ quê nhà lên trồng khi ông công tác tại Đồn Biên phòng Leng Su Sìn.



Do đó, khi đến với khu tưởng niệm, bên cạnh được tìm hiểu về người Anh hùng, liệt sĩ “Trung với Đảng, hiếu với dân”, du khách còn được đắm mình trong không gian nên thơ của khu vực hồ sen, nay được xem là di sản để lại của Anh hùng, liệt sĩ Trần Văn Thọ. Đây là những yếu tố hấp dẫn du khách khi đến với khu tưởng niệm này.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Khu tưởng niệm hiện miễn phí cho người dân địa phương và mọi khách du lịch tự do tham quan, dâng hương tưởng niệm. Chưa cung cấp dịch vụ tham quan, lưu trú cũng như dịch vụ ăn uống. Tại điểm đã có một số công trình công cộng như hệ thống nhà vệ sinh, nhà tiếp đón. Trong tương lai có thể trở thành một điểm dừng chân kết hợp “với điểm du lịch văn hóa lịch sử gắn với hoạt động dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ.



▪ Hiện trạng quản lý: Do Đồn Biên phòng Leng Su Sìn quản lý.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Công trình Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ được xây dựng trên tổng diện tích 1.200m2, bao gồm các hạng mục: Tượng đài, bức phù điêu, nhà tưởng niệm và các công trình phụ trợ khác. Trong đó, điểm nhấn tượng đài là hợp khối với chân dung Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ và 3 nhân vật đại diện cho nhân dân các dân tộc vùng biên giới. Tượng đài được tạc trên chất liệu đá tự nhiên, cao 6,5m, nặng 36 tấn. Nhìn chung với cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng hiện tại có thể phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch. Tuy nhiên cần bổ sung thêm hệ thống bán hàng lưu niệm, các sản phẩm phục vụ nhu cầu tham quan, dâng hương và làm điểm dừng chân cho khách du lịch.



d. Điểm săn mây bản Chuyên Gia 2



▪ Vị trí địa lý: Điểm du lịch săn mây thuộc bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, cách trung tâm huyện Mường Nhé 25km trên quốc lộ 4H theo hướng đi TP. Điện Biên Phủ, đến xã Nậm Kè.



▪ Xếp hạng: Hiện tại điểm săn mây Chuyên Gia 2 chưa được chính quyền địa phương xây dựng, làm hồ sơ để công nhận và xếp loại điểm tham quan, du lịch.



▪ Mô tả: Men theo con đường dốc quanh co uốn lượn khoảng 03km, du khách sẽ đặt chân đến điểm săn mây thuộc bản Chuyên Gia 2. Thưởng thức, chiêm ngưỡng cả một biển mây cuộn cuộn tuyệt đẹp khiến bất kỳ ai đến nơi đây đều phải ngỡ ngàng. Những ngọn núi cao trùng điệp kết hợp với không khí lạnh đặc trưng của vùng núi cao tạo nên một biển mây mềm mại như thảm lụa trắng bồng bềnh, lơ lửng đến tận chân trời tạo nên một bức tranh hùng vĩ, ngút ngàn.



Là địa điểm lý tưởng để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của biển mây và thích hợp với du khách muốn chinh phục những cung đường quanh co, uốn lượn. Mùa mây xuất hiện nhiều từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Tỷ lệ săn mây thành công tại Bản Chuyên Gia 2 khá cao vì theo người dân nơi đây thì mây hầu như có quanh năm. Nếu ngày hôm trước có nắng và đêm mưa thì hôm sau khả năng cao sẽ xuất hiện biển mây. Biển mây xuất hiện đẹp nhất từ 05 đến 10 giờ sáng, khi ánh bình minh hòa quyện cùng với biển mây tạo nên dải lụa mềm mại, lung linh đầy huyền ảo.



Là điểm săn mây mới chưa được nhiều du khách biết tới. Trong tương lai không xa nơi đây sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn, không thể bỏ qua của mỗi du khách mỗi khi đặt chân đến Mường Nhé - Điểm cực Tây của Tổ quốc.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Sản phẩm du lịch tại đây cũng chưa được định hình, chưa được chính quyền địa phương xây dựng. Để giữ chân du khách, trong thời gian tới ngoài cung cấp dịch vụ tham quan, chụp hình cho du khách, cần xây dựng thêm hệ thống các cơ sở vật chất như nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thùng rác, hệ thống các quán cà phê, quán ăn, cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm, đặc sản địa phương; các dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống khác.



▪ Hiện trạng quản lý: Công tác quản lý vẫn chưa được chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng. Bước đầu mới chủ trương đưa điểm săn mây vào hệ thống phát triển tuyến, điểm du lịch của huyện. Để phát triển trong thời gian tới, chính quyền huyện cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan tại điểm săn mây; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến; tăng cường công tác an ninh, an toàn trật tự của địa phương; có kế hoạch và biện pháp để quản lý hoạt động du lịch của các bên liên quan như: khách du lịch, cộng đồng địa phương, chính quyền, công ty du lịch.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Đã có hệ thống đường bê tông giúp khách du lịch tiếp cận đến điểm săn mây. Tuy nhiên đường dốc, còn nhỏ, hẹp dành cho ô tô di chuyển để tránh nhau. Chưa có cầu để ô tô di chuyển, phải di chuyển đường đất băng qua khe suối, cầu treo dành cho xe máy, xe đạp hoặc đi bộ. Các hệ thống cơ sở hạ tầng khác chưa được trang bị. Về cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm chưa có, du khách chỉ có thể sử dụng trong trung tâm huyện. Cơ sở vật chất phục vụ cho tham quan, khám phá, trải nghiệm tại điểm săn mấy cũng chưa được đầu tư.



e. Khoáng nóng Quảng Lâm



▪ Vị trí địa lý: Điểm khoáng nóng nằm trên địa phận xã Quảng Lâm, cách trung tâm huyện Mường Nhé khoảng 15km.



▪ Xếp hạng: Khoáng nóng Quảng Lâm chưa được công nhận là điểm tham quan, du lịch do chưa được khai thác và còn rất hoang sơ.



▪ Mô tả: Nguồn khoáng nóng Quảng Lâm chưa được chính quyền huyện Mường Nhé đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch vì đang trong quá trình điều tra trữ lượng và chờ kết quả đánh giá. Tuy nhiên, khi đến với địa điểm này, khách du lịch có thể trải nghiệm tắm nước khoáng nóng kết hợp với đi bộ chụp hình check-in, tham quan và khám phá văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Kháng - một trong những dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời ở miền núi Tây Bắc Việt Nam với 86 hộ sinh sống xung quanh. Mặc dù chưa được khai thác nhưng có thể thấy khoáng nóng Quảng Lâm là một địa điểm rất tiềm năng để đưa vào phát triển du lịch trong thời gian tới.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Vì chưa được khai thác để phát triển du lịch nên tại đây chưa hình thành các sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, dựa trên những thế mạnh sẵn có của mình, Quảng Lâm có thể phát triển các sản phẩm du lịch như tắm khoáng nóng, dịch vụ spa, xông hơi, chữa bệnh kết hợp với tham quan văn hóa cộng đồng.



▪ Hiện trạng quản lý du lịch: Hiện tại điểm khoáng nóng Quảng Lâm thuộc quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tại điểm khoáng nóng hiện nay chưa có cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch vì vẫn còn rất hoang sơ, chưa được khai thác. Bên cạnh đó, đường vào địa điểm này là đường đất, dài khoảng 3,5km.



e. Bản Tả Kố Khừ



▪ Vị trí địa lý: Thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện khoảng 44km, nằm trên cung đường chinh phục cực Tây A Pa Chải.



▪ Xếp hạng: Bản hiện chưa được chính quyền địa phương công nhận và xếp hạng thành điểm tham quan, du lịch.



▪ Mô tả:


Nằm ở trung tâm xã Sín Thầu với tứ bề là núi, đồi bao bọc, bản Tả Kố Khừ có số hộ và số dân đông nhất trong xã với 108 hộ, gần 520 nhân khẩu. Trong đó, 99% là đồng bào dân tộc Hà Nhì Lạ Mí và đây là bản sẽ được chính quyền địa phương quy hoạch để phát triển DLCĐ.



Người dân trong bản sống bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi với những loại nông sản nổi như cả lúa nương, lúa nước, ngô, gạo đỏ Hà Nhì và lá Chè Hà Nhì. Lễ hội Gạ Ma Thú của đồng bào Hà Nhì được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ngày 13/6/2019. Có rừng thiêng và có lễ cấm bản tổ chức hàng năm. Từ những nguồn tài nguyên hết sức hấp dẫn của bản, kết hợp với việc thuận lợi về giao thông nằm trên tuyến đi A Pa Chải, có không gian rộng đủ để quy hoạch điểm dừng nghỉ nên bản Tả Kố Khừ rất có tiềm năng để trờ thành điểm dừng chân, điểm tham quan, du lịch trong thời gian tới.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Hiện nay các sản phẩm mới đang được xây dựng và định hình thông qua quy hoạch phát triển DLCĐ. Trong tương lai, bản sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như một điểm dừng chân, điểm du lịch văn hóa cộng đồng gồm các dịch vụ về lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tham quan, mua sắm...



▪ Hiện trạng quản lý:


Hoạt động phát triển du lịch tại bản rất được chính quyền địa phương quan tâm. Đang xây dựng quy hoạch để phát triển du lịch do Hội du lịch cộng đồng Việt Nam hỗ trợ và định hướng. Chính quyền địa phương đã có kế hoạch đưa các thành viên trong bản đi tham quan mô hình làm DLCĐ. Đã khảo sát và dự kiến có 05 hộ gia đình dự kiến làm homestay trong bản. Đã xây dựng đội văn nghệ 20 người với các bài múa truyền thống chuyên nghiệp, bài bản. Tuy nhiên về mặt quản lý cảnh quan môi trường chưa được tốt, rác thải hiện tại đang xả ra suối, chưa có điểm thu gom.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Tổng quan về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng tại bản, cơ bản có thể đảm bảo cho phát triển du lịch từ hệ thống đường xá, cầu cống, hệ thống điện, nước, mạng đến hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ... Để có thể giúp bản đi vào hoạt động phát triển thành điểm dừng chân, điểm du lịch văn hóa cộng đồng cần có thêm thời gian để hoàn thiện, xây dựng và bổ sung thêm các yếu tố cả về nhân lực, lẫn vật lực cho không gian của điểm dừng chân, điểm du lịch văn hóa cộng đồng này.



f. Di tích lịch sử Đồn Pháp



▪ Vị trí địa lý: Di tích nằm trên địa bàn bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và cách trung tâm huyện khoảng 02km.



▪ Xếp hạng: Di tích được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 11/01/2022.



▪ Mô tả:


Đồn Pháp được xây dựng trước năm 1945 khi Pháp chiếm đóng Lai Châu. Du khách tới đây sẽ được tham quan, khám phá cũng như tìm hiểu về lối kiến trúc Pháp, nghe thuyết minh về địa điểm ghi dấu tội ác của Thực dân xâm lược cùng bè lũ tay sai bán nước đối với Nhân dân Việt Nam nói chung và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên - Lai Châu nói riêng. Đồng thời đây cũng là địa điểm ghi dấu những thắng lợi bước đầu của lực lượng biên phòng trong công tác tiêu phỉ, xây dựng chính quyền, giữ bình yên cho vùng biên giới.



Công trình của di tích hiện chỉ còn sót lại cổng, 01 lô cốt, 01 gian nhà nhỏ, 01 giếng nước và hiện đang bị xuống cấp. Di tích có hướng nhìn về phía trung tâm huyện, phía các bản người Thái tương đối đẹp. Di tích tương đối gần trung tâm huyện và rất thuận tiện trong việc di chuyển đến các điểm tham quan, du lịch khác của huyện.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: Chưa có dịch vụ tham quan du lịch.



▪ Hiện trạng quản lý: Di tích hiện chịu sự quản lý trực tiếp của huyện Mường Nhé. Về công tác quản lý trùng tu, tôn tạo còn chưa được thực hiện. Công tác tuyên truyền và phổ biến ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ di tích chưa tốt, chưa thường xuyên. Việc thực hiện các nội dung công tác bảo tồn mới chỉ giải quyết những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt, chưa xây dựng kế hoạch có quy mô tổng thể, lâu dài mang tính liên kết bền vững. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng thông qua di tích còn hạn chế, chưa thu hút được đối tượng thanh thiếu niên và cộng đồng địa phương.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Về cơ sở hạ tầng mới chỉ đáp ứng được đường giao thông đến chân di tích, tuy nhiên là đường bê tông nông thôn nên còn nhỏ, đang xuống cấp, hệ thống đường lên di tích chưa được xây dựng. Hệ thống điện, nước phục vụ cho hoạt động di tích cũng chưa có. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tại di tích cũng chưa có sự đầu tư, xây dựng. Các cơ sở phục vụ nhu cầu của khách du lịch chỉ được đáp ứng trong trung tâm huyện nhưng chất lượng vẫn chưa cao, chưa đa dạng.



g. Lối mở A Pa Chải



▪ Vị trí địa lý: Lối mở thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm huyện khoảng 56km về phía Tây.



▪ Xếp hạng: Hiện điểm lối mở A Pa Chải vẫn chưa được công nhận, xếp hạng là điểm tham quan, du lịch; chưa nâng cấp lên thành cửa khẩu.



▪ Mô tả: Khi đến đây, khách du lịch có thể tham quan, trải nghiệm và khám phá Chợ lối mở A Pa Chải giao thương với Chợ lối mở Long Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào các ngày mùng 3, 13, 23 dương lịch trong tháng; các bản văn hóa: A Pa Chải, Tá Miếu, Pờ Nhù Khò, Tả Kố Khừ... mang đậm bản sắc dân tộc Hà Nhì. Chính vì thế, nếu du khách đến trải nghiệm mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, có thể lưu lại vài ngày, ở Nhà khách của Đồn Biên phòng A Pa Chải hoặc homestay để khám phá chợ lối mở, thăm bản văn hóa, tìm hiểu đời sống, phong tục, ẩm thực của bà con Hà Nhì nơi đây.



Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 nên lối mở A Pa Chải - Long Phú hiện đang tạm dừng các hoạt động trao đổi hàng hóa giữa hai bên. Việc phía Trung Quốc xây dựng tường rào thép gai; cả hai lối mở chưa được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương; các vấn đề về an ninh chính trị đang có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng hoạt động cũng như khai thác tiềm năng du lịch của huyện.



▪ Hiện trạng sản phẩm du lịch: về phía chính quyền hiện chưa có hoạt động nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cho địa phương. Các hoạt động của khách du lịch hiện nay chủ yếu là đến tham quan, khám phá, trải nghiệm hệ thống chợ lối mở kết hợp với các địa điểm có bản làng văn hóa, mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, điểm cực Tây tổ quốc. Trước thực tế đó, trong thời gian tới khu vực lối mở có thể phát triển loại hình du lịch biên mậu, du lịch văn hóa cộng đồng.



▪ Hiện trạng quản lý: Điểm đến này hiện đang thuộc quản lý của UBND huyện Mường Nhé; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng A Pa Chải. Hoạt động du lịch tại đây hiện do Đồn Biên phòng A Pa Chải giám sát. Tuy nhiên sự tham gia của chính quyền địa phương huyện Mường Nhé đối với các hoạt động của khách du lịch tại đây chưa nhiều.



▪ Hiện trạng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng: Lối mở A Pa Chải hiện đã có quy hoạch để phát triển, nâng cấp lên cửa khẩu. Tuy nhiên hiện nay các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động du lịch chưa được đầu tư, xây dựng. Nhu cầu lưu trú, ăn uống của khách du lịch hiện đang được đáp ứng chủ yếu bởi Đồn Biên phòng A Pa Chải và người dân địa phương.



Nhìn chung, huyện Mường Nhé có tiềm năng và lợi thế về phát triển DLST, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch biên mậu, du lịch văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, để phát triển du lịch trên địa bàn huyện cần có thời gian và định hướng; cần giải quyết mọi vướng mắc về vấn đề đầu tư, an toàn, an ninh chính trị, sự hợp tác giữa các bên liên quan trong du lịch. Về tầm nhìn, Mường Nhé có thể trở thành điểm du lịch cấp tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.



7.2. Tuyến du lịch



Hiện nay, các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu xuất phát từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ đến các huyện, thị xã và các điểm du lịch, trong đó có 6 tuyến du lịch chính:



- Tuyến Điện Biên Phủ - Đèo Tằng Quái - Mường Ảng - Tuần Giáo - Đèo Pha Đin.



- Tuyến Điện Biên Phủ - Tuần Giáo - Tủa Chùa.



- Tuyến Điện Biên Phủ - Mường Nhé - A Pa Chải.



- Tuyến Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng.



- Tuyến Điện Biên Phủ - Mường Lay.



- Tuyến Điện Biên Phủ - Đền Hoàng Công Chất - Tây Trang.



Các tuyến du lịch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, các tỉnh vùng Tây Bắc đang được các doanh nghiệp lữ hành khai thác bằng đường bộ và đường hàng không. Nhìn chung, các tuyến du lịch còn chưa đa dạng và chưa kết nối hết được các điểm tham quan, điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các tuyến du lịch cũng chưa thực sự ấn tượng với du khách vì ngoài TP. Điện Biên Phủ các điểm trải nghiệm, loại hình du lịch và sản phẩm du lịch trên tuyến chưa đa dạng, hấp dẫn du khách. Ví dụ như khách đi huyện Mường Nhé, ngoài việc chinh phục cột mốc thì không có thêm điểm trải nghiệm nào để giữ chân (các điểm du lịch khác đều chưa phát triển hoặc đang trong quá trình hình thành). Do đó, để phát triển du lịch trên toàn tỉnh Điện Biên, việc đa dạng hóa các điểm trải nghiệm, loại hình du lịch, sản phẩm du lịch trên tuyến theo hướng chuyên nghiệp là rất quan trọng. Vì vậy, ngoài thành phố Điện Biên Phủ các huyện, thị xã cần chú trọng đầu tư xây dựng và hình thành các điểm du lịch, điểm tham quan hấp dẫn mới có thể giữ chân du khách lâu hơn.



8. Thực trạng sản phẩm du lịch


- Sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh: Các sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh là những sản phẩm trọng tâm, chủ đạo luôn được tỉnh Điện Biên tập trung khai thác dựa trên các lợi thế tiềm năng về lịch sử - tâm linh. Tỉnh đã và đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với khai thác giá trị lịch sử của di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm dựa trên các giá trị lịch sử như “Hành quân theo dấu chân Chiến sĩ Điện Biên”, “Hành quân theo chiến dịch”, “Du lịch xe đạp thồ”, “tải đạn”20... Một số chương trình du lịch lịch sử đặc trưng thu hút được sự quan tâm lớn từ khách du lịch như tour “Điện Biên - Những sắc màu văn hóa”, tour “Điện Biên Phủ - Thành Bản Phủ”,... Tuy nhiên, có thể thấy rằng các sản phẩm du lịch lịch sử còn chưa khai thác hết tiềm năng về du lịch lịch sử của tỉnh, nhiều địa điểm, di tích lịch sử chưa được khai thác như di tích Pú Vạp, nhà tù Lai Châu (thị xã Mường Lay), Hang Mường Tỉnh (huyện Điện Biên Đông), Di tích Pú Nhung (huyện Tuần Giáo),... Các sản phẩm du lịch lịch sử còn thiếu tính liên kết, chủ yếu tập trung ở khu vực TP. Điện Biên Phủ, chưa khai thác các điểm di tích lịch sử tiềm năng ở các huyện vùng cận.



- Sản phẩm du lịch bản sắc văn hóa dân tộc: Các sản phẩm du lịch bản sắc văn hóa dân tộc luôn được quan tâm, chú trọng phát triển dựa trên lợi thế về tài nguyên văn hóa các dân tộc ở Điện Biên. Tỉnh đã tập trung khai thác các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc trên địa bàn; mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch. Các tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể luôn được gìn giữ, phát huy như: di tích Thành Bản Phủ, thành Sam Mứn (huyện Điện Biên), tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông),... các lễ hội như: lễ hội Hoa Ban, lễ hội đua thuyền đuôi Én (thị xã Mường Lay), lễ hội Thành Bản Phủ (huyện Điện Biên), lễ hội Xuân Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ), lễ hội Xên Mường Thanh (huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ),... đã và đang tạo nên những sản phẩm du lịch văn hóa riêng biệt cho du lịch tỉnh Điện Biên. Nhìn chung các sản phẩm du lịch văn hóa khai thác các giá trị văn hóa dân tộc ở Điện Biên đã và đang được phát triển tương đối tốt, tuy nhiên tiềm năng du lịch văn hóa của tỉnh là rất lớn, cần được quan tâm phát triển đa dạng các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc trong thời gian tới.



- Sản phẩm du lịch khám phá cảnh quan thiên nhiên: Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như: hệ sinh thái hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng, hang động Pa Thơm, sông Nậm Rốm, cảnh quan lòng hồ thủy điện Sơn La, cảnh quan thiên nhiên tại huyện Tủa Chùa... đã và đang là các sản phẩm DLST trọng tâm mà tỉnh Điện Biên tập trung khai thác. Các hoạt động DLST, nghỉ dưỡng gắn với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ở các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh tạo nên sức hấp dẫn to lớn trong sản phẩm du lịch của tỉnh.



- Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe: Với lợi thế tiềm năng có nhiều khu khoáng nóng như U Va, Hua Pe, Bản Sáng... cùng nhiều hồ sinh thái lớn như: hồ Pe Luông (huyện Điện Biên), hồ Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ), hồ Noong U (huyện Điện Biên Đông),... các sản phẩm được khai thác chủ yếu là các sản phẩm khoáng nóng, sinh thái đã thu hút được người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe còn chưa đặc sắc, thiếu tính đột phá, chưa có sức cạnh tranh với các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe của các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.



- Các sản phẩm du lịch khác: Bên cạnh các sản phẩm du lịch chính, hiện nay tỉnh đã và đang quan tâm, phát triển các loại hình du lịch khác, góp phần đa dạng hóa làm phong phú hơn các chương trình du lịch để tăng cường thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách như: Du lịch biên giới gắn với du lịch mua sắm, quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, ngã ba biên giới A Pa Chải; Du lịch sinh thái gắn với hồ nước Pá Khoang; Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với các khu khoáng nóng như U Va; Du lịch mạo hiểm khám phá rừng Mường Phăng và các đỉnh núi cao; Du lịch thương mại, công vụ, du lịch thăm thân, v.v.



9. Thực trạng dịch vụ du lịch



- Dịch vụ lưu trú: Hiện nay, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có 210 cơ sở với 2.846 buồng/5.190 giường, trong đó có 29 khách sạn, 155 nhà nghỉ, 06 homestay, còn lại là nhà khách. Hệ thống cơ sở lưu trú chủ yếu là khách sạn và nhà nghỉ chiếm đến 87,6%. Dịch vụ lưu trú ở tỉnh Điện Biên cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, từ các dịch vụ lưu trú khách sạn (1-3 sao), các nhà nghỉ, homestay du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở lưu trú chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Điện Biên Phủ, ở các huyện, thị xã khác thì hệ thống cơ sở lưu trú còn tương đối ít, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của khách du lịch khi đến Điện Biên. Trong thời gian tới, ngành du lịch Điện Biên cần quan tâm phát triển dịch vụ lưu trú với các tiện nghi, tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, đặc biệt là các huyện, thị xã giàu tiềm năng du lịch.



- Dịch vụ ẩm thực: Điện Biên không chỉ nổi tiếng với di tích lịch sử cách mạng, mà còn đặc biệt nổi tiếng với văn hóa ẩm thực địa phương phong phú. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 118 nhà hàng, cơ sở ăn uống với quy mô tối đa 5129 bàn. Các món ăn được phục vụ đặc sắc và hấp dẫn chủ yếu sử dụng các nguyên liệu của địa phương như: cá sông, rau rừng, măng rừng, thịt lợn bản,... được chế biến theo phương thức truyền thống của người Thái, giá cả hợp lý được niêm yết công khai. Nhìn chung, dịch vụ ăn uống ở tỉnh Điện Biên cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, góp phần tạo ra nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực, văn hóa dân tộc trong hoạt động du lịch.



- Dịch vụ vận chuyển: Dịch vụ vận chuyển ở Điện Biên cơ bản đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của khách du lịch đến Điện Biên như dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường thủy, đường hàng không, về dịch vụ vận chuyển đường bộ, có 4 hãng taxi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh như: Taxi Mai Linh, Taxi Hoa Ban Điện Biên, Taxi Him Lam Điện Biên, Taxi Xuân Long Điện Biên. Ngoài ra còn 02 tuyến xe buýt đang hoạt động gồm tuyến 01 Điện Biên - Mường Ảng, tuyến 02 Điện Biên - Tuần Giáo cùng với hệ thống xe khách liên tỉnh, liên huyện thông suốt kết nối các địa phương trong tỉnh. Về dịch vụ vận chuyển bằng đường thủy, du khách có thể sử dụng các dịch vụ tham quan bằng đường thủy trên sông Đà tại thị xã Mường Lay, du lịch đường thủy tại huyện Mường Chà, tại lòng hồ Nậm Khăm, huyện Nậm Pồ. Về dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không, du khách có thể tiếp cận Điện Biên bằng đường hàng không với các tuyến Hà Nội - Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh - Điện Biên được khai thác bởi hãng hàng không Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hạ tầng giao thông ở một số khu, điểm du lịch còn hạn chế nên các phương tiện gặp nhiều khó khăn, điều này cần được chính quyền địa phương quan tâm trong phát triển hạ tầng giao thông thuận lợi trong tiếp cận các điểm du lịch trên địa bàn.



- Dịch vụ mua sắm: Hiện nay, hoạt động mua sắm cũng tương đối phát triển ở Điện Biên, các mặt hàng được du khách ưa thích là sản phẩm thổ cẩm, các sản phẩm OCOP như: mật ong Chà Nưa, bánh Chí Chọp, bánh Khẩu Xén, Trà Shan Tuyết P.H.14,... Tỉnh Điện Biên chủ động phát triển các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của địa phương, điều này góp phần quan trọng trong phát triển hoạt động mua sắm và hoạt động du lịch nói chung trên địa bàn.



- Dịch vụ vui chơi giải trí: Hiện nay, hoạt động vui chơi giải trí đã và đang được quan tâm, phát triển ở tỉnh Điện Biên. Theo thống kê, tỉnh có khoảng 15 địa điểm vui chơi giải trí tập trung ở một số huyện và thành phố như: thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên Đông, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo với một số địa điểm vui chơi hấp dẫn như Đào Viên Sơn, Tằng Quái Park, Pha Đin Pass,... Việc phát triển dịch vụ vui chơi giải trí này cũng góp phần quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo nên những trải nghiệm thú vị, hành trình đa dạng hơn cho khách du lịch khi đến với tỉnh Điện Biên.



- Dịch vụ khác: Ngoài các dịch vụ cơ bản kể trên, ở Điện Biên còn phát triển các dịch vụ khác như dịch vụ chăm sóc sức khỏe gắn với các khu khoáng nóng như khoáng nóng U Va, dịch vụ tham quan, dịch vụ đêm tại TP Điện Biên Phủ,... Tuy nhiên các dịch vụ này chưa thực sự phát triển mạnh, do vậy mà tỉnh Điện Biên cần có những chính sách thúc đẩy các dịch vụ bổ sung nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, đồng thời mang lại những lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương.



Nhìn chung, tỉnh Điện Biên bước đầu đã phát triển các dịch vụ cơ bản như dịch vụ cơ sở lưu trú, ẩm thực, mua sắm,... đã và đang đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, các dịch vụ chất lượng, mang tính đột phá chưa được phát triển, bên cạnh đó các dịch vụ bổ sung khác cũng chưa phát triển như dịch vụ vui chơi giải trí về đêm, dịch vụ văn hóa, văn nghệ,... Đây là điểm yếu bởi dịch vụ du lịch hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến với Điện Biên. Kết quả điều tra cũng cho thấy các dịch vụ này phần lớn tập trung ở TP. Điện Biên Phủ còn tại các địa phương khác khá hạn chế, khách đến đây cũng chỉ tham quan một số điểm, chụp ảnh check-in rồi về và gần như không có dịch vụ để trải nghiệm, thưởng thức và tiêu tiền. Do vậy, trong thời gian tới, để phát triển hoạt động du lịch, tỉnh Điện Biên cần có những chính sách thúc đẩy phát triển các dịch vụ bổ sung giúp gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch và nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.



10. Thực trạng kết quả kinh doanh du lịch giai đoạn 2016 - 2020



10.1. Về khách du lịch



- Về số lượng khách du lịch: Giai đoạn 2016 - 2019 lượt khách tăng đều qua các năm, tốc độ tăng trưởng khách du lịch của tỉnh đạt mức khá. Năm 2016 đạt 480.000 lượt khách, đến năm 2019 tăng lên 845.000 lượt khách (gấp 1,76 lần năm 2016). Tuy nhiên, đến năm 2020, lượng khách còn 351.000 lượt, giảm 58,46% so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.


Biểu đồ 5: Hiện trạng khách du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020
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Có thể thấy rằng, lượng khách du lịch đến tỉnh Điện Biên liên tục tăng qua các năm từ năm 2016 đến năm 2019. Tuy nhiên, lượng khách du lịch còn tương đối thấp so với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Cụ thể trong năm 2019, tỉnh Điện Biên đón được 845 nghìn lượt khách, thì Lào Cai đón được 5,1 triệu lượt khách, Sơn La đón được 2,5 triệu lượt khách, Hoà Bình là 3,1 triệu lượt khách, Hà Giang là 1,4 triệu lượt khách. Điều này, cho thấy vai trò của du lịch Điện Biên trong khu vực Tây Bắc còn hạn chế, các điểm đến chưa thực sự hấp dẫn, chưa thu hút được khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch từ các thị trường lớn, khách du lịch quốc tế. Đây là điểm yếu cần quan tâm nhằm xây dựng định hướng, chiến lược trong phát triển hoạt động du lịch, hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc.



- Về thị trường khách du lịch:



+ Khách du lịch nội địa: Khách nội địa vẫn là nguồn khách chủ đạo của tỉnh, chiếm hơn 80%. Khách du lịch nội địa đến Điện Biên chủ yếu từ thị trường Hà Nội và từ các địa phương lân cận như Sơn La, Hòa Bình... Mục đích của khách du lịch là tham quan các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng đặc biệt là di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tham quan cảnh đẹp, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Bắc... Trong giai đoạn 2016 - 2020, lượng khách du lịch nội địa tương đối ổn định, tăng dần qua các năm, tuy nhiên, số lượng khách còn hạn chế, mức chi tiêu của khách thấp, thời gian lưu trú ngắn và ít các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách du lịch.



+ Khách du lịch quốc tế: Khách quốc tế chiếm tỷ lệ thấp (dưới 20%) nhưng tăng dần qua các năm. Như vậy, Điện Biên đang dần tiếp cận hơn thị trường khách quốc tế.



Biểu đồ 6: Cơ cấu khách du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020
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Như vậy, lượng khách du lịch tăng trưởng đều qua các năm, thị trường khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh trong khi thị trường khách quốc tế tương đối thấp. Trong thời gian tới, việc đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch nhằm thu hút khách du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Phát triển các sản phẩm du lịch mới, dịch vụ mới, hấp dẫn và mới lạ chắc chắn sẽ là chìa khoá để gia tăng lượng khách đến Điện Biên cả thị trường khách nội địa và quốc tế trong thời gian tới.



10.2. Về doanh thu du lịch



Cùng với sự tăng trưởng tích cực về khách du lịch, tổng thu từ du lịch của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2019 cũng tăng lên đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 25%/năm. Năm 2016, tổng thu từ du lịch của tỉnh Điện Biên chỉ đạt 710 tỉ đồng, đến năm 2019 đã vượt ngưỡng nghìn tỉ đồng, đạt 1.366 tỉ đồng (gấp 1,9 lần năm 2016). Riêng năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, lượng khách sụt giảm mạnh nên tổng thu từ du lịch chỉ đạt 575 tỉ đồng, giảm 58% so với năm 2019, thấp hơn tổng thu của năm 2016. Tổng thu từ du lịch của Điện Biên chiếm tỉ lệ thấp so với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (chiếm 3,82% tổng thu du lịch) và chiếm 0,18% của cả nước21 năm 2019.


Biểu đồ 7: Doanh thu du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
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Nhìn chung, tổng thu từ du lịch tỉnh Điện Biên thời gian qua vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân là do số lượng khách lưu trú không nhiều, số ngày lưu trú của khách còn thấp; khách du lịch đến Điện Biên chủ yếu là khách nội địa với mục đích công vụ, tham quan, nghiên cứu khoa học nên khả năng chi trả không cao; khách du lịch quốc tế có khả năng chi trả cao thì lại đến với số lượng còn hạn chế. Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc triển khai các hoạt động thu hút khách du lịch, tỉnh Điện Biên cần đặc biệt chú trọng đến việc gia tăng doanh thu từ du lịch bằng nhiều cách thức khác nhau như thu hút thị trường khách chi trả cao, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, xây dựng phát triển đa dạng các dịch vụ du lịch và dịch vụ bổ sung khác, v.v.



11. Thực trạng xúc tiến, quảng bá du lịch



Trong những năm qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch luôn được tỉnh Điện Biên quan tâm, chỉ đạo và có những định hướng chiến lược trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh. Theo đó, tỉnh Điện Biên xác định trọng tâm tuyên truyền chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch, giới thiệu quảng bá các điểm tham quan, các hoạt động du lịch, đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao và các ngày hội khác của tỉnh được tổ chức hàng năm gắn với giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, vẻ đẹp vùng đất và con người Điện Biên; các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc - Thái Lan và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tìm hiểu và tham gia liên kết phát triển thị trường, xúc tiến các hoạt động đầu tư cho du lịch; đồng thời góp phần tuyên truyền quảng bá thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Điện Biên.



Tỉnh Điện Biên đã tích cực tổ chức truyền thông quảng bá thông qua nền tảng số, internet, mạng xã hội, các phương tiện truyền thống, thông tin đại chúng như svhttdldienbien.gov.vn và dulichdienbien.vn với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung quảng bá du lịch của Điện Biên tập trung phản ánh các hoạt động văn hóa: Phong tục tập quán, các di sản vật thể và phi vật thể, các lễ hội truyền thống trong tỉnh; Đồng thời quảng bá các điểm đến, sự kiện văn hóa thể thao du lịch của tỉnh trên trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, địa phương. Quảng bá trên hệ thống màn hình điện tử (Led) ngoài trời tại Sân Hành lễ tượng đài chiến thắng, Quảng trường 7/5, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang với hơn 2.000 buổi quảng bá, giới thiệu thông tin, hình ảnh, sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh; Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên fanpage “Lễ hội Hoa Ban Điện Biên”; fanpage “Du lịch Điện Biên - Dienbien Tourism” tiếp cận, thu hút được hàng trăm nghìn lượt tương tác.



Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện trên 4.430 tin bài, phóng sự về công tác du lịch bằng ba thứ tiếng Việt, Thái, Mông; thực hiện 09 chương trình truyền hình trực tiếp về Lễ hội Hoa Ban, sự kiện Hoa Anh Đào. Tổ chức trên 43 hoạt động tham gia giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Điện Biên tại các sự kiện, hội chợ du lịch, lễ hội, liên hoan ẩm thực trong nước gồm: Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội VITM, Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh ITE, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc, Hội chợ Du lịch Tây Bắc, Liên hoan làng nghề Hà Nội22, v.v.



Công tác phối hợp xúc tiến, quảng bá du lịch, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào được quan tâm. Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã rất tích cực phối hợp với các đài truyền hình, hãng thông tấn trong nước trong quảng bá, xúc tiến du lịch như phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV), truyền hình An ninh Nhân dân (ANTV), các nhà mạng như Viettel, VNPT, Mobifone Điện Biên, v.v thực hiện sản xuất các chương trình, video giới thiệu quảng bá về tài nguyên du lịch, văn hóa truyền thống, ẩm thực các dân tộc trên địa bàn tỉnh.



Tuy nhiên, một trong những điểm yếu đối với lĩnh vực truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch của Điện Biên là chưa có bộ nhận diện thương hiệu du lịch mới như logo, khẩu hiệu, các sản phẩm quà tặng mang dấu ấn Điện Biên, v.v. Mặt khác, mỗi huyện đều sở hữu những đặc trưng du lịch riêng và cần thiết xây dựng bộ nhận diện thương hiệu khác biệt nhưng hoạt động này vẫn chưa được đẩy mạnh. Trên thực tế, do chưa có bộ nhận diện thương hiệu nên mặc dù đã xác định được điểm nhấn, dấu ấn trong phát triển du lịch nhưng từng địa phương nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung vẫn chưa hoàn toàn định vị được hình ảnh của mình đối với khách du lịch.



Nhìn chung, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh Điện Biên đã được thực hiện tương đối tốt trong thời gian vừa qua. Xúc tiến, quảng bá du lịch có trọng tâm, chiều sâu được thực hiện trên nhiều phương diện như truyền thông truyền thống, truyền thông hiện đại qua báo đài, mạng xã hội, cùng các cơ chế phối hợp liên kết vùng và quốc tế trong quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm tạo ra nhiều cơ hội trong thu hút khách du lịch đến Điện Biên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, tỉnh cần có những tăng cường công tác thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, đầu tư nhắm đến thị trường giàu tiềm năng như thị trường Trung Quốc và thị trường các nước ASEAN, có cơ chế phối hợp, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch với các tỉnh vùng Tây Bắc, khu vực ASEAN và quốc tế. Đặc biệt, tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng bộ nhận diện thương hiệu nhằm khẳng định được vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch cả nước và trên thế giới.



12. Thực trạng liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế



12.1. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch quốc tế



Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Điện Biên đã tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch quốc tế, phối hợp với các nước trong khu vực ASEAN như Lào, Thái Lan. Tỉnh Điện Biên đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch như Biên bản ghi nhớ (MOU) về cơ chế hợp tác và hội nhập du lịch bền vững với các tỉnh Bo Kẹo, Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, Luông Pha Bang, Xay Nhạ Bu Ly (CHDCND Lào), châu Xishuangbanna (Trung Quốc), tỉnh Sơn La (Việt Nam), tỉnh Chiềng Rai, Chiềng Mai (Thái Lan).



Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Điện Biên tập trung đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với nước bạn Lào. Tỉnh đã phối hợp với các tỉnh Bắc Lào trong hoạt động tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức liên kết, hợp tác phát triển du lịch, trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc với các tỉnh Luông Pha Băng (CHDCND Lào). Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác trong việc bồi dưỡng thực tế với các công chức, viên chức ngành văn hóa, du lịch của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào.



12.2. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước



Đối với công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh... đặc biệt là sự hợp tác với các tỉnh Tây Bắc mở rộng, một số hoạt động liên kết, hợp tác của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc mở rộng trong việc xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch. Cụ thể một số hoạt động liên kết, hợp tác của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc mở rộng:



+ Tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch, hội chợ, sự kiện lớn về du lịch như: Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội; Hội chợ Du lịch Quốc tế (ITE) thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan làng nghề Hà Nội; Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam...



+ Phối hợp với các tỉnh Tây Bắc tổ chức đón tiếp và xây dựng chương trình làm việc với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, Doanh nghiệp du lịch các tỉnh Phong Sa Ly, U Đôm Xay, Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào).



+ Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức đón đoàn khảo sát sản phẩm du lịch các tuyến, điểm dọc sông Đà tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.



+ Duy trì liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng trong việc xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch; Ký các Biên bản thỏa thuận về Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hà Giang (2012). Tổ chức xây dựng chương trình xúc tiến du liên kết quảng bá du lịch với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng (2016); Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Du lịch Hà Nội năm 2017.



Như vậy, có thể thấy công tác liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên được thực hiện, triển khai hiệu quả trong nước và quốc tế. Tỉnh Điện Biên đã luôn chủ động trong thực hiện các chương trình nghiên cứu, hợp tác trong phát triển các hoạt động du lịch của địa phương, cơ chế liên kết, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và các tỉnh Bắc Lào và Trung Quốc. Việc thực hiện tương đối hiệu quả công tác liên kết, hợp tác sẽ mang lại nhiều động lực lớn trong phát triển hoạt động du lịch, thu hút khách du lịch từ các thị trường giàu tiềm năng trong nước, khu vực và quốc tế. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tổ chức liên kết với các địa phương trong nước như Thủ đô Hà Nội, mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch của cả nước như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch liên kết xây dựng các chương trình du lịch kết nối với tỉnh Điện Biên. Ngoài ra, tỉnh Điện Biên cần tận dụng cơ hội hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh khôi phục, mở cửa ngành du lịch Việt Nam từ ngày 15/3/2022 để liên kết mở rộng thị trường với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, Vân Nam Trung Quốc để thu hút khách du lịch từ các thị trường giàu tiềm năng.



IV. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Điểm mạnh



- Tài nguyên đa dạng, phong phú:



+ Tỉnh Điện Biên có tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa đa dạng và phong phú vùng Tây Bắc. Tỉnh sở hữu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nơi gắn liền với chiến thắng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Quần thể bao gồm 45 điểm di tích, trong đó có 32 di tích nằm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 9 điểm nằm trên huyện Điện Biên và 3 điểm nằm trên huyện Tuần Giáo. Do đó, đây là lợi thế rất lớn để tỉnh Điện Biên phát triển loại hình du lịch du lịch lịch sử, du lịch về nguồn, du lịch sinh thái và các sản phẩm du lịch đặc trưng mà hiếm địa phương nào trong khu vực Tây Bắc và cả nước có được.



+ Tỉnh Điện Biên cũng là địa phương có nhiều di sản vật thể và phi vật thể với 29 di sản vật thể đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, 13 di sản văn hóa phi vật thể đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, tạo nên nguồn tài nguyên du lịch văn hóa to lớn cho phát triển hoạt động du lịch của địa phương, đây cũng là lợi thế lớn để tỉnh Điện Biên tập trung khai thác và phát huy thông qua các hoạt động du lịch văn hóa, DLCĐ,v.v.


+ Điện Biên được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ từ các dãy núi cao (đỉnh Pú Tó Cọ 1700m, đỉnh Pu Đen Đinh 1.886m,...), các cao nguyên rộng lớn như cao nguyên Tả Phìn (huyện Tủa Chùa), cao nguyên A Pa Chải (huyện Mường Nhé), sông suối (sông Đà, sông Mã, sông Mekong) đến các hang động kỳ bí như hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè (huyện Tủa Chùa), hang Huổi Cang - Huổi Đáp (huyện Mường Chà), hang Pa Thơm (huyện Điện Biên), hang Thẩm Púa (huyện Tuần Giáo),..., tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển hoạt động DLST, du lịch mạo hiểm dựa trên lợi thế về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của tỉnh.



+ Trên địa bàn tỉnh có nhiều các lễ hội văn hóa dân tộc còn gìn giữ được tính nguyên bản và độc đáo mang màu sắc văn hóa rất riêng của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên như: Lễ hội Bun Huột Nặm của người Lào, Tết Nào Pê Chầu của người Mông Đen, Lễ hội Pang Phoóng của người Kháng, Lễ hội Tết hoa của người Cống, Lễ hội Gạ Ma Thú của người Hà Nhì,... đây cũng là lợi thế để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch văn hóa, du lịch lễ hội trở thành sản phẩm đặc sắc, riêng biệt của tỉnh.



+ Các mỏ nước khoáng nóng là điểm thuận lợi giúp tỉnh Điện Biên phát triển mạnh mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh. Trong giai đoạn tới cần tập trung phát triển 2 mỏ nước khoáng nóng Hua Pe và U Va theo hướng chuyên nghiệp, khép kín (khu nghỉ dưỡng và khu chăm sóc sức khỏe, khu ngâm tắm chữa bệnh, khu ẩm thực truyền thống, v.v.).



- Vị trí địa lý: Điện Biên là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc, với vị trí nằm ở ngã 3 biên giới và là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với Lào và Trung Quốc, mở ra cơ hội thuận lợi trong kết nối phát triển du lịch vùng Tây Bắc, Việt Nam và kết nối giao thương quốc tế với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.



- Đa dạng văn hóa các dân tộc: Điện Biên là nơi cư trú của 19 dân tộc anh em như Thái, Mông, Kinh, Cống, Hà Nhì,.. . mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng gắn với văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống,... Điện Biên cũng là tỉnh có nhiều lễ hội văn hóa dân tộc đặc sắc như: Lễ hội thành Bản Phủ, Lễ cầu mưa dân tộc Cống, Lễ hội Tết cơm mới của người La Hủ, Lễ cúng bản tại di tích tháp Mường Luân (huyện Điện Biên Đông,...) đây là một thế mạnh trong phát triển du lịch lễ hội, du lịch cộng đồng của tỉnh Điện Biên mà ít địa phương khác có được.



- Đầu tư cơ sở hạ tầng: Tính đến thời điểm hiện tại Điện Biên là tỉnh duy nhất vùng Tây Bắc có sân bay, đây là lợi thế quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch của tỉnh so với các tỉnh khác trong vùng. Điều này giúp Điện Biên tiếp cận với các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước dễ dàng hơn so với tỉnh khác, trong đó 2 đầu cầu kinh tế phát triển nhất là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đã mở đường bay trực tiếp tới Điện Biên. Trong tương lai, sau khi nâng cấp sân bay tỉnh Điện Biên chắc chắn sẽ có cơ hội đón nhiều du khách hơn nữa.



- Cơ chế chính sách: Hiện nay, các chính sách ưu tiên phát triển ngành du lịch ở Điện Biên nhận được sự quan tâm từ Trung ương đến địa phương như Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh, Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 31/NQ/TU ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... đã và đang mang lại những cơ chế thuận lợi cho phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.



- Có các cửa khẩu Quốc tế và Cửa khẩu quốc gia, lối mở: Việc có các cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu quốc gia, lối mở với hai nước Lào và Trung Quốc tạo thuận lợi trong giao thương phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là điểm mạnh trong phát triển hoạt động du lịch, phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với các cửa khẩu như Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc, lối mở Si Pa Phìn, lối mở Nậm Đích, lối mở A Pa Chải.



2. Điểm yếu



- Hệ thống đường giao thông chưa thuận lợi: Tỉnh Điện biên có địa hình tương đối phức tạp, ảnh hưởng đến xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông của tỉnh. Hiện nay, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, liên huyện đã xuống cấp và chưa được đầu tư gây những cản trở trong việc tiếp cận các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Một số nơi có nhiều cảnh quan đẹp, văn hóa độc đáo như huyện Tủa Chùa, Mường Nhé nhưng lại khó tiếp cận, khá hạn chế để đón khách du lịch. Vì vậy, việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường để liên thông các điểm du lịch với nhau trong thời gian tới rất cần được quan tâm và thực hiện sớm.



- Cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ du lịch chưa phát triển đồng bộ: Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ du lịch bao gồm hệ thống cơ sở lưu trú, hệ thống nhà hàng, cơ sở ăn uống, vui chơi giải trí,... từng bước phát triển ở Điện Biên tuy nhiên còn chưa đồng bộ, phân bố chưa đồng đều chủ yếu tập trung ở TP. Điện Biên Phủ còn các huyện khác còn rất yếu và thiếu. Do đó, nếu không sớm được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường giao thông sẽ gây nhiều khó khăn trong việc đón tiếp và giữ chân du khách ở lại lâu hơn với Điện Biên.



- Chưa có nhà đầu tư lớn, có năng lực, tiềm lực tài chính:



+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa nhiều có nhà đầu tư lớn, có năng lực, tiềm lực tài chính đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đây là một hạn chế và nguyên nhân chính dẫn đến việc phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch tỉnh Điện Biên trong thời gian vừa qua chưa hấp dẫn, chưa đột phá và chưa chuyên nghiệp. Do đó, để phát triển Điện Biên hướng tới là Trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, việc mời gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân có năng lực, tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực du lịch là rất quan trọng và cần thiết.



+ Có ít doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành trên địa bàn trong giai đoạn vừa qua dẫn đến việc thúc đẩy và phát triển mạnh các tour, tuyến chưa thực sự phát triển ở tỉnh Điện Biên, chưa tạo dựng được nhiều sản phẩm và cung cấp nguồn khách ổn định đến Điện Biên.



- Du lịch chưa mang tính liên kết vùng: Mặc dù nằm trong khu vực Tây Bắc với nguồn tài nguyên tự nhiên, văn hóa phong phú và đa dạng nhưng sản phẩm du lịch Điện Biên còn mờ nhạt, thiếu tính liên kết với các địa phương khác trong khu vực và các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Do đó, tỉnh Điện Biên cần quan tâm, chú trọng hơn nữa trong thời gian tới.



- Tiếp cận thị trường khách du lịch chưa đa dạng: Trong nhiều năm qua, thị trường khách du lịch đến Điện Biên chủ yếu là thị trường khách quốc tế bao gồm (khách Pháp là chủ yếu), khách nội địa (chủ yếu là khách cựu chiến binh) do vậy việc tiếp cận các thị trường khách du lịch tiềm năng khác như khách trẻ tuổi, khách Châu Âu, Châu Mĩ, khách Đông Nam Á còn nhiều hạn chế cần được tỉnh quan tâm, xúc tiến và kết nối với các thị trường khách giàu tiềm năng này.



- Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng: Hiện nay, phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên còn chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng của tỉnh về tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa. Các sản phẩm du lịch chưa khai thác được các giá trị của tài nguyên du lịch, chưa mang tính đột phá và bản sắc riêng biệt để tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch.



- Nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế và yếu: Với sự phát triển ngày càng nhanh chóng của ngành du lịch, nguồn nhân lực du lịch ở tỉnh Điện Biên còn hạn chế và chưa đáp ứng được cho hoạt động du lịch tại địa phương. Lực lượng lao động du lịch có trình chuyên môn, nghiệp vụ hiện tập trung phần lớn tại thành phố, trong khi các huyện, thị xã trên địa bàn đều yếu và thiếu. Đây cũng là lý do trong những năm qua ngành du lịch tỉnh Điện Biên chưa thể phát triển xứng tầm với những lợi thế sẵn có.


- Sản phẩm du lịch chưa đa dạng và chưa đặc thù: Ngoài sản phẩm về du lịch lịch sử - tâm linh đã được định hình rõ nét thì các sản phẩm du lịch khác như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng khá mờ nhạt và chưa hấp dẫn du khách. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa xác định được trọng tâm để phát triển và chưa có nhiều khác biệt so với sản phẩm du lịch của các tỉnh khác.



- Các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống đang dần bị mai một: Nhiều giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Điện Biên (lễ hội truyền thống, kiến trúc, phong tục tập quán,...) đang đứng trước nguy cơ bị mai một dần, đây cũng là hạn chế trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và công tác phát triển hoạt động DLCĐ của tỉnh Điện Biên.



- Công tác quản lý du lịch gặp nhiều khó khăn: Công tác quản lý du lịch còn gặp nhiều khó khăn, việc đánh giá, quản lý các hoạt động du lịch chưa hiệu quả do nhiều yếu tố khách quan, dẫn tới nhiều cơ sở kinh doanh du lịch chưa được quản lý, phát triển tự phát chưa chuyên nghiệp gây nên nhiều ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách du lịch đến Điện Biên.



- Nhiều di tích lịch sử xuống cấp và chưa được trùng tu kịp thời: Việc có nhiều di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, tuy nhiên do không được trùng tu thường xuyên nên các di tích luôn trong tình trạng xuống cấp nhanh chóng như Di tích lịch sử cấp tỉnh Pú Vạp (Mường Lay), Di tích lịch sử cấp tỉnh Đồn Pháp (Mường Nhé), một số di tích danh lam như Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp, Hang Thảm Khến,... chưa được đầu tư, tôn tạo một cách hiệu quả.



- Nhận thức của cộng đồng về du lịch còn hạn chế: Nhận thức về du lịch và tầm quan trọng trong phát triển du lịch của cộng đồng người dân, doanh nghiệp ở nhiều vùng, thôn, bản còn tương đối hạn chế, do vậy ảnh hưởng đến việc thu hút sự cộng đồng tham gia vào phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.



3. Cơ hội



- Xu hướng du lịch nội địa đang phát triển: Sau hơn một năm ảnh hưởng bởi Covid-19, Việt Nam đang xây dựng hình ảnh quốc gia an toàn, trong đó ngành du lịch cũng có bước tiến triển, xu hướng du lịch của khách Việt có sự thay đổi. Theo khảo sát thực hiện vào quý I năm 2021 có hơn 80% khách Việt chọn du lịch nội địa, 70% đặt chỗ nghỉ trong 5 ngày, 88% sẽ ở khách sạn hoặc resort. Tổng lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt (tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19). Chỉ tiêu về đón khách du lịch nội địa của năm 2022 đã được hoàn thành ngay trong 6 tháng đầu năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt 265 nghìn tỉ đồng và sự bùng nổ của thị trường du khách nội địa đóng góp phần lớn vào doanh thu của ngành du lịch. Vì vậy, đây là cơ hội rất lớn để tỉnh Điện Biên phát triển đột phá ngành du lịch trong giai đoạn tới.



- Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn: Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của ngành du lịch toàn cầu sau đại dịch Covid-19, Việt Nam được biết đến như một điểm đến an toàn, hấp dẫn hàng đầu khu vực và trên thế giới, mở ra cơ hội lớn trong phát triển du lịch ở các địa phương trong đó có tỉnh Điện Biên. Do đó, đây là cơ hội rất mở cho tỉnh Điện Biên gây dựng hình ảnh với Slogan “Điện Biên - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”, “Điện Biên - Nụ cười Tây Bắc”.



- Du lịch Việt Nam đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng: Kinh tế du lịch đã và đang chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Đối với nước ta, lợi ích ngành kinh tế du lịch mang lại là rất lớn, không chỉ dưới góc độ đóng góp vào GDP, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, mà nó còn là phương thức để kết nối - giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu và toàn diện trong các mối quan hệ song phương, đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và những vấn đề chung hướng tới mục tiêu thiên niên kỉ có tác động thúc đẩy sự phát triển kinh tế du lịch Việt Nam. Vì vậy, từ Trung ương đến nhiều địa phương trong cả nước đều định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng, đây là cơ hội để tỉnh Điện Biên tận dụng các chính sách hỗ trợ từ Trung ương trong phát triển ngành du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới.



- Xu hướng phát triển kinh tế biên giới đang trở nên phổ biến ở Việt Nam: Sự phát triển mạnh kinh tế biên giới ở Việt Nam trong những năm gần đây như tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh,... cho thấy cơ hội để Điện Biên phát triển kinh tế biên giới gắn với giao thương hàng hóa giữa Việt Nam - Lào - Trung Quốc, đồng thời phát triển du lịch thông qua hệ thống cửa khẩu như Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Pốc, lối mở A Pa Chải.



- Dễ tiếp cận khách du lịch từ miền Nam, miền Trung và Miền Bắc: Do có cảng hàng không Điện Biên Phủ duy nhất vùng Tây Bắc đến thời điểm hiện tại nên Điện Biên dễ dàng tiếp cận với khách du lịch từ miền Nam, miền Trung và Miền Bắc. Đây là cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường khách trong nước một cách nhanh và tiện lợi nhất. Hiện nay, chỉ mất khoảng hơn 2h bay là khách du lịch từ Sài Gòn có thể đến Điện Biên còn du khách từ Hà Nội mất khoảng 1h bay. Trong tương lai khi sân bay Điện Biên Phủ được nâng cấp sẽ tiếp cận được gần như tất cả các sân bay trong nước và đây thực sự là cơ hội để phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong tương lai.


- Môi trường pháp lý ngày càng thuận lợi cho phát triển du lịch: Hệ thống pháp luật đang từng bước được hoàn thiện mà điển hình là sự ra đời của Luật Du lịch năm 2017 đã mở rộng hành lang pháp lý cho hoạt động du lịch. Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nhiều chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch là những cơ hội thuận lợi để phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên.



- Chính sách mở cửa, hội nhập của Việt Nam: Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định và thoả thuận về miễn thị thực với nhiều nước trên thế giới, mở đường bay quốc tế,... là những chính sách thúc đẩy phát triển du lịch của nước ta, đồng thời cũng là cơ hội để các địa phương phát triển du lịch trong đó có tỉnh Điện Biên.



- Đời sống chính trị xã hội của đất nước ổn định: Việt Nam có chế độ chính trị ổn định, an ninh đảm bảo, đất nước và con người thân thiện, mến khách là những yếu tố thu hút khách du lịch quốc tế. Do vậy, đây là cơ hội lớn để ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Điện Biên nói riêng phát triển trong giai đoạn tới.



- Sự quan tâm từ các nhà đầu tư tiềm năng: Việc đầu tư phát triển hạ tầng và hoạt động du lịch của tỉnh Điện Biên đã và đang thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng như tập đoàn SunGroup, VinGroup, Hải Phát Invest, Flamingo,... đây là cơ hội lớn để địa phương tận dựng phát triển các dự án, siêu dự án về hạ tầng và phát triển khu, điểm du lịch trọng điểm.



4. Thách thức



- Dịch bệnh Covid: Trong giai đoạn 2020 - 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung khiến hoạt động du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Lượng khách và doanh thu từ hoạt động du lịch giảm đáng kể so với trước khi có dịch; các lễ hội, ngày hội bị dừng tổ chức hoặc thu nhỏ quy mô; một số cơ sở, đơn vị đã phải đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động trong thời điểm dịch bùng phát, v.v. Vì vậy, để giảm thiểu thách thức từ dịch bệnh tỉnh Điện Biên cần chuẩn bị các phương án sẵn sàng đối phó hiệu quả để giảm thiểu tối đa đến kinh tế, xã hội và môi trường của tỉnh.



- Biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường của tỉnh Điện Biên đồng thời gây nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán,... ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, gìn giữ các tài nguyên du lịch của tỉnh Điện Biên.



- Sự cạnh tranh trong du lịch: Cạnh tranh trong phát triển điểm đến du lịch là khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Điểm du lịch nào đẹp, dễ tiếp cận, cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tốt, loại hình và sản phẩm du lịch hấp dẫn chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều khách du lịch. Do đó, nhằm gia tăng sự cạnh tranh trong du lịch, tỉnh Điện Biên cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch, thông điệp du lịch rõ ràng, các loại hình, sản phẩm và dịch vụ du lịch cần có tính cạnh tranh cao, hấp dẫn và tiếp cận được đa dạng khách hàng. Có như vậy tỉnh Điện Biên mới gia tăng sự cạnh tranh trong du lịch và hấp dẫn khách du lịch trong khu vực Tây Bắc, cả nước và quốc tế.



- Nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng: Nền kinh tế thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng về sức khỏe tồi tệ nhất trong 90 năm qua theo Diễn đàn của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc năm 2021. Theo đó, nền kinh tế toàn cầu năm 2020 suy giảm tới 4,3% cao gấp hai lần so với mức suy giảm được trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Các ngành chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng kinh tế thế giới là các ngành dịch vụ, bán lẻ, khách sạn, du lịch,...



- Tình hình chính trị thế giới phức tạp, bất ổn: Tình hình chiến sự tại Ukraine đã gây nên những bất ổn sâu rộng đến tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu. Lượng khách đến từ các nước Đông Âu sụt giảm mạnh do tình hình bất ổn, kinh tế suy giảm, khả năng chi trả của khách xuống thấp. Các chuyến bay chở khách quốc tế vào Việt Nam cũng sụt giảm mạnh. Do đó, đặt ra thách thức lớn đối với ngành du lịch thế giới nói chung, du lịch Việt Nam và du lịch Điện Biên nói riêng. Những thách thức này có tính vĩ mô ảnh hưởng lớn trên du lịch Điện Biên trong những năm tiếp theo.



- Sức ép trong phát triển du lịch: Phát triển kinh tế du lịch nhanh và nóng vội sẽ gây nên nhiều sức ép đến môi trường, xã hội, đe dọa đến các giá trị của tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa cộng đồng. Phát triển du lịch cũng sẽ kéo theo cơ cấu nguồn lực và dân số thành thị tăng nhanh dẫn đến các hoạt động khai thác, xây dựng các công trình diễn ra ồ ạt gây mất cảnh quan, ảnh hướng đến kết cấu của địa hình, cảnh quan và môi trường là những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



PHẦN III: DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Dự báo phát triển kinh tế, xã hội, môi trường tỉnh Điện Biên



1.1. Về kinh tế



Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Điện Biên về dự báo phát triển kinh tế theo các chỉ số cụ thể dưới đây:



- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,16%/năm; đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/năm.



- Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 16,42%, giảm 2,34% so với năm 2020; công nghiệp - xây dựng 21,35%, tăng 2,25% so với năm 2020; dịch vụ 59,92% tăng 2,28% so với năm 2020; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 2,31%, giảm 2,19% so với năm 2020.



- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 2.000 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 khoảng 95 nghìn tỉ đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 đạt 280 nghìn tấn. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân đạt 3,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 10-12%/năm.



- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2025 đạt 24.700 triệu đồng; tăng bình quân đạt 15,61%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giai đoạn 2021-2025 đạt 401 triệu USD; năm 2025 đạt 95 triệu USD.



Như vậy, với dự báo phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên đến năm 2025 ngành dịch vụ vẫn chiếm ưu thế và là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Do đó, phát triển dịch vụ du lịch sẽ có cơ hội rất lớn để đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới và dần khẳng định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là đầu tàu để tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.



1.2. Về văn hóa - xã hội



Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Điện Biên về phát triển văn hóa - xã hội theo các chỉ số cụ thể dưới đây:



- Quy mô dân số trung bình < 66,8 vạn dân; tốc độ tăng dân số hàng năm <1,65%.



- Mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000 - 8.300 lao động; tỉ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 80%; phấn đấu tỷ lệ qua đào tạo từ 3 tháng trở lên (có văn bằng, chứng chỉ) đạt 40%; tạo việc làm mới cho 9.000 lao động/năm; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,5%.



- Giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều tư 29,93% năm 2020 xuống còn dưới 16% năm 2025 (bình quân giảm 2,97%/năm), trong đó các huyện nghèo nhóm 1 giảm trên 4%/năm, các huyện nghèo nhóm 2 giảm trên 3,5%/năm.



- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 95%; duy trì tỉ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 95%; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe, 13 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 99%; 100% số trạm y tế xã có bác sĩ làm việc.


- 75% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 65% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 93% số cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. Có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có 31 xã đạt chuẩn và 21 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 45% số xã).



Như vậy, có thể thấy từ mục tiêu phấn đấu các chỉ số về phát triển văn hóa - xã hội của tỉnh Điện Biên đến năm 2025 có thể thấy các chỉ số về đào tạo nguồn nhân lực (ngắn hạn qua đào tạo), đào tạo nghề; chỉ số về giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ về y tế; xã đạt chuẩn nông thôn mới khá cụ thể và rõ ràng. Đây là chỉ số rõ nét và là cơ sở quan trọng góp phần vào phát triển du lịch chung của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2030 trong đó đặc biệt là nguồn lực qua đào tạo tham gia vào hoạt động du lịch.



1.3. Về môi trường



- 100% xã có đường ô tô đến Trung tâm xã; 100% số trạm y tế có cơ sở hạ tầng đảm bảo quy định của Bộ Y tế; 100% phòng học và 90% phòng nội trú được kiên cố hóa; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới.



- 100% xã có điểm phục vụ bưu chính, 100% khu vực có dân cư sinh sống, làm việc được phủ sóng thông tin di động mạng 4G, 5G; tỷ lệ hộ gia đình có thể kết nối internet băng thông rộng cố định đạt 80%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh đạt 100%, tỷ lệ hộ gia đình được xem đài truyền hình tỉnh đạt 56%.



- 100% người dân thành thị được sử dụng nước sạch; trên 85% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 88% chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,5%.



Qua các mục tiêu cần đạt về môi trường, hạ tầng thiết yếu của tỉnh Điện Biên đến năm 2025 có thể thấy đây là cơ hội phát triển rất tốt cho hoạt động du lịch của tỉnh đến năm 2030. Trong đó phải kể đến nâng cấp các tuyến đường, trạm y tế, hệ thống internet, tỷ lệ người dân được dùng nước sạch, v,v. Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tại các điểm khai thác du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Môi trường được gìn giữ, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ sẽ giúp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp phát triển mạnh hơn trong giai đoạn tới.



2. Dự báo các yếu tố từ chính sách



Tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” có định hướng đến năm 2030, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.



Thủ tướng đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”23, tiếp tục phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo có lợi thế về tự nhiên và văn hóa, gắn với các khu vực động lực phát triển của du lịch Việt Nam trong đó có DLST, du lịch văn hóa, v.v. Quyết định này nhằm cụ thể hóa các hành động của ngành du lịch trong giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh việc chú trọng phát triển DLST, du lịch văn hóa, DLCĐ. Các hành động đó thể sự quan tâm cũng như các chỉ đạo mạnh mẽ của hệ thống chính trị ở cấp quốc gia đối với việc phát triển du lịch nói chung và DLST, du lịch văn hóa, DLCĐ nói riêng.



Tỉnh Điện Biên đã có nhiều cơ chế chính sách trong việc đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.



Như vậy, thông qua việc ban hành các chính sách liên quan đến hoạt động du lịch cấp Trung ương đến các chính sách của tỉnh Điện Biên cho thấy tầm quan trọng trong việc định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2025, định hướng đến 2030. Các chính sách cụ thể về du lịch đã ban hành dự báo sẽ tác động tích cực đến phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



3. Dự báo từ cộng đồng, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch



3.1. Cộng đồng địa phương



Tỉnh Điện Biên là nơi cư trú của 19 dân tộc với bản sắc văn hóa đa dạng và phong phú, là điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Cộng đồng địa phương ở Điện Biên luôn có ý thức gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống như trang phục, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, v.v. Hơn thế nữa, cộng đồng ở Điện Biên cũng phần nào nhận thức rõ về vai trò và lợi ích to lớn mà hoạt động du lịch mang lại cho họ, từ thay đổi cuộc sống, mang lại thu nhập cao hơn, hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện. Đây chính là những yếu tố quan trọng để cộng đồng tích cực tham gia vào hoạt động du lịch tại Điện Biên. Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng được gìn giữ cũng là yếu tố tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc và thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên.



3.2. Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch



Các công ty du lịch, lữ hành đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành là cầu nối giữa du khách và điểm đến du lịch, thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa phương. Đồng thời các doanh nghiệp sẽ trực tiếp đầu tư xây dựng các mô hình du lịch đồng thời quảng bá các hoạt động du lịch đến với đông đảo khách du lịch. Đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030, đã nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong việc phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh. Sự tham gia của các doanh nghiệp sẽ là động lực rất lớn để phát triển đa dạng hơn các sản phẩm du lịch của tỉnh, đẩy mạnh và kích cầu du lịch trong bối cảnh mới, đồng thời góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên.



II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Quan điểm



Phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch phải phù hợp với các định hướng, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Phát triển du lịch tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi phía Bắc trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.



Phát triển du lịch bền vững, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa các dân tộc, gắn phát triển với quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh.



Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong việc xúc tiến, quảng bá, tạo ra sản phẩm du lịch mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tăng cường liên kết hợp tác trong nước và quốc tế.



Phát triển đồng bộ các loại dịch vụ, du lịch, từ bình dân đến cao cấp, phục vụ du khách trong nước và quốc tế, tạo ra nguồn thu lâu dài, ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.



2. Mục tiêu


2.1. Mục tiêu chung



Tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, tính chất, để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế gắn với bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia.



2.2. Mục tiêu cụ thể



- Mục tiêu đến năm 2025:



+ Lượng khách du lịch năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt, trong đó có 300 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2025 đạt trên 2.380 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3,0 ngày.



+ Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng tiêu chí của khu du lịch cấp quốc gia;



+ Có từ 01 khu du lịch cấp tỉnh và 07 điểm du lịch được công nhận nhằm tạo ra đa dạng tuyến, điểm du lịch góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc và hấp dẫn cho tỉnh Điện Biên.



+ Lễ hội Hoa Ban trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mang thương hiệu riêng có của tỉnh Điện Biên.



+ Hoạt động du lịch tạo việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó có 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% nguồn lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn để có thêm các khách sạn cao cấp, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên 4.000 phòng, tăng 35% so với năm 2020. Đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.



- Mục tiêu đến năm 2030:



+ Lượng khách du lịch năm 2030 đạt trên 2,65 triệu lượt khách, trong đó 600 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15%/năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 14%/năm; số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3,5 ngày, tăng 0,5 ngày so với giai đoạn 2021-2025.



+ Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh; có hệ thống sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng; các khu, điểm du lịch được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại. Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang thực sự trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước.



+ Từng bước xây dựng huyện Tủa Chùa cơ bản đáp ứng các tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia gắn với phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch đặc sắc phù hợp với lợi thế tài nguyên du lịch thiên nhiên, văn hóa. Có thêm từ 05 khu du lịch cấp tỉnh và 09 điểm du lịch được công nhận nhằm tạo ra đa dạng tuyến, điểm tham quan, điểm du lịch.



+ Hoạt động du lịch tạo việc làm cho trên 30.000 lao động, trong đó có 10.000 lao động trực tiếp. Có trên 75% số lao động trực tiếp được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ du lịch.



+ Thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng và có thêm từ 02 tổ hợp khách sạn cao cấp đi vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên trên 5.200 phòng, tăng 23% so với năm 2025, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.



III. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN


1. Phát triển kết cấu hạ tầng du lịch



Để phát triển du lịch theo hướng bền vững và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; dựa trên ba trụ cột chính là: du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe thì việc phát triển kết cấu hạ tầng du lịch cũng như phát triển các sản phẩm du lịch cần phải được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2022 - 2030. Qua đó, tỉnh Điện Biên đang đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ về cơ sở hạ tầng du lịch.



1.1. Về hạ tầng giao thông



Đây là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Chức năng chính của nó là đảm nhận công tác vận chuyển khách du lịch. Thành phần chính trong hệ thống này là các phương tiện vận chuyển, các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý, điều hành, bán vé và các hoạt động tác nghiệp khác,... Cơ sở hạ tầng phục vụ vận chuyển du lịch hiện nay của tỉnh Điện Biên đáp ứng trên cả ba loại hình đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó:


- Về cơ sở phục vụ vận chuyển đường bộ: Hệ thống giao thông đường bộ có tổng chiều dài khoảng 9.618,53km bao gồm: 06 tuyến đường quốc lộ (QL 6, QL 12, QL 279, QL.279C, QL.279B, 4H) với chiều dài khoảng 745,43km; 20 tuyến đường tỉnh dài khoảng 653,9km; đường đô thị dài khoảng 217,8km.



- Về cơ sở phục vụ vận chuyển đường thủy, tỉnh Điện Biên có mạng lưới sông suối dày đặc với sông lớn là sông Đà và nhiều sông nhỏ khác. Trong đó Sông Đà có vị trí quan trọng trong giao thông đường sông của tỉnh Điện Biên. Cụ thể hiện nay toàn tỉnh có 3 nhánh đường thủy nội địa chính, gồm: Thị xã Mường Lay - huyện Mường Chà, Thị xã Mường Lay - huyện Tủa Chùa và Thị xã Mường Lay - huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Có thể thấy các cơ sở hạ tầng này đang giúp thu hút khách du lịch cũng như đa dạng thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên.



- Về cơ sở phục vụ vận chuyển đường hàng không, hiện nay sân bay Điện Biên đã được nâng có tiếp nhận máy bay chở khách thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội - Điện Biên bằng máy bay loại Embraer 190. Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, Cảng hàng không Điện Biên có thể đón được các máy bay lớn hơn như máy bay Airbus A320, A321 hoặc tương đương. Chính vì vậy, việc đầu tư mở rộng sân bay Điện Biên sẽ tác động đến liên kết, phát triển vùng, tác động đến liên kết phát triển tiểu vùng quốc tế, kết nối với các tỉnh tiếp giáp trực tiếp như Vân Nam (Trung Quốc), tỉnh Phongsaly và Luang Prabang (Lào).



1.2. Về hạ tầng khách sạn, cơ sở lưu trú



Đây là thành phần đặc trưng nhất trong hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận này tồn tại dưới hình thức khác nhau: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, biệt thự,... Thành phần chính của bộ phận này là hệ thống các tòa nhà với các phòng nghỉ và các trang thiết bị tiện nghi đảm bảo điều kiện sinh hoạt hàng ngày cho du khách. Ngoài ra nó cũng bao gồm cả các công trình đặc biệt bổ trợ tham gia vào việc tạo ra khung cảnh môi trường như hệ thống giao thông nội bộ, các khuôn viên.



Từ thực tế cho thấy hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện nay khá đa dạng, gồm nhiều phân khúc như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, nhà khách. Tuy nhiên những cơ sở này mới chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú cơ bản của người dân và du khách khi đến với Điện Biên. Theo thống kê, năm 2022 toàn tỉnh có 210 cơ sở lưu trú du lịch với 2.846 buồng/5.190 giường. Trong đó có: 29 khách sạn, 155 nhà nghỉ, 06 homestay, 20 nhà khách. Vì vậy, trong thời gian tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng lưu trú là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng du lịch của tỉnh Điện Biên cũng như đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của khách du lịch.



1.3. Nhà hàng, khu vui chơi giải trí, mua sắm



a) Nhà hàng


Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú, cơ sở hạ tầng phục vụ ăn uống là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Cơ sở hạ tầng phục vụ ăn uống (nhà hàng) có thể tồn tại độc lập hoặc đi kèm với bộ phận lưu trú trong tổng thể của hệ thống cơ sở hạ tầng khách sạn. Cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận này bao gồm các yếu tố đảm bảo điều kiện tiện nghi cho hoạt động ăn uống của du khách. Với chức năng của mình, cơ sở hạ vật chất kỹ thuật của bộ phận này có hai thành phần nổi bật là cơ sở vật chất kỹ thuật của khu chế biến và bảo quản thức ăn (bếp) và cơ sở vật chất kỹ thuật của khu vực phục vụ ăn (phòng tiệc, quầy bar).



Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 110 nhà hàng, cơ sở ăn uống phục vụ từ 120 đến 1.200 khách cùng một thời điểm. Một số nhà hàng nổi tiếng ở TP Điện Biên như nhà hàng A1, nhà hàng Nga Luận, nhà hàng Dân Tộc Quán, nhà hàng Đồi Thông nhà hàng Ngọc Mai, nhà hàng gà Tây Bắc... đang phục vụ đa dạng các món ăn, đặc sản của Điện Biên cho các đoàn khách như cá nướng, gà nướng mắc khén, xôi nếp nương Điện Biên, gà đen Tủa Chùa, nộm hoa Ban, chẳm chéo, rêu nướng, măng đắng, bánh khẩu xén, canh bon, v.v. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bùng nổ về du lịch và Điện Biên trở thành Trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc thì cần thêm các nhà hàng quy mô phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng tại các huyện có các điểm du lịch tiềm năng như huyện Điện Biên, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé, v.v.



Giai đoạn tới cần quy hoạch, xây dựng các khu vực nhà hàng ẩm thực chuyên đề, phố đi bộ, chợ truyền thống, chợ đêm tại thành phố Điện Biên Phủ. Thu hút đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các điểm dừng chân trên các tuyến giao thông, nhất là trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.



b) Cơ sở hạ tầng phục vụ vui chơi giải trí, mua sắm



Bộ phận này chủ yếu là các công trình nhằm tạo điều kiện cho khách du lịch trong vui chơi, rèn luyện sức khỏe nhằm mang lại sự thích thú hơn về kỳ nghỉ hoặc thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Cơ sở vật chất kỹ thuật bộ phận này bao gồm các trung tâm thể thao, phòng tập, bể bơi, sân tennis, các công viên, khu vui chơi giải trí. Các cơ sở này có thể hoạt động độc lập hoặc gắn liền với các cơ sở lưu trú.



Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12 điểm vui chơi, giải trí như: Đào Viên Sơn, Tằng Quái Park, Tằng Quái Lầu, Tằng Quái Bin (huyện Mường Ảng), Pha Đin Pass, Pu Pha Đin (huyện Tuần Giáo), Thung lũng Hoa Hồng (huyện Điện Biên), Hồ Noong U, Đỉnh Phù Lồng (huyện Điện Biên Đông),... Đây là các điểm vui chơi hấp dẫn với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị đang là những điểm thu hút khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.



Để thu hút khách và nâng tầm du lịch của tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn tới cần quy hoạch, xây dựng các khu vực nhà hàng ẩm thực chuyên đề, phố đi bộ, chợ truyền thống, chợ đêm tại thành phố Điện Biên Phủ. Thu hút đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các điểm dừng chân trên các tuyến giao thông, nhất là trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh. Các hoạt động nâng cấp hạ tầng, thay thế cây lâm nghiệp trên các đồi di tích trong khu vực thành phố Điện Biên Phủ bằng các loài cây lâu năm có hoa, để chuyển đổi thành các công viên chuyên đề cũng cần thực hiện đồng bộ và chuyên nghiệp. Để thực hiện được tỉnh Điện Biên cần thu hút đầu tư cũng như ưu tiên nguồn lực ngân sách để tôn tạo các hang động, thắng cảnh thiên nhiên, các địa danh lịch sử, địa danh đặc trưng; xây dựng sân golf, các khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh cao cấp.



c. Cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động trung gian



Đây là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của các đại lý, văn phòng và công ty lữ hành, đảm nhận chức năng chủ yếu là tổ chức, xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch; làm cầu nối giữa khách du lịch với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch. Với chức năng đó hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của nội dung này chủ yếu là các văn phòng và các trang thiết bị văn phòng, các phương tiện thông tin liên lạc.



Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có có 06 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó: 03 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 01 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, 01 chi nhánh công ty lữ hành, 01 văn phòng đại diện. Các doanh nghiệp này xây dựng, bán các chương trình trọn gói hoặc từng phần theo nhu cầu của khách du lịch nội địa lẫn khách du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp có lợi thế rất lớn về thị trường khách đó là sự liên doanh, liên kết với các hãng lữ hành cả trong nước và quốc tế.



d. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bổ sung


Bộ phận này chủ yếu là các công trình, thiết bị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tiêu dùng các dịch vụ và sử dụng triệt để các yếu tố tài nguyên. Hệ thống này bao gồm các khu vực giặt là, cắt tóc, vật lý trị liệu, bể bơi, sân tennis,... Cơ sở vật chất kỹ thuật này thường được gắn liền với các cơ sở lưu trú.



Hiện nay các cơ sở hạ tầng kỹ thuật bổ sung tại tỉnh Điện Biên đáp ứng ở mức cơ bản với các cơ sở dịch vụ spa làm đẹp, vật lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như du khách khi đến với Điện Biên. Các cơ sở này hiện có vai trò cũng như tiềm năng trong việc làm giảm tính mùa vụ du lịch, tăng doanh thu, tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến với Điện Biên ngày càng tăng việc phát triển cơ sở kỹ thuật bổ sung cần được đầu tư và phát triển bài bản hơn nữa. Các cơ sở này nên phát triển trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp (khu khoáng nóng U Va, Hua Pe, v.v.) nhằm tạo ra chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch thuận lợi nhất cho du khách.



1.4. Tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh



Nghiên cứu đề xuất các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án Trùng tu, tôn tạo, phục chế di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, giai đoạn đến năm 2025; thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích Thành Bản Phủ - đền Hoàng Công Chất... Thường xuyên tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, đảm bảo tôn nghiêm, sạch đẹp, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử.



2. Đề xuất phát triển các sản phẩm du lịch



Đối với phát triển các sản phẩm du lịch trong giai đoạn tới, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung vào 3 khu vực chính, Khu vực I gắn với du lịch lịch sử - tâm linh, Khu vực II gắn với du lịch sinh thái - văn hóa, Khu vực III gắn với du lịch địa học. Trong đó, tập trung phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh theo 3 trụ cột chính cụ thể như:



Sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh: Xây dựng các sản phẩm trải nghiệm tìm hiểu lịch sử chiến tranh với các hoạt cảnh, minh họa thực tế, trực tiếp, sử dụng các công nghệ tiên tiến về âm thanh, ánh sáng, tạo những cảm giác chân thực cho khách du lịch dựa trên các tài nguyên du lịch văn hóa hiện có. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung khai thác nhu cầu du lịch lịch sử gắn với khai thác, phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh.



Sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái: Tập trung phát triển mô hình du lịch cộng đồng tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, các loại hình ca, múa, nhạc dân gian; thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc, các sản phẩm OCOP. Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái - khám phá trên cơ sở khai thác thế mạnh hệ sinh thái rừng, sông, hồ, các danh lam thắng cảnh trên địa bàn; tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm hàng năm như: Lễ hội Hoa Ban, kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lễ hội thành bản Phủ, lễ hội hoa Anh Đào,v.v.



Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe: Tập trung thu hút du khách bằng các dịch vụ du lịch có chất lượng cao, như chơi golf, đua thuyền, các môn thể thao mạo hiểm, vui chơi giải trí, ngắm cảnh, chụp ảnh tại các công viên chuyên đề, xem biểu diễn thực cảnh, tắm nước khoáng nóng và trị liệu..., chinh phục ngã ba biên giới A Pa Chải, các chợ phiên vùng cao, biên giới, tạo thành các sản phẩm du lịch đặc trưng phục vụ khách du lịch. Trong đó cần chú trọng phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe tại các khu vực có các mỏ khoáng nóng như U Va, Hua Pe nhằm tạo ra sự khác biệt cho du khách khi đến với Điện Biên.



Các sản phẩm du lịch trọng tâm gắn với từng phân vùng du lịch sẽ được phân tích và làm rõ tại phần định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên trong đó xoay quanh trụ cột 3 loại sản phẩm chính gồm sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh; Sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái và sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.



IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH


1. Định hướng phát triển không gian du lịch



1.1. Định hướng phân vùng du lịch



Không gian du lịch là những không gian hội đủ các điều kiện về tiềm năng, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, v.v tạo thành môi trường thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển và có khả năng thu hút các nhà đầu tư.



Đối với tỉnh Điện Biên, việc xác định được rõ ràng không gian phát triển du lịch sẽ góp phần định hướng các loại hình du lịch mang tính đặc thù của khu vực, từ đó tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, có khả năng phân biệt trên thị trường và có sức cạnh tranh. Các khu vực cần toát lên điểm nhấn phát triển du lịch Điện Biên theo 3 trụ cột là Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.



Do đó, trên cơ sở đánh giá được thế mạnh, tiềm năng phát triển cũng như các nguồn lực hỗ trợ hoạt động du lịch theo từng huyện, định hướng phân vùng không gian du lịch tỉnh Điện Biên thành 3 khu vực tiêu biểu, cụ thể như sau:



- Khu vực I, bao gồm thành phố Điện Biên Phủ và 4 huyện (huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo)



Không gian du lịch tại khu vực I sẽ lấy thành phố Điện Biên Phủ là hạt nhân và mở rộng phát triển ra các huyện phụ cận như huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng và Tuần Giáo. Tại đây, loại hình du lịch lịch sử - tâm linh sẽ là trụ cột phát triển chính, là động lực kết nối với các loại hình DLST, du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, DLCĐ, du lịch đêm, du lịch mạo hiểm trong khu vực.



Trong đó, đối với không gian du lịch lịch sử, cần lấy các Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ làm trung tâm phát triển. Các hoạt động du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng cần được nghiên cứu gắn kết chặt chẽ với việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích này. Đối với không gian du lịch tâm linh, ưu tiên khai thác và phát triển Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ gắn kết với phát triển xây dựng các khu du lịch tâm linh trên địa bàn 3 huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên Đông và kết nối với khu du lịch tâm linh tại thị xã Mường Lay. Điều này hứa hẹn sẽ mở ra không gian du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc, có tính kết nối liên vùng và trở thành điểm sáng với ngành du lịch tỉnh Điện Biên.



- Khu vực II, bao gồm 3 huyện: Huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà và huyện Mường Nhé.



Sở hữu tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa độc đáo, khác biệt so với các địa phương khác trong tỉnh nên khu vực II sẽ lấy loại hình du lịch sinh thái - văn hóa làm trụ cột. Theo đó, khu vực II cần khai thác trọng tâm không gian văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số, cụ thể như bản văn hóa người Mông, người Xạ Phang (bản Cổng Trời, bản Thèn Pả, huyện Mường Chà) gắn với đặc trưng vẽ bằng sáp ong, thêu giày truyền thống, bản cộng đồng người Thái (bản Nà Sự, huyện Nậm Pồ), bản người Hà Nhì (bản Tả Kố Khừ, huyện Mường Nhé) gắn với các phiên chợ sầm uất hàng tuần.



Bên cạnh lấy không gian văn hóa cộng đồng làm hạt nhân, Khu vực II mở rộng phát triển các loại hình DLST, du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên tại những không gian tự nhiên, nguyên sơ như hang động, thác nước, lòng hồ, các điểm săn mây, hay đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Phát triển theo hướng trên, khu vực II sẽ hình thành sản phẩm du lịch chính của vùng và là 1 trong 3 trụ cột đó là du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên. Loại hình du lịch chính này sẽ kết hợp với các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng, v.v nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng và hấp dẫn du khách.



- Khu vực III: huyện Tủa Chùa, Thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng (huyện Mường Chà)



Huyện Tủa Chùa có 3/4 diện tích tự nhiên là núi đá tai mèo, núi đá vôi, kết hợp với hiện tượng karst đặc trưng nên nơi đây sở hữu nhiều cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ và có lợi thế cạnh tranh với các khu vực khác trên địa bàn tỉnh. Trong đó, bên cạnh những điểm đến đã được xếp hạng di tích như: hang động Xá Nhè, hang động Pê Răng Ky, hang động Khó Chua La, thành Vàng Lồng, bãi đá cổ xã Tả Phìn vừa có giá trị khảo cổ, vừa mang giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng, huyện Tủa Chùa còn nhiêu địa danh khác chưa được khám phá và vẫn là nguồn tài nguyên tiềm ẩn.



Thị xã Mường Lay là nôi văn hóa của người Thái trắng. Nói đến Mường Lay là nói đến ẩm thực truyền thống độc đáo; nếp nhà sàn truyền thống; các loại bánh đặc sản Khẩu Xén, bánh Chí Chọp; có hai di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia là nghệ thuật xòe Thái, Lễ Then Kin Pang; trải nghiệm thể thao mạo hiểm Dù lượn gắn với Lễ hội Đua thuyền đuôi Én. Ngoài ra còn có các điểm tham quan hấp dẫn được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh như di tích Pú Vạp, di tích nhà tù Lai Châu.



Nằm cách trung tâm thị xã Mường Lay 20km và nằm kẹp giữa huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà có vị trí địa lý quan trọng trong kết nối hai huyện có tiềm năng phát triển du lịch. Với địa hình núi đá, nhiều thung lũng và chủ yếu là người Mông sinh sống nên xã Sá Tổng được quy hoạch tại khu vực III là phù hợp. Các dãy núi đá vôi nối liền với huyện Tủa Chùa tạo nên loại hình du lịch địa học độc đáo vùng Tây Bắc; văn hóa của người Mông sinh sống trên vùng núi đá cao kết hợp với văn hóa người Thái trắng ở Thị xã Mường Lay tạo nên đa dạng sắc màu dân tộc để phát triển loại hình du lịch cộng đồng.



Do đó, với những giá trị địa chất, địa mạo sẵn có, các giá trị về văn hóa người Thái trắng, người Mông định hướng phát triển loại hình du lịch khu vực III sẽ tập trung phát triển trụ cột du lịch về bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch địa học. Các loại hình về du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch lễ hội, du lịch lịch sử, v.v. sẽ khai thác cùng với loại hình du lịch chính nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng mà chỉ vùng III mới có.
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Hình 3. Bản đồ phân vùng du lịch tỉnh Điện Biên



1.2. Định hướng phát triển điểm dừng chân



Theo Tổng cục Du lịch: “Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch là nơi nghỉ cho khách đi đường trong một khoảng thời gian ngắn, có bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng. Ngoài ra, có thể cung cấp thêm dịch vụ ăn uống (nhà hàng), dịch vụ mua sắm (cửa hàng mua sắm), đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch”.



Có thể thấy, việc bố trí các điểm dừng chân đạt chuẩn để phục vụ khách du lịch là điều cần thiết đối với mỗi địa phương không chỉ để đáp ứng những nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, vệ sinh của khách sau một chặng đường dài, mà còn là nơi để họ trải nghiệm văn hóa, mua sắm sản phẩm đặc trưng của một vùng đất một cách thoải mái nhất. Do đó, cần lựa chọn các địa điểm có lợi thế về cảnh quan để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in; có không gian đủ lớn để xây dựng các hạ tầng dịch vụ và đặc biệt ưu tiên các địa điểm đã có sẵn một số hạng mục đầu tư, ít phải tôn tạo và tối ưu trong quá trình khai thác. Cụ thể, Đề án đề xuất phát triển 14 điểm dừng chân sau:


Bảng 17. Định hướng các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh Điện Biên


			Điểm dừng chân


			Địa điểm


			Hiện trạng và lý do lựa chọn





			1. Thành phố Điện Biên Phủ





			Bản Kê Nênh


			Xã Thanh Minh


			Đã được xây dựng điểm dừng chân với khu vệ sinh, khu đỗ xe, quầy bán hàng. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng người Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh, v.v nên thích hợp là điểm vừa nghỉ ngơi, vừa giao lưu, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và mua sắm đặc sản địa phương.





			2. Huyện Điện Biên





			Khu vực đèo Tây Trang (gần đồn biên phòng Tây Trang)


			Xã Na Ư


			Dễ dàng tiếp cận vì gần quốc lộ 279, cửa khẩu quốc tế Tây Trang và rừng Ban cổ.





			Cánh đồng Mường Thanh


			xã Thanh Xương


			Cánh đồng lớn nhất vùng Tây Bắc với diện tích hơn 140 km2, gắn với chiến dịch điện Biên Phủ và văn hóa của người Thái Đen. Điểm tham quan dễ tiếp cận vì nằm ngay trên quốc lộ quốc lộ 6 và quốc lộ 279.





			3. Huyện Điện Biên Đông





			Đỉnh Chóp Ly


			Xã Keo Lôm


			Cảnh quan đẹp, thích hợp vừa là điểm dừng chân nghỉ ngơi, vừa là điểm check-in cho du khách. Giao thông thuận lợi, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông do vừa được sửa đường. Đang thực hiện san lấp mặt bằng để triển khai Dự án Chợ phiên xã Keo Lôm nên sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong thời gian tới





			4. Huyện Mường Ảng





			Tằng Quái Lầu


			Đèo Tằng Quái, quốc lộ 279


			Đã được xây dựng thành điểm dừng chân với khu vệ sinh, khu đỗ xe, khu ăn uống và mua sắm sản phẩm. Đây là địa điểm ngắm cảnh đẹp, nằm cạnh quốc lộ 279, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông. Đặc biệt, nơi đây gần khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Mường Ảng nên sẽ là điểm thu hút khách trong thời gian tới.





			5. Huyện Tuần Giáo





			Pha Đin Pass


			Xã Tỏa Tình


			Đã là điểm dừng chân, ngắm cảnh quen thuộc của nhiều du khách đến với huyện Tuần Giáo bởi được thiết kế cảnh quan đẹp và dễ tiếp cận từ quốc lộ. Tại đây cung cấp đa dạng dịch vụ, từ khu vệ sinh, bãi đỗ xe, dịch vụ ăn uống, mua sắm đến lưu trú. Địa điểm này gần khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Tuần Giáo nên sẽ là điểm thu hút khách trong thời gian tới.





			Tượng đài Thanh niên xung phong


			Xã Quài Tở


			Nằm gần ngã 3 giao giữa quốc lộ 6 cũ và quốc lộ 6 mới (đèo Pha Đin) nên dễ dàng tiếp cận, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông. Đây là điểm dự kiến xây dựng tượng đài thanh niên xung phong nên chưa hình thành các dịch vụ, sản phẩm du lịch.





			6. Huyện Tủa Chùa





			Điểm dừng chân ngắm Đồi Con Rùa


			Xã Tả Phìn


			Đây là địa điểm nằm trên đường tỉnh lộ 140, vòng cung du lịch của huyện Tủa Chùa. Đứng từ vị trí này có thể ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng Chiếu Tính và đồi Con Rùa. Nơi đây không chỉ có thể trở thành điểm check-in mà còn là điểm nghỉ ngơi, dừng chân vì đảm bảo về diện tích và hành lang an toàn giao thông.



Ngoài điểm dừng chân đồi con Rùa có thể nghiên cứu phát triển một số điểm dừng chân khác như Ngắm cảnh Thị trấn Tủa Chùa (Tổ dân phố Háng Sáng, thị trấn Tủa Chùa), Ngắm mây (thôn Kể Cải, xã Mường Báng), Ngắm mây (thôn Phi Dinh, xã Sính Phình), Ngắm ruộng bậc thang (thôn Đề Dê Hu, xã Sính Phình), Ngắm cánh đồng mâm Vàng, mâm Ngọc (thôn Háng Khúa, xã Sín Chải), Ngắm cảnh sông Đà, Ngắm rừng hoa Ban (thôn Tà Si Láng). Tuy nhiên những điểm này có thể phát triển trong giai đoạn tiếp theo vì phần lớn là mang tính chất theo mùa (mùa mây, mùa lúa...)





			Cao nguyên đá Tả Phìn


			Thôn Tả Phìn 2, Xã Tả Phìn


			Vẫn nằm trên đường tỉnh 140 nhưng cách điểm dừng chân ngắm Đồi Con Rùa khoảng 12km về phía Bắc. Địa điểm này chưa được xây dựng hạ tầng dịch vụ nào để phục vụ du lịch nhưng là địa điểm tiềm năng để trở thành điểm dừng chân bởi đường giao và không gian rộng lớn, đảm bảo về diện tích và hành lang an toàn giao thông





			7. Thị xã Mường Lay





			Điểm đấu nối từ Quốc lộ 12 lên Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay (QL12 Km 93+50)


			Phường Na Lay


			Địa điểm ngắm cảnh đẹp, gần cầu Hang Tôm, gần Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay. Nơi đây có đường giao thông thuận lợi, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông và cũng là điểm view đẹp có thể nhìn toàn bộ thị xã Mường Lay





			8. Huyện Nậm Pồ





			Điểm dừng chân gần bản Nà Sự


			Xã Chà Nưa


			Địa điểm ngắm cảnh đẹp, giao thông thuận lợi, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông. Gần bản cộng đồng người Thái nên thích hợp là điểm vừa nghỉ ngơi, vừa giao lưu, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và mua sắm đặc sản địa phương.





			9. Huyện Mường Chà





			Bản Cổng Trời Sa Lông


			Xã Sa Lông


			Địa điểm ngắm cảnh đẹp, giao thông thuận lợi, đảm bảo diện tích, hành lang an toàn giao thông. Gần bản cộng đồng người Mông nên thích hợp là điểm vừa nghỉ ngơi, vừa giao, lưu, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và mua sắm đặc sản địa phương.





			10. Huyện Mường Nhé





			Tượng đài anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ


			Xã Leng Su Sìn


			Nằm trước khoảng sân rộng, đối diện Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, địa điểm này đã được bố trí các hạ tầng dịch vụ phù hợp để trở thành điểm dừng chân như khu vệ sinh, khu đỗ xe.





			Bản Tả Kố Khừ


			Xã Sín Thầu


			Gần bản cộng đồng người Hà Nhì với những đặc trưng văn hóa đặc sắc nên thích hợp là điểm vừa nghỉ ngơi, vừa giao lưu, tìm hiểu văn hóa các dân tộc và mua sắm đặc sản địa phương.








Đối với những điểm dừng chân đã hình thành, định hướng cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất có sẵn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Đối với những điểm dừng chân mới, định hướng thiết kế không gian và bố trí các hạng mục cần thiết kế theo hướng thuận lợi nhất cho du khách như: bố trí khu vực dừng chân ngắm cảnh, khu vực bán hàng sản phẩm địa phương, khu vệ sinh công cộng và khu đỗ xe. Phấn đấu đến năm 2025 các điểm dừng chân trên sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, công tác đánh giá và đề xuất xếp hạng nhãn du lịch xanh cho các điểm dừng chân sẽ được thực hiện sau khi Đề án đi vào thực tiễn. Trong Đề án chỉ đề cập đến các điểm dừng chân tiềm năng và có thể sớm đi vào khai thác phục vụ khách.



BẢN ĐỒ ĐIỂM DỪNG CHÂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN
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Hình 4: Bản đồ định hướng điểm dừng chân tỉnh Điện Biên



2. Định hướng phát triển các khu, điểm du lịch



2.1. Định hướng phát triển các khu du lịch



2.1.1. Khu du lịch quốc gia



a) Khu du lịch cấp quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang



Định hướng đến năm 2025, khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của khu du lịch quốc gia. Trên cơ sở thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch, để trở thành một điểm đến hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh trên cơ sở khai thác các giá trị lịch sử hào hùng của Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Việc phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang cần bám sát “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015.



Theo đó, một số định hướng chủ yếu cần chú trọng như sau:



- Trong quá trình triển khai Khu du lịch cần khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên du lịch nhằm tạo mối liên hệ giữa các phân khu chức năng; tạo không gian kiến trúc, cảnh quan hấp dẫn; hạn chế tối đa sử dụng đất nông nghiệp, tránh di chuyển dân cư, đảm bảo ít ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường; giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của cộng đồng.



- Các phân khu chức năng của Khu DLQG Điện Biên Phủ - Pá Khoang gồm: Khu Trung tâm đón tiếp, điều hành hoạt động Khu DLQG; khu tham quan quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; khu sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang; Trung tâm sinh thái, văn hóa, lịch sử và môi trường Mường Phăng và một số khu, điểm du lịch vệ tinh khác.



- Đến năm 2030, nơi đây thực sự phát triển với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc và Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, cảnh quan thiên nhiên khu vực hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng. Từ đó, đưa Điện Biên trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội và khẳng định được hình ảnh trên bản đồ du lịch cả nước và quốc tế.



b) Khu du lịch Tủa Chùa



Định hướng đến năm 2030 từng bước xây dựng Khu du lịch Tủa Chùa có cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với lợi thế của tài nguyên du lịch thiên nhiên, văn hóa; có thương hiệu và sức cạnh tranh, liên kết chặt chẽ với Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch trong tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, tạo động lực trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, vùng trung du miền núi Bắc Bộ.


2.1.2. Khu du lịch cấp tỉnh



Dựa trên kết quả đánh giá tiềm năng du lịch, vị trí địa lý và những lợi thế khác, tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 có 06 khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn 4 huyện và 1 thị xã được công nhận:



- Khu du lịch hang động Pa Thơm/hang động Chua Ta, huyện Điện Biên;



- Khu du lịch thành Bản Phủ, huyện Điện Biên;



- Khu du lịch thành Vàng Lồng và Cao nguyên đá Tả Phìn, huyện Tủa Chùa;



- Khu du lịch sinh thái Mường Nhé (Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, huyện Mường Nhé làm trọng tâm);



- Khu du lịch đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo;



- Khu du lịch di tích lịch sử Pú Vạp, phường Sông Đà và xã Nay Lưa, thị xã Mường Lay.



2.1.3. Điểm du lịch



Dựa trên kết quả đánh giá tiềm năng du lịch, vị trí địa lý và những lợi thế khác, tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 16 điểm du lịch trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố được công nhận. Cụ thể:



- Điểm du lịch Tượng đài Chiến thắng, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ;



- Điểm du lịch Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ;



- Điểm du lịch sinh thái Him Lam, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Che Căn, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ;



- Điểm du lịch Nước khoáng nóng U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng, phường Na Lay thị xã Mường Lay;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Nậm Càn, phường Na Lay thị xã Mường Lay;



- Điểm du lịch cộng đồng bản Bắc 2, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay;



- Điểm du lịch Hồ Noong U, bản Tìa Ló B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông;



- Điểm du lịch Pha Đin Pass/ Pu Pha Đin, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo;



- Điểm du lịch chợ phiên thị trấn Tủa Chùa;



- Điểm du lịch hang động Huổi Cang - Huổi Đáp, xã Pa Ham, huyện Mường Chà;



- Điểm du lịch hồ Ẳng Cang, xã Ẳng Cang huyện Mường Ảng.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
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Hình 5. Bản đồ định hướng không gian phát triển du lịch tỉnh Điện Biên



2.2. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan



Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên được sắp xếp theo định hướng quy hoạch phân vùng du lịch và được chia làm 3 phân khu. Mỗi phân khu sẽ tập trung phát triển các trụ cột du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.



2.2.1. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu I


Các điểm tham quan, điểm du lịch nằm trên phân khu I, bao gồm 5 đơn vị hành chính là TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng và huyện Tuần Giáo. Phân khu I sẽ phát triển trọng tâm cả 3 trụ cột du lịch du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.


2.2.1.1. Định hướng phát triển du lịch thành phố Điện Biên Phủ



- Vị trí, quy mô: Thành phố Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm của tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp với huyện Điện Biên Đông và huyện Mường Ảng, phía Tây và Nam giáp với huyện Điện Biên, phía Bắc giáp với huyện Mường Chà. Điện Biên Phủ cách thủ đô Hà Nội 455km về phía Bắc. Trung tâm thành phố nằm trên cách đồng Mường Thanh với chiều dài khoảng 23km, chiều rộng trung bình 6km đến 8km với tổng diện tích khoảng 140km2.



- Định hướng phát triển:



+ Thành phố Điện Biên Phủ được xác định trở thành trung tâm văn hóa, chính trị, dịch vụ và du lịch của tỉnh Điện Biên. Thành phố Điện Biên Phủ đóng vai trò là đầu tàu, là động lực trong phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên, theo đó trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung vào thực hiện Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, phát triển điểm DLCĐ bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, bản Che Căn, xã Mường Phăng, điểm dừng chân bản Kê Nênh, xã Thanh Minh, điểm tham quan khu vực ven sông Nậm Rốm, du lịch sinh thái khu vực núi Tà Lèng trong Giai đoạn 2023 - 2025.



+ Xây dựng và phát triển thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị du lịch trung tâm vùng Tây Bắc, gắn với các giá trị của các di tích lịch sử quan trọng của địa phương và quốc gia. Xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Điện Biên Phủ với bộ nhận diện thương hiệu (logo và slogan) đặc trưng về văn hóa, lịch sử, tự nhiên nhằm tạo nên sự khác biệt, đặc trưng và nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch của thành phố nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.



+ Phát triển du lịch trọng tâm, trọng điểm tập trung đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang với các sản phẩm và dịch vụ du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là động lực to lớn thúc đẩy du lịch của thành phố phát triển.



+ Phát triển du lịch lịch sử, tâm linh, sinh thái văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe theo hướng trọng tâm gắn với các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ như Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, hồ Pá Khoang, rừng văn hóa lịch sử Mường Phăng, v.v.



+ Phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch mạo hiểm với các sản phẩm đặc trưng như trải nghiệm cánh đồng Mường Thanh, giải chạy Việt dã, giải đạp xe và chèo thuyền trên hồ Pá Khoang.



+ Phát triển các điểm du lịch vệ tinh tập trung phát triển DLCĐ tại các bản giàu tiềm năng như bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh; bản Che Căn, xã Mường Phăng; bản Him Lam 2, phường Him Lam; bản Kéo, xã Pá Khoang,... du lịch sinh thái khu vực núi Tà Lèng, du lịch sông nước, vui chơi giải trí ven sông Nậm Rốm,... Đây là những vệ tinh liên kết chặt chẽ với khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang tạo nên những hoạt động du lịch hấp dẫn.



+ Phấn đấu đến năm 2025: Bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh; Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; Đền thờ liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Điểm sinh thái Him Lam, phường Him Lam; Bản Che Căn, xã Mường Phăng sê phát triển trở thành điểm du lịch.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
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Hình 6. Bản đồ định hướng phát triển du lịch thành phố Điện Biên Phủ



a. Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang



			Tên địa điểm


			Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang





			Vị trí, quy mô


			Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang nằm ở toạ độ địa lý 21°22 độ vĩ Bắc, 103° độ kinh Đông, thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ với tổng diện tích 15.585ha, vị trí địa lý như sau:



- Phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc giáp xã Thanh Nưa của huyện Điện Biên, xã Nà Tấu của thành phố Điện Biên Phủ;



- Phía Đông là ranh giới với huyện Mường Ảng;



- Phía Tây giáp các xã: Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Nưa của huyện Điện Biên;



- Phía Nam và Đông Nam giáp xã Thanh Xương, huyện Điện Biên và xã Pú Nhi của huyện Điện Biên Đông.





			Định hướng chung


			Phát triển Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trở thành và được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc gắn liền với các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Hồ Pá Khoang và Rừng văn hóa - lịch sử Mường Phăng đưa Khu du lịch quốc gia trở thành điểm nhấn, là mắt xích quan trọng trong tuyến du lịch qua miền Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Điện Biên nói riêng, vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ và cả nước nói chung.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch lịch sử



- Du lịch sinh thái



- Du lịch văn hóa



- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch mua sắm





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan



- Dịch vụ tìm hiểu văn hóa, lịch sử



- Dịch vụ lưu trú



- Dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe



- Dịch vụ hội nghị, hội thảo



- Dịch vụ thuyết minh



- Dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao





			Liên kết với các điểm


			- Liên kết với các điểm du lịch tiêu biểu trong tỉnh Điện Biên


+ Khu du lịch sinh thái Pa Thơm, Khu du lịch sinh thái khoáng nóng U Va, huyện Điện Biên 


+ Điểm du lịch nông nghiệp Mường Ảng 


+ Điểm du lịch Pha Đin Pass, huyện Tuần Giáo 


+ Thành Vàng Lồng, Hang động Pê Răng Ky, huyện Tủa Chùa 


+ Du lịch cộng đồng và tháp Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 


+ Điểm du lịch cộng đồng xã Pa Ham, huyện Mường Chà



+ Điểm du lịch mốc giao điểm đường biên giới giữa ba nước Việt - Lào Trung, huyện Mường Nhé



+ Điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ 


+ Điểm du lịch Pú Vạp, thị xã Mường Lay





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch và đầu tư phân khu chức năng du lịch sinh thái Hồ Pá Khoang



- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm điều hành du lịch kết hợp khu du lịch sinh thái hồ Huổi Phạ



- Quy hoạch phân khu khai thác cảnh quan sông Nậm Rốm và sông Nậm Đương



- Cải tạo sông Nậm Rốm



- Quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Dự án phát triển giao thông đường bộ khu du lịch



- Đầu tư hệ thống điện khu du lịch



- Đầu tư phố đi bộ



- Tiếp tục nâng cấp, mở rộng sân bay Điện Biên Phủ



- Đầu tư hệ thống cấp nước



- Đầu tư hệ thống nước thải và vệ sinh môi trường du lịch



- Đầu tư hệ thống thông tin liên lạc



- Xây dựng cáp treo...





			Giai đoạn thực hiện


			2023 - 2025








b. Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo





			Vị trí, quy mô


			Bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh; Bản Che Căn, xã Mường Phăng; Bản Kéo, xã Pá Khoang





			Định hướng chung


			Phát triển bản Phiêng Lơi, bản Che Căn thành điểm du lịch, đồng thời phát triển bản Kéo trở thành điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu với những sản phẩm du lịch đặc sắc của TP Điện Biên Phủ.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan



- Dịch vụ tìm hiểu văn hóa



- Dịch vụ lưu trú cộng đồng homestay



- Dịch vụ ẩm thực



- Dịch vụ thuyết minh, văn hóa, văn nghệ



- Dịch vụ vui chơi, giải trí.





			Liên kết với các điểm


			- Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ



- Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ



- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ



- Bảo tàng tỉnh Điện Biên



- Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch đầu tư các phân khu dịch vụ du lịch cộng đồng tại bản Phiêng Lơi, bản Che Căn



+ Đầu tư cơ sở lưu trú cộng đồng homestay với 03 nhà kiểu mẫu 


+ Các phân khu dịch vụ nấu ăn, đón tiếp, vui chơi giải trí,...



+ Cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, xây dựng các điểm check-in xung quanh bản, các sản phẩm trải nghiệm cho du khách.



+ Đầu tư hệ thống biển báo chỉ dẫn, diễn giải thông tin du lịch 


+ Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải 


+ Cải tạo đường giao thông kết nối với bản, trong bản kết nối với các điểm tham quan khác trong thành phố





			Giai đoạn thực hiện


			2023 - 2025








c. Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Tà Lèng



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Tà Lèng





			Vị trí, quy mô


			Xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ





			Định hướng chung


			Phát triển điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Tà Lèng trở thành điểm du lịch hấp dẫn với những sản phẩm du lịch đặc sắc khai thác các giá trị của cảnh quan thiên nhiên núi Tà Lèng, hướng đến là một trong những điểm du lịch quan trọng liên kết với Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các điểm du lịch khác





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch cộng đồng; Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, khám phá



- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe



- Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao



- Dịch vụ ẩm thực, dịch vụ check-in





			Liên kết với các điểm


			- Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ



- Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ



- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ



- Bảo tàng tỉnh Điện Biên



- Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang



- Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo,...





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch đầu tư CSHT du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi Tà Lèng: 


+ Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bãi đỗ xe



+ Cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, xây dựng các điểm check-in đẹp hướng ra ruộng bậc thang



+ Đầu tư hệ thống biển báo chỉ dẫn, diễn giải thông tin du lịch 


+ Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải 


+ Đầu tư xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh sạch sẽ





			Giai đoạn thực hiện


			2023 - 2025








d. Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm



			Tên địa điểm


			Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm





			Vị trí, quy mô


			Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ





			Định hướng chung


			Phát triển Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm trở thành khu đô thị sinh thái và dịch vụ du lịch trọng điểm của thành phố Điện Biên Phủ, với các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch gắn với sông Nậm Rốm, tạo thành điểm nhấn trong du lịch thành phố Điện Biên Phủ và tỉnh Điện Biên.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch nghỉ dưỡng; Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái



- Dịch vụ chăm sóc sức khỏe



- Dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao



- Dịch vụ ẩm thực





			Liên kết với các điểm


			- Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ



- Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ



- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ



- Bảo tàng tỉnh Điện Biên



- Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang



- Điểm du lịch sinh thái núi Tà Lèng



- Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo,...





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch đầu tư CSHT Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm: 


+ Phân khu dịch vụ du lịch khu vực ven sông Nậm Rốm 


+ Cải tạo sông Nậm Rốm 


+ Đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải 


+ Đầu tư hệ thống đường giao thông ven sông



+ Đầu tư phát triển cảnh quan ven sông, như xây dựng công viên ven sông Nậm Rốm, trồng canh xanh, cây hoa cảnh quan,...



+ Bố trí xây dựng hệ thống bãi đỗ xe, các công trình thiết yếu phục vụ du lịch ven sông





			Giai đoạn thực hiện


			2023 - 2025








2.2.1.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Điện Biên



- Vị trí, quy mô: Huyện Điện Biên là huyện miền núi, biên giới, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Điện Biên. Phía Đông giáp huyện Điện Biên Đông; phía Đông Bắc giáp thành phố Điện Biên Phủ; phía Đông Nam giáp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; phía Tây và phía Nam giáp Lào; phía Bắc giáp huyện Mường Chà. Huyện có tổng diện tích tự nhiên là 139.626,7 ha; có 21 đơn vị hành chính xã (trong đó: 12 xã lòng chảo, 9 xã vùng ngoài, với 12 xã biên giới)24


- Định hướng phát triển:



+ Trọng điểm phát triển của huyện Điện Biên sẽ là tại những khu vực có nguồn tài nguyên tự nhiên nổi bật như cảnh quan lòng hồ, nguồn khoáng nóng. Trong đó, đối với hồ Pe Luông, định hướng khai thác hiệu quả cảnh quan lòng hồ, diện tích mặt nước kết hợp với nguồn nước khoáng do biên phòng quản lý (cách hồ Pe Luông khoảng 7km) trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng ven hồ và chăm sóc sức khỏe cao cấp, là điểm đến không thể bỏ qua đối với huyện Điện Biên.



+ Đến năm 2025, điểm khoáng nóng U Va xã Noong Luống trở thành điểm du lịch hấp dẫn; Khu du lịch thành Bản Phủ được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Ngoài ra cũng tập trung phát triển điểm khoáng nóng Hua Pe, hai điểm khoáng nóng sẽ phát triển mạnh loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm du lịch sẽ đầu tư phát triển như nghỉ dưỡng khách sạn và chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí cao cấp như: mát-xa, xông hơi, golf, cũng như trải nghiệm các chương trình văn hóa lịch sử;



+ Đến năm 2030 Khu du lịch hang động Pa Thơm/hang động Chua Ta, với các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch văn hóa lịch sử, du lịch hang động, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm.



+ Bên cạnh lấy DLST, du lịch văn hóa- lịch sử, du lịch hang động, du lịch nghỉ dưỡng là hạt nhân phát triển, huyện Điện Biên sẽ tiếp tục khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch; phát triển du lịch nông nghiệp gắn với cánh đồng Mường Thanh.



+ Di tích thành Bản Phủ và lễ hội đền Hoàng Công Chất là tài nguyên du lịch văn hóa, lịch sử cần được giữ gìn và phát huy. Kết nối những điểm đến tự nhiên, sinh thái trên trên địa bàn huyện và khu vực lân cận sẽ tạo thành các tuyến du lịch hấp dẫn thu hút du khách.



+ Huyện Điện Biên tiếp giáp với thành phố Điện Biên Phủ và 2 cửa khẩu (cửa khẩu quốc tế Tây Trang và cửa khẩu chính Huổi Puốc). Trong thời gian tới, huyện Điện Biên sẽ là một trong những địa phương phát triển mạnh loại hình du lịch biên mậu. Do vậy, khách du lịch đến huyện Điện Biên không chỉ là khách du lịch quốc tế.



Hiện nay, một số địa điểm đã và đang nằm trong kế hoạch đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Có thể kể đến như dự án khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông, khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm. Do đó, huyện cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và thực hiện dự án để có thể sớm triển khai được trong thực tiễn.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN ĐIỆN BIÊN
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Hình 7. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Điện Biên



a. Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



			Tên địa điểm


			Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Bản Pe Luông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch hấp dẫn và là tổ hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp, một không gian xanh thu nhỏ bên cạnh thành phố Điện Biên Phủ lịch sử. Đây sẽ là điểm đến hấp dẫn và thu hút khách trọng điểm trong giai đoạn tới.



- Đầu tư khách sạn 6 sao cùng tổ hợp sân Golf và khu nghỉ dưỡng khoáng nóng. Bên cạnh đó, cung cấp thêm các dịch vụ bổ trợ như ăn uống, mua sắm sản phẩm địa phương, đa dạng trải nghiệm cho khách du lịch.



- Sau khi hoàn thành, khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông sẽ tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện, cải thiện đời sống kinh tế, xã hội, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, cũng như góp phần giải quyết vấn đề về mùa vụ du lịch.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch khoáng nóng



- Du lịch golf





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp



- Dịch vụ tắm khoáng nóng



- Dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời



- Tham quan, chụp ảnh



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Cửa khẩu quốc tế Tây trang; Cửa khẩu Huổi Puốc



- Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, Hua Pe


- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Động Chua Ta



- Thành Bản Phủ



- Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ;



- Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm





			Định hướng khách hàng


			- Khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng khu đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành, đón tiếp khách



- Xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm



- Xây dựng tổ hợp khách sạn 6 sao kết hợp nhà hàng ăn uống



- Thiết kế khu nghỉ dưỡng khoáng nóng



- Xây dựng sân golf



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Cải tạo tuyến đường nội bộ



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế hệ thống dẫn nước và xử lý nước



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








b. Điểm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: xã Noong Luống, huyện Điện Biên





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh.



- Phát triển thành tổ hợp khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, kết hợp với các công trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.



- Trong đó, hệ thống khu đô thị sinh thái sẽ sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và được thiết kế hài hòa cảnh quan, ưu tiên bố trí nhiều không gian xanh và không gian riêng tư dành cho du khách.



- Bên cạnh chức năng đón khách, tổ chức các hoạt động du lịch, tắm khoáng nóng, đây sẽ là dự án bất động sản giá trị đối với huyện Điện Biên.



- Sau khi hoàn thành, khu du lịch nghỉ dưỡng tắm nước nóng U Va sẽ tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện, cải thiện đời sống kinh tế, xã hội, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, cũng như góp phần giải quyết vấn đề về mùa vụ du lịch.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch khoáng nóng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp



- Dịch vụ tắm khoáng nóng



- Tham quan, chụp ảnh



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; Cửa khẩu Huổi Puốc



- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



- Khu du lịch khoáng nóng Hua Pe



- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Động Chua Ta



- Thành Sam Mứn; Thành Bản Phủ



- Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ;



- Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm





			Định hướng khách hàng


			- Khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Mở rộng và nâng cấp khu đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành, đón tiếp khách



- Xây dựng không gian giới thiệu sản phẩm



- Xây dựng tổ hợp khách sạn kết hợp nhà hàng ăn uống



- Nâng cấp khu nghỉ dưỡng khoáng nóng (khu khoáng nóng tập thể, khu khoáng nóng khép kín)



- Xây dựng sân golf



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Nâng cấp tuyến đường nội bộ



- Nâng cấp hệ thống điện, nước, viễn thông



- Nâng cấp hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Nâng cấp hệ thống dẫn nước và xử lý nước



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








c. Điểm du lịch khoáng nóng Hua Pe



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch khoáng nóng Hua Pe





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: xã Thanh Luông, huyện Điện Biên





			Định hướng chung


			- Trong giai đoạn đầu, tiếp tục cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ tắm khoáng nóng đối với các hộ kinh doanh đã và đang hoạt động.


- Quy hoạch thành điểm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Khu du lịch khoáng nóng Hua Pe sẽ mang đặc trưng dân giã, gần gũi với thiên nhiên và thích hợp với đối tượng khách hàng ở phân khúc phổ thông.



- Nơi đây sẽ kết nối chặt chẽ với khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch khoáng nóng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tắm khoáng nóng



- Dịch vụ lưu trú cộng đồng, homestay



- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Cửa khẩu quốc tế Tây trang; Cửa khẩu Huổi Puốc



- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



- Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va



- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Động Chua Ta



- Thành Sam Mứn; Thành Bản Phủ



- Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ;



- Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Mở rộng và nâng cấp khu đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành, đón tiếp khách kết hợp với trưng bày và giới thiệu sản phẩm



- Hệ thống homestay, lưu trú cộng đồng



- Nâng cấp khu nghỉ dưỡng khoáng nóng (khu khoáng nóng tập thể, khu khoáng nóng khép kín)



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Nâng cấp tuyến đường nội bộ



- Nâng cấp hệ thống điện, nước, viễn thông



- Nâng cấp hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Nâng cấp hệ thống dẫn nước và xử lý nước



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2026 - 2030








d. Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



			Tên địa điểm


			Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Xã Na Ư, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên





			Định hướng chung


			- Đến năm 2030 trở thành khu du lịch cấp tỉnh, khai thác loại hình du lịch khám phá hang động kết hợp nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, đặc thù của địa phương với các và sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch khám phá hang động



- Du lịch địa học





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ khám phá hang động



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương





			Liên kết với các điểm


			- Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; Cửa khẩu Huổi Puốc



- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



- Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, Hua Pe



- Động Chua Ta



- Thành Sam Mứn; Thành Bản Phủ



- Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ;



- Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Nâng cấp, cải tạo bãi đỗ xe



- Cải tạo đường mòn khoảng 2km dẫn đến cửa hang



- Thiết kế lối đi trong hang để tránh trơn trượt, không tác động tới hiện trạng di tích



- Thiết kế hệ thống điện, đèn chiếu sáng cảm ứng



- Trang bị hệ thống thuyết minh tự động



- Đầu tư khu vực tâm linh ngoài cửa hang



- Thiết kế khu vực công trình phụ và thu gom rác thải.



- Thiết kế khu vực mua sắm sản phẩm địa phương



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch.





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2026 - 2030








e. Khu du lịch hang động Chua Ta



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch hang động Chua Ta





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên





			Định hướng chung


			- Đến năm 2030 trở thành điểm du lịch, khai thác loại hình du lịch khám phá hang động kết hợp nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa, đặc thù của địa phương với các và sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch khám phá hang động



- Du lịch địa học





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ khám phá hang động



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương





			Liên kết với các điểm


			- Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; Cửa khẩu Huổi Puốc



- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



- Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, Hua Pe



- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Thành Sam Mứn; Thành Bản Phủ



- Di tích dân quân bắn rơi máy bay Mỹ;



- Di tích công trình đại thủy nông Nậm Rốm





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo đường dẫn đến cửa hang



- Thiết kế lối vào cửa hang, lối đi trong hang để tránh trơn trượt, không tác động tới hiện trạng di tích



- Thiết kế hệ thống điện, đèn chiếu sáng cảm ứng



- Trang bị hệ thống thuyết minh tự động



- Đầu tư khu vực tâm linh ngoài cửa hang



- Thiết kế khu vực công trình phụ và thu gom rác thải.



- Thiết kế khu vực mua sắm sản phẩm địa phương



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch.





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2026 - 2030








f. Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch



			Tên địa điểm


			Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Xã Thanh Hưng, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên



- Quy mô: 286,5 ha





			Định hướng chung


			- Trở thành khu chức năng phức hợp, du lịch nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ, khu ở và trung tâm vui chơi giải trí, văn hóa xã hội của huyện Điện Biên



- Ưu tiên bố trí các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, các công trình cao tầng tại khu vực có tầm nhìn tốt, không gian mở để tạo điểm nhấn



- Tận dụng tối đa điều kiện địa hình tự nhiên để bố trí khuôn viên cây xanh, công viên cho Khu du lịch; trồng hoa và cây xanh xen kẽ với các nhóm nhà ở để tạo không gian sinh thái



- Đầu tư các lối đi bộ và đường nội khu dễ dàng gắn kết với các công trình công cộng nhằm tạo hệ sinh thái hiện đại, tiện nghi cho khu vực



- Xây dựng hệ thống cấp thoát nước đạt tiêu chuẩn, hệ thống chiếu sáng thông minh hướng tới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch nghỉ dưỡng;



- Du lịch sinh thái



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ sinh thái: trải nghiệm cánh đồng lúa, cánh đồng hoa Ban



- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ vui chơi giải trí



- Dịch vụ vận chuyển



- Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông



- Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U Va, Hua Pe



- Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm



- Động Chua Ta; Thành Bản Phủ





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông



- Khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Phân khu du lịch sinh thái trải nghiệm bảo tồn cánh đồng lúa



- Phân khu du lịch sinh thái trải nghiệm bảo tồn cánh đồng hoa ban



- Phân khu nhà ở



- Phân khu dịch vụ công cộng



- Trung tâm thương mại dịch vụ



- Hệ thống cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao



- Hệ thống điện, nước chung của khu du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025; 


Giai đoạn 2026 - 2030








2.2.1.3. Định hướng phát triển du lịch quan huyện Điện Biên Đông



- Vị trí, quy mô: Huyện Điện Biên Đông nằm ở phía Đông Nam tỉnh Điện Biên. Phía Bắc giáp huyện Mường Ảng; Phía Đông giáp huyện: Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu tỉnh Sơn La; Phía Tây Bắc giáp huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; Phía Tây Nam và phía Nam giáp huyện Điện Biên. Huyện có diện tích tự nhiên là 120.897,85ha, bao gồm 13 xã và 1 thị trấn.



- Định hướng phát triển:



+ Huyện Điện Biên Đông lấy trọng tâm 02 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia để khai thác loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tâm linh. Vì vậy, tháp Mường Luân và tháp Chiềng Sơ sẽ là hạt nhân phát triển của huyện. Nơi đây mang đặc trưng văn hóa nước CHDCND Lào, tượng trưng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đây là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.



+ Bên cạnh hoạt động trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đang xin tỉnh Điện Biên chủ trương xây dựng khu du lịch văn hóa tâm linh tại huyện Điện Biên Đông, địa điểm dự kiến xây dựng tại xã Mường Luân. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương mà còn là điểm đến tâm linh, tín ngưỡng của du khách thập phương góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch của huyện.



+ Ngoài phát triển loại hình du lịch tâm linh, huyện cần tập trung kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng, khai thác nguồn nước khoáng nóng tại xã Mường Luân, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho du khách nhằm xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng cho địa phương.



+ Thu hút nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp và phát triển mô hình du lịch sinh thái tại Hồ Noong U, xã Noong U, phấn đấu đến năm 2030 trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Các hoạt động cải tạo, nâng cấp cần theo hướng bền vững, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên, hạn chế tác động tới cảnh quan và môi trường nước để hướng tới trở thành khu du lịch xanh, gần gũi với môi trường và cung cấp đa dạng dịch vụ để gia tăng trải nghiệm cho du khách. Ngoài ra, cần đẩy mạnh truyền thông, quảng bá cũng như kết nối tuyến, điểm để đưa hình ảnh khu du lịch đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.



+ Hướng tới đầu tư một điểm đến quan trọng có giá trị về cảnh quan và văn hóa. Theo đó, đỉnh Chóp Ly thuộc khu vực đèo Keo Lôm, xã Keo Lôm với độ cao hơn 1000m và gần bản cộng đồng người Mông sẽ trở thành điểm săn mây lý tưởng kết hợp tìm hiểu văn hóa cộng đồng ấn tượng, đem lại làn gió mới đối với du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên của huyện. Hiện nay, địa điểm này đang được san lấp mặt bằng phục vụ việc xây dựng chợ phiên và hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút khách trong tương lai.



+ Phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng xã Mường Luân; Dự án cáp treo Đỉnh Phù Lồng - Mường Phăng xã Nong U; Dự án điện Gió kết hợp Du lịch xã Keo Lôm; Khai thác phát triển lòng hồ thủy điện trên dòng sông Mã cũng cần được tính đến trong chiến lược quy hoạch, phát triển du lịch huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2022 - 2030.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
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Hình 8. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Điện Biên Đông


a. Điểm du lịch sinh thái hồ Noong U 


			Tên địa điểm


			Điểm du lịch sinh thái hồ Noong U





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Bản Tìa Ló B, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông





			Định hướng chung


			- Phấn đấu đến năm 2030 trở thành điểm du lịch hấp dẫn và là điểm đến sinh thái hấp dẫn, có tính kết nối chặt chẽ với các điểm đến trên địa bàn huyện, đỉnh Chóp Ly, khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Điện Biên Đông, v.v.



- Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên, cảnh quan lòng hồ theo hướng bền vững. Bên cạnh hoạt động tham quan, chụp ảnh, câu cá, cần cung cấp thêm các dịch vụ dưới nước khác như bơi thuyền sub, thuyền kayak. Tuy nhiên phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường và vệ sinh nguồn nước.



- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch, đặc biệt là trong dịch vụ lưu trú, ăn uống. Khuyến khích và có cơ chế hỗ trợ cộng đồng phát triển mô hình homestay để đón khách.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan, check-in, chụp ảnh



- Cắm trại, câu cá, picnic


- Khám phá lòng hồ



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ lưu trú cộng đồng



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương





			Liên kết với các điểm


			- Đỉnh Chóp Ly



- Tháp Chiềng Sơ



- Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Điện Biên Đông



- Tháp Mường Luân



- Hang Mường Tỉnh



- Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Nâng cấp bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà quản lý và tiếp đón du khách



- Bổ sung hệ thống chòi nghỉ chân, ghế đá;



- Thiết kế, cải tạo lại cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Xây dựng bến thuyền phục vụ các hoạt động giải trí trên mặt nước



- Đầu tư hệ thống thuyền sub, thuyền kayak phục vụ hoạt động trải nghiệm cho du khách.



- Nâng cấp các tuyến đường nội bộ trong khu vực



- Nâng cấp hệ thống điện, nước, viễn thông



- Nâng cấp công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025 


Giai đoạn 2026 - 2030








b. Điểm tham quan chợ phiên Chóp Ly



			Tên địa điểm


			Điểm tham quan chợ phiên Chóp Ly





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông





			Định hướng chung


			- Trở thành không gian sinh hoạt, giao lưu văn hóa, giao thương, mua sắm hàng hóa giữa cộng đồng dân tộc Mông sinh sống tại huyện và khách du lịch



- Đây cũng là điểm check-in lý tưởng dành cho du khách đam mê trải nghiệm, chụp hình, đặc biệt vào bình minh và hoàng hôn.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch văn hóa



- Du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan, mua sắm sản phẩm địa phương



- Giao lưu văn hóa văn nghệ và tìm hiểu văn hóa cộng đồng



- Săn mây, dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ check-in, chụp ảnh





			Liên kết với các điểm


			- Khu du lịch hồ Noong U


- Tháp Chiềng Sơ, tháp Mường Luân



- Khu du lịch du lịch văn hóa tâm linh huyện Điện Biên Đông



- Hang Mường Tỉnh, Khu căn cứ cách mạng Vừ Pa Chay





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng các kiot bán hàng



- Khu vực vui chơi giải trí cho cộng đồng và du khách



- Xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm



- Hệ thống chòi nghỉ chân, ghế đá



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








2.2.1.4. Định hướng phát triển du lịch huyện Mường Ảng



- Vị trí, quy mô: Huyện Mường Ảng là cửa ngõ phía Đông Bắc của thành phố Điện Biên Phủ. Phía Bắc giáp huyện Tuần Giáo, Mường Chà; Phía Nam giáp tỉnh Sơn La và huyện Điện Biên Đông; Phía Đông giáp huyện Tuần Giáo; Phía Tây giáp huyện Điện Biên. Huyện Mường Ảng có diện tích tự nhiên 44.352,2ha, gồm 9 xã, 01 thị trấn25.



- Định hướng phát triển:



+ Huyện Mường Ảng, lấy trọng tâm phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, với diện tích trồng cà phê lớn nhất tỉnh Điện Biên, định hướng khai thác không gian này trở thành địa điểm trải nghiệm nông nghiệp. Tuy nhiên, huyện cần tập trung phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, với các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê sẽ được thiết kế trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm nổi bật.



+ Phấn đấu đến năm 2030 phát triển điểm du lịch hồ Ẳng Cang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh. Khu vực hồ Ẳng Cang tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá lòng hồ, câu cá, picnic, v.v. kết hợp với du lịch cộng đồng người Thái tại bản Mánh Đanh.



+ Khai thác không gian văn hóa - tâm linh: Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh tại huyện Mường Ảng (khu vực núi đá đèo Tằng Quái, bản Tin tốc, xã Ẳng Nưa), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên đang trình chấp thuận đầu tư dự án.



+ Tiếp tục khuyến khích, tận dụng nguồn lực xã hội hóa để nâng cấp và phát triển mô hình DLST - văn hóa tại khu du lịch Đào Viên Sơn, xã Ẳng Tở.



+ Đối với các di tích đã được xếp hạng như hang Thẳm Lốm, tiếp tục khai thác hoạt động tham quan, khám phá hang động. Mặt khác, xã Xuân Lao là khu vực phát triển chè. Do đó, kết hợp hoạt động tham quan, khám phá và mua sắm sản phẩm địa phương tại đây sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.



+ Các hạng mục đầu tư cải tạo, trùng tu, công trình xây dựng mới đều phải đảm bảo hài hòa về kiến trúc, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên nhằm hạn chế phá vỡ cảnh quan, đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các công trình được xây dựng trên đất trồng cây công nghiệp, đất di tích, hồ thủy lợi cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp luật liên quan.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN MƯỜNG ẢNG
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Hình 9. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Mường Ảng



a. Khu du lịch nông nghiệp cà phê Mường Ảng



			Tên địa điểm


			Khu du lịch nông nghiệp cà phê Mường Ảng





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: thị trấn Mường Ảng và xã Ẳng Nưa, xã Ẳng Cang và Ẳng Tở





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch hấp dẫn và là mô hình du lịch nông nghiệp trọng điểm của huyện Mường Ảng, làm động lực kết nối các điểm tham quan, du lịch khác trong huyện cũng như thu hút du khách từ các địa phương lân cận tạo nên hành trình du lịch hấp dẫn.



- Bên cạnh cung cấp các dịch vụ trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cà phê, đây là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá, đưa hình ảnh hương vị cà phê arabica của Mường Ảng ra thị trường trong nước và quốc tế.



- Thu hút sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động du lịch, từ đó góp phần cải thiện sinh kế, ổn định cuộc sống cho người dân





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch nông nghiệp





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê



- Dịch vụ lưu trú, Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Dịch vụ chụp ảnh





			Liên kết với các điểm


			- Tằng Quái Lầu; Tằng Quái Park



- Khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Mường Ảng



- Khu du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang



- Hang Thẳm Váng; Hang Thẳm Lốm



- Khu du lịch sinh thái Đào Viên Sơn





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng trung tâm dịch vụ, giới thiệu sản phẩm và tiếp đón khách.



- Đầu tư khu vực trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê dành cho du khách



- Đầu tư khu trải nghiệm chế biến, đóng gói cà phê



- Đầu tư dụng cụ, trang thiết bị cho hoạt động trải nghiệm ngoài trời



- Nhà hàng ăn uống, thưởng thức cà phê và đặc sản địa phương.



- Hệ thống homestay phục vụ lưu trú cho du khách.



- Hệ thống chòi nghỉ chân, ghế đá;



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa.



- Xây dựng các tuyến đường nội bộ trong khu vực



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025; 


Giai đoạn 2026 - 2030








b. Điểm du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng





			Định hướng chung


			- Đến năm 2030 phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh. Khu du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang sẽ bắt đầu phát triển du lịch sau khi hoàn thành xong các hạng mục công trình của hồ thủy lợi Ẳng Cang theo quy hoạch đã phê duyệt.



- Theo đó, khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên khu vực hồ thủy lợi Ẳng Cang trở thành khu du lịch sinh thái, cung cấp các sản phẩm nghỉ dưỡng, tham quan, cá lồng bè, khám phá lòng hồ kết hợp với các dịch vụ câu cá, cắm trại, picnic.



- Kết nối trực tiếp với bản Mánh Đanh, xã Ẳng Cang để cung cấp sản phẩm, nông sản cho hoạt động du lịch trong khu vực. Đồng thời khai thác các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của cộng đồng người Thái trở thành sản phẩm trải nghiệm văn hóa bổ trợ.



- Hoạt động xây dựng cần được xem xét, nghiên cứu để hài hòa với cảnh quan, ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và hạn chế tác động tới nguồn nước.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, khám phá lòng hồ (cảnh quan, lồng bè nuôi cá)



- Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ vui chơi giải trí



- Dịch vụ giao lưu văn nghệ



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Dịch vụ chụp ảnh





			Liên kết với các điểm


			- Tằng Quái Lầu



- Tằng Quái Park



- Khu du lịch tâm linh huyện Mường Ảng



- Khu du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang



- Hang Thẳm Váng



- Hang Thẳm Lốm



- Khu du lịch sinh thái Đào Viên Sơn





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông



- Khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng trung tâm dịch vụ, giới thiệu sản phẩm, tiếp đón khách.



- Xây dựng 01 nhà Bè nổi



- Nhà hàng ăn uống, thưởng thức cà phê và đặc sản địa phương.



- Hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng ven hồ



- Khu vui chơi giải trí trên cạn và dưới nước.



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa.



- Xây dựng các tuyến đường nội bộ trong khu vực



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025; 


Giai đoạn 2026 - 2030








2.2.1.5. Định hướng phát triển du lịch huyện Tuần Giáo



- Vị trí, quy mô: Huyện Tuần Giáo nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam của tỉnh Điện Biên. Phía Đông giáp huyện Tủa Chùa, Mường Chà; phía Tây giáp huyện Mường Ảng; phía Nam giáp Sơn La, phía Bắc giáp huyện Mường Chà. Đây là địa phương có diện tích tự nhiên là 113.776,82ha, gồm 18 xã và 01 thị trấn26.



- Định hướng phát triển:



+ Khai thác trọng tâm khu vực đèo Pha Đin và vùng phụ cận trở thành khu vực du lịch trọng tâm của huyện Tuần Giáo. Định hướng đến năm 2030 Đèo Pha Đin trở thành khu du lịch cấp tỉnh. Khu vực này bao gồm cung đường đèo Pha Đin cũ và một số điểm tham quan, du lịch đã hình thành như Pha Đin Pass, Pu Pha Đin, v.v. Trong thời gian tới, việc kết hợp với những điểm du lịch lịch sử - tâm linh, DLST, DLCĐ đang dự kiến hình thành, huyện Tuần Giáo sẽ trở thành điểm sáng đối với ngành du lịch tỉnh Điện Biên.



+ Trong đó, khu vực đèo Pha Đin cũ là con đường chủ lực vận chuyển vũ khí và lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ nên đây sẽ là cung đường trải nghiệm lịch sử ấn tượng mà huyện cần quan tâm. Việc tổ chức các sản phẩm trải nghiệm tái hiện lại công cuộc hành quân cũng như tổ chức các giải chạy marathon, giải đạp xe, chạy bộ sẽ là những sản phẩm kích cầu, thu hút nhiều du khách đến khám phá.



+ Phấn đấu đến năm 2030, điểm du lịch Pha Đin Pass/Pu Pha Đin được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Phát triển điểm du lịch cộng đồng Bản Có, xã Quài Tở; bản Lồng, xã Tỏa Tình (người Mông) trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc. Theo đó, các hoạt động du lịch phải luôn gắn liền với các giá trị văn hóa vật thể (nếp nhà, trang phục truyền thống, v.v), giá trị văn hóa phi vật thể (điệu múa, lễ hội, ẩm thực, chợ phiên, v.v) để góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội cho người dân.



+ Đối với các điểm du lịch lịch sử tâm linh, hiện nay một số đơn vị đầu tư đã có kế hoạch xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong và khu du lịch tâm linh tại đỉnh đèo Pha Đin. Đây là nơi để tôn vinh những thanh niên, chiến sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng thời phát triển thành điểm dừng chân quan trọng của huyện Tuần Giáo. Những hạng mục công trình sau khi hoàn thành sẽ là động lực kết nối các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn huyện nói riêng và các điểm du lịch tâm linh lịch sử khách trong tỉnh nói chung. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch là điều cần thiết. Ngoài ra, bởi các dự án này đã được xác định trong kế hoạch phát triển của huyện và sẽ có quy hoạch riêng nên Đề án sẽ không thuyết minh chi tiết những hạng mục này.



+ Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tự nhiên khoáng nóng tại khu vực Bản Sáng, xã Quài Cang. Theo đó, khuyến khích các hộ gia đình cũng như huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng Bản Sáng trở thành điểm DLST, chăm sóc sức khỏe kết hợp tìm hiểu văn hóa địa phương.



+ Đẩy mạnh loại hình du lịch nông nghiệp kết hợp với du lịch cộng đồng tại bản Có, xã Quài Tở và bản Quang Vinh, xã Quài Nưa trong đó lấy điểm nhấn tham quan là các vườn cây Mắc Ca. Du khách đến nghỉ ở bản, khám phá văn hóa và tham gia các hoạt động trải nghiệm trồng, chăm sóc thu hái quả Mắc Ca cùng với người dân.



+ Đối với 5 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn huyện (Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung, hang động Mùn Chung, hang động Bản Khá, hang Thẩm Khương, hang động Há Chớ), cần huy động các nguồn lực để thực hiện trùng tu, khôi phục hiện trạng di tích, đồng bộ cơ sở hạ tầng, cung cấp thêm các dịch vụ du lịch bổ trợ.



+ Các hạng mục đầu tư cải tạo, trùng tu, công trình xây dựng mới đều phải đảm bảo hài hòa về kiến trúc, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên nhằm hạn chế phá vỡ cảnh quan, môi trường. Đặc biệt, các công trình được xây dựng trên đất lâm nghiệp, đất di tích cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp luật liên quan.


BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN TUẦN GIÁO
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Hình 10. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Tuần Giáo


a. Điểm du lịch cộng đồng bản Có, xã Quài Tở 



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Có, xã Quài Tở





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: bản Có, xã Quài Tở





			Định hướng chung


			- Phát triển thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của huyện.



- Là không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống cũng như các yếu tố văn hóa lâu đời của người Thái.



- Kết nối chặt chẽ với các điểm du lịch, điểm tham quan khác trong huyện, đặc biệt là kết nối trực tiếp với chợ phiên truyền thống của đồng bào các dân tộc dự kiến đầu tư gần bản Có.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Sản phẩm lưu trú cộng đồng



- Trải nghiệm nông nghiệp



- Khám phá làng bản và đời sống sinh hoạt của người dân



- Tham dự chợ phiên để giao lưu và mua sắm các sản phẩm địa phương



- Tham quan, chụp ảnh



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ bán hàng



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Đèo Pha Đin



- Khu du lịch Pha Đin Pass



- Tượng đài thanh niên xung phong



- Khu du lịch tâm linh huyện Tuần Giáo



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Lồng, xã Tỏa Tình



- Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung



- Khu du lịch khoáng nóng Bản Sáng



- Hang Thẳm Khương, hang Thẳm Púa





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành dịch vụ



- Xây dựng hệ thống nhà lưu trú cộng đồng



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Cải tạo tuyến đường nội bộ trong bản



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








b. Điểm du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Bản Lồng, xã Tỏa Tình





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Bản Lồng tương đối biệt lập, tuy nhiên tiếp cận dễ dàng bởi gần khu vực dự kiến xây dựng khu du lịch tâm linh, tượng đài Thanh niên xung phong nên sẽ thu hút đông đảo du khách trong thời gian tới.



- Các hoạt động xây dựng cần đảm bảo tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mông như nếp nhà truyền thống, khuôn viên nhà, không gian lễ hội, v.v.



- Kết nối với các điểm du lịch, điểm tham quan khác trong huyện





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Sản phẩm lưu trú cộng đồng



- Trải nghiệm nông nghiệp



- Khám phá làng bản và đời sống sinh hoạt của người dân



- Tham dự chợ phiên để giao lưu và mua sắm các sản phẩm địa phương



- Tham quan, chụp ảnh; Dịch vụ ăn uống; dịch vụ bán hàng



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Đèo Pha Đin; Khu du lịch Pha Đin Pass; Pu Pha Đin



- Tượng đài thanh niên xung phong



- Khu du lịch tâm linh huyện Tuần Giáo



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Có, xã Quài Tở



- Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung



- Khu du lịch khoáng nóng Bản Sáng



- Hang Thẳm Khương, hang Thẳm Púa





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành dịch vụ



- Xây dựng hệ thống nhà lưu trú cộng đồng



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Cải tạo tuyến đường nội bộ trong bản



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








c. Điểm du lịch khoáng nóng Bản Sáng



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch khoáng nóng Bản Sáng





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí dự kiến: Bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo





			Định hướng chung


			- Trong giai đoạn đầu, tiếp tục cải tạo và nâng cấp chất lượng dịch vụ tắm khoáng nóng đối với các hộ kinh doanh đã và đang hoạt động, phát triển thành điểm du lịch trọng tâm của huyện đến năm 2030.



- Định hướng trở thành điểm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với tìm hiểu văn hóa cộng đồng (văn hóa người Thái, Bản Sáng) theo hướng chuyên nghiệp. Các công trình được xây dựng phải hài hòa, không phá vỡ cảnh quan, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên thân thiện môi trường



- Theo đó, khuyến khích người dân chủ động đầu tư hoặc tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng nóng tại Bản Sáng. Tuy nhiên, dù là mô hình tư nhân hay cộng đồng quản lý thì vẫn cần ưu tiên sự tham gia của cộng đồng, cũng như có cơ chế hợp tác rõ ràng với người dân địa phương trong phát triển du lịch.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch nghỉ dưỡng; Du lịch khoáng nóng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tắm khoáng nóng; Dịch vụ lưu trú cộng đồng, homestay



- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Đèo Pha Đin; Khu du lịch Pha Đin Pass; Pu Pha Đin



- Khu du lịch tâm linh; Tượng đài thanh niên xung phong



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Có, xã Quài Tở



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Lồng, xã Tỏa Tình



- Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung;



- Hang Thẳm Khương, hang Thẳm Púa





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức;



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Mở rộng và nâng cấp bãi đỗ xe



- Xây dựng các phân khu trải nghiệm khoáng nóng (bể tắm tập thể ngoài trời, bể trong nhà, bể cá nhân khép kín, v.v)



- Xây dựng nhà hàng ăn uống


- Hệ thống homestay, nhà lưu trú cộng đồng



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Thiết kế hệ thống đường nội bộ trong khu vực, đường điện, ánh sáng



- Thiết kế hệ thống dẫn nước, lọc nước, xử lý nước khoáng



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2026 - 2030








d. Điểm du lịch vùng núi cao Tênh Phông



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch vùng núi cao Tênh Phông





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí dự kiến: Ban Ten Hon, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Nằm trên độ cao từ 1200m - 1800m so với mực nước biển, Tênh Phông được biết đến như một “tiểu Sa Pa”, quanh năm khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm là 16°C, nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, nhiều ngọn núi, khu rừng, thác nước đẹp, tầm quan sát bao quát vùng lân cận; cùng với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, ở xã còn phân bố và trồng được nhiều loài dược liệu quý, phù hợp để nuôi cá nước lạnh.



- Các hoạt động xây dựng cần đảm bảo tôn trọng và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mông như nếp nhà truyền thống, khuôn viên nhà, không gian lễ hội, v.v.



- Kết nối với các điểm du lịch, điểm tham quan khác trong huyện - Định hướng trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu văn hóa cộng đồng (văn hóa người Mông) theo hướng chuyên nghiệp. Các công trình được xây dựng phải hài hòa, không phá vỡ cảnh quan, ưu tiên sử dụng vật liệu tự nhiên thân thiện môi trường.



- Theo đó, khuyến khích người dân chủ động đầu tư hoặc tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để khai thác hiệu quả tài nguyên sinh thái tại vùng núi cao Tênh Phông. Tuy nhiên, dù là mô hình tư nhân hay cộng đồng quản lý thì vẫn cần ưu tiên sự tham gia của cộng đồng, cũng như có cơ chế hợp tác rõ ràng với người dân địa phương trong phát triển du lịch.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch văn hóa



- Du lịch nông nghiệp





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ lưu trú cộng đồng, homestay



- Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương


- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Đèo Pha Đin; Khu du lịch Pha Đin Pass; Pu Pha Đin



- Khu du lịch tâm linh; Tượng đài thanh niên xung phong



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Có, xã Quài Tở



- Điểm du lịch cộng đồng Bản Lồng, xã Tỏa Tình



- Khu căn cứ cách mạng Pú Nhung;



- Hang Thẳm Khương, hang Thẳm Púa





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức;



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Mở rộng và nâng cấp Chợ phiên, bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành có phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ



- Hệ thống homestay, nhà lưu trú cộng đồng



- Bổ sung dịch vụ dù lượn, cưỡi ngựa, thăm quan thác nước, hang động quanh khu vực.



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh, cây bản địa có hoa theo mùa.



- Thiết kế hệ thống đường nội bộ trong khu vực, đường điện, ánh sáng



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2030








2.2.2. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu II


Khu vực II, bao gồm 3 huyện Nậm Pồ, huyện Mường Chà và huyện Mường Nhé. Khu vực này sẽ khai thác trọng tăm loại hình du lịch văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên.



2.2.2.1. Định hướng phát triển du lịch huyện Nậm Pồ



- Vị trí, quy mô: Huyện Nậm Pồ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp huyện Mường Chà; phía Tây giáp huyện Mường Nhé và nước CHDCND Lào; phía Nam giáp nước CHDCND Lào; phía Bắc giáp huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Huyện Nậm Pồ có 15 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, với 1.498 km2.



- Định hướng phát triển: Huyện Nậm Pồ sẽ phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch mạo hiểm. Trong đó ưu tiên phát triển điểm du lịch văn hóa cộng đồng bản Nà Sự, xã Chà Nưa trở thành điểm du lịch kết hợp xây dựng điểm dừng chân du lịch.



+ Phấn đấu đến năm 2025 bản Nà Sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh.



+ Với động lực phát triển du lịch ở bản Nà Sự, xã Chà Nưa kết hợp DLST cộng đồng bản Vằng Xôn và trải nghiệm lòng hồ Nậm Khăn, du lịch sinh thái, trải nghiệm Thác 5 tầng là những điểm du lịch quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch ở huyện Nậm Pồ. Theo đó, tỉnh Điện Biên và huyện Nậm Pồ cần tập trung đầu tư phát triển và hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch trong huyện và kết nối với các điểm trong tỉnh Điện Biên, từ đó hình thành liên kết vùng trong phát triển du lịch.



+ Phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái sông nước gắn với bản sắc văn hóa người Thái ở bản Nà Sự, bản Vằng Xôn, phát huy lợi thế lòng hồ Nậm Khăn. Khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công, văn hóa truyền thống, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ như trải nghiệm nghề đánh bắt cá trên lòng hồ Nậm Khăn, trải nghiệm nghề thêu dệt truyền thống của người Thái, v.v.



+ Kêu gọi sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển hoạt động du lịch tại huyện Nậm Pồ, gắn với chia sẻ lợi ích và đảm bảo bền vững, chắc chắn du lịch huyện Nậm Pồ sẽ là điểm sáng trong bức tranh du lịch chung của tỉnh Điện Biên.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN NẬM PỒ
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Hình 11. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Nậm Pồ



a. Điểm du lịch văn hóa cộng đồng và điểm dừng chân bản Nà Sự



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch văn hóa cộng đồng và điểm dừng chân bản Nà Sự





			Vị trí, quy mô


			Bản Nà Sự thuộc xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 46km và nằm trên tuyến đường quốc lộ 4H đi Mường Nhé.





			Định hướng chung


			- Phấn đấu đến năm 2025 phát triển thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên. Là nơi giao lưu văn hóa cộng đồng kết hợp công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc Thái tại bản Nà Sự.



- Xây dựng thành điểm dừng chân cho khách du lịch nghỉ ngơi mua sắm sản phẩm địa phương và đồ lưu niệm





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch văn hóa cộng đồng



- Điểm dừng chân





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ lưu trú;



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ thuyết minh



- Vui chơi, giải trí, mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Thác 5 tầng bản Nậm Chim 1



- Lòng hồ thủy điện Lai Châu bản Nậm Khăn



- Đỉnh Ngải Thầu; Điểm du lịch Huổi Lụ 1



- Khoáng nóng bản Nậm Ngà





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Nhà đón tiếp khách và điều hành công việc



- Xây dựng các nhà nghỉ truyền thống theo kiến trúc người Thái (Bên ngoài thiết kế đúng như truyền thống nhưng bên trong sẽ thiết kế theo kiểu hiện đại)



- Hệ thống bếp và nhà ăn cộng đồng



- Hệ thống đường đi nội bộ trong mô hình



- Hệ thống điện, nước, chiếu sáng



- Hệ thống cây xanh trong khuôn viên



- Hệ thống xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt



- Điểm vọng cảnh và điểm check-in nhìn ra hệ thống ruộng



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh


- Thiết kế các điểm check-in



- Xây dựng hệ thống điểm dừng chân có tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 5000m; bãi đỗ xe tối thiểu 2500m; đường xe ra vào; khu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; trạm cấp nhiên liệu; khu vệ sinh; phòng nghỉ cho lái xe; nhà đón tiếp; nơi cung cấp thông tin; khu vực ăn uống, giải khát; Khu vực giới thiệu và bán đặc sản địa phương, đồ lưu niệm.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








b. Điểm tham quan thác 5 tầng bản Nậm Chim 1



			Tên địa điểm


			Điểm tham quan thác 5 tầng bản Nậm Chim 1





			Vị trí, quy mô


			Thác thuộc bản Bản Nậm Chim 1, Chế Nhù, Phi Lính 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Nằm bên cạnh tỉnh lộ 131 trên đường đi Mường Nhé và cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 46km.





			Định hướng chung


			- Xây dựng thành điểm tham quan, vui chơi giải trí cho khách du lịch





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch mạo hiểm



- Du lịch sinh thái





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan



- Dịch vụ thuyết minh



- Vui chơi, giải trí, mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch văn hóa cộng đồng và điểm dừng chân bản Nà Sự



- Lòng hồ thủy điện Lai Châu bản Nậm Khăn



- Đỉnh Ngải Thầu



- Điểm du lịch Huổi Lụ 1



- Khoáng nóng bản Nậm Ngà





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh



- Thiết kế các điểm check-in



- Hệ thống đường điện, nước



- Hệ thống đường xuống thác và nội bộ điểm tham quan



- Hệ thống nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ



- Hệ thống cơ sở mua sắm đồ lưu niệm





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2025 - 2030








c. Điểm du lịch sinh thái lòng hồ Nậm Khăn



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch sinh thái lòng hồ Nậm Khăn





			Vị trí, quy mô


			Nằm trên địa bàn bản Vằng Xôn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Cách quốc lộ 12 khoảng 70km, cách trung tâm huyện Nậm Pồ khoảng 67km.





			Định hướng chung


			- Xây dựng thành điểm du lịch sinh thái lòng hồ kết hợp với du lịch văn hóa cộng đồng người Thái tại bản Vằng Xôn





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái lòng hồ



- Du lịch văn hóa cộng đồng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ đi thuyền tham quan, ngắm cảnh lòng hồ



- Dịch vụ lưu trú



- Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ thuyết minh



- Vui chơi, giải trí, mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch văn hóa cộng đồng và điểm dừng chân bản Nà Sự



- Lòng hồ thủy điện Lai Châu bản Nậm Khăn



- Đỉnh Ngải Thầu



- Điểm du lịch Huổi Lụ 1



- Khoáng nóng bản Nậm Ngà





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh



- Thiết kế các điểm check-in



- Hệ thống đường điện, nước



- Hệ thống đường xuống thác và nội bộ điểm tham quan



- Hệ thống nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ



- Hệ thống cơ sở mua sắm đồ lưu niệm





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2025-2030 


Giai đoạn 2026 - 2030








2.2.2.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Mường Chà



- Vị trí, quy mô: Huyện Mường Chà nằm ở trung tâm tỉnh Điện Biên, phía đông giáp huyện Tủa Chùa và huyện Tuần Giáo; phía tây giáp huyện Nậm Pồ và Lào; phía nam giáp TP Điện Biên Phủ và các huyện Điện Biên, Mường Ảng; phía bắc giáp thị xã Mường Lay và tỉnh Lai Châu; cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 54km. Toàn huyện có 1 thị trấn và 11 xã với tổng diện tích là 1.199,42km2.



- Định hướng phát triển:



+ Huyện Mường Chà trọng tâm phát triển các loại hình DLST, DLCĐ gắn với tham quan hang động, tập trung xây dựng mô hình du lịch điểm tại xã Pa Ham và bản Cổng Trời làm trọng tâm là hạt nhân để khai thác vận hành hiệu quả, làm động lực trong phát triển du lịch tại các điểm giàu tiềm năng khác của huyện.



+ Đến năm 2030 Phát triển khu vực hang động Huổi Cang - Huổi Đáp thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh và phát triển điểm tham quan rừng ban cổ, xã Sa Lông thành điểm tham quan hấp dẫn.



+ Phát triển trọng tâm khu vực bản Cổng Trời thành điểm điểm phát triển du lịch văn hóa, cộng đồng người Mông gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông. Đồng thời, xây dựng điểm dừng chân du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có của huyện cũng như tăng thu nhập cho người dân địa phương tại đây. Qua đó, đưa bản du lịch Cổng Trời trở thành mô hình kiểu mẫu cho các địa phương khác trong huyện học tập theo.



+ Cùng với đó là phát triển DLST, du lịch mạo hiểm gắn với du lịch văn hóa cộng đồng người Thái, người Mông tại xã Pa Ham gắn với các hoạt động cộng đồng, vui chơi giải trí, khám phá lòng hồ và hang động Huổi Cang - Huổi Đáp - Hắt Chuông.



+ Ngoài ra, cần phát triển liên kết với các điểm du lịch vệ tinh, phụ trở như bản Thèn Pả, rừng ban cổ xã Sa Lông kết hợp với bảo tồn gìn giữ phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang trong giai đoạn tiếp theo 2026 - 2030.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN MƯỜNG CHÀ
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Hình 12. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Mường Chà



a. Điểm du lịch cộng đồng bản Cổng Trời



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Cổng Trời





			Vị trí, quy mô


			Xã Sa Lông, huyện Mường Chà





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành không gian văn hóa du lịch cộng đồng người Mông tại bản Cổng Trời. Kết hợp với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông.



- Trở thành điểm dừng chân phục vụ khách du lịch trên tuyến đi Nậm Pồ - Mường Nhé; tuyến đi Mường Lay và các tuyến trong huyện.



- Nơi trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của địa phương, đồ lưu niệm.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch cộng đồng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Điểm dừng chân



- Tìm hiểu về văn hóa cộng đồng người Mông bản Cổng Trời



- Trải nghiệm ẩm thực



- Trải nghiệm văn nghệ





			Liên kết với các điểm


			- Rừng Ban cổ



- Bản Thèn Pả



- Xã Pa Ham





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Nhà đón tiếp khách và điều hành công việc



- Xây dựng các nhà nghỉ truyền thống theo kiến trúc người Mông (Bên ngoài thiết kế đúng như truyền thống nhưng bên trong sẽ thiết kế theo kiểu hiện đại)



- Hệ thống bếp và nhà ăn cộng đồng



- Hệ thống đường đi nội bộ trong mô hình



- Hệ thống điện, nước, chiếu sáng



- Hệ thống cây xanh trong khuôn viên



- Hệ thống xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt



- Điểm vọng cảnh và điểm check-in nhìn ra hệ thống ruộng bậc thang



- Bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của người Mông



- Hệ thống điểm dừng chân có tổng diện tích mặt bằng tối thiểu 5000m; bãi đỗ xe tối thiểu 2500m; đường xe ra vào; khu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; trạm cấp nhiên liệu; khu vệ sinh; phòng nghỉ cho lái xe; nhà đón tiếp; nơi cung cấp thông tin; khu vực ăn uống, giải khát; Khu vực giới thiệu và bán đặc sản địa phương, đồ lưu niệm.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








b. Điểm du lịch cộng đồng xã Pa Ham



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng xã Pa Ham





			Vị trí, quy mô


			Xã Pa Ham, huyện Mường Chà





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành không gian văn hóa du lịch cộng đồng tại xã Pa Ham. Kết hợp với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và cảnh quan thiên nhiên sông Đà gắn với hoạt động du lịch khám phá Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa



- Du lịch sinh thái, khám phá





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tìm hiểu về văn hóa cộng đồng xã Pa Ham



- Trải nghiệm ẩm thực



- Trải nghiệm văn nghệ



- Khám phá lòng hồ sông Đà



- Khám phá Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông.





			Liên kết với các điểm


			- Rừng Ban cổ; Bản Thèn Pả



- Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng xã Pa Ham 


+ Xây dựng mô hình lưu trú cộng đồng homestay 


+ Hệ thống bếp và nhà ăn cộng đồng



+ Hệ thống đường đi nội bộ trong mô hình và đường đi bộ vào các hang động



+ Hệ thống điện, nước, chiếu sáng ở các bản và trong hang động 


+ Hệ thống cây xanh trong khuôn viên 


+ Hệ thống xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt 


+ Hệ thống bến thuyền





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








c. Điểm tham quan rừng Ban cổ, xã Sa Lông



			Tên địa điểm


			Điểm tham quan rừng Ban cổ, xã Sa Lông





			Vị trí, quy mô


			Xã Sa Lông, huyện Mường Chà





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm tham quan hấp dẫn, đây là điểm tham quan rừng ban cổ đẹp và đặc trưng nhất của của tỉnh Điện Biên





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch check-in



- Du lịch sinh thái





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan rừng ban cổ





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch cộng đồng xã Pa Ham



- Bản Thèn Pả



- Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch phát triển điểm tham quan rừng ban cổ xã Sa Lông:



+ Xây dựng các điểm check-in, chụp ảnh



+ Cải tạo cảnh quan, trồng thêm cây hoa ban



- Tổ chức quản lý chặt chẽ khu vực rừng ban cổ phục vụ du lịch như hạn chế việc người dân tự ý chặt hạ cây ban cổ khai thác hoa, chặt phá làm nương rẫy,...





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








d. Điểm du lịch hang động Huổi Cang - Huổi Đáp



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch hang động Huổi Cang - Huổi Đáp





			Vị trí, quy mô


			Bản Huổi Cang và bản Huổi Đáp thuộc xã Pa Ham, huyện Mường Chà





			Định hướng chung


			- Phát triển trở thành điểm tham quan, khám phá hang động và cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và đặc sắc của huyện Mường Chà và tỉnh Điện Biên.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch hang động



- Du lịch sông nước



- Du lịch cộng đồng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Trải nghiệm, khám phá cảnh quan thiên nhiên



- Trải nghiệm khám phá hang động Huổi Cang - Huổi Đáp và Hắt Chuông


- Trải nghiệm du ngoạn lòng hồ



- Trải nghiệm ẩm thực



- Trải nghiệm nghề ngư nghiệp của cộng đồng địa phương



- Trải nghiệm du lịch cộng đồng, khám phá văn hóa bản địa





			Liên kết với các điểm


			- Rừng Ban cổ



- Bản Thèn Pả



- Xã Pa Ham





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông và khách cao cấp





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Xây dựng bến thuyền phục vụ khách tham quan



- Đầu tư hệ thống tàu, thuyền phục vụ khách tham quan đảm bảo về an ninh, an toàn đường thủy



- Hệ thống đường đi bộ, đường mòn khám phá các hang động



- Hệ thống điện, nước, chiếu sáng trong các hang động



- Hệ thống thu gom rác thải và nước thải sinh hoạt



- Điểm vọng cảnh và điểm check-in dọc tuyến đường mòn dẫn vào các hang động.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025, 2026-2030








2.2.2.3. Định hướng phát triển du lịch huyện Mường Nhé


- Vị trí, quy mô: Huyện Mường Nhé nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Điện Biên, nơi có Mốc giao điểm đường biên giới giữa ba nước: Việt Nam - Lào - Trung Quốc, phía Đông giáp với huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và huyện Nậm Pồ; phía Tây giáp với Lào; phía Nam giáp với huyện Nậm Pồ và Lào; phía Bắc giáp với huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và Trung Quốc. Huyện Mường Nhé có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.



- Định hướng phát triển:



+ Huyện Mường Nhé tập trung phát triển du lịch trọng tâm phát triển điểm tham quan Lối mở A Pa Chải (bản A Pa Chải, xã Sín Thầu) và bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé trở thành điểm du lịch cấp tỉnh với hạ tầng du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch độc đáo gắn với lợi thế về tài nguyên tự nhiên và văn hóa, liên kết với các điểm tham quan, du lịch trong huyện Mường Nhé, trở thành thương hiệu du lịch của huyện và tỉnh Điện Biên.



+ Xây dựng và phát triển Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé thành Khu du lịch cấp tỉnh đến năm 2030. Các loại hình du lịch gắn với thế mạnh của khu bảo tồn sẽ được khai thác như du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng...



- Ưu tiên phát triển điểm du lịch trọng tâm, trọng điểm tập trung vào khu vực cột mốc giao điểm đường biên ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, điểm tham quan cột cờ A Pa Chải và lối mở A Pa Chải gắn với du lịch biên mậu. Hoạt động du lịch cần hợp tác chặt chẽ với các tỉnh phía Bắc Lào, tỉnh Vân Nam Trung Quốc trong việc xây dựng, phát triển khu vực biên giới gắn với kinh tế biên mậu đồng thời xây dựng các hoạt động du lịch, giao lưu văn hóa giữa ba nước tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn và độc đáo. Nâng cấp lối mở A Pa Chải trở thành cửa khẩu song phương nhằm phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của 2 nước Việt Nam - Trung Quốc.



- Tập trung phát triển hoạt động DLCĐ tại bản Tả Kố Khừ gắn với các giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nhì, hướng đến phát triển bản Tả Kố Khừ trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên đến năm 2030. Phát triển điểm tham quan và dừng chân tại điểm Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Thọ gắn với các hoạt động giáo dục về lịch sử và tinh thần yêu nước của dân tộc.



- Ngoài ra các điểm du lịch, điểm tham quan như Tá Miếu gắn với Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì và điểm di tích đồn Pháp, xã Mường Nhé cần nghiên cứu và khai thác phù hợp theo từng giai đoạn và nguồn lực.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN MƯỜNG NHÉ
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Hình 13. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Mường Nhé



a. Điểm du lịch lối mở A Pa Chải và ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc 



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch lối mở và cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc





			Vị trí, quy mô


			Điểm du lịch lối mở A Pa Chải có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc nằm trên đỉnh núi Khoang La San, có độ cao trên 1.800m so với mực nước biển. Điểm du lịch thuộc bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 260km về phía Tây, đi theo quốc lộ 12 và 4H, cách trung tâm huyện khoảng 80km theo hướng Tây.





			Định hướng chung


			Phát triển điểm du lịch lối mở và cột mốc ba biên A Pa Chải trở thành điểm đến du lịch tiêu biểu với các sản phẩm du lịch biên mậu đặc sắc của huyện Mường Nhé và tỉnh Điện Biên.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch biên mậu



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch mua sắm





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan



- Dịch vụ tìm hiểu văn hóa, lịch sử



- Dịch vụ lưu trú; Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm, thể thao





			Liên kết với các điểm


			- Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



- Bản Tả Kố Khừ



- Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Thọ



- Cột mở A Pa Chải





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch xây dựng chi tiết điểm du lịch cột mốc ba biên A Pa Chải với các hạng mục:



+ Công viên du lịch quốc tế ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc 


+ Đầu tư, xây dựng điểm tham quan “Cột cờ A Pa Chải” cách mốc giao điểm đường biên giới ba nước khoảng 1,3km 


+ Đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối với cột mốc và các điểm tham quan, du lịch khách



+ Đầu tư hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn bằng 3 thứ tiếng Việt - Lào - Trung Quốc



+ Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải 


+ Cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo sinh cảnh đẹp





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025 


Giai đoạn 2026 - 2030








b. Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ


			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ





			Vị trí, quy mô


			Bản Tả Kố Khừ thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cách trung tâm huyện khoảng 44km, nằm trên cung đường chinh phục cực Tây A Pa Chải.





			Định hướng chung


			Đến năm 2030 xây dựng, phát triển bản Tả Kố Khừ trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của tỉnh Điện Biên với những sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với văn hóa người Hà Nhì.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch biên mậu



- Du lịch mua sắm



- Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan bản



- Dịch vụ tìm hiểu văn hóa cộng đồng



- Dịch vụ lưu trú homestay; Dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ trải nghiệm ẩm thực



- Dịch vụ trải nghiệm trang phục truyền thống



- Dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp, dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch lối mở A Pa Chải có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc



- Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



- Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Thọ



- Cột cờ A Pa Chải





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Quy hoạch các công trình phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại bản Tả Kố Khừ:



+ Phục dựng nhà truyền thống tiêu biểu của người Hà Nhì là nơi trưng bày, diễn giải về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán của bản Tả Kố Khừ.



+ Xây dựng 03 nhà kiểu mẫu về dịch vụ lưu trú homestay với điều kiện đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch 


+ Cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, hoa, xây dựng các điểm checkin, ngắm cảnh trong bản



+ Đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn thông tin du lịch đến bản 


+ Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








c. Điểm tham quan săn mây bản Chuyên Gia 2



			Tên địa điểm


			Điểm tham quan săn mây bản Chuyên Gia 2





			Vị trí, quy mô


			Bản Chuyên gia 2, huyện Mường Nhé





			Định hướng chung


			Xây dựng, phát triển điểm tham quan, săn mây tại bản Chuyên gia 2, huyện Mường Nhé với các dịch vụ sinh thái hấp dẫn kết hợp với du lịch cộng đồng tại bản Chuyên gia 2





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái, khám phá



- Du lịch cộng đồng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ săn mây



- Dịch vụ tìm hiểu văn hóa cộng đồng



- Dịch vụ sinh thái



- Dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch lối mở A Pa Chải có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc



- Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



- Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Thọ



- Bản Tả Kố Khừ



- Cột cờ A Pa Chải





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư hệ thống các điểm check-in, săn mây



- Đầu tư, cải tạo hệ thống đường giao thông lên bản do nhiều đoạn đã bị xuống cấp



- Cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, hoa, xây dựng các điểm checkin, ngắm cảnh tại điểm săn mây



- Đầu tư hệ thống các quầy dịch vụ phục vụ bán hàng lưu niệm các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho khách du lịch



- Đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn thông tin du lịch đến bản



- Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








d. Điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



			Tên địa điểm


			Điểm du lịch Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé





			Vị trí, quy mô


			Huyện Mường Nhé





			Định hướng chung


			Đến năm 2030 được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh. Khu bảo tồn cần xây dựng và phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hấp dẫn gắn với tài nguyên du lịch sinh thái trong khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé.



Phát triển mô hình Safari với hệ thống động thực vật hoang dã trong môi trường bán tự nhiên phục vụ khách tham quan du lịch.



Phát triển thêm các sản phẩm du lịch chuyên đề khoa học





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái, khám phá



- Du lịch mạo hiểm



- Du lịch nghỉ dưỡng



- Du lịch cắm trại





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ sinh thái



- Dịch vụ trekking



- Dịch vụ mạo hiểm



- Dịch vụ vui chơi, giải trí





			Liên kết với các điểm


			- Điểm du lịch lối mở A Pa Chải có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc



- Tượng đài liệt sĩ Trần Văn Thọ



- Bản Tả Kố Khừ



- Cột cờ A Pa Chải





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch như đường giao thông nội khu, nhà hàng, hệ thống viễn thông, điện, hệ thống điểm tham quan,...



- Cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, hoa, xây dựng các điểm checkin, ngắm cảnh



- Đầu tư hệ thống các quầy dịch vụ phục vụ bán hàng lưu niệm các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho khách du lịch



- Đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn thông tin du lịch đến bản



- Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải, nước thải





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025


Giai đoạn 2026 - 2030








2.2.3. Định hướng phát triển các điểm du lịch, điểm tham quan phân khu III


Khu vực III, bao gồm huyện Tủa Chùa, Thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng huyện Mường Chà. Khu vực này sẽ khai thác trọng tâm loại hình du lịch văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên và du lịch địa học.



2.2.3.1. Định hướng phát triển du lịch huyện Tủa Chùa


- Vị trí, quy mô: Huyện Tủa Chùa là huyện miền núi vùng cao nằm phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên. Phía Bắc giáp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; phía Nam giáp huyện Tuần Giáo, phía Tây giáp huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên; phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Huyện Tủa Chùa có diện tích tự nhiên 68.414,88 ha bao gồm 11 xã và 1 thị trấn27.



- Định hướng phát triển:



+ Tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển huyện Tủa Chùa trở thành Khu du lịch cấp quốc gia đến năm 2040. Tập trung khai thác các địa danh mang giá trị lớn về địa hình, địa chất, kiến trúc nghệ thuật như hang động Pê Răng Ky, hang động Xá Nhè, hang động Khó Chua La, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn, Thành Vàng Lồng, các phiên chợ vùng cao v.v. Trong đó, hiện nay, Thành Vàng Lồng là điểm tham quan đã được huyện Tủa Chùa đưa vào danh mục đầu tư công dự kiến trong giai đoạn tới; hang động Pê Răng Ky chưa được đầu tư những đã nằm trong kế hoạch phát triển của địa phương; Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn là địa điểm được nhiều đoàn khảo sát hướng đến. Điều này càng khẳng định rõ ràng hơn mối quan tâm của huyện cũng như du khách tới những địa danh có giá trị địa chất nói trên. Do đó, du lịch địa học, khám phá hang động, du lịch mạo hiểm hứa hẹn sẽ trở thành những loại hình du lịch chủ đạo tại huyện Tủa Chùa trong thời gian tới.



+ Phát triển Khu di tích lịch sử thành Vàng Lồng và cao nguyên đá Tả Phìn huyện Tủa Chùa thành khu du lịch cấp tỉnh, làm tiền đề để phát triển huyện Tủa Chùa trở thành Khu du lịch cấp quốc gia đến năm 2040.



+ Định hướng xây dựng và phát triển chợ phiên thị trấn Tủa Chùa thành điểm du lịch cấp tỉnh đến năm 2030.



+ Riêng đối với các hang động đã được xếp hạng, việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất trong các hang động phục vụ phát triển du lịch cần được thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tránh các ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan, và các giá trị của di tích. Cải tạo, nâng cấp về thiết kế, chất lượng cao công trình đảm bảo hài hoà với cảnh quan thiên nhiên.



+ Hệ thống ruộng lúa, ruộng bậc thang tại Tủa Chùa cũng là tài nguyên tiềm năng mà huyện có thể khai thác. Cụ thể, khu vực cánh đồng Chiếu Tính tại xã Tả Phìn và cánh đồng Mâm Vàng, Mâm Ngọc tại xã Sín Chải là hai địa điểm cần được ưu tiên phát triển trở thành điểm tham quan, check-in ấn tượng trên cung đường khám phá Tủa Chùa của du khách.



+ Mở rộng khai thác các bản văn hóa cộng đồng như tại xã Tả Phìn, xã Huổi Só, xã Sín Chải. Trong đó, đặc biệt chú trọng không gian vùng sông Đà thuộc thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só để khai thác loại hình DLCĐ kết hợp du lịch sông nước khám phá lòng hồ. Đây sẽ là điểm đến trọng của huyện cần được đầu tư phát triển trọng tâm, trong giai đoạn tới.



+ Các điểm tham quan, du lịch nói trên cần phải gắn liền với những sản phẩm văn hóa đặc trưng của huyện như chợ phiên thị trấn Tủa Chùa, chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng. Đây sẽ là cơ hội để người dân đẩy mạnh sản xuất, buôn bán các sản phẩm truyền thống như váy áo thêu tay, giày thêu, thịt lợn cắp nách, v.v.



+ Phát triển du lịch địa học huyện Tủa Chùa cần có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng cũng như với các địa phương trong và ngoài tỉnh như thị xã Mường Lay và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La để hình thành và đưa vào khai thác các sản phẩm, tuyến du lịch địa học hấp dẫn và độc đáo của vùng Tây Bắc.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN TỦA CHÙA
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Hình 14. Bản đồ định hướng phát triển du lịch huyện Tủa Chùa


a. Điểm tham quan hang động Pê Răng Ky và hang động Khó Chua La


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan hang động Pê Răng Ky





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí:



+ Hang động Pê Răng Ky: Thôn Nậm Bành, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa



+ Hang động Khó Chua La: Thôn Nậm Bành, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa: Thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá các hang động tại huyện Tủa Chùa. Do đó, cần tổ chức khảo sát, đánh giá chi tiết về tài nguyên du lịch của hang động nhằm có phương án khai thác hiệu quả cho loại hình du lịch khám phá hang động và du lịch mạo hiểm.



- Cải tạo, nâng cấp hoặc thiết kế lại tuyến đường mòn tiếp cận hang. Bên cạnh đó, mở rộng cửa hang để tạo không gian thuận lợi cho du khách tham quan.



- Trong hang bố trí lối đi và hệ thống ánh sáng phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Tuy nhiên cần nghiên cứu, xem xét kỹ các hạng mục công trình để hạn chế ảnh hưởng tới hiện trạng di tích và vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nguyên tạo.



- Số hóa hoạt động du lịch để mang lại trải nghiệm ấn tượng nhất cho du khách như thuyết minh tự động, cảm ứng ánh sáng





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch khám phá hang động



- Du lịch mạo hiểm



- Du lịch địa học





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ khám phá hang động



- Dịch vụ thuê đồ dùng, trang thiết bị (đèn pin, giày dép, v.v)



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương





			Liên kết với các điểm


			- Rừng thông cổ thụ xã Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn, thành Vàng Lồng



- Cánh đồng Chiếu Tính; Rừng chè Shan Tuyết Cổ Thụ



- Hang động Hấu Chua, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; hang động Thẳm Khến



- Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng



- Điểm du lịch cộng đồng thôn Tả Phìn



- Chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo đường mòn khoảng 1km dẫn đến cửa hang



- Thiết kế lại cửa hang



- Xây dựng hệ thống cầu thang và đường đi trong hang theo hướng sinh thái, phù hợp với cảnh quan



- Thiết kế hệ thống điện, đèn chiếu sáng



- Trang bị hệ thống thuyết minh tự động



- Thiết kế khu vực công trình phụ và thu gom rác thải.



- Thiết kế khu vực mua sắm sản phẩm địa phương



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch.





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








b. Điểm tham quan Thành Vàng Lồng


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan Thành Vàng Lồng





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa





			Định hướng chung


			- Trở thành khu du lịch cấp tỉnh đến năm 2030 và là điểm tham quan đặc sắc mang dấu ấn lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của đồng bào dân tộc Mông.



- Do đó, huyện Tủa Chùa cần tiến tới khoanh vùng bảo vệ di tích cũng như có phương án trùng tu, tôn tạo thành Vàng Lồng. Ngoài ra, việc kết nối với các nghệ nhân, người cao tuổi để thuật lại những câu chuyện lịch sử liên quan tới địa danh cho khách du lịch sẽ khiến điểm đến có giá trị hơn.



- Đây sẽ là điểm tham quan kết nối chặt chẽ với các địa danh tại xã Huổi Só, Tả Phìn nói riêng và huyện Tủa Chùa nói chung





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch văn hóa lịch sử



- Du lịch địa học





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ tham quan, check-in, chụp ảnh



- Dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn



- Dịch vụ mua sắm sản phẩm địa phương





			Liên kết với các điểm


			- Rừng thông cổ thụ xã Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn



- Cánh đồng Chiếu Tính, rừng chè Shan Tuyết Cổ Thụ



- Hang động Pê Răng Ky



- Hang động Hấu Chua, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; hang động Thẳm Khến



- Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng



- Chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Trùng tu, tôn tạo thành Vàng Lồng



- Thiết kế hệ thống điện, đèn chiếu sáng



- Thiết kế khu vực công trình phụ và thu gom rác thải.



- Thiết kế khu vực mua sắm sản phẩm địa phương



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch.





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025



Giai đoạn 2026 - 2030








c. Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só


			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só





			Định hướng chung


			- Trở thành không gian giao lưu văn hóa cộng đồng nhằm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống cũng như văn hóa lâu đời của người Dao. Đây là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách đến với Tủa Chùa.



- Phát triển sản phẩm DLCĐ kết hợp với du lịch sông nước. Tại đây, bên cạnh khám phá, tìm hiểu văn hóa cộng đồng, du khách có thể tham gia vào hoạt động hàng ngày cùng người dân như đánh bắt thủy sản, đi thuyền và tận hưởng không khí trên dòng sông Đà thơ mộng.



- Kết nối chặt chẽ với các điểm du lịch, điểm tham quan khác trong huyện cũng như với các địa phương giáp ranh.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa



- Du lịch sông nước





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Sản phẩm lưu trú cộng đồng; Trải nghiệm đánh bắt thủy sản



- Đi thuyền và khám phá vùng lòng hồ sông Đà



- Khám phá làng bản và phong tục truyền thống của người dân



- Tham quan, chụp ảnh; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ bán hàng



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Rừng thông cổ thụ xã Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn, thành Vàng Lồng



- Cánh đồng Chiếu Tính; Rừng chè Shan Tuyết Cổ Thụ



- Hang động Pê Răng Ky



- Hang động Hấu Chua, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; hang động Thẳm Khến



- Chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành dịch vụ, tiếp đón du khách



- Cải tạo lại bến thuyền phục vụ đưa khách tham quan lòng hồ



- Đầu tư hệ thống thuyền điện, thuyền máy phục vụ du lịch



- Xây dựng hệ thống nhà lưu trú cộng đồng



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Cải tạo tuyến đường nội bộ trong thôn



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025



Giai đoạn 2026 - 2030








d. Điểm tham quan bến Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan bến Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: thôn Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa





			Định hướng chung


			- Trở thành một trong những bến thuyền chính phục vụ hoạt động tham quan, khám phá lòng hồ sông Đà



- Kết nối chặt chẽ với thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só để du khách có cơ hội giao lưu văn hóa các dân tộc cũng như tiếp tục tham quan một số địa danh khác như hang động Pê Răng Ky, chợ phiên Tả Sìn Thàng, v.v.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch sông nước





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Đi thuyền và khám phá vùng lòng hồ sông Đà



- Khám phá làng bản và phong tục truyền thống của người dân



- Tham quan, chụp ảnh; Dịch vụ ăn uống; Dịch vụ bán hàng



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Rừng thông cổ thụ xã Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn, thành Vàng Lồng



- Cánh đồng Chiếu Tính; Rừng chè Shan Tuyết Cổ Thụ



- Hang động Pê Răng Ky



- Hang động Hấu Chua, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; hang động Thẳm Khến



- Chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng



- Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức,



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành dịch vụ, tiếp đón du khách



- Cải tạo lại bến thuyền phục vụ đưa khách tham quan lòng hồ



- Đầu tư hệ thống thuyền điện, thuyền máy phục vụ du lịch



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








e. Điểm tham quan chợ phiên Tả Sìn Thàng và chợ phiên Xá Nhè


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan chợ phiên Tả Sìn Thàng, chợ phiên Xá Nhè





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí:



+ Chợ phiên Tả Sìn Thàng: Thôn Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa;



+ Chợ phiên Xá Nhè: Thôn Pàng Dề A, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa.





			Định hướng chung


			- Đến năm 2030, phát triển chợ phiên Tả Sìn Thàng, xã Tả Sìn Thàng thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên.



- Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các chợ phiên bản sắc của huyện Tủa Chùa như chợ phiên Tả Sìn Thàng và chợ phiên Xá Nhè.



- Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với bản sắc văn hóa chợ phiên của người dân tộc thiểu số ở huyện Tủa Chùa.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa



- Du lịch khám phá văn hóa dân tộc





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Dịch vụ mua sắm sản vật địa phương



- Trải nghiệm ẩm thực truyền thống



- Trải nghiệm không gian văn hóa chợ phiên



- Trải nghiệm trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số





			Liên kết với các điểm


			- Rừng thông cổ thụ xã Trung Thu, Cao nguyên đá cổ Tả - Phìn, thành Vàng Lồng



- Cánh đồng Chiếu Tính; Rừng chè Shan Tuyết Cổ Thụ



- Hang động Pê Răng Ky



- Hang động Hấu Chua, hang động Khó Chua La, hang động Xá Nhè; hang động Thẳm Khen





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch như xây dựng nhà vệ sinh, hệ thống thu gom rác thải đạt chuẩn tại các điểm chợ phiên



- Xây dựng cổng chào chợ phiên Tả Sìn Thàng và chợ phiên Xá Nhè



- Chỉnh trang, cải tạo các kiot bán hàng trong chợ



- Xây dựng các khu vực quảng trường là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ



- Xây dựng các điểm trải nghiệm ẩm thực, check-in,...





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








Ngoài các điểm du lịch, điểm tham quan tiềm năng đã thuyết minh ở trên, du khách khi đến với huyện Tủa Chùa có thể tham quan và mua hoa lan, các sản phẩm nông nghiệp và cũng như chứng kiến bà con sử dụng điện thoại thông minh để bán hàng trực tuyến tại chợ đêm Thị trấn Tủa Chùa. Bên cạnh đó huyện Tủa Chùa còn có Rừng thông Trung Thu, Đồi chè Shan Tuyết Cổ Thụ, hang động Khó Chua La và trải nghiệm đi thuyền trên lòng hồ sông Đà. Các điểm du lịch này sẽ được đề cập và định hướng cụ thể hơn khi xây dựng Đề án du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2022 - 2030.



2.2.3.2. Định hướng phát triển du lịch Thị xã Mường Lay


- Vị trí, quy mô: Thị xã Mường Lay nằm ở phía bắc tỉnh Điện Biên, cách TP Điện Biên Phủ 103km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 576km về phía tây bắc, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Nậm Nhùn và huyện Sìn Hồ thuộc tỉnh Lai Châu qua sông Đà, các phía còn lại đều giáp huyện Mường Chà. Mường Lay là thị xã có dân số thấp nhất và cũng là thị xã có số phường, xã ít nhất ở Việt Nam hiện nay chỉ với 2 phường và 1 xã. Toàn bộ thị xã có tổng diện tích tự nhiên là 112,7km2.



- Định hướng phát triển:



+ Phát triển khu di tích lịch sử Pú Vạp trở thành khu du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tạo động lực liên kết và phát triển hoạt động du lịch của thị xã, gắn với các điểm du lịch khác của vùng và của tỉnh Điện Biên. Kết hợp liên kết với du lịch tham quan, khám phá Hang bản Bắc với tài nguyên du lịch hoang sơ, tạo nên những sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo và hấp dẫn.



+ Đến năm 2030, phát triển bản Quang Chiến và bản Nậm Cản, phường Na Lay, bản Bắc 2, xã Lay Nưa thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Điện Biên, gắn với lễ hội đua thuyền Đuôi Én, trải nghiệm dù lượn và các hoạt động tham quan, trải nghiệm vùng lòng hồ.



- Thu hút đầu tư, xây dựng cáp treo từ Khu di tích lịch sử Pú Vạp đến Khu Văn hóa tâm linh tại thị xã và xây dựng cầu kính vượt sông Đà (vị trí dưới cầu Hang Tôm) để làm phong phú, đa dạng sản phẩm du lịch cung cấp cho du khách khi đến thị xã Mường Lay.



+ Phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, địa hình lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay dễ dàng kết nối với khu vực của thị xã và các địa phương lân cận. Phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác văn hóa của dân tộc Thái, Mông trên địa bàn



+ Khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với hệ thống di tích lịch sử, đình, chùa, miếu mạo là các điểm du lịch cấp tỉnh đặc biệt là dự án Khu văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay trong tương lai là điểm tham quan, du lịch văn hóa, tôn giáo đặc sắc của thị xã.



BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỊ XÃ MƯỜNG LAY
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Hình 15. Bản đồ định hướng phát triển du lịch thị xã Mường Lay


a. Khu du lịch văn hóa lịch sử Pú Vạp


			Tên địa điểm


			Di tích lịch sử Pú Vạp





			Vị trí, quy mô


			Phường sông Đà và phường Lay Nưa, nằm cách trung tâm thị xã Mường Lay hơn 10km về phía Tây.





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm du lịch văn hóa lịch sử cấp tỉnh. Kết hợp với công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử Pú Vạp





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch văn hóa lịch sử



- Du lịch sinh thái



- Du lịch nghỉ dưỡng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Cắm trại, vui chơi giải trí ngoài trời



- Điểm săn mây



- Tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, kiến trúc của khu di tích



- Trải nghiệm ẩm thực



- Trải nghiệm văn nghệ



- Trekking





			Liên kết với các điểm


			- Di tích Nhà tù Lai Châu



- Lòng hồ thủy điện Sơn La



- Hang bản Bắc



- Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay



- Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản.





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Trùng tu, xây dựng và tôn tạo lại các công trình của di tích



- Cải tạo lại cảnh quan, môi trường xung quanh di tích



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành



- Cải tạo hệ thống đường đi lên khu di tích



- Thiết kế hệ thống điểm check-in, điểm vọng cảnh



- Xây dựng khu bán hàng và dịch vụ bổ trợ



- Cải tạo hệ thống công trình phụ và thu gom rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025



Giai đoạn 2026 - 2030








b. Điểm du lịch sông nước lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay 


			Tên địa điểm


			Lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay





			Vị trí, quy mô


			Lòng hồ thủy điện Sơn La trên địa phận thị xã Mường Lay nằm trải dài trên phương Sông Đà, phường Na Lay và xã Lay Nưa.





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm du lịch cấp tỉnh gắn với khai thác lòng hồ và lễ hội. Kết hợp với các địa điểm du lịch xung quanh hai bên sông như: di tích nhà tù Lai Châu, điểm dừng chân, Khu văn hóa tâm linh, Dinh thự Đèo văn Long, Đền thờ Vua Lê Thái Tổ,...





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sông nước





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Đi thuyền tham quan, ngắm cảnh



- Trải nghiệm đánh bắt cá



- Dịch vụ thuyết minh



- Trải nghiệm ẩm thực trên thuyền



- Trải nghiệm văn nghệ trên thuyền



- Chèo thuyền kayak





			Liên kết với các điểm


			- Di tích Nhà tù Lai Châu



- Lòng hồ thủy điện Sơn La



- Hang Bản Bắc



- Di tích lịch sử Pú Vạp



- Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay.



- Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành



- Xây dựng bến thuyền



- Đầu tư hệ thống tàu, thuyền chở khách



- Thiết kế hệ thống công trình phụ và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo du lịch



- Thiết kế các điểm check-in





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025



Giai đoạn 2026 - 2030








c. Điểm tham quan di tích nhà tù Lai Châu, kết hợp với điểm dừng chân


			Tên địa điểm


			Di tích nhà tù Lai Châu và điểm dừng chân





			Vị trí, quy mô


			Di tích nhà tù Lai Châu nằm ở phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm tham quan du lịch văn hóa lịch sử kết hợp xây dựng thành điểm dừng chân cho khách du lịch nghỉ ngơi mua sắm sản phẩm địa phương và đồ lưu niệm





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch văn hóa lịch sử



- Điểm dừng chân





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan, ngắm cảnh



- Dịch vụ thuyết minh



- Vui chơi, giải trí, mua sắm



- Dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi





			Liên kết với các điểm


			- Khu di tích lịch sử Pú Vạp



- Lòng hồ thủy điện Sơn La



- Hang Bản Bắc



- Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay



- Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Xây dựng bãi đỗ xe



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh



- Thiết kế các điểm check-in



- Thiết kế hệ thống công trình phụ và xử lý rác thải



- Xây dựng hệ thống điểm dừng chân có tổng diện tích mặt bàng tối thiểu 5000m2; bãi đỗ xe tối thiểu 2500m2; đường xe ra vào; khu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện; trạm cấp nhiên liệu; khu vệ sinh; phòng nghỉ cho lái xe; nhà đón tiếp; nơi cung cấp thông tin; khu vực ăn uống, giải khát; Khu vực giới thiệu và bán đặc sản địa phương, đồ lưu niệm.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025








d. Điểm tham quan hang Bản Bắc, thị xã Mường Lay


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan hang Bản Bắc, thị xã Mường Lay





			Vị trí, quy mô


			Bản Bắc 1, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm tham quan hang Bản Bắc kết hợp với du lịch cộng đồng bản Bắc tạo nên những sản phẩm DLST, khám phá kết hợp với du lịch cộng đồng hấp dẫn và độc đáo.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch sinh thái, khám phá



- Du lịch cộng đồng





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan, khám phá hang động



- Trải nghiệm văn hóa cộng đồng





			Liên kết với các điểm


			- Khu di tích lịch sử Pú Vạp



- Lòng hồ thủy điện Sơn La



- Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay.



- Di tích Nhà tù Lai Châu



- Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất như hệ thống điện chiếu sáng, cầu thang, tay vịn,... trong hang phục vụ du lịch tham quan



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh



- Thiết kế các điểm check-in, diễn giải trong hang





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025



Giai đoạn 2026 - 2030








e. Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng, bản Nậm Cản, bản Bắc 2


			Tên địa điểm


			Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng, bản Nậm Cản, bản Bắc 2





			Vị trí, quy mô


			- Vị trí: Phường Na Lay, xã Nay Lưa, thị xã Mường Lay





			Định hướng chung


			- Trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của thị xã Mường Lay



- Là không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống cũng như các yếu tố văn hóa lâu đời của người Thái trắng.



- Kết nối chặt chẽ với các điểm du lịch, điểm tham quan khác trong thị xã như hồ thủy điện Sơn La, nơi tổ chức Lễ hội đua thuyền đuôi Én, di tích lịch sử Pú Vạp, v.v.





			Định hướng loại hình du lịch chính


			- Du lịch cộng đồng



- Du lịch văn hóa





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Sản phẩm lưu trú cộng đồng



- Khám phá làng bản và đời sống sinh hoạt của người dân



- Tham dự lễ hội



- Tham quan, chụp ảnh, dịch vụ ăn uống



- Dịch vụ bán hàng,



- Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian





			Liên kết với các điểm


			- Di tích Nhà tù Lai Châu



- Lòng hồ thủy điện Sơn La



- Hang bản Bắc



- Khu văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay



- Di tích lịch sử Pú Vạp





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức



- Kêu gọi đầu tư





			Các hạng mục đầu tư


			Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng bao gồm:



- Xây dựng bãi đỗ xe



- Xây dựng nhà điều hành dịch vụ



- Xây dựng hệ thống nhà lưu trú cộng đồng



- Thiết kế cảnh quan, các điểm check-in, trồng cây xanh bóng mát, cây bản địa có hoa theo chủ đề vườn hoa theo chủ đề



- Cải tạo tuyến đường nội bộ trong bản



- Thiết kế hệ thống điện, nước, viễn thông



- Hệ thống công trình phụ, thu gom và xử lý rác thải



- Thiết kế bổ sung hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn du lịch





			Thời gian thực hiện


			Giai đoạn 2026 - 2030








f. Điểm tham quan Khu văn hoá tâm linh thị xã Mường Lay


			Tên địa điểm


			Điểm tham quan Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay





			Vị trí, quy mô


			Phường Sông Đà, thị xã Mường Lay





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành điểm tham quan khu thờ tự văn hóa tâm linh kết hợp với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, khám phá, du lịch văn hóa lịch sử, trải nghiệm văn hóa truyền thống.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch văn hóa, tâm linh.





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Tham quan Khu văn hóa tâm linh.





			Liên kết với các điểm


			- Khu di tích lịch sử Pú Vạp.



- Lòng hồ thủy điện Sơn La.



- Di tích Nhà tù Lai Châu.



- Hang Bản Bắc.



- Lễ hội Đua thuyền đuôi Én và dù lượn



- Du lịch cộng đồng; Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông.





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức.



- Kêu gọi đầu tư.





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư xây dựng Khu văn hóa tâm linh, hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, đường đi bộ, bãi đỗ xe.



- Đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trong khu thờ tự phục vụ du lịch tham quan.



- Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025.








g. Lễ hội đua thuyền đuôi Én gắn với Lễ hội Dù lượn


			Tên địa điểm


			Lễ hội đua thuyền đuôi Én gắn với Lễ hội Dù lượn





			Vị trí, quy mô


			Phường Na Lay và xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay.





			Định hướng chung


			- Xây dựng, phát triển thành Lễ hội tham quan, trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là những du khách thích khám phá và ưa mạo hiểm, được thực hiện tại xã Lay Nưa, phường Na Lay; kết hợp với du lịch du lịch sinh thái, khám phá, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch cộng đồng, văn hóa tâm linh, trải nghiệm văn hóa truyền thống.





			Định hướng loại hình du lịch


			- Du lịch tham quan, khám phá, trải nghiệm.





			Định hướng sản phẩm du lịch


			- Trải nghiệm nhảy Dù lượn.



- Tham quan Lễ hội Đua thuyền đuôi én.





			Liên kết với các điểm


			- Khu di tích lịch sử Pú Vạp.



- Lòng hồ thủy điện Sơn La.



- Di tích Nhà tù Lai Châu.



- Hang Bản Bắc; lễ hội Đua thuyền đuôi én.



- Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay.



- Bản Quan Chiêng và bản Nậm Cản





			Định hướng khách hàng


			- Khách phổ thông.





			Phương thức tổ chức


			- Tự tổ chức.



- Kêu gọi đầu tư.





			Các hạng mục đầu tư


			- Đầu tư xây dựng đường giao thông, khu vực để xe lên địa điểm nhảy Dù lượn.



- Cải tạo cảnh quan xung quanh.





			Giai đoạn thực hiện


			Giai đoạn 2023 - 2025.








3. Định hướng phát triển các tuyến du lịch


3.1. Nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn tuyến du lịch


a. Nguyên tắc lựa chọn tuyến du lịch


Các tuyến du lịch được lựa chọn là tuyến có khả năng kết nối ít nhất 2 điểm du lịch hoặc 2 điểm tham quan trở lên, có khả năng hấp dẫn khách du lịch, tạo nên sự hài hoà trong việc di chuyển và tham quan.



b. Tiêu chí lựa chọn tuyến du lịch


- Có sức hấp dẫn và có điểm nhấn nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, các đặc điểm văn hóa - xã hội, tâm linh và lịch sử; có điều kiện về cơ sở hạ tầng tốt, dễ tiếp cận tới các điểm tham quan, điểm du lịch trên tuyến;



- Có thể gắn kết hiệu quả 3 phân vùng phát triển du lịch của tỉnh;



- Có nhiều hoạt động trải nghiệm các giá trị tự nhiên, giá trị sinh thái; văn hóa lịch sử; có thể gắn với các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về thiên nhiên, về đa dạng sinh học; có thể cung ứng nhiều vụ chất lượng với giá cả phù hợp.



- Đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình xây dựng và khai thác; có khả năng khai thác với khoảng thời gian thích hợp.



- Đảm bảo về an ninh, an toàn cho du khách.



3.2. Định hướng lựa chọn các tuyến du lịch


a. Tuyến du lịch nội vùng:


Định hướng các tuyến du lịch nội vùng tập trung kết nối các khu, điểm du lịch trọng tâm của tỉnh gắn với các sản phẩm du lịch đặc sắc như du lịch sinh thái - văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch địa học,... Theo đó, lấy thành phố Điện Biên Phủ làm trung tâm kết nối với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tạo thành những tuyến du lịch đặc trưng, độc đáo, cụ thể chia thành 5 tuyến du lịch chính như sau:



- Tuyến 1: Khám phá Thành phố Điện Biên Phủ



- Tuyến 2: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé



- Tuyến 3: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng - Tuần Giáo - Tủa Chùa - Mường Lay



- Tuyến 4: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Lay - Tủa Chùa



- Tuyến 5: Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên - Điện Biên Đông



BẢN ĐỒ TUYẾN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


[image: image23.png]







Hình 16. Bản đồ tuyến du lịch tỉnh Điện Biên


b. Tuyến du lịch liên vùng


- Tuyến du lịch trong nước


Tuyến du lịch đường thủy: Thị xã Mường Lay - Sơn La - Hòa Bình và ngược lại.



Tuyến du lịch đường bộ:


+ Tuyến Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên Phủ - Thị xã Mường Lay - Lai Châu - Lào Cai - Phú Thọ - Hà Nội và ngược lại.



+ Tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội - Điện Biên.



Tuyến du lịch đường hàng không:


+ Tuyến Hà Nội - Điện Biên (Sân bay Nội Bài - Sân bay Điện Biên);



+ Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên (Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân bay Điện Biên);



+ Tuyến Cần Thơ - Điện Biên (Sân bay Cần Thơ - Sân bay Điện Biên);



+ Tuyến Đà Nẵng - Điện Biên (Sân bay Đà Nẵng- Sân bay Điện Biên)



+ Tuyến Hải Phòng - Điện Biên (Sân bay Cát Bi - Sân bay Điện Biên)



- Tuyến du lịch quốc tế:


+ Tuyến từ Trung Quốc qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Thị xã Mường Lay - thành phố Điện Biên Phủ



+ Tuyến từ Trung Quốc qua cửa khẩu A Pa Chải - Mường Nhé - Mường Chà - Thành phố Điện Biên Phủ



+ Tuyến từ Lào qua cửa khẩu Tây Trang - Điện Biên



+ Tuyến từ Lào qua cửa khẩu Huổi Puốc - Điện Biên



Sau khi nâng cấp mở rộng sân bay Điện Biên Phủ, khai thác các tuyến du lịch quốc tế như:



+ Tuyến thành phố Luông Pha Băng/Viên Chăn - Điện Biên (Sân bay Luông Pha Băng/Viên Chăn - Sân bay Điện Biên);



+ Tuyến tỉnh Chiềng Mai - Điện Biên (Sân bay Chiềng Mai - Sân bay Điện Biên);



+ Tuyến du lịch từ Đông Nam Á: Thái Lan, Malaysia, Indonesia,... - Điện Biên.



+ Tuyến du lịch từ Đông Bắc Á: Hàn Quốc - Nhật Bản - Điện Biên.



3.3. Thuyết minh chi tiết các tuyến du lịch nội vùng


a. Tuyến 1: Khám phá thành phố Điện Biên Phủ


Bảng 18. Thuyết minh tuyến du lịch số 1


			Tên tuyến


			Khám phá thành phố Điện Biên Phủ





			Ý nghĩa của tuyến


			Kết nối các điểm tham quan, du lịch trong TP Điện Biên Phủ với nhiều các điểm di tích lịch sử, du lịch, vui chơi giải trí mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho khách du lịch.





			Loại hình du lịch trên tuyến


			- Du lịch lịch sử; Du lịch tâm linh; Du lịch văn hóa



- Du lịch cộng đồng; Du lịch ẩm thực



- Du lịch sinh thái; Du lịch lễ hội





			Các điểm dừng chân, trải nghiệm trên tuyến


			- Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ: tham quan, tìm hiểu về những đóng góp, cống hiến của các anh hùng, chiến sĩ, của đồng bào đã ngã xuống vì quê hương đất nước thông qua những câu chuyện đầy xúc động và tự hào.



- Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ: Đây là công trình kiến trúc hết sức độc đáo được xây dựng nhằm tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, là địa điểm tham quan quan trọng gắn với du lịch lịch sử, tâm linh của thành phố Điện Biên Phủ.



- Các nghĩa trang liệt sĩ thành phố Điện Biên Phủ: Thăm viếng, tri ân, tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ hi sinh cho độc lập dân tộc.



- Bản Kê Nênh: Ngắm nhìn ruộng bậc thang của bản Kê Nênh từ trên cao, đặc biệt vào mùa lúa chín, khung cảnh tuyệt đẹp.



- Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Tham quan, nghe diễn giải về quá trình chiến đấu của quân và dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ, khám phá bức tranh panorama tuyệt đẹp.



- Hồ Pá Khoang: Tham quan hồ Pá Khoang, bơi thuyền trên những gợn sóng lăn tăn, len lỏi vào tận cùng ngóc ngách của các đảo, khám phá điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Du khách cũng có thể đi bộ xuyên rừng thường ngoạn cảnh quan và ghé thăm các bản của người dân tộc Thái.



- Bản du lịch văn hóa cộng đồng: Các bản văn hóa du lịch cộng đã và đang là những điểm đến thú vị của thành phố như Bản Che Căn, Bản Him Lam 2, Bản Kéo, Bản Noong Bua, Bản Noong Chứn, Bản Mớ, Bản Phiêng Lơi. Các bản văn hóa du lịch với đặc trưng văn hóa dân tộc cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo luôn là những điểm thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước.





			Phương tiện sử dụng trên tuyến


			- Ô tô, xe máy





			Nhóm khách hàng ưu tiên


			- Khách phổ thông





			Chiều dài tuyến


			30km





			Thời gian


			2 ngày 1 đêm








b. Tuyến 2: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé


Bảng 19. Thuyết minh tuyến du lịch số 2


			Tên tuyến


			Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé





			Ý nghĩa của tuyến


			Kết nối các điểm tham quan, du lịch giữa TP Điện Biên Phủ và các huyện Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé, đồng thời liên kết giữa Khu vực I và khu vực II trong phần vùng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, mang đến trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn cho khách du lịch từ du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng đến du lịch sinh thái, mạo hiểm, và đặc biệt là hành trình khám phá ngã 3 biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc.





			Loại hình du lịch trên tuyến


			- Du lịch biên mậu



- Du lịch lịch sử



- Du lịch văn hóa



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch mạo hiểm



- Du lịch ẩm thực



- Du lịch sinh thái



- Du lịch lễ hội





			Các điểm dừng chân, trải nghiệm trên tuyến


			Huyện Mường Chà:


- Bản Cổng Trời Sa Lông (xã Sa Lông, huyện Mường Chà): Là một bản người Mông độc đáo với nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu như kiến trúc nhà truyền thống của người Mông, các di sản văn hóa người Mông với nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống. Du khách sẽ được trải nghiệm trong một không gian đậm đà bản sắc văn hóa mông cùng với các sản phẩm ẩm thực độc đáo, sản phẩm địa phương như Dứa Na Sang, miến dong Pa Ham, Nậm Bè, thịt dê núi Ma Thì Hồ,…



- Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp: Là điểm tham quan hang động độc đáo với hệ thống Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp hùng vĩ, cảnh quan tuyệt đẹp của hệ thống thạch nhũ, chắc chắn là điểm thu hút khách du lịch khi đến đây.



- Rừng Ban cổ: Thuộc xã Sa Lông, nằm trên đường Sa Lông - Chiêu Ly, rừng ban rất đẹp nở trắng hai sườn đồi ôm lấy tuyến đường tạo ra một khung cảnh vô cùng ấn tượng đối với bất kỳ du khách nào khi ghé qua nơi này.



Huyện Nậm Pồ:


- Bản Nà Sự (xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ): Bản Nà Sự như một bán đảo được bao bọc bởi dòng suối Nậm Bai trong vắt với cánh đồng lúa đang chín vàng rực rỡ. Bản có 131 hộ dân đều là người dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Du khách khi đến đây có thể bắt gặp khoảnh khắc những làn khói lam hòa quyện trên các mái nhà sàn ẩn hiện giữa màu xanh cây cối tạo nên một khung cảnh thanh bình và lãng mạn.



- Lòng hồ Nậm Khăn: Khi tới đây, du khách sẽ được tham quan, chiêm ngưỡng một bản người Thái với những nếp nhà còn tương đối nguyên vẹn, môi trường sạch sẽ, quang cảnh rộng rãi, thoáng đãng, trong lành. Khám phá lòng hồ, khách du lịch sẽ được trải nghiệm cảm giác đi thuyền; ngắm cảnh núi non với hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; nước hồ trong xanh, mát lành. Cùng với đó là cảnh tượng những ngư dân sinh sống trên lòng hồ đang thu hoạch trên những bè cá, bè tôm, cảnh tượng những ngôi nhà, những chiếc lán nhỏ nằm e ấp dưới chân đồi.



- Thác 3 tầng: Thác nằm trên sông Nậm Chim, thác có kích thước tương đối lớn, cao và rộng, du khách khi đến có thể tham quan, chụp hình, tắm thác và một số loại trò chơi mạo hiểu như leo thác, đu dây...



Huyện Mường Nhé:


- Điểm du lịch lối mở A Pa Chải và Mốc ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Nơi đây được mệnh danh là “một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe”. Khi đến địa điểm này, du khách có thể tham quan, khám phá và chụp hình với mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan, trải nghiệm cảm giác trong một tích tắc có thể đặt trên chân lãnh thổ của ba nước nhìn về đường biên giới thật thiêng liêng, xúc động và tự hào.



- Bản Tả Kố Khừ: Nằm cạnh trung tâm xã Sín Thầu với tứ bề là núi, đồi bao bọc, bản Tả Kố Khừ là bản của đồng bào dân tộc Hà Nhì Hoa. Khách du lịch có thể tham gia, khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa cộng đồng người dân Hà Nhì hết sức độc đáo và hấp dẫn.



- Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ: Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đầu tư xây dựng lại năm 2016. Khi tới đây khách du lịch có thể dâng hương, tưởng niệm, nghe thuyết minh về những công lao, đóng góp và sự hi sinh của anh hùng Trần Văn Thọ, 29 anh hùng liệt sĩ của lực lượng Biên phòng và quân đội đã hi sinh thân mình vì mảnh đất Mường Nhé.





			Phương tiện sử dụng trên tuyến


			- Ô tô, xe máy





			Nhóm khách hàng ưu tiên


			- Khách phổ thông



- Khách ưa thích trải nghiệm thiên nhiên, khách có sức khỏe





			Chiều dài tuyến


			300km





			Thời gian


			3 ngày 2 đêm








c. Tuyến 3: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng - Tuần Giáo - Tủa Chùa - Mường Lay


Bảng 20. Thuyết minh tuyến du lịch số 3


			Tên tuyến


			Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng - Tuần Giáo - Tủa Chùa - Mường Lay





			Ý nghĩa của tuyến


			Kết nối các điểm tham quan, du lịch giữa TP Điện Biên Phủ và các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, đồng thời kết nối khu vực I và khu vực II trong phần vùng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, mang đến trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn cho khách du lịch từ du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng đến DLST, mạo hiểm.





			Loại hình du lịch trên tuyến


			- Du lịch sinh thái



- Du lịch lịch sử



- Du lịch văn hóa - tâm linh



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch nông nghiệp





			Các điểm dừng chân, trải nghiệm trên tuyến


			Huyện Tủa Chùa


- Cao nguyên đá cổ: Từ trung tâm huyện Tủa Chùa, theo đường tỉnh lộ 140 khoảng 30km về phía Bắc đến xã Tả Phìn, du khách sẽ được thưởng ngoạn cao nguyên đá cổ dài khoảng 4km với những phiến đá tai mèo đua nhau mọc từ dưới thung lũng lên đỉnh đồi trông như những chiếc măng đá tua tủa hướng lên trời trông thật hùng vĩ, đây là điểm đến tham quan, là điểm dừng chân đầy thú vị trên hành trình khám phá Tủa Chùa.



- Thành Vàng Lồng: Thành Vàng Lồng do dòng họ Vàng đồng bào dân tộc Mông xây dựng ở thế kỉ thứ XVIII. Với nhiều giá trị về văn hóa, kiến trúc, lịch sử, Thành Vàng Lồng luôn là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch ưa thích tìm hiểu văn hóa dân tộc đặc biệt là văn hóa của người Mông ở Điện Biên.



- Hang động Pê Răng Ky: Hang động Pê Răng Ky là một trong những tuyệt tác kỳ vĩ và đẹp nhất của huyện Tủa Chùa và tỉnh Điện Biên, hang động được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia năm 2017. Đến tham quan, khám phá Pê Răng Ky du khách có thể chiêm ngưỡng nhũ đá, mang đá mang nhiều hình thù kỳ lạ, đẹp mắt như một “kỳ quan bí, ẩn hùng vĩ” nơi núi rừng Tây Bắc.



- Ngoài ra khi đến huyện Tủa Chùa du khách có thể dừng chân tại chợ phiên Thị trấn Tủa Chùa, chợ đêm Thị trấn Tủa Chùa, điểm săn mây mây, ngắm cảnh Thị trấn Tủa Chùa, ruộng bậc thang; Rừng thông Trung Thu, Đồi Rùa, Thành Vàng Lồng, Cao nguyên đá, Chợ phiên Tả Sìn Thàng, Đôi chè Shan tuyết cổ thụ, Hang động Hấu Chua, Hội xuân, Trải nghiệm sông Đà, Ngắm hoa Ban, hang động Khó Chua La, thôn văn hóa du lịch cộng đồng.



Thị xã Mường Lay:


- Di tích Pú Vạp: Thuộc phường Sông Đà và xã Lay Nưa, nơi đây có khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình và nhiều giá trị lịch sử văn hóa. Đến Pú Vạp du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, kỳ thú của núi rừng, mây trời Tây Bắc và ngắm nhìn hai bản làng của đồng bào dân tộc Mông quần tụ, nép mình bên sườn núi.



- Di tích Nhà tù Lai Châu: Nhà tù Lai Châu được xây dựng từ năm 1901, nhà tù là loại hình di tích lịch sử nơi ghi lịch sử kháng chiến, đấu tranh của dân tộc. Đến đây du khách có thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng tiền nhân đã hi vọng bảo vệ đất nước.



- Lòng hồ thủy điện Sơn La: Du khách có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ, đắm mình với mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về dòng Đà giang hung dữ xưa kia. Trên đường đi vãn cảnh lòng hồ, du khách ghé thăm và tìm hiểu về dinh thự Đèo Văn Long, thăm mô hình nuôi cá lồng của người dân bản địa. Đặc biệt nơi đây cũng luôn hấp dẫn đối với những du khách thích khám phá và ưa mạo hiểm với những hoạt động như: Câu cá trên sông Đà, leo núi khám phá hang Bản Bắc, v.v.





			Phương tiện sử dụng trên tuyến


			- Ô tô, xe máy





			Nhóm khách hàng ưu tiên


			- Khách phổ thông





			Chiều dài tuyến


			90km





			Thời gian


			3 ngày 2 đêm








d. Tuyến 4: Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Lay - Tủa Chùa


Bảng 21. Thuyết minh tuyến du lịch số 4


			Tên tuyến


			Thành phố Điện Biên Phủ - Mường Chà - Mường Lay - Tủa Chùa





			Ý nghĩa của tuyến


			Kết nối giữa thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tủa Chùa - cũng là điểm du lịch trọng tâm với loại hình du lịch địa học, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch tham quan, khám phá hành trình của đá trong các hang động tuyệt đẹp ở Tủa Chùa.





			Loại hình du lịch trên tuyến


			- Du lịch địa học



- Du lịch văn hóa



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch sinh thái



- Du lịch khám phá





			Các điểm dừng chân, trải nghiệm trên tuyến


			Huyện Mường Chà:


- Bản Cổng Trời Sa Lông (xã Sa Lông, huyện Mường Chà): Là một bản người Mông độc đáo với nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu như kiến trúc nhà truyền thống của người Mông, các di sản văn hóa người Mông với nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong trên trang phục truyền thống. Du khách sẽ được trải nghiệm trong một không gian đậm đà bản sắc văn hóa mồng cùng với các sản phẩm ẩm thực độc đáo, sản phẩm địa phương như Dứa Na Sang, miến dong Pa Ham, Nậm Bè, thịt dê núi Ma Thì Hồ,...



- Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp: Là điểm tham quan hang động độc đáo với hệ thống Hang động Huổi Cang - Huổi Đáp hùng vĩ, cảnh quan tuyệt đẹp của hệ thống thạch nhũ, chắc chắn là điểm thu hút khách du lịch khi đến đây.



- Rừng Ban cổ: Thuộc xã Sa Lông, nằm trên đường Sa Lông - Chiêu Ly, rừng ban rất đẹp nở trắng hai sườn đối ôm lấy tuyến đường tạo ra một khung cảnh vô cùng ấn tượng đối với bất kỳ du khách nào khi ghé qua nơi này.



Thị xã Mường Lay:


- Di tích lịch sử Pú Vạp: Thuộc phường Sông Đà và xã Lay Nưa, nơi đây có khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình và nhiều giá trị lịch sử văn hóa. Đến Pú Vạp du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, kỳ thú của núi rừng, mây trời Tây Bắc và ngắm nhìn hai bản làng của đồng bào dân tộc Mông quần tụ, nép mình bên sườn núi.



- Di tích Nhà tù Lai Châu: Nhà tù Lai Châu được xây dựng từ năm 1901, nhà tù là loại hình di tích lịch sử nơi ghi lịch sử kháng chiến, đấu tranh của dân tộc. Đến đây du khách có thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng tiền nhân đã hi vọng bảo vệ đất nước.



Lòng hồ thủy điện Sơn La: Du khách có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ, đắm mình với mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về dòng Đà giang hung dữ xưa kia. Trên đường đi vãn cảnh lòng hồ, du khách ghé thăm và tìm hiểu về dinh thự Đèo Văn Long, thăm mô hình nuôi cá lồng của người dân bản địa. Đặc biệt nơi đây cũng luôn hấp dẫn đối với những du khách thích khám phá và ưa mạo hiểm với những hoạt động như: Câu cá trên sông Đà, leo núi khám phá hang Bản Bắc, v.v.



Huyện Tủa Chùa


- Cao nguyên đá cổ: Từ trung tâm huyện Tủa Chùa, men theo đường tỉnh lộ 140 khoảng 30km về phía Bắc đến xã Tả Phìn, du khách sẽ được thưởng ngoạn cao nguyên đá cổ dài khoảng 4km với những phiến đá tai mèo đua nhau mọc từ dưới thung lũng lên đỉnh đồi trông như những chiếc măng đá tua tủa hướng lên trời trông thật hùng vĩ, đây là điểm đến tham quan, là điểm dừng chân đầy thú vị trên hành trình khám phá Tủa Chùa.



- Thành Vàng Lồng: Thành Vàng Lồng do dòng họ Vàng đồng bào dân tộc Mông xây dựng ở thế kỉ thứ XVIII. Với nhiều giá trị về văn hóa, kiến trúc, lịch sử, Thành Vàng Lồng luôn là điểm đến hấp dẫn với khách du lịch ưa thích tìm hiểu văn hóa dân tộc đặc biệt là văn hóa của người Mông ở Điện Biên.



- Hang động Pê Răng Ky: Hang động Pê Răng Ky là một trong những tuyệt tác kỳ vĩ và đẹp nhất của huyện Tủa Chùa và tỉnh Điện Biên, hang động được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia năm 2017. Đến tham quan, khám phá Pê Răng Ky du khách có thể chiêm ngưỡng nhũ đá, mang đá mang nhiều hình thù kỳ lạ, đẹp mắt như một “kỳ quan bí, ẩn hùng vĩ” nơi núi rừng Tây Bắc.



- Ngoài ra khi đến huyện Tủa Chùa du khách có thể dừng chân tại chợ phiên Thị trấn Tủa Chùa, chợ đêm Thị trấn Tủa Chùa, điểm săn mây mây, ngắm cảnh Thị trấn Tủa Chùa, ruộng bậc thang; Rừng thông Trung Thu, Đồi Rùa, Thành Vàng Lồng, Cao nguyên đá, Chợ phiên Tả Sìn Thàng, Đồi chè Shan Tuyết Cổ Thụ, Hang động Hấu Chua, Hội xuân, Trải nghiệm sông Đà, Ngắm hoa Ban, hang động Khó Chua La, thôn văn hóa du lịch cộng đồng.



Thị xã Mường Lay:


- Di tích Pú Vạp: Thuộc phường Sông Đà và xã Lay Nưa, nơi đây có khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình và nhiều giá trị lịch sử văn hóa. Đến Pú Vạp du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, kỳ thú của núi rừng, mây trời Tây Bắc và ngắm nhìn hai bản làng của đồng bào dân tộc Mông quần tụ, nép mình bên sườn núi.



- Di tích Nhà tù Lai Châu: Nhà tù Lai Châu được xây dựng từ năm 1901, đây là loại hình di tích lịch sử nơi ghi lịch sử kháng chiến, đấu tranh của dân tộc. Đến đây du khách có thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh bảo vệ đất nước.



- Lòng hồ thủy điện Sơn La: Du khách có cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ, đắm mình với mênh mông sông nước, trùng điệp núi rừng, được nghe những câu chuyện kể về dòng Đà giang hung dữ xưa kia. Trên đường đi vãn cảnh lòng hồ, du khách ghé thăm và tìm hiểu về dinh thự Đèo Văn Long, thăm mô hình nuôi cá lồng của người dân bản địa. Đặc biệt nơi đây cũng luôn hấp dẫn đối với những du khách thích khám phá và ưa mạo hiểm với những hoạt động như: Câu cá trên sông Đà, leo núi khám phá hang Bản Bắc, v.v.





			Phương tiện sử dụng trên tuyến


			- Ô tô, xe máy





			Nhóm khách hàng ưu tiên


			- Khách phổ thông, nhà nghiên cứu, học giả



- Khách ưa thích mạo điểm, trải nghiệm thiên nhiên





			Chiều dài tuyến


			130km





			Thời gian


			3 ngày 2 đêm








e. Tuyến 5: Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên - Điện Biên Đông


Bảng 22. Thuyết minh tuyến du lịch số 5


			Tên tuyến


			Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên - Điện Biên Đông





			Ý nghĩa của tuyến


			Kết nối giữa thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông khai thác các khu, điểm du lịch tiềm năng nhằm mang đến những giá trị trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch.





			Loại hình du lịch trên tuyến


			- Du lịch lịch sử



- Du lịch văn hóa



- Du lịch cộng đồng



- Du lịch sinh thái



- Du lịch khám phá



- Du nghỉ dưỡng



- Du lịch khoáng nóng,...





			Các điểm dừng chân, trải nghiệm trên tuyến


			Huyện Điện Biên:


- Bản Na Sang II: Là bản làng của dân tộc Lào,...ở huyện Điện Biên, Na Sang II là bản làng yên bình, cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng với đó là văn hóa truyền thống đặc trưng với sự phát triển của ngành nghề thủ công như nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào. Đây là điểm dừng chân, điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách du lịch khi đến huyện Điện Biên



- Động Pa Thơm: Thuộc xã Pa Thơm, phía Tây huyện Điện Biên với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rừng nguyên sinh bao bọc, động Pa Thơm với hệ thống nhũ đá, măng đá kích thước lớn, lộng lẫy dưới anh nến, chắc chắn là điểm đến ấn tượng cho bất kỳ du khách nào khi đến động Pa Thơm.



- Khoáng nóng U Va: Là một điểm đến nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng hấp dẫn của huyện Điện Biên, với cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ nơi đây luôn là một điểm đến nghỉ dưỡng được đông đảo khách du lịch quan tâm.



Huyện Điện Biên Đông:


- Đỉnh Chóp Ly: Nằm trên độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển, đỉnh Chóp Ly hiện là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ mong muốn khám phá, chinh phục những địa danh mới. Đến đây, du khách được tự do ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành và trải nghiệm “săn mây” trong không gian hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng.



- Hồ Noong U: Có diện tích rộng khoảng 4ha, nằm trọn trong vòng ôm của dãy núi Phù Lùng, được ví như “mắt rừng” của vùng rẻo cao Pú Nhi. Được bao bọc giữa tứ bề núi rừng, lại nằm cạnh rừng thông hơn 20 năm tuổi, cùng với lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, địa mạo khu vực xung quanh vừa hoang sơ, vừa trữ tình, hồ Noong U đẹp như một bức tranh thủy mặc, tạo điểm nhấn rất quan trọng về du lịch sinh thái, tham quan trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.



- Tháp Mường Luân: Tháp Mường Luân là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, là công trình thể hiện tinh thần đoàn kết Việt - Lào. Đến đây du khách sẽ tìm hiểu về lịch sử đấu tranh của người dân Việt Nam và người dân Lào qua đó càng hiểu thêm về sự khó khăn, gian khổ mà rất tự hào về dân tộc.





			Phương tiện sử dụng trên tuyến


			- Ô tô, xe máy





			Nhóm khách hàng ưu tiên


			- Khách phổ thông





			Chiều dài tuyến


			80km





			Thời gian


			2 ngày 1 đêm








4. Định hướng phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch


4.1. Định hướng phát triển loại hình du lịch


Định hướng du lịch Điện Biên sẽ phát triển thành 3 khu vực chính: Khu vực I gắn với du lịch lịch sử - tâm linh, Khu vực II gắn với du lịch sinh thái - văn hóa, Khu vực III gắn với du lịch địa học. Do vậy, định hướng phát triển loại hình du lịch trong Đề án tập trung vào 3 khu vực phân vùng nêu trên, cụ thể như sau:



Bảng 23. Định hướng phát triển loại hình du lịch tỉnh Điện Biên


			Khu vực


			Định hướng loại hình du lịch


			Các địa phương thuộc khu vực





			Khu vực I


			Du lịch lịch sử - tâm linh


Du lịch lịch sử



Du lịch văn hóa



Du lịch tâm linh



Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe



Du lịch MICE



Du lịch mua sắm



Du lịch nông nghiệp



Du lịch khoáng nóng



Du lịch cộng đồng



Du lịch lễ hội



Du lịch đêm, du lịch mạo hiểm


			Thành phố Điện Biên Phủ; các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng





			Khu vực II


			Du lịch sinh thái văn hóa


Du lịch sinh thái



Du lịch văn hóa



Du lịch biên mậu



Du lịch cộng đồng



Du lịch mạo hiểm



Du lịch ẩm thực



Du lịch sông nước,



Du lịch lễ hội


			Các huyện: Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé; thị xã Mường Lay





			Khu vực III


			Du lịch địa học


Du lịch sinh thái



Du lịch cộng đồng



Du lịch văn hóa - lịch sử



Du lịch ẩm thực



Du lịch sông nước



Du lịch mạo hiểm



Du lịch lễ hội


			Huyện Tủa Chùa, thị xã Mường Lay và xã Sá Tổng huyện Mường Chà








- Du lịch lịch sử: Tập trung phát huy lợi thế, tiềm năng phát triển loại hình du lịch lịch sử gắn với hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh như: Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, di tích Pú Nhung, di tích Pú Vạp... tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo mang dấu ấn lịch sử của dân tộc, thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước.



- Du lịch tâm linh: Đây cũng là một trong những loại hình có tiềm năng lớn gắn với các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Thành Bản Phủ, Thành Tam Vạn, Thành Vàng Lồng,... Từ đó xây dựng các chương trình du lịch tâm linh hấp dẫn và độc đáo.



- Du lịch văn hóa: Tập trung phát triển tại các huyện có đồng bào dân tộc: Thái Đen, Thái Trăng, Mông, Khơ Mú, Hà Nhì.... Đây là loại hình đặc trưng gắn liền với loại hình du lịch lịch sử.



- Du lịch MICE: Đây loại hình du lịch cần quan tâm, đặc biệt tập trung phát triển ở trung tâm du lịch, kinh tế - xã hội là thành phố Điện Biên Phủ. Xây dựng các dịch vụ và sản phẩm du lịch nhằm kêu gọi đầu tư, xúc tiến quảng bá về loại hình du lịch MICE kết hợp giữa công vụ và tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Du lịch nông nghiệp: Đây là loại hình du lịch không những mang đến trải nghiệm mới lạ cho khách du lịch mà còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động du lịch nông nghiệp có điều kiện phát triển mạnh tại huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ.... với nhiều lợi thế về đất đai, canh tác nông nghiệp tại các khu vực trồng cà phê, mắc ca, cây ăn quả, lúa rộng lớn và các làng nghề, nghề truyền thống.



- Du lịch mua sắm: Phát triển các sản phẩm lưu niệm, nông sản đặc trưng của địa phương. Đồng thời xây dựng các điểm bán hàng, các trung tâm mua sắm nhằm kết nối, trưng bày, giới thiệu các mặt hàng đảm bảo chất lượng của Điện Biên. Góp phần thúc đẩy hoạt động mua sắm của khách du lịch và tăng thu nhập cho cộng đồng địa phương.



- Du lịch nghỉ dưỡng: Là loại hình du lịch nhiều tiềm năng phát triển ở Điện Biên, có thể gắn với du lịch khoáng nóng, du lịch sinh thái dựa trên các yếu tố thuận lợi về cảnh quan thiên nhiên. Nghiên cứu xây dựng ở các điểm biệt lập, để tiếp cận ở các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, v.v.



- Du lịch biên mậu: Là một trong những loại hình du lịch trọng điểm cần được quan tâm phát triển với trọng tâm vào cửa khẩu với các nước Lào và Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch biên mậu tập trung ở Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc, lối mở A Pa Chải.



- Du lịch cộng đồng: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với các bản văn hóa du lịch là lợi thế trong phát triển du lịch tỉnh Điện Biên. Theo đó, mỗi địa phương cần lựa chọn, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng điểm, phát triển hiệu quả sau đó nhân rộng mô hình trên địa bàn, cụ thể: bản Che Căn, bản Kéo, bản Phiêng Lơi (thành phố Điện Biên Phủ), bản Tả Kố Khừ (huyện Mường Nhé), bản Nà Sự (huyện Nậm Pồ) và xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Pa Ham, huyện Mường Chà, v.v.



- Du lịch sinh thái: Với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, tỉnh Điện Biên có đầy đủ điều kiện để phát triển loại hình du lịch sinh thái với các sản phẩm độc đáo, mới lạ như du lịch khám phá hang động, sông nước, khám phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng, hồ Pá Khoang, hồ Noong U, v.v.



- Du lịch ẩm thực: Phát triển loại hình du lịch ẩm thực gắn với lợi thế ẩm thực phong phú của các dân tộc ở Điện Biên như: mật ong, thịt khô, các bài thuốc dân gian,... từ đó góp phần trong nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách du lịch



- Du lịch lễ hội: Phát huy lợi thế có nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc gắn với phát triển du lịch như: Lễ hội Hoa Ban, lễ hội Thành Bản Phủ, tết truyền thống của người Hà Nhì (Khù Sự Chà), lễ Pang Phoóng (Tạ ơn) của người Kháng, Lễ hội Tết hoa truyền thống của dân tộc cống, Tết Nào Pê Chầu của người Mông, Ngày hội xuân Si Pa Phìn, v.v.



- Du lịch đêm: Phát triển loại hình du lịch đêm gắn với các sản phẩm và dịch vụ du lịch độc đáo và hấp dẫn như phát triển sản phẩm phố đi bộ, phố ẩm thực, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí đêm như: bar, pub, club với nhiều hoạt động hấp dẫn khách du lịch khi đến Điện Biên.



- Du lịch mạo hiểm: Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm gắn với tài nguyên du lịch tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên của tỉnh Điện Biên, như các sản phẩm du lượn, leo núi, đi bộ xuyên rừng, cắm trại, nghỉ dưỡng trong rừng, khám phá thác nước tự nhiên ở các khu vực giàu tiềm năng như Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ), Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (huyện Mường Nhé), v.v.



- Du lịch sông nước: Phát triển du lịch sông nước gắn với lợi thế của từng địa phương tập trung khai thác các nhánh sông của sông Đà, sông Mê Kông, sông Mã, như du lịch lòng thủy điện Sơn La (thị xã Mường Lay), du lịch lòng hồ Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ), du lịch sông nước kết hợp ở khám phá hang động (huyện Mường Chà), v.v. Đây là loại hình hấp dẫn, hứa hẹn phát triển nếu như được đầu tư, khai thác hiệu quả.



- Du lịch địa học: Du khách không chỉ tham quan, khám phá hang động mà còn có thể tìm hiểu về các quá trình kiến tạo của địa chất, địa mạo tại các hang động đẹp và hùng vĩ nhất của tỉnh Điện Biên. Tập trung phát triển du lịch hang động, du lịch địa học ở Tủa Chùa với các hang động đẹp như Pê Răng Ky, Khó Chua La, cao nguyên đá Tả Phìn,... mang đến một loại hình du lịch mới lạ cho khách du lịch đến Điện Biên.



4.2. Định hướng phát triển sản phẩm du lịch


a. Sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông



- Định hướng sản phẩm: Phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử độc đáo, hấp dẫn gắn với khai thác và phát huy các giá trị của các di tích lịch sử như Di tích Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm tìm hiểu lịch sử chiến tranh với các hoạt cảnh, minh họa thực tế, trực tiếp, sử dụng các công nghệ tiên tiến về âm thanh, ánh sáng, tạo những cảm giác chân thực cho khách du lịch. Qua đó một số sản phẩm du lịch chủ đạo cần nghiên cứu phát triển trong Giai đoạn 2023 - 2025 như:



+ Khai thác các sản phẩm du lịch lịch sử tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các di tích như Đồi A1, Đồi F, Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, v.v. tại TP Điện Biên Phủ. Sản phẩm cần mang tính độc đáo, hấp dẫn giúp du khách tiếp cận nhanh các thông tin tại mỗi điểm đến.



+ Tập trung thu hút đầu tư xây dựng Công viên văn hóa - lịch sử Mường Phăng để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với lịch sử.



+ Tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch tâm linh tại khu vực I và khu vực II trong đó lấy vùng I làm trung tâm để khai thác các điểm du lịch như: Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Đền thờ Thành Bản Phủ, chùa Linh Quang, chùa Linh Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, v.v. các điểm du lịch tâm linh sẽ liên kết chặt chẽ với các điểm du lịch lịch sử tạo thành sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh đặc trưng tại Vùng I, trong đó TP Điện Biên làm trọng tâm để phát triển sản phẩm này.



+ Sản phẩm thực cảnh “Điện Biên - Vang vọng mọi miền”: Sản phẩm định hướng khách trong nước và khách quốc tế. Để thực hiện được cần thiết kế sân khấu mở thường là ngoài trời, hoà quyện với cảnh quan thiên nhiên. Sân khấu thực cảnh chính là sự kết hợp giữa các yếu tố, chất liệu truyền thống với các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại nhằm tạo ra các hiệu ứng nghệ thuật, tạo sự choáng ngợp về quy mô, sự hoành tráng, kỳ vĩ của sân khấu thực cảnh. Để xây dựng sản phẩm thực cảnh với chủ đề “Điện Biên - Vang vọng mọi miền” cần sử dụng các chất liệu về lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc khắc họa một bức tranh tổng quát về lịch sử, văn hóa, tự nhiên của tỉnh kết hợp với hệ thống trang thiết bị hiện đại chắc chắn đây sẽ là một trong những sản phẩm mang đậm dấu ấn của tỉnh, tạo nên sự khác biệt của du lịch tỉnh Điện Biên so với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm TP Điện Biên Phủ, thời gian tổ chức thường xuyên 1 tháng 1 lần vào các ngày cuối tháng và các đơn vị tổ chức tour du lịch cần định hướng đây là điểm đến khám phá hấp dẫn cho khách du lịch.



+ Sản phẩm “Một ngày làm chiến sĩ Điện Biên”: Định hướng khách hàng trong nước và khách quốc tế. Sản phẩm được xây dựng với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn như trải nghiệm xe đạp thồ trên đường dốc, trải nghiệm hành quân, trải nghiệm nấu cơm,... Các hoạt động trải nghiệm gắn với các địa danh, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, vừa tổ chức các hoạt động trải nghiệm vừa diễn giải về văn hóa, lịch sử đấu tranh của Nhân dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp.



+ Phát triển sản phẩm du lịch công viên văn hóa lịch sử tại Mường Phăng: Định hướng khách hàng phổ thông. Sản phẩm được xây dựng với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo như sử dụng hệ thống cáp treo để nhìn toàn cảnh chiến trường Mường Phăng và vùng lân cận, trải nghiệm các tuyến đường hành quân độc đáo tái hiện lại thời xưa. Bên cạnh đó khách du lịch cũng được trải nghiệm khu biểu diễn thực cảnh trong nhà nhằm tái hiện lại văn hóa - lịch sử tại Khu di tích lịch sử Mường Phăng.



Sản phẩm du lịch lịch sử - tâm linh là cốt lõi và giá trị quan trọng trong chuỗi sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên. Đây là sản phẩm chủ đạo xuyên suốt trong hành trình khám phá Điện Biên của các du khách. Tuy nhiên, cần phải thiết kế các chương trình tham quan cụ thể để du khách không bị nhàm chán, đơn điệu tại mỗi điểm.



b. Sản phẩm du lịch văn hóa


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông



- Định hướng sản phẩm: Phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tại 3 phân vùng trong đó cần xây dựng các sản phẩm cụ thể nhằm kết nối các điểm đến đặc trưng của về văn hóa vật thể và phi vật thể. Cụ thể các sản phẩm có thể khai thác trong giai đoạn 2022 - 2030 như:



+ Tham quan và tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử: Thành Bản Phủ, tháp Chiềng Sơ, tháp Mường Luân, di tích Thành Vàng Lồng.



+ Khai thác sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể nhân loại được tổ chức UNESCO công nhận bao gồm các điệu múa xòe Thái và thực hành Then của người Thái. Sản phẩm sẽ khai thác chủ yếu tại Thị xã Mường Lay và TP Điện Biên Phủ.



+ Khai thác sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia: Nghề làm giày thêu của người Xạ Phang đang sinh sống tại các huyện Tủa Chùa, huyện Mường Chà và huyện Nậm Pồ; nghệ thuật biểu diễn Khèn của người Mông; nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Khơ Mú; lễ Kin Pang Then, v,v.



+ Tìm hiểu về văn hóa ẩm thực, trang phục, nếp nhà và văn hóa đời thời của cộng đồng người Thái, người Khơ Mú, người Hà Nhì và người Mông.



Tất cả các sản phẩm du lịch văn hóa sẽ được khai thác và lồng ghép với các sản phẩm du lịch khác trên tuyến du lịch. Đây là sản phẩm đặc trưng liên quan trực tiếp đến các cộng đồng sinh sống trên địa bàn tỉnh do đó vai trò của người dân là khá quan trọng. Sản phẩm du lịch văn hóa cần là điểm nhấn quan trọng cho du khách khi đến với Điện Biên và là sản phẩm du lịch khách sẵn sàng chi trả với giá cao để thường thức và cảm nhận giá trị nghệ thuật.



c. Sản phẩm du lịch lễ hội


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông.



- Định hướng sản phẩm: Tổ chức các hoạt động lễ hội, ngày hội văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa nghệ thuật,... gắn với bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống đặc sắc, riêng có của Điện Biên như: Lễ hội Hoa Ban, Tết Té nước của dân tộc Lào, Lễ hội Gạ Ma Thú của dân tộc Hà Nhì, lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ, lễ hội chọi bò ở huyện Điện Biên Đông, hội chọi Dê ở huyện Tủa Chùa,... Theo đó, cần xây dựng các hoạt động trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, cùng công tác xúc tiến, quảng bá du lịch lễ hội hiệu quả, chắc chắn đây là sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Điện Biên. Dưới đây là một số lễ hội có thể khai thác định kỳ và tạo sức hút cho du khách khi đến với Điện Biên:



+ Lễ hội Hoa Ban: Lễ hội Hoa Ban là một trong những lễ hội đặc biệt đặc sắc của tỉnh Điện Biên, là thương hiệu văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban như: tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn hóa, văn nghệ của các dân tộc tỉnh Điện Biên như: nghệ thuật Xèo Thái, thực hành Then Tày, Nùng, Thái ở Điện Biên, trích đoạn các lễ hội như lễ hội Cầu Mùa, lễ hội Gạ Ma Thú, lễ hội Cấp Sắc,...



+ Sự kiện hoa Anh Đào - Pá Khoang: Sự kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển của Khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng; đưa “Đảo Hoa” trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch của tỉnh Điện Biên.



+ Lễ hội đua thuyền đuôi Én: Đây là lễ hội đua thuyền truyền thống của đồng bào người Thái thị xã Mường Lay. Lễ hội được tổ chức vào ngày 1/1 dương lịch hàng năm và thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và khai thác sản phẩm kết hợp với các điểm du lịch, sản phẩm du lịch khác tại vùng III của tỉnh Điện Biên.



+ Lễ hội Thành Bản Phủ (huyện Điện Biên): Đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 24/2 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công ơn người anh hùng áo vải Hoàng Công Chất cùng các tướng lĩnh đã lãnh đạo nghĩa quân đánh đuổi giặc Phỉ bảo vệ bản mường, núi rừng Tây Bắc vào thế kỉ 18. Người dân nơi đây đã tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ - đền Hoàng Công Chất với nhiều nghi thức thiêng liêng mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.



Ngoài những lễ hội trên, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có thể khai thác thêm các lễ hội đặc trưng khác để thu hút khách du lịch như lễ hội: lễ hội cầu mưa dân tộc Khơ Mú; lễ hội Xên Mường của người Thái; lễ hội tết hoa dân tộc cống; tết té nước dân tộc Lào, v.v. Đây đều là những lễ hội đặc trưng gắn với từng dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên và rất khả thi để đưa vào khai thác du lịch.



d. Sản phẩm du lịch sinh thái


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông, khách ưa trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.



- Định hướng sản phẩm: Định hướng phát triển khai thác các giá trị lợi thế của tỉnh Điện Biên về cảnh quan thiên nhiên, địa hình, sông nước,... tạo nên những sản phẩm du lịch sinh thái độc đáo và hấp dẫn. Các sản phẩm du lịch thái cần được quan tâm phát triển như các sản phẩm lưu trú sinh thái, các sản phẩm trải nghiệm các thác nước, lòng hồ, trên sông, khám phá rừng nguyên sinh, khám phá các đỉnh núi cao,... tại các địa phương giàu tiềm năng như thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Tủa Chùa v.v. Một số các sản phẩm có thể khai thác được sớm về sản phẩm du lịch sinh thái của tỉnh như:



+ Thăm vườn chè Shan Tuyết Cổ Thụ: Quần thể 100 cây chè Shan Tuyết tại 2 thôn Sín Chải, Hấu Chua (xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa) được chính thức công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nếu đầu tư và khai thác phù hợp và bền vững vườn chè Shan Tuyết Cổ Thụ sẽ là điểm đến hấp dẫn có một không hai cho du khách khi đến thăm.



+ Tham quan và chụp ảnh check-in tại rừng bản Cổ Thụ huyện Mường Chà: Đây là khu vực có nhiều cây Ban cổ nhất Việt Nam, mọc hai bên sườn đồi và uốn lượn theo đường đi. Nếu đầu tư đúng hướng đây sẽ là điểm check-in rừng ban đẹp nhất Việt Nam và có thể khai thác cùng với lễ hội Hoa Ban.



+ Du lịch sinh thái tại Khu BTTN Mường Nhé: Trải nghiệm tắm rừng, tìm hiểu hệ sinh thái rừng, tắm suối...



+ Du lịch sinh thái hồ Pá Khoang, Hồ Noong U, hồ Pe Luông, Đào Viên Sơn, đèo Tằng Quái Lầu, cao nguyên đá Tả Phìn: Sản phẩm khai thác như Nghỉ dưỡng sinh thái, thiền, trải nghiệm lòng hồ và cảnh quan thiên nhiên. Đây đều là những điểm du lịch ấn tượng nếu được đầu tư bài bản sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách.



+ Du lịch sinh thái lòng hồ sông Đà, lòng hồ thủy điện Lai Châu: Sản phẩm khai thác khu vực huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ và thị xã Mường Lay. Hiện nay, sản phẩm này đã và đang khai thác nhưng còn manh mún, nhỏ lẻ và chưa tạo được điểm nhấn cho du khách. Do đó, để khai thác tốt sản phẩm du lịch sông nước cần xây dựng các bến thuyền cố định, đầu tư thuyền, nguồn nhân lực phục vụ mới đảm bảo chất lượng, an toàn để thu hút du khách.



Nhìn chung sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Điện Biên khá đa dạng, phong phú và trải dài trên địa bàn toàn tính. Vì vậy, đây là lợi thế rất lớn để phát triển loại hình và sản phẩm này trong giai đoạn tới. Các sản phẩm sẽ nên tập trung đầu tư bài bản, có trọng tâm trọng điểm và tạo sự khác biệt ít nơi có như khai thác rừng Ban cổ, quần thể chè Shan Tuyết Cổ Thụ, lòng hồ Pá Khoang.



e. Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông và khách hàng cao cấp



- Định hướng sản phẩm: Phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn với các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, Khu du lịch sinh thái Pa Thơm, Khu du lịch Him Lam, Khu vực suối khoáng nóng U VA, Hua Pe... Sẽ kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư phát triển các khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao, dịch vụ thiền, dịch vụ làm mới lại cuộc sống,... hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị cuộc sống của khách hàng dựa trên các lợi thế của tài nguyên du lịch của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp với khoáng nóng, du lịch chữa bệnh kết hợp với khoáng nóng. Vì vậy, cần thiết kế các hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ khoáng nóng đa dạng, chất lượng với hệ thống phòng, bể tắm khoáng có kiến trúc hiện đại, thẩm mĩ cao. Đây cũng là sản phẩm quan trọng giúp gia tăng trải nghiệm cho du khách, giữ chân du khách lâu hơn và khách sẽ chi trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm du lịch này khi đến với Điện Biên. Sản phẩm này sẽ tập trung phát triển ở Vùng I sau đó lan toả và phát triển sang vùng II nơi cũng có tiềm năng phát triển khoáng nóng của tỉnh.



f. Sản phẩm du lịch mua sắm


- Định hướng khách hàng: Mọi đối tượng khách hàng



- Định hướng sản phẩm: Các sản phẩm du lịch mua sắm cần được quan tâm nghiên cứu phát triển đa dạng các mặt hàng mang đặc trưng, thương hiệu của tỉnh như các sản phẩm OCOP, các sản phẩm thủ công truyền thống,... mang giá trị tinh hoa và dấu ấn văn hóa địa phương tiêu biểu nhằm tạo ra sự khác biệt, lợi thế cạnh tranh với các địa phương khác. Khuyến khích các hộ dân, làng nghề tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống, tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bày bán rộng rãi tại các trung tâm du lịch, các điểm dừng chân, các hội chợ, chợ phiên, triển lãm trên địa bàn tỉnh Điện Biên và trên cả nước. Không ưu tiên các sản phẩm hàng hóa không có tính đặc trưng, hoặc các sản phẩm ngoại lai làm phai nhạt văn hóa và gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Điện Biên, điều này đã có nhiều địa phương trong quá trình phát triển du lịch mua sắm đã mắc các thiếu sót như Sa Pa, Hà Nội, v.v. Một số vị trí cần ưu tiên bày bán các sản phẩm địa phương cần ưu tiên đầu tư như:



+ Tại các điểm dừng chân trên các tuyến du lịch trải dài trên 10 đơn vị hành chính của tỉnh Điện Biên;



+ Tại các phiên chợ địa phương và các hội chợ; phố đi bộ và các gian hàng bày bán sản phẩm địa phương.



g. Sản phẩm du lịch MICE


- Định hướng khách hàng: Khách công ty, doanh nghiệp, tổ chức tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm



- Định hướng sản phẩm: Dựa trên các điều kiện về cơ sở hạ tầng để phát triển loại hình du lịch MICE, tỉnh cần tập trung phát triển loại hình du lịch ở thành phố Điện Biên Phủ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng lớn như: Khách sạn Mường Thanh Grand Điện Biên Phủ, khách sạn Him Lam,... Tổ chức kết nối, liên kết với các doanh nghiệp trong việc tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm nhằm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, khách du lịch đến Điện Biên, một mặt phát triển loại hình du lịch MICE, mặt khác góp phần trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá cho du lịch tỉnh.



h. Sản phẩm du lịch cộng đồng


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông



- Định hướng sản phẩm: Các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với hoạt động du lịch cộng đồng ở các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh cần được nghiên cứu, xây dựng mang đặc sắc của cộng đồng như các mô hình lưu trú homestay với kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào các dân tộc nhưng được cải tạo trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch, các sản phẩm ẩm thực, sản phẩm văn hóa văn nghệ, sản phẩm trải nghiệm nghề truyền thống, trải nghiệm nông nghiệp,... là những sản phẩm du lịch cộng đồng cần được tỉnh nghiên cứu phát triển ở các bản văn hóa du lịch giàu tiềm năng như: bản Phiêng Lơi, bản Che Căn, bản Kéo (thành phố Điện Biên Phủ), bản Tả Kố Khừ (huyện Mường Nhé), bản Nà Sự (huyện Nậm Pồ), bản Na Sang II (huyện Điện Biên),...



i. Sản phẩm du lịch nông nghiệp


- Định hướng khách hàng: Khách hàng ưa trải nghiệm cuộc sống nông thôn, nông nghiệp, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành.



- Định hướng sản phẩm: Nghiên cứu, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng các mô hình Farm stay gắn với các cây nông nghiệp đặc trưng như cây ăn quả, cà phê, cây lúa...; du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với sản phẩm OCOP; du lịch bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp định hướng khai thác trong thời gian tới như:



+ Phát triển mô hình Farm stay kết hợp du lịch cộng đồng tại huyện Mường Ảng, Tuần Giáo.... Phát triển thành sản phẩm hàng hóa cụ thể về cà phê, mắc ca, cây ăn quả,... để đưa khách du lịch đến trải nghiệm và thưởng thức....



+ Các hoạt động trải nghiệm làm nông dân chăm sóc và thu hái sản phẩm tại ruộng, vườn của các hộ gia đình.



+ Trải nghiệm cánh đồng Mường Thanh - Một trong những cánh đồng lớn nhất vùng Đông - Tây Bắc Việt Nam.



+ Phát triển và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của từng địa phương để giới thiệu và bán cho du khách tại các điểm dừng chân trên tuyến, các hội chợ và các gian hàng sản phẩm nông sản địa phương.



+ Phát triển du lịch làng nghề, nghề truyền thống gắn với hoạt động tham quan, tìm hiểu trải nghiệm. Thiết kế, chọn lựa các sản phẩm phù hợp làm quà lưu niệm để phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách; tổ chức các khu vực, gian hàng giới thiệu các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đặc trưng tại các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, các điểm du lịch nông thôn, bản du lịch cộng đồng gắn với thế mạnh của địa phương.



k. Sản phẩm du lịch sông nước


- Định hướng khách hàng: Khách phổ thông



- Định hướng sản phẩm:



Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trên sông nước như các hoạt động trên bến dưới thuyền tại sông Nậm Rốm (thành phố Điện Biên Phủ) với các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên bờ và dưới du thuyền trên sông, lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống trong hoạt động du lịch sông nước. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm khám phá lòng hồ thủy điện Sơn La (thị xã Mường Lay), khám phá lòng hồ Nậm Khăn (huyện Nậm Pồ),... là những địa danh rất giàu tiềm năng trong phát triển du lịch sông nước gắn với sản phẩm đánh bắt thủy sản, chế biến ẩm thực sông nước, đua thuyền, v.v.



Xây dựng đầu tư các hạng mục công trình phục vụ phát triển các sản phẩm du lịch sông nước như hệ thống bến thuyền, trang bị các thiết bị phục vụ du lịch sông nước như thuyền, xuồng,... và các thiết bị đảm bảo an toàn du lịch sông nước như áo phao, phao cứu sinh, v.v.



l. Sản phẩm du lịch địa học


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông, nhà nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu địa chất, địa mạo.



- Định hướng sản phẩm:



Tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu về địa chất, địa mạo như tham quan hang động, diễn giải, mô phỏng các quá trình kiến tạo của địa chất địa phương, liên kết với các sản phẩm du lịch khác như du lịch nghiên cứu, du lịch học tập,... tập trung vào khai thác các giá trị cảnh quan, địa chất, địa mạo, hang động tại huyện Tủa Chùa.



Xây dựng đưa vào khai thác các khu vực diễn giải về địa chất, địa học, công viên địa chất, địa học tại huyện Tủa Chùa, định hướng là nơi thực hành nghiên cứu, diễn giải cho khách du lịch về các giá trị độc đáo về địa chất, địa học của địa phương.



m. Sản phẩm du lịch mạo hiểm


- Định hướng khách hàng: Khách du lịch ưa thích mạo hiểm, khám phá



- Định hướng sản phẩm: Tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm dựa trên lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như tổ chức dù lượn, leo núi, đạp xe địa hình, chèo thuyền kayak, đi bộ xuyên rừng (trekking, hiking,...), tổ chức các giải thể thao mạo hiểm như giải chạy bộ điền dã, v.v. tại các khu, điểm du lịch giàu tiềm năng như Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé (huyện Mường Nhé), khu rừng Mường Phăng, đỉnh Pú Tó Cọ, hồ Pá Khoang (thành phố Điện Biên Phủ),... Kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong đầu tư vào các sản phẩm du lịch mạo hiểm, tổ chức các hoạt động thịnh hành như dù lượn thường xuyên trở thành một sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Các sản phẩm có thể đưa vào khai thác sớm như:



+ Khám phá các hang động tự nhiên trên toàn bộ vùng I, II, III của tỉnh



+ Chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ kết hợp du lịch cộng đồng



+ Trải nghiệm và khám phá Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé



+ Tổ chức, đăng cai các giải đấu thể thao mạo hiểm quốc gia, quốc tế: dù lượn, tại thị xã Mường Lay, marathon, đua xe đạp địa hình tại thành phố Điện Biên Phủ.



n. Sản phẩm du lịch biên mậu


- Định hướng khách hàng: Khách hàng phổ thông



- Định hướng sản phẩm: Du lịch biên mậu có thể coi là sản phẩm độc đáo và hấp dẫn bởi xu hướng du lịch ngày càng quan tâm hơn đến sản phẩm du lịch này trên thế giới và cả Việt Nam. Tỉnh Điện Biên cần nghiên cứu xây dựng các sản phẩm như trải nghiệm cột mốc biên giới, phát triển kinh tế cửa khẩu, tổ chức các chương trình trải nghiệm tại các cửa khẩu, phối hợp với các nước Lào và Trung Quốc trong phát triển các hoạt động du lịch và hành lang pháp lý về đón/nhận khách tham quan một cách hiệu quả và đặc sắc. Tỉnh cần trao đổi kinh nghiệm với các nước bạn để phát triển kinh tế cửa khẩu và hoạt động du lịch khu vực biên giới giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc.



o. Một số sản phẩm du lịch cụ thể khác


■ Sản phẩm “Phố đi bộ Điện Biên Phủ”


- Định hướng khách hàng: Khách trong nước và khách quốc tế



- Định hướng sản phẩm: Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí về đêm dọc tuyến phố trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Theo đó phố đi bộ Điện Biên Phủ là không gian văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí hấp dẫn với các hoạt động như biểu diễn văn hóa, văn nghệ đường phố, biểu diễn văn hóa các dân tộc thiểu số Điện Biên, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi truyền thống, không gian trình diễn văn hóa đương đại với các môn thể thao, môn nghệ thuật đường phố.



Xây dựng các mô hình, điểm check-in đẹp, hấp dẫn về ánh sáng, hình thức trang trí dọc tuyến phố đi bộ, chú trọng các mô hình trang trí mang dấu ấn văn hóa đặc trưng của Điện Biên. Cải tạo cảnh quan tuyến phố đi bộ bằng việc trồng cây xanh, cây hoa Ban, tạo môi trường sạch sẽ bằng đầu tư hệ thống thoát nước, thu gom rác thải đảm bảo yêu cầu vệ sinh.



Kết hợp các hoạt động vui chơi giải trí trong phố đi bộ, hình thành khu phố ẩm thực đêm phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch. Phát triển khu ẩm thực với các gian hàng ẩm thực đa dạng các món ăn đặc sản, truyền thống của tỉnh Điện Biên và các món ăn hiện đại, giải khát hấp dẫn đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và khách du lịch.



Đồng thời kêu gọi sự tham gia của cộng đồng địa phương vào các hoạt động của phố đi bộ như cho thuê các dịch vụ vui chơi giải trí, bán hàng lưu niệm, bán đồ ăn, đồ giải khát, v.v.



Thời gian tổ chức các hoạt động của phố đi bộ và phố ẩm thực cần được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là tối thứ 7 hàng tuần.



■ Sản phẩm tham quan Vườn thú Safari Mường Nhé


- Định hướng khách hàng: Khách trong nước và khách quốc tế



- Định hướng sản phẩm: Có thể hiểu rằng, safari là một cuộc thám hiểm để quan sát động vật trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Safari cho phép mọi du khách chiêm ngưỡng động vật hoang dã và có được trải nghiệm đích thực cũng như giúp bảo tồn động vật, thay vì săn bắn chúng.



Đối với tỉnh Điện Biên việc phát triển sản phẩm vườn thú Safari Mường Nhé chắc chắn là một sản phẩm đột phá trong bản đồ du lịch của vùng Tây Bắc. Bởi lẽ mô hình vườn thú Safari được đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế ưa chuộng, hơn thế các sản phẩm trải nghiệm cuộc sống của các loài động vật hoang dã luôn là sản phẩm độc đáo, hấp dẫn. Một số địa phương ở Việt Nam đã và đang tổ chức rất thành công mô hình này như Safari Phú Quốc, Safari Nghệ An, Safari Quy Nhơn, v.v sẽ là kinh nghiệm quý trong thu hút đầu tư phát triển mô hình này ở tỉnh Điện Biên.



Về đầu tư: Cần kêu gọi sự tham gia đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp như Sungroup trong phát triển vườn thú safari và các hoạt động trải nghiệm, tham quan, các dịch vụ bổ trợ kèm theo.



Về địa điểm: Nghiên cứu đầu tư phát triển vườn thú Safari tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, dựa trên khai thác các yếu tố về cảnh quan thiên nhiên, điều kiện tự nhiên sẵn có của khu bảo tồn. Các hạng mục đầu tư cần dựa trên nguyên tắc giảm thiểu các tác động đến môi trường. Các loài động vật được nuôi và phục vụ mục đích tham quan trong safari Mường Nhé là các loài động vật phù hợp với điều kiện, khí hậu của Việt Nam như: Hươu cao cổ, Voi, Ngựa vằn, Linh dương, Sư tử, các loài chim, thú nhỏ, linh trưởng,... tạo nên sự đang dạng và trải nghiệm độc đáo cho khách du lịch và người dân địa phương.



■ Sản phẩm đánh golf


- Định hướng khách hàng: Khách trong nước, khách quốc tế



- Định hướng sản phẩm: Tổ chức các hoạt động giải trí đánh golf tại khu nghỉ dưỡng tại khu vực I bao gồm TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên Đông. Kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe khoáng nóng tại các điểm nghỉ dưỡng riêng biệt.



5. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng du lịch


5.1. Định hướng phát triển hạ tầng giao thông


- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, tập trung hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Sân bay Điện Biên Phủ, các tuyến giao thông kết nối vùng, khu vực. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến các huyện và các điểm, khu du lịch trọng điểm được xác định trong quy hoạch theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách.



- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện hạ tầng giao thông theo điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đặc biệt ưu tiên các dự án giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các tuyến đường kết nối các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé,... với thành phố Điện Biên Phủ.



- Quy hoạch, nâng cấp đồng bộ các tuyến đường Quốc lộ theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tuyến đường tỉnh lộ cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V, nhựa hoá và bê tông hoá 100% đường huyện và 80% đường xã gắn với xây dựng nông thôn mới có hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần quan trọng trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Thực hiện quy hoạch với các dự án trọng điểm như phát triển giao thông quan trọng trên các tuyến đường QL279, QL12, QL6. Trong đó trọng tâm thực hiện các tuyến đường kết nối với các quốc lộ như xây dựng đường Si Pha Phìn - Mường Nhé, cải tạo nâng cấp QL279B,...



- Tiếp tục thực hiện nâng cấp, mở rộng, cải tạo các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã như các nhánh đường đi Cửa khẩu Si Pa Phin, lối mở A Pa Chải, nâng cấp kết nối với QL279, QL12 tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, liên hoàn đóng vai trò động lực chính trong phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch.



- Thường xuyên bảo dưỡng các tuyến đường trọng yếu, đặc biệt vào mùa mưa do địa hình đồi núi thường xuyên xảy ra sạt lở, cần có những biện pháp lâu dài đảm bảo an toàn trên các tuyến đường giao thông quan trọng như san gạt, xử lý hạ ta luy, v.v.



5.2. Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch


- Chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch trên địa bàn tỉnh như khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, sân golf, các khu đô thị nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí,... phấn đấu đến năm 2025, xây dựng và vận hành được ít nhất 02 khách sạn cao cấp, 02 khu nghỉ dưỡng cao cấp, đến năm 2030 có thêm 02 khách sạn cao cấp đi vào hoạt động.



- Theo đó, cần đẩy mạnh đầu tư các dự án như dự án khu đô thị sân bay Mường Thanh với quy mô khoảng 23,41 ha, khu đô thị mới ở trung tâm hành chính với quy mô 6,79ha, khu đô thị phía Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ, Khu đô thị mới Him Lam của Tập đoàn Hải Phát Invest. Các dự của Tập đoàn Flamingo tại xã Thanh Minh và phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, khu vực hồ Co Củ, khu vực xã Tà Lèng với dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu du lịch sinh thái với quy mô 200ha. Các dự án trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, nhà ở thương mại tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, khu nghỉ dưỡng, sân golf, khu thương mại dịch vụ tại xã Thanh Nưa, Thanh Luông, huyện Điện Biên.



- Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và bình dân. Quy hoạch, hỗ trợ đầu tư xây dựng các thôn, bản văn hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển mô hình du lịch cộng đồng.



- Thu hút đầu tư xây dựng một số khu vui chơi giải trí đa chức năng tại các phân khu đô thị thành phố Điện Biên Phủ mở rộng; quy hoạch vị trí, đề xuất, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu biểu diễn thực cảnh chiến trường Điện Biên Phủ, vườn thú - safari.



- Quy hoạch, xây dựng các khu vực nhà hàng ẩm thực chuyên đề, phố đi bộ, chợ truyền thống, chợ đêm tại thành phố Điện Biên Phủ. Thu hút đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống các điểm dừng chân trên các tuyến giao thông, nhất là trên các tuyến Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.



- Nâng cấp hạ tầng, thay thế cây lâm nghiệp trên các đồi di tích trong khu vực thành phố Điện Biên Phủ bằng các loài cây lâu năm có hoa, để chuyển đổi thành các công viên chuyên đề, công viên văn hóa, cây xanh.



- Thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn lực ngân sách để tôn tạo các hang động, thắng cảnh thiên nhiên, các địa danh lịch sử, địa danh đặc trưng; xây dựng sân golf, các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp.



- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào tại tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; nghiên cứu trồng, phát triển thêm một số loài hoa phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng, tạo các điểm đến cho khách du lịch.



5.3. Định hướng tôn tạo các di tích lịch sử, tâm linh


- Tập trung khai thác nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án Trùng tu, tôn tạo, phục chế di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ giai đoạn đến năm 2025 với các hạng mục tôn tạo di tích theo Đề án đã được phê duyệt.



- Thực hiện trùng tu, tôn tạo các di tích Thành Bản Phủ - đền Hoàng Công Chất, di tích Pú Vạp (thị xã Mường Lay), di tích Đồn Pháp (huyện Mường Nhé), di tích Pú Nhung (huyện Tuần Giáo), Thành Vàng Lồng (huyện Tủa Chùa),... từng bước bảo tồn và gìn giữ các di tích lịch sử, văn hóa góp phần trong phát triển du lịch tỉnh Điện Biên.



- Thực hiện cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở các di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn như đầu tư hệ thống đường vào các hang động, hệ thống chiếu sáng trong hang động như: Động Pa Thơm (huyện Điện Biên), hang động Hắt Chuông, hang động Huổi Cang - Huổi Đáp (huyện Mường Chà), hang động Chua Ta (huyện Điện Biên), hang động Xá Nhè, hang động Thẳm Khến (huyện Tủa Chùa), hang động Há Chớ, hang động Mùn Chung (huyện Tuần Giáo),... tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch.



- Thường xuyên tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ đặc biệt là các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập nhằm đảm bảo tôn nghiêm, sạch đẹp, gắn với giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời góp phần tích cực trong phát triển các hoạt động du lịch như du lịch nghĩa trang, du lịch thăm viếng chiến trường, du lịch lịch sử...



6. Định hướng về xúc tiến, quảng bá


- Tập trung triển khai công tác xúc tiến quảng bá du lịch Điện Biên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh.



- Đầu tư ứng dụng công nghệ cao cho hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, khai thác tối ưu công nghệ thông tin, truyền thông. Đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch hướng tới các thị trường trong nước và quốc tế. Định vị Điện Biên là điểm đến du lịch an toàn - hấp dẫn - thân thiện, dựa trên dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.



- Quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên gắn với các giá trị và sản phẩm du lịch khác biệt, độc đáo, có chất lượng, có sức cạnh tranh, gắn với thị trường cụ thể. Đối với thị trường quốc tế, tập trung vào thị trường các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam Trung Quốc thông qua hợp tác, quảng bá du lịch qua các kênh đối ngoại, quốc phòng,... Đẩy mạnh thu hút các thị trường du lịch quốc tế khác với việc tiếp cận từ Sân bay Điện Biên Phủ với các sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với thị trường khách Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu,... Đối với thị trường trong nước, tiếp tục xúc tiến, quảng bá, liên kết hợp tác thu hút khách du lịch nội địa tại các địa phương, khu vực và trung tâm du lịch, đặc biệt tại các địa phương ở các tỉnh phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, v.v.



- Tăng cường giới thiệu về du lịch tại các hội thảo chuyên đề, hội chợ xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng để việc quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết du lịch ở nước ngoài. Các thị trường khách mục tiêu, quan trọng cần đẩy mạnh quảng bá về các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, hấp dẫn của thành phố. Ứng dụng nhiều ngày nữa công nghệ số trong quảng bá xúc tiến, xây dựng đưa vào khai thác các ứng dụng số về du lịch Điện Biên, nhằm quảng bá và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách du lịch khi đến với tỉnh Điện Biên.



- Tổ chức truyền thông chuyên nghiệp với đội ngũ nhân lực truyền thông chuyên trách, truyền thông rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số trong nước và quốc tế, tiếp cận nhiều hơn nữa đến tập khách hàng và thói quen tiêu dùng của khách hàng để tìm ra những nhu cầu và mong muốn của tập khách hàng để từ đó tổ chức truyền thông, quảng bá một cách phù hợp và đạt hiệu quả tốt nhất.



7. Định hướng về quản lý, khai thác và giám sát hoạt động du lịch


- Quản lý Nhà nước về du lịch là một trong những chức năng của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch. Vì vậy, phương án quản lý, khai thác hoạt động du lịch nên thực hiện theo ngạch chính thống về mặt hành chính. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bên cạnh vai trò báo cáo, tham mưu cho các cấp chính quyền tỉnh về phương án phát triển du lịch đồng thời chịu trách nhiệm chính trong việc hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc nắm bắt thông tin, quản lý và giám sát hoạt động du lịch trên từng địa bàn.



- Tăng cường giám sát, quản lý du lịch đối với các hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Tổ chức quản lý bảo trì đối với hạ tầng du lịch để đánh giá tác động, nhu cầu nguồn lực cho phù hợp.



- Đối với công tác quản lý cộng đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, định hướng cho người dân chủ trương, định hướng phát triển du lịch của tỉnh.



- Đối với công tác quản lý các tổ chức xã hội, doanh nghiệp du lịch, nên có các hình thức liên doanh, liên kết chuyên nghiệp để gia tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư và rút ngắn tiến độ phát triển các sản phẩm du lịch. Trong đó, định hướng hợp tác với các công ty du lịch chuyên nghiệp, có nguyên tắc phát triển phù hợp với hướng đi bền vững của Tỉnh như bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên văn hóa dân tộc và cảnh quan thiên nhiên.



8. Định hướng về hợp tác phát triển du lịch


- Để phát triển hoạt động du lịch ngày càng phát triển theo hướng bền vững, lâu dài cần tiếp tục triển khai các chương trình liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh việc liên kết vùng du lịch trong khối 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác phát triển du lịch vùng Tây Bắc trong đó đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc, xúc tiến, quảng bá du lịch theo vùng trong nước và quốc tế. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục hợp tác với các địa phương được coi là trung tâm du lịch của cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh,... đồng thời, thúc đẩy cơ chế hợp tác với các địa phương giàu tiềm năng, có lượng khách du lịch lớn như: Nha Trang, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Bình Dương,...



- Đối với hợp tác phát triển du lịch quốc tế, đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong đầu tư, liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là du lịch. Đồng thời phát triển mạnh việc liên kết hợp tác quốc tế với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đặc biệt hướng đến là các thị trường khách du lịch mục tiêu như Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia,... Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển với các đơn vị, doanh nghiệp quốc tế ở các thị trường giàu tiềm năng khác như Đông Bắc Á, Châu Âu, Châu Úc.



- Chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hợp tác với tỉnh và cộng đồng địa phương trong việc phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch là thế mạnh của địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch quốc tế mở chi nhánh, văn phòng đại diện, các trung tâm giới thiệu văn hóa, du lịch tại địa bàn tỉnh.



- Hợp tác xúc tiến trao đổi khách du lịch giữa trên nhiều phương diện như biên giới, hàng không, đường thủy, v.v thông qua việc kết nối hoạt động của các doanh nghiệp du lịch trong và quốc tế; tham gia các sự kiện du lịch trong nước và quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển hoạt động du lịch cho tỉnh.



9. Định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống


- Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên phải lấy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc làm cơ sở phát triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với khai thác, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Điện Biên và đồng thời phát triển du lịch góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Đây chính là mối quan hệ tương hỗ để hướng tới bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



- Tiến hành nghiên cứu, thu thập, tập hợp các tài nguyên du lịch văn hóa (vật thể và phi vật thể) của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần có những nghiên cứu, ghi chép, xuất bản các ấn phẩm về các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, tham khảo ý kiến từ các nghệ nhân, già làng về các văn hóa, tục lệ, phong tục tập quán, phương thức canh tác, trang phục, nghề thủ công,... của các bản, làng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.



- Nghiên cứu, đề xuất công nhận các di tích văn hóa, làng nghề truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể thành các di tích, di sản văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc gia là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở tỉnh.



- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa dân tộc, các ngành nghề truyền thống, tổ chức truyền dạy các nghệ thuật diễn xướng như: Lễ cấp sắc, nghệ thuật Xèo Thái, Thực hành Then Tày, Nùng Thái, các nghi thức nghi lễ trong cưới hỏi, ma chay, Lễ mừng cơm mới, cầu mùa,... của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.



- Định kỳ tổ chức các Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Ngày hội xuân Si Pa Phin (huyện Mường Nhé), Lễ hội Thành Bản Phủ (huyện Điện Biên), tết truyền thống người Hà Nhì (huyện Mường Nhé), lễ Pang Phoóng (Tạ ơn) của người Kháng ở huyện Tuần Giáo, Lễ hội Tết hoa truyền thống của dân tộc Cống (huyện Điện Biên), Tết Nào Pê Chầu của người Mông (huyện Mường Ảng)... nhằm tăng tính đoàn kết và tự hào về dân tộc. Bên cạnh đó cần tuyên truyền, vận động cộng đồng các dân tộc giữ gìn và phát huy giá trị di sản và truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh Tổ quốc.



10. Định hướng phát triển nguồn nhân lực du lịch


- Nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh cần có những định hướng cụ thể, chiến lược lâu dài trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch cả về số lượng và chất lượng. Tỉnh Điện Biên cần xây dựng những chính sách khuyến khích, thu hút người lao động du lịch đặc biệt là lao động có trình độ, chuyên môn sâu về lý luận và thực tiễn về du lịch, thu hút lao động từ các thành phố lớn học tập tại các công ty, doanh nghiệp du lịch lữ hành lớn. Đặc biệt trong bối cảnh, ngành du lịch Việt Nam dần khôi phục trong trạng thái bình thường mới, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực du lịch nhằm đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của ngành du lịch trong giai đoạn tới.



- Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các chương trình đào tạo tại chỗ, đào tạo lại, bồi dưỡng tại các trung tâm đào tạo, Trường Đại học, Viện nghiên cứu về du lịch ở Hà Nội, Quảng Ninh,...; liên kết với các trường đại học, doanh nghiệp du lịch để đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành, giám sát các hoạt động du lịch; thực hiện tốt chính sách khuyến khích và thu hút nhân tài; liên kết với các tổ chức quốc tế ở các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan, Vân Nam - Trung Quốc trong trao đổi, học tập, nâng cao năng lực quản lý, vận hành cho đội ngũ nhân lực du lịch của tỉnh.



- Thường xuyên đánh giá năng lực, trình độ lao động và nhu cầu đào tạo từ đó có phương án đào tạo phù hợp trên phạm vi toàn tỉnh; trên cơ sở đó đảm bảo mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cả về chất và lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ngành càng cao của ngành du lịch tỉnh.



11. Định hướng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học


- Thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện trong hoạt động thương mại dịch vụ - du lịch của địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng lắp đặt và sử dụng năng lượng mặt trời, mô hình điện mái áp hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên.



- Khuyến khích các biện pháp tiết kiệm nước và tái sử dụng chất thải trong các cơ sở dịch vụ du lịch; khuyến khích và hỗ trợ phát triển loại hình du lịch thân thiện với môi trường, đặc biệt là du lịch sinh thái trên sông nước.



- Xây dựng chế tài xử phạt đối với hành vi xâm hại đến môi trường, cảnh quan khu di tích, khu du lịch. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong hoạt động du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan.



- Xây dựng, nâng cấp, thu hút đầu tư vào hệ thống phương tiện thay thế tại các khu, điểm du lịch được thuyết minh trong Đề án, đặc biệt chú trọng việc sử dụng các loại thuyền hạn chế tiếng ồn và khói thải đối với sản phẩm du lịch sinh thái gắn với sông nước.



- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống thoát nước tại các khu du lịch; hạn chế ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt là dùng bể phốt 3 ngăn cho nước thải vệ sinh và bể lắng lọc cho nước thải tắm rửa. Các địa phương và các doanh nghiệp đầu tư thêm các nhà vệ sinh công cộng di động để phục vụ khách du lịch.



- Tiếp tục bảo vệ và làm giàu rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, rừng đặc dụng Mường Phăng, rừng trồng, rừng cảnh quan trên địa bàn tỉnh theo hướng bảo vệ nghiêm ngặt khu vực có diện tích rừng tự nhiên và tiếp tục phục hồi rừng bằng các loài cây bản địa tại các vị trí rừng nghèo kiệt, đất trồng nhằm tăng độ che phủ của rừng cũng như đa dạng sinh học.



- Quản lý rác thải dựa trên nguyên tắc giảm thải rác, tái sử dụng nếu có thể. Giám sát thường xuyên lượng rác thải ra, bố trí các thùng rác có dán tên khác nhau ở những vị trí hợp lý để du khách và nhân viên có thể vứt rác đúng chỗ tạo thuận lợi cho công tác thu gom và xử lý rác thải.



12. Định hướng về chuyển đổi số trong du lịch


- Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và tinh gọn. Nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu du lịch chuyên biệt của tỉnh, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu làm cơ sở trong phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn.



- Tích hợp xây dựng trung tâm phân tích dữ liệu du lịch cùng các hệ thống thông tin sẵn có của tỉnh như thông tin về nhân khẩu học, thông tin về xuất nhập cảnh qua biên giới, thông tin về y tế và đặc biệt là thông tin về du lịch (điểm đến, sản phẩm du lịch) trên địa bàn tỉnh... Từ đó đồng bộ hoá dữ liệu một cách tổng thể, dễ dàng trong quản lý và phân tích. Việc số hóa thông tin về du lịch cần được thực hiện bài bản từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cần được cụ thể hóa bằng mã QR code tại mỗi điểm đến hay các tờ rơi quảng bá du lịch.



- Kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về ứng dụng chuyển đổi công nghệ số trong du lịch. Tổ chức trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tại các điểm, khu du lịch và các địa phương trong và ngoài nước thành công về chuyển đổi số trong du lịch tại một số địa phương của Việt Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Ninh, v.v.



- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân lực trong vận hành, sử dụng và bảo trì hệ thống công nghệ số trong du lịch, đảm bảo tính sử dụng lâu dài cho hệ thống.



V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN


1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch


Đây là một trong những nhóm giải pháp quan trọng, góp phần khắc phục hạn chế về nhận thức của các bên liên quan về phát triển du lịch. Nhóm giải pháp hướng tới ba nhóm đối tượng chính cần nâng cao nhận thức và củng cố tư duy, kiến thức về phát triển du lịch lả: cán bộ quản lý du lịch, các doanh nghiệp và người dân địa phương.



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			Đối với đối tượng là cán bộ quản lý du lịch (cấp tỉnh, thành phố/ thị xã/huyện)





			- Trang trí, thiết kế không gian làm việc bằng khẩu hiệu, poster nhằm tuyên truyền tới cán bộ nhân viên, viên chức trong đơn vị hiểu và nhận thức được về vị thế và tầm quan trọng của du lịch tỉnh Điện Biên đối với động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như đối với bạn bè trong nước và quốc tế.


			Hàng quý


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Định kỳ tổ chức các buổi trao đổi, làm việc nội bộ để rút kinh nghiệm từ các mô hình, điểm du lịch đang gặp hạn chế hoặc đã phát triển thành công trong tỉnh cũng như tại các địa phương khác.


			Hàng tháng


			





			- Nhất quán về quan điểm, mục tiêu phát triển từ các cuộc họp đến việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động trong từng giai đoạn phát triển.


			Xuyên suốt


			





			- Khuyến khích các cá nhân, tập thể chủ động xây dựng, phát triển hình ảnh của bản thân gắn với việc xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên.


			Xuyên suốt


			





			Đối với đối tượng là doanh nghiệp


- Liên kết tổ chức các buổi giao lưu, đàm thoại với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng như tại các địa phương khác để học hỏi tư duy đổi mới và những sáng kiến độc đáo trong phát triển du lịch


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch tỉnh





			Đối với đối tượng là người dân địa phương





			- Tuyên truyền, vận động trực tiếp tới từng huyện, xã, thôn, bản về một số nội dung dự kiến sau:



+ Làm rõ những cơ hội mới khi cộng đồng tham gia phát triển du lịch



+ Tư duy phát triển du lịch bền vững, là một ngành nghề lâu dài, tránh khai thác du lịch theo mùa vụ.



+ Ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận hành hoạt động du lịch



+ Ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để phát triển du lịch.


			Hàng quý


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố.





			- Thực hiện tuyên truyền gián tiếp qua phát thanh, báo đài, poster để thường xuyên nhắc nhở người dân những vấn đề liên quan đến phát triển du lịch


			Hàng tuần


			





			- Tuyên truyền, vận động mỗi cá nhân, tập thể luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách về Điện Biên, khuyến khích cá nhân, tập thể phát triển hình ảnh bản thân gắn với quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên.


			Hàng năm


			





			- Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch hướng tới 3 nhóm đối tượng trên. Qua đó thay đổi hành vi, hình thành thói quen, thái độ, cách thức ứng xử văn minh, lịch sự khi tham gia vào hoạt động du lịch; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng dân cư về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong các hoạt động khai thác phát triển du lịch; đồng thời, vận động Nhân dân tự giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.


			2023- 2025


			Sở VHTTDL;



UBND các huyện, thị xã, thành phố.








2. Nhóm giải pháp về nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch


Trong thời gian qua, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch dù đã được tỉnh Điện Biên đẩy mạnh nhưng vẫn ghi nhận một số hạn chế trong việc tiếp cận thị trường khách du lịch hay tiếp cận các doanh nghiệp đầu tư. 



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Nghiên cứu thị trường khách du lịch, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của du khách để xây dựng các sản phẩm và chương trình quảng bá xúc tiến du lịch phù hợp, hiệu quả (đối tượng khách du lịch, dự báo lượng khách, xu hướng du lịch, xu hướng tiêu dùng, khả năng chi trả, mức độ hài lòng về điểm đến, v.v)


			Hàng năm


			Sở VHTTDL





			- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho du lịch tỉnh (logo, slogan, thông điệp quảng bá, bộ hình ảnh) nhằm thể hiện rõ nét nhất chiến lược phát triển du lịch, thế mạnh và sức hấp dẫn của du lịch Điện Biên


			2023 - 2025


			





			- Quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên trên hệ thống biển quảng cáo tấm lớn, màn hình Led


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Thông tin và Truyền thông





			- Duy trì đăng tải, tiếp cận khách du lịch trên các nền tảng đã và đang triển khai như Cổng thông tin điện tử, các website, các Fanpage, các đơn vị thông tấn, báo đài, v.v. (Đài truyền hình Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam; các báo, tạp chí lớn về du lịch như Tạp chí Du lịch Việt Nam)


			Hàng năm


			





			- Xây dựng tài khoản và chiến lược truyền thông cho du lịch tỉnh Điện Biên trên các nền tảng số trong nước và quốc tế như Tiktok, Instagram, Youtube, v.v và duy trì đăng tải thông tin hàng tuần.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Thông tin và Truyền thông





			- Xuất bản ấn phẩm quảng bá hấp dẫn về du lịch; phát hành tờ rơi, tập gấp, cẩm nang, bản đồ, clip về du lịch; Nghiên cứu sản xuất sản phẩm quà tặng du lịch


			Hàng năm


			





			- Tham gia và tổ chức các chương trình quảng bá, hội chợ xúc tiến du lịch tại các thị trường du lịch trọng điểm


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch








3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch


Cơ chế, chính sách, quy hoạch tốt sẽ góp phần thu hút được các nhà đầu tư quan tâm và ngược lại sẽ rất khó để xã hội hóa công tác phát triển du lịch trên địa bàn thành phố. Dưới đây là nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, quy hoạch và thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh.



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			Hướng dẫn các chính sách của Trung ương về hỗ trợ người dân và địa phương tham gia và phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên



+ Hỗ trợ chi phí tái dựng/sửa chữa cơ sở lưu trú cộng đồng cho các hộ kinh doanh lưu trú tại điểm, khu du lịch đã ra mắt hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng theo Quyết định của UBND tỉnh hoặc theo Đề án xây dựng điểm du lịch cộng đồng được UBND huyện phê duyệt (tập trung tại một số địa bàn trọng điểm, có tiềm năng như: Mường Nhé, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ, v.v)


+ Hỗ trợ cá nhân và hộ gia đình kinh doanh lưu trú cộng đồng về lãi suất vay vốn để xây dựng cơ sở kinh doanh lưu trú cộng đồng và mua sắm hoặc nâng cấp các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu lưu trú hộ gia đình



+ Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các hợp tác xã/ làng nghề thủ công truyền thống được UBND tỉnh công nhận hoặc đã có dự án đầu tư phát triển làng nghề do UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Tư pháp; Sở Tài chính;





			- Hình thành quỹ cộng đồng từ nguồn xã hội hóa cho các hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa, phục hồi sinh thái, cảnh quan và phát triển du lịch xanh. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đóng góp cho quỹ này từ nguồn thu du lịch. Trong đó, tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị hành chính cấp dưới cần đặt ra các quy chế sử dụng quỹ và thực hiện khái toán một cách rõ ràng, liêm chính và bình đẳng.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố








4. Nhóm giải pháp về tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch 


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trọng tâm là: Chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống; đào tạo nguồn nhân lực; truyền thông, xúc tiến quảng bá; xây dựng hạ tầng viễn thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch mới, sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch... nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, nhất là các tổ chức có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư, phát triển du lịch ở địa phương.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư





			- Hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển sản phẩm quà tặng, dự án phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc thù, chất lượng cao, có khả năng thu hút khách du lịch.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Tư pháp; Sở Tài chính.





			- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương, góp phần hình thành các điểm du lịch thôn cho du khách trải nghiệm, mua sắm hàng hóa, đặc biệt phát triển sản phẩm quà tặng du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội Du lịch





			- Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Điện Biên để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Tài chính; Sở KHĐT; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Du lịch





			- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chính quyền điện từ để đơn giản hoá thủ tục cấp chứng nhận đầu tư du lịch và các thủ tục liên quan trên địa bàn tỉnh. Công bố, công khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của địa phương cho cộng đồng xã hội, nhất là doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tạo môi trường thực sự thông thoáng, minh bạch, thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình đầu tư, kinh doanh phát triển du lịch ở địa phương.


			2023 - 2025


			Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố








5. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch


Nguồn nhân lực du lịch mà nhóm giải pháp này chú trọng hướng tới là người dân địa phương và cán bộ quản lý. Theo đó, để từng bước nâng cao chất lượng lao động du lịch, tỉnh Điện Biên cần có sự chung tay vào cuộc của các cơ quan ban ngành của tỉnh để thực hiện các giải pháp quan trọng sau đây: 



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			Đối với đối tượng là người dân địa phương





			- Thực hiện kiểm kê, đánh giá nguồn nhân lực địa phương tham gia trực tiếp và gián tiếp vào hoạt động du lịch. Đây là cơ sở để tỉnh đưa ra mục tiêu và định hướng phát triển nguồn nhân lực cho từng địa phương.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Sở Lao động thương binh và Xã hội





			- Liên kết với các cơ sở đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo mở rộng cho cộng đồng dân tộc thiểu số và người dân địa phương về kiến thức, kỹ năng liên quan đến cung ứng dịch vụ du lịch (nhà hàng, cơ sở lưu trú, bán hàng dịch vụ):



+ Kỹ năng quản lý và vận hành mô hình du lịch



+ Kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử du lịch



+ Nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bếp...



+ Nghiệp vụ thuyết minh, hướng dẫn



+ Trình độ ngoại ngữ


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Ban Dân tộc; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Liên kết với các cơ sở đào tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo những nội dung nâng cao (đào tạo theo nhu cầu) như: kỹ năng tiếp cận khách hàng mục tiêu; kỹ năng ứng dụng công nghệ trong liên lạc, quảng bá hình ảnh, marketing online; v.v. Lưu ý đa dạng hoá các hình thức đào tạo như đào tạo từ xa, đào tạo trực tiếp, đào tạo thông qua học tập thực tế, v.v.


			Hàng năm


			





			- Phối hợp các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các điểm, khu du lịch kết nối và xây dựng các chương trình thực tập cho sinh viên du lịch theo hình thức không phí/có trả phí để tăng cường thu hút nhân lực du lịch.


			Hàng năm


			





			- Xây dựng cơ chế lương, cơ chế hỗ trợ ưu đãi dành cho sinh viên du lịch/lao động du lịch chất lượng cao: (Hỗ trợ tạm trú và thường trú, bồi hoàn học phí sau khi tuyển dụng chính thức, cơ chế thưởng, v.v.)


			2023 - 2023


			





			- Tổ chức các cuộc thi nhỏ nhằm khuyến khích người lao động giao lưu, học hỏi như Cuộc thi hướng dẫn viên giỏi, cuộc thi nấu ăn, v.v.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Tổ chức định hướng nghề nghiệp về lĩnh vực du lịch đối với các trường phổ thông, trung học trên địa bàn tỉnh, thành phố/huyện/thị xã nhằm sớm nâng cao nhận thức, kiến thức về du lịch cho thế hệ trẻ.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội du lịch





			- Khuyến khích các chủ đầu tư chú trọng thu hút và sử dụng nguồn nhân lực địa phương vào các hoạt động phục vụ khách du lịch như hướng dẫn du lịch, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, cung ứng dịch vụ ẩm thực, lưu trú, sản xuất và bán đồ thủ công mĩ nghệ làm quà lưu niệm. Đây là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn huyện nếu muốn nhận sự ưu tiên về chính sách đầu tư vào đây.


			Xuyên suốt


			





			- Xây dựng cơ chế thu hút các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học có trình độ cao, các doanh nhân, nghệ nhân, nhân viên tay nghề cao tham gia đào tạo và đào tạo lại du lịch ở địa phương


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch





			Đối với đối tượng là cán bộ quản lý du lịch





			Xây dựng phương án tuyển mới, tuyển bổ sung cán bộ phụ trách về du lịch có chuyên môn và trình độ quản lý cao đối với các cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh và huyện như Sở VHTTDL, Phòng VH-TT các cấp.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			Xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ phụ trách về du lịch ở cấp tỉnh, thành phố/huyện/thị xã


			Hàng năm


			





			Cử cán bộ có đủ điều kiện tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch (do các doanh nghiệp, tổ chức khác cung cấp) và đăng ký xin cấp thẻ hướng dẫn viên cho các bộ liên quan bao gồm cả cộng tác viên cộng đồng.


			Hàng năm


			








6. Nhóm giải pháp về tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch


Quản lý nhà nước về du lịch là một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển ngành du lịch. Theo đó, cần thực hiện các giải pháp trong tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, cụ thể như: 



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Xây dựng bộ Quy chế phối hợp quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, cơ sở bán hàng dịch vụ)


			2023 - 2025


			





			- Xây dựng quy chế quản lý đặc thù đối với khách du lịch trong và ngoài nước khi du lịch tại một số khu vực biên giới như Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, lối mở A Pa Chải, v.v.


			2023 - 2025


			





			- Định kỳ rà soát công tác quản lý tại các khu/điểm tham quan, du lịch; các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch và thực hiện thanh tra, xử lý các vi phạm nếu có. Chú trọng quản lý một số vấn đề bất cập thường xảy ra như kinh doanh chộp giật, đeo bám, chèo kéo, ép giá thiếu văn minh; tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh trật tự.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Sở Công Thương; Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Định kỳ phối hợp với các đơn vị hành chính các cấp xây dựng báo cáo kết quả hoạt động du lịch để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Cung cấp và duy trì số điện thoại đường dây nóng phục vụ giải đáp thắc mắc, liên hệ khẩn cấp, tiếp nhận ý kiến đề xuất dành cho người dân và khách du lịch tại tỉnh Điện Biên. Đăng tải và công bố trên các nền tảng truyền thông để người dân và du khách nắm được.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Thông tin và Truyền thông








7. Nhóm giải pháp về đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Tổ chức các buổi giao lưu, đàm thoại với các doanh nghiệp địa phương để nắm bắt được lộ trình/kế hoạch phát triển, phân khúc khách hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; từ đó đưa ra tham vấn và định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch tại từng địa phương của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh





			- Xây dựng kế hoạch liên kết hợp tác với các đại lý lữ hành trực tuyến (Booking, Agoda, Airbnb, Tripadvisor, v.v); đồng thời kết nối các đại lý với từng điểm du lịch, điểm tham quan.


			2023 - 2025


			





			- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch


			Hàng năm


			





			- Tổ chức các đoàn Famtrip (có sự tham gia của doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, báo chí trong nước) nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư tiềm năng.


			Hàng năm


			





			- Tổ chức các hoạt động liên kết, phát triển du lịch trong nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh


			Hàng năm


			





			- Tổ chức các hội thảo du lịch quốc tế (có sự tham gia của các địa phương và các doanh nghiệp quốc tế như các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, Bắc Thái Lan, v.v) để tiến tới xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hội nhập kinh tế - văn hóa - xã hội giữa các nước trong khu vực.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch; Sở Ngoại Vụ





			- Ưu tiên ký kết Chương trình hợp tác phi tập trung với một địa phương của nước Cộng hòa Pháp có điểm tương đồng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật và nguồn vốn thực hiện.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Ngoại Vụ








8. Nhóm giải pháp về bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trên địa bàn tỉnh(các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân ưu tú đã được Nhà nước và Hội văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng).


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Tài chính; Sở Lao động và thương binh xã hội





			- Xây dựng kế hoạch đề xuất công nhận các làng nghề quy định tại nghị định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (tổ thêu giày Xạ Phang, làng nghề làm bánh Khẩu Xén, hợp tác xã dệt thổ cẩm Na Sang 2, v.v).


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Kế hoạch và đầu tư





			- Thực hiện dự án khôi phục và phát triển các làng nghề, hợp tác xã nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Tổ chức ngày hội “Trang phục truyền thống” vào một ngày cố định trong tuần để khuyến khích người dân, cán bộ công chức/viên chức sử dụng trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. Trong đó chú trọng triển khai tại các địa phương mang đậm bản sắc dân tộc như huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, v.v.


			Hàng tuần


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành gắn kết các bản văn hóa du lịch cộng đồng vào các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.


			Xuyên suốt


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch





			- Tổ chức các diễn đàn chia sẻ với người dân địa phương về du lịch gắn với các nội dung văn hóa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bảo tồn các nét đặc sắc văn hóa đã dần mai một.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố;





			- Thực hiện khảo sát và đề xuất công nhận các di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Chủ động phân cấp quản lý di tích cho chính quyền các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên và cộng đồng cư dân địa phương phù hợp với thực tiễn.


			Hàng năm


			





			- Phối hợp với các địa phương trong tỉnh đề xuất các địa danh, các di tích tiềm năng cần trùng tu, tôn tạo để đưa vào danh mục đầu tư công theo từng giai đoạn


			Hàng năm


			





			- Định kỳ tổ chức các lễ hội văn hóa, hội thi, duy trì biểu diễn và thực hành các hình thức sinh hoạt văn hóa để giữ gìn bản sắc và phát triển giá trị truyền thống nhe: lễ hội thành Bản Phủ, lễ hội hoa ban, lễ hội chọi bò, lễ hội té nước, v.v.


			Hàng năm


			








9. Nhóm giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật


Nhằm hướng tới đưa tỉnh Điện Biên trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc gắn với hình thành các khu du lịch cấp tỉnh, cấp quốc gia, tỉnh Điện Biên cần xem xét một số giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật sau đây: 



			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Phối hợp với các bên liên quan tạo điều kiện thuận lợi để dự án mở rộng sân bay Điện Biên hoàn thiện đúng theo kế hoạch


			2023 - 2025


			Sở Kế hoạch và Đầu tư





			- Đẩy nhanh công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch các dự án đầu tư trong Giai đoạn 2023 - 2025 như: các dự án khu du lịch tâm linh huyện Tuần Giáo, huyện Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay; các dự án nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, v.v;


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Đầu tư hệ thống chiếu sáng theo hướng ấn tượng vào ban đêm. Bổ sung biển chỉ dẫn du lịch, biển báo song ngữ Việt - Anh tại các khu/điểm tham quan, du lịch


			2023 - 2025


			Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải





			- Nâng cấp hệ thống Wifi miễn phí tại các khu, điểm du lịch và các khu vực trung tâm của thành phố Điện Biên Phủ.


			2023-2025


			





			- Bổ sung, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng trong các hang động thành đèn cảm biến


			2026 - 2030


			





			- Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đặc biệt là mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.


			2023 - 2025


			





			- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trọng yếu, đặc biệt vào mùa mưa do địa hình đồi núi thường xuyên xảy ra sạt lở


			Hàng năm


			





			Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích, đặc biệt đối với các điểm thuộc di tích quốc gia chiến trường Điện Biên Phủ


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Kế hoạch và Đầu tư





			- Lập kế hoạch xây dựng và thu hút đầu tư đối với 13 điểm dừng chân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Giao thông Vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh nghiệp





			- Đánh giá và đề xuất xếp hạng nhãn du lịch xanh cho các điểm dừng chân theo hướng dẫn phát triển điểm dừng chân của Tổng cục Du lịch


			2026 - 2030


			Sở VHTTDL








10. Nhóm giải pháp về chuyển đổi số


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Xây dựng trung tâm điều hành du lịch thông minh tại thành phố Điện Biên Phủ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Thu thập dữ liệu từ người dùng, du khách đến tỉnh Điện Biên, tạo thành cơ sở dữ liệu về du lịch của tỉnh. Dựa trên cơ sở dữ liệu về người dùng, ngành du lịch tiến hành phân tích mối quan tâm, xu hướng du lịch dựa trên những đến thường xuyên của du khách.


			2026 - 2030


			Sở VHTTDL; Sở Kế hoạch và Đầu tư





			- Ứng dụng công nghệ số (thuyết minh tự động, mã QR, dữ liệu điểm đến trên hệ thống đám mây) trong hoạt động thuyết minh du lịch tại một số điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm Đờ Cát Tơ Ri, các hang động v.v.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố





			- Khuyến khích người dân, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sang hình thức thanh toán điện tử, thanh toán liên ngân hàng.


			2023 - 2025


			





			- Xây dựng mô hình “thẻ du lịch thông minh” dành cho khách du lịch. Du khách khi mua thẻ sẽ được bao gồm chi phí tham quan một số điểm đến nhất định, chi phí trải nghiệm các dịch vụ trong một số khu du lịch, khu vui chơi giải trí, v.v). Triển khai thí điểm tại thành phố Điện Biên Phủ và liên kết bán thẻ trực tiếp tại sân bay/điểm dừng chân.


			2026 - 2030


			





			- Phát triển bản đồ du lịch số cho tỉnh. Tại đây tích hợp vị trí, hình ảnh của các điểm tham quan, du lịch; điểm lưu trú, điểm ăn uống, điểm mua sắm, trên địa bàn tỉnh để du khách dễ dàng truy cập, tiếp cận nguồn thông tin chính thống và được trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ.


			2026 - 2030


			








11. Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Nghiên cứu, biên tập nội dung, hình ảnh, huy động nhân sự để tổ chức các show diễn thực cảnh “Điện Biên vang vọng mọi miền” định kỳ hàng tuần, hướng tới trở thành sản phẩm văn hóa thường niên, đặc trưng tại tỉnh Điện Biên.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL





			- Tổ chức Hội thảo xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh





			- Lập kế hoạch tổ chức các sản phẩm du lịch lễ hội thường niên: lễ hội hoa ban, lễ hội thành bản Phủ, lễ hội chọi bò (huyện Điện Biên Đông), lễ hội té nước (bản Na Sang, huyện Điện Biên), lễ hội chọi dê (huyện Tủa Chùa), v.v.


			2023 - 2030


			Sở VHTTDL





			- Xây dựng nội dung thuyết minh, hướng dẫn dành cho hoạt động tham quan, khám phá địa chất hang động trên địa bàn tỉnh, chú trọng khu vực huyện Tủa Chùa.


			2023 - 2025


			





			- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm (Trekking, khám phá rừng nguyên sinh, khám phá hang động, dù lượn, đạp xe, zipline, v.v) tại một số khu vực có tài nguyên du lịch phù hợp như huyện: Tủa Chùa, Mường Nhé, thành phố Điện Biên Phủ, v.v.


			2023 - 2025


			





			- Nghiên cứu và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng để phát triển sản phẩm tham quan, trải nghiệm tại vườn thú safari Mường Nhé.


			2026 - 2030


			





			- Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm dịch vụ về đêm (phố đi bộ, không gian ẩm thực ngoài trời...).


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL





			- Hình thành chuỗi liên kết giữa các trung tâm du lịch, thương mại với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm OCOP.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương





			- Tổ chức khảo sát liên tỉnh, liên quốc gia để học hỏi kinh nghiệm và liên kết sản phẩm/dịch vụ với các cụm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh; kết nối các tour, tuyến du lịch. Theo đó, cần chú trọng gắn kết phát triển theo 3 khu vực trọng tâm như nội dung định hướng phân vùng du lịch.


			2023 - 2025


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh








12. Nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng, đầu tư du lịch có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên để đảm bảo giám sát và giảm thiểu được các tác động tới môi trường từ khi lập kế hoạch, đầu tư và khai thác.


			Xuyên suốt


			Sở VHTTDL; Sở Tài nguyên và Môi trường





			- Xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình “vì thiên nhiên” như đổi rác lấy cây, đổi chai nhựa lấy bình nước, v.v. nhằm nâng cao ý thức của người dân, cán bộ nhân viên và du khách trong vấn đề bảo vệ môi trường.


			Hàng tháng


			Sở VHTTDL; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường





			- Xây dựng chế tài xử phạt đối với hành vi xâm hại đến môi trường, cảnh quan khu di tích, khu du lịch. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong hoạt động du lịch tại tỉnh.


			2023 - 2025


			





			- Đối với các khu vực có tính đa dạng sinh học cao như rừng đặc dụng Mường Phăng, KBTTN Mường Nhé, v.v, thực hiện các đề tài khoa học, dự án liên quan đến công tác bảo tồn, phát triển bền vững như:



+ Nghiên cứu trồng các loài cây bản địa, trồng các loài dược liệu dưới tán rừng để gắn với hoạt động tham quan, học tập của khách du lịch.



+ Dự án tìm kiếm, cứu hộ, bảo tồn và tái thả động vật quý hiếm, động vật đặc hữu, hoang dã gắn với hoạt động trải nghiệm sinh thái cho khách du lịch.


			2023 - 2030


			Sở VHTTDL; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn





			- Thu hút và khuyến khích đầu tư hệ thống phương tiện thay thế (xe đạp, xe điện, thuyền nan, thuyền điện, v.v) nhằm phục vụ vận chuyển khách du lịch giữa các điểm tham quan nhưng hạn chế phát sinh khói bụi và tiếng ồn. Hoạt động này sẽ thí điểm tại một số khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, rồi tiến hành nhân rộng trên địa bàn tỉnh.


			2026 - 2030


			Sở VHTTDL; Sở Giao thông Vận tải








13. Nhóm giải pháp về bố trí lồng ghép, huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực để phát triển du lịch 


			Nội dung giải pháp


			Thời gian thực hiện


			Tổ chức thực hiện





			- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ trong và ngoài nước từ các tổ chức, các doanh nghiệp để thực hiện các dự án nghiên cứu, đầu tư phát triển du lịch tỉnh.


			Hàng năm


			Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh





			- Huy động và sử dụng các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời tính toán nhu cầu nguồn vốn, xác định nguồn vốn và phân kỳ đầu tư hợp lý để có nguồn lực phù hợp với nhu cầu nguồn vốn thực hiện theo từng giai đoạn được đề cập tại nội dung danh mục các dự án cụ thể của Đề án


			Hàng Năm


			Sở VHTTDL, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính





			- Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng, nâng cấp các khu/điểm du lịch, tham quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


			Hàng năm


			Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính





			- Xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách hàng năm cho hoạt động đầu tư phát triển du lịch từ cấp tỉnh đến cấp thành phố/huyện/thị xã.


			Hàng năm


			





			- Tiếp tục huy động Nhân dân tự nguyện đóng góp nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng, chỉnh trang đô thị gắn với lợi ích trực tiếp của Nhân dân; kêu gọi vận động Nhân dân chung sức đồng lòng đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


			Xuyên suốt


			UBND các huyện, thị xã, thành phố








PHẦN IV:


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN



1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng quy hoạch các dự án trọng điểm


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã, đang diễn ra hoạt động điều chỉnh, bổ sung xây dựng quy hoạch các dự án, đề án lớn liên quan đến phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật du lịch. Các dự án này hướng tới các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm, du lịch đêm, v.v.



Các dự án được đề cập theo quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2022, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Tây Bắc TP Điện Biên Phủ; Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới, phố đi bộ Sân bay Mường Thanh, Quyết định số 1285/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 22/7/2022 và một số văn bản liên quan khác. Cụ thể các dự án đang quy hoạch về du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đề cập dưới đây:



1.1. Dự án quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2022, tầm nhìn đến 2030


Địa điểm: Thời điểm công bố quy hoạch, Khu du lịch thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và 02 xã Pá Khoang và Mường Phăng, huyện Điện Biên với tổng diện tích 15.585ha. Từ ngày 01/01/2020, Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang thuộc địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (do việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhập toàn bộ diện tích, dân số 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng, huyện Điện Biên vào Thành phố Điện Biên Phủ theo Kế hoạch số 3706/KH-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên).



Dự kiến quy mô: 2.500 ha



1.2. Quần thể đô thị, du lịch, cáp treo Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, xã Pa Khoang, thành phố Điện Biên và xã Pú Nhi huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên:


- Địa điểm: xã Mường Phăng, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên và xã Pú Nhi huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.



- Dự kiến quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 325.88 ha



1.3. Quần thể đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng Hua Pe, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:


- Địa điểm: Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.



- Dự kiến quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 499 ha.



1.4. Quần thể đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng Uva, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên:


- Địa điểm: Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.



- Dự kiến quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 499 ha.



1.5. Khu đô thị, nghỉ dưỡng núi Tà Lèng - thành phố Điện Biên


- Địa điểm: Xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.



- Dự kiến quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 466.35ha.



1.6. Khu đô thị sinh thái gắn với ven sông Nậm Rốm, hồ Ta Pô, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ:


- Địa điểm: Phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.



- Dự kiến quy mô: Diện tích lập quy hoạch khoảng 240.69 ha.



1.7. Quy hoạch khu phố đi bộ


Quy mô quy hoạch: Dự kiến 24,1 ha. Tính chất là khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở; các công trình thương mại, dịch vụ gắn với sân bay Điện Biên và Di tích Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.



Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp sân bay Điện Biên; Phía Nam giáp khu di tích lịch sử cầu Mường Thanh - Hầm Đờ Cát; Phía Đông giáp đường Nguyễn Hữu Thọ; Phía Tây giáp quy hoạch cảng hàng không Điện Biên và khu đất an ninh quốc phòng.



1.8. Quy hoạch khu đô thị phía Tây Bắc thành phố


Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích dự kiến 146,84ha. Quy hoạch theo hướng là khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở; các công trình thương mại, dịch vụ gắn với Cảng hàng không Điện Biên và Khu dân cư, làng bản hiện hữu xung quanh khu vực.



Vị trí địa lý: Phía Bắc giáp quy hoạch khu dân cư hai bên tuyến đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng và suối Nậm Đương; phía Tây giáp Quốc lộ 12.



1.9. Quy hoạch dự án sân golf và dự án khu đô thị Thanh Trường phía Tây Bắc thành phố 



Quy mô quy hoạch


Dự án sân golf, khách sạn và khu vui chơi giải trí phía Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ với quy mô dự kiến khoảng 82ha.



Dự án khu đô thị Thanh Trường phía Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ với quy mô dự kiến khoảng 8,96ha.



Vị trí: Phía Tây Bắc thành phố Điện Biên Phủ



1.10. Quy hoạch phát triển khu đô thị mới hồ Huổi Phạ, thành phố Điện Biên Phủ


Quy mô: Khu đô thị mới hồ Huổi Phạ có quy mô 252 ha. Các hạng mục đầu tư bao gồm khu nhà ở tập trung, khu ở sinh thái view hồ, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, v.v. Đây là điểm nhấn khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc thành phố Điện Biên và kết nối với Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang



Vị trí địa lý: nằm tại phường Him Lam và xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ.



1.11. Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (Thành phố Điện Biên Phủ - Nút giao Km15 + 800/QL 279).



Hiện nay, UBND tỉnh Điện Biên giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở và giao Sở giao thông vận tải là cơ quan đầu mối của tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên trong quá trình khảo sát, nghiên cứu phục vụ công tác lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.



1.12. Các dự án đang lên ý tưởng quy hoạch khác


Ngoài các điểm đang được quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đã đã đề cập ở trên, tỉnh Điện Biên hiện nay có chủ trương, ý tưởng quy hoạch khu dịch vụ đô thị, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồng Khếnh, tại huyện Điện Biên, quy hoạch Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch. Cùng với đó là dự án “Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh” xã Mường Luân, Dự án Cáp treo Đỉnh Phù Lồng - Mường Phăng, xã Noong U, Dự án “Điện gió kết hợp Du lịch”, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông cũng đang được nghiên cứu.



Nhận xét chung: Các dự án trên đều sử dụng nguồn vốn xã hội hóa thông qua kêu gọi đầu tư các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư vào các điểm tham quan, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nếu sớm đi vào thực hiện sẽ là cơ hội rất lớn để thay đổi hình ảnh du lịch tỉnh hướng tới là trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc trong giai đoạn tới. Do đây là các dự án đang tiến hành khảo sát, quy hoạch và nguồn vốn do các doanh nghiệp đầu tư chưa nêu cụ thể nên không đề cập tại mục 2 dưới đây.



2. Danh mục các dự án cụ thể


Để triển khai được Đề án theo đúng tiến độ và hiệu quả đến 2030 các dự án sau đây cần được ưu tiên triển khai.



Bảng 24. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, kinh phí thực hiện giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến 2030


Đơn vị: Triệu đồng


			TT


			Tên dự án


			Nội dung các công việc


			Giai đoạn triển khai


			Khái toán kinh phí


			Nguồn vốn





			A


			Lập quy hoạch các dự án đầu tư


			2023 - 2025


			22.000


			Ngân sách





			B


			Các dự án đầu tư


			2023 - 2025


			1.285.387


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa



■ Nguồn khác





			1


			Dự án Phát triển du lịch thành phố Điện Biên Phủ


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư cho các điểm tham quan, điểm du lịch thành phố Điện Biên Phủ



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết cho các điểm du lịch theo tỉ lệ 1:500



■ Xác định và thiết kế chi tiết cho các hạng mục công trình xây dựng và tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.1.1.



- Tổ chức vận hình


			2023 - 2025



2026 - 2030


			53.639


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			2


			Dự án Phát triển du lịch huyện Điện Biên


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư cho các điểm tham quan, điểm du lịch huyện Điện Biên



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỉ lệ 1:500



■ Xác định và thiết kế chi tiết cho các hạng mục công trình xây dựng và tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.1.2.



- Tổ chức vận hành


			2023 - 2025



2026 - 2030


			105.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			3


			Dự án Phát triển du lịch huyện Điện Biên Đông


			- Quy hoạch chi tiết hạng mục đầu tư các điểm tham quan, điểm du lịch huyện Điện Biên Đông



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.1.3



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			107.000


			Xã hội hóa





			4


			Dự án Phát triển du lịch huyện Mường Ảng


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư điểm tham quan, điểm du lịch cho huyện Mường Ảng



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.1.3



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			162.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			5


			Dự án Phát triển du lịch huyện Tuần Giáo


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư các điểm du lịch, điểm tham quan cho huyện.



■ Quy hoạch chi tiết bản đồ chi tiết 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.1.5



- Tổ chức vận hành


			2023 - 2025



2026 - 2030


			177.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			6


			Dự án Phát triển du lịch huyện Nậm Pồ


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư điểm du lịch, điểm tham quan huyện Nậm Pồ



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.2.1



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			51.500


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			7


			Dự án Phát triển du lịch huyện Mường Chà


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư các điểm tham quan, điểm du lịch huyện Mường Chà



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.2.2



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			68.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			8


			Dự án Phát triển du lịch huyện Mường Nhé


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư điểm tham quan, điểm du lịch huyện Mường Nhé



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.2.3.



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			65.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			9


			Dự án Phát triển du lịch huyện Tủa Chùa


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư các điểm du lịch, điểm tham quan huyện Tủa Chùa



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.3.1.



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			48.000


			■ Xã hội hóa



■ Nguồn khác





			10


			Dự án Phát triển du lịch thị xã Mường Lay


			- Quy hoạch chi tiết các hạng mục đầu tư điểm du lịch, điểm tham quan thị xã Mường Lay



■ Nội dung: thực hiện quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1:500



- Tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư theo từng giai đoạn như trong phần thuyết minh tại mục 2.2.3.2.



- Tổ chức vận hành.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			26.000


			■ Ngân sách



■ Xã hội hóa





			11


			Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại một số bản: bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, bản Che Căn, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ; thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa; bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ; bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; bản U Va, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.


			- Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn;



- Trang bị nhạc cụ, đạo cụ biểu diễn;



- Thiết kế nhà vệ sinh đạt chuẩn;



- Trang bị thùng rác công cộng;



- Thiết kế, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch;



- Hỗ trợ, xây dựng nhà trưng bày;



- Xây dựng trung tâm thông tin du lịch;



- Hỗ trợ phục dựng cảnh quan, đường dạo nội bộ, điện chiếu sáng, sơ đồ tour tuyến, biển hiệu các hộ gia đình có dịch vụ phục vụ khách du lịch


			2023


			39.172


			■ Ngân sách





			12


			Dự án xây dựng 14 điểm dừng chân trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố tỉnh


			- Giải phóng mặt bằng



- Xây dựng khu vực vệ sinh, bãi đỗ xe, khu nhà hàng và khu bày bán sản phẩm địa phương



- Tổ chức vận hành


			2023 - 2025



2026 - 2030


			28.000


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách



■ Nguồn khác





			13


			Dự án Phát triển sản phẩm du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


			- Phát triển sản phẩm du lịch lịch sử, tâm linh tại khu vực I



- Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa tại khu vực II



- Phát triển du lịch địa học tại khu vực III



- Đề tài khôi phục văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên để phát triển du lịch



- Phát triển công nghệ số trong thuyết minh, hướng dẫn tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


			2023 - 2025



2026 - 2030


			55.000


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách



■ Nguồn khác





			14


			Dự án bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trình văn hóa, lịch sử, di tích


			- Đề tài khôi phục văn hóa truyền thống các dân tộc, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành tỉnh Điện Biên để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng



- Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích thuộc di tích chiến trường Điện Biên Phủ


			2023 - 2025



2026 - 2030


			135.248


			■ Ngân sách





			15


			Dự án phát triển bộ tài liệu hỗ trợ quản lý du lịch


			- Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch



- Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên



- Quy chế phối hợp quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, cơ sở bán hàng dịch vụ)



- Quy chế quản lý đặc thù đối với khách du lịch khi đến tham quan, du lịch tại một số khu vực biên giới


			2023 - 2025


			800


			■ Ngân sách





			16


			Dự án phát triển các tuyến du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


			- Tiến hành khảo sát và thiết kế cụ thể các tuyến du lịch chính



- Xây dựng và cải tạo đường giao thông, đường trải nghiệm.



- Xây dựng các điểm vọng cảnh dọc các tuyến



- Tổ chức thực hiện


			2023 - 2025



2026 - 2030


			14.000


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách



■ Nguồn khác





			17


			Dự án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch


			- Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và giám sát du lịch cho cán bộ địa phương



- Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch


			2023 - 2025



2026 - 2030


			32.500


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách





			18


			Đầu tư xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch


			- Nghiên cứu về thị trường



- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu



- Xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá du lịch



- Triển khai các chiến dịch truyền thông quảng bá



- Nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá du lịch



- Tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch



- Tổ chức các đoàn Famtrip


			2023 - 2025



2026 - 2030


			62.400


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách



■ Nguồn khác





			19


			Dự án chuyển đổi số trong du lịch


			- Xây dựng trung tâm điều hành du lịch thông minh



- Dự án ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh hướng dẫn



- Dự án xây dựng mô hình “thẻ du lịch thông minh”



- Dự án phát triển bản đồ du lịch số cho tỉnh Điện Biên



- Dự án xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Điện Biên:



+ Xây dựng hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh



+ Ứng dụng (APPS) du lịch trên điện thoại thông minh


			2023 - 2025



2026 - 2030


			55.128


			■ Xã hội hóa



■ Ngân sách








Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2023 - 2030: 1.307.387 triệu đồng


Trong các dự án ưu tiên từ số 1 đến số 10 sẽ bao gồm nhiều loại hình du lịch tương ứng với thế mạnh của từng huyện, thị xã và TP Điện Biên Phủ như Du lịch tâm linh - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, v.v.


3. Khái toán kinh phí thực hiện


Tổng mức đầu tư của Đề án là: 1.307.387 triệu đồng bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện phân bổ), vốn xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác trong giai đoạn từ 2023 - 2030. Cụ thể:



Chia theo phân kỳ đầu tư:


- Giai đoạn 2023 - 2025: 860.915 triệu đồng, chiếm 65,9% tổng giai đoạn.



- Giai đoạn 2026 - 2030: 446.472 triệu đồng, chiếm 34,1% tổng giai đoạn.



Chia theo nguồn vốn:


- Ngân sách: 552.287 triệu đồng, chiếm 42,2%.



- Xã hội hóa: 738.700 triệu đồng, chiếm 56,5%.



- Các nguồn vốn hợp pháp khác: 16.400 triệu đồng, chiếm 1,3%



Biểu đồ 8: Biểu đồ nguồn vốn theo phân kỳ đầu tư
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Biểu đồ 9: Biểu đồ tỉ lệ nguồn vốn đầu tư
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Bảng 25. Khái toán danh mục các dự án đầu tư


Đơn vị: Triệu đồng


			STT


			Danh mục, dự án đầu tư


			Tổng


			Phân theo giai đoạn





			


			


			


			Giai đoạn 2023-2025


			Giai đoạn 2026-2030





			


			


			


			Tổng giai đoạn


			Ngân sách


			Xã hội hoá


			Nguồn khác


			Tổng giai đoạn


			Ngân sách


			Xã hội hóa


			Nguồn khác





			1


			2


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			A


			LẬP QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


			22.000


			22.000


			22.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			B


			CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


			1.285.387


			838.915


			314.315


			515.900


			8.700


			446.472


			215.972


			222.800


			7.700





			1


			Thành phố Điện Biên Phủ


			53.639


			43.639


			23.639


			20.000


			0


			10.000


			0


			10.000


			0





			2


			Huyện Điện Biên


			105.000


			21.000


			2.000


			18.000


			1.000


			84.000


			1.000


			82.000


			1.000





			3


			Huyện Điện Biên Đông


			107.000


			102.000


			7.000


			95.000


			0


			5.000


			0


			5.000


			0





			4


			Huyện Mường Ảng


			162.000


			113.554


			33.554


			80.000


			0


			48.446


			40.446


			8.000


			0





			5


			Huyện Tuần Giáo


			177.000


			132.000


			22.000


			110.000


			0


			45.000


			20.000


			25.000


			0





			6


			Huyện Nậm Pồ


			51.500


			41.500


			7.500


			34.000


			0


			10.000


			2.000


			8.000


			0





			7


			Huyện Mường Chà


			68.000


			58.000


			17.000


			41.000


			0


			10.000


			5.000


			5.000


			0





			8


			Huyện Mường Nhé


			65.000


			47.000


			18.000


			29.000


			0


			18.000


			2.000


			16.000


			0





			9


			Huyện Tủa Chùa


			48.000


			38.000


			14.500


			22.500


			1.000


			10.000


			5.000


			5.000


			0





			10


			Thị xã Mường Lay


			26.000


			19.500


			6.700


			12.800


			0


			6.500


			1.000


			5.500


			0





			11


			Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại một số bản


			39.172


			39.172


			39.172


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			12


			Dự án xây dựng các điểm dừng chân trên địa 10 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên


			28.000


			16.000


			6.000


			10.000


			0


			12.000


			4.000


			8.000


			0





			13


			Phát triển sản phẩm du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


			55.000


			38.000


			16.000


			22.000


			0


			17.000


			2.000


			15.000


			0





			14


			Dự án bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trình văn hóa, lịch sử, di tích


			135.248


			53.000


			53.000


			0


			0


			82.248


			82.248


			0


			0





			15


			Dự án phát triển bộ tài liệu hỗ trợ quản lý du lịch


			800


			800


			800


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			16


			Dự án phát triển các tuyến du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


			14.000


			7.000


			1.000


			4.000


			2.000


			7.000


			1.000


			4.000


			2.000





			17


			Dự án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch


			32.500


			12.000


			12.000


			0


			0


			20.500


			20.500


			0


			0





			18


			Đầu tư xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch


			62.400


			28.400


			12.100


			11.600


			4.700


			34.000


			15.000


			14.300


			4.700





			19


			Dự án chuyển đổi số trong du lịch


			55.128


			28.350


			22.350


			6.000


			0


			26.778


			14.778


			12.000


			0





			TỔNG CỘNG:


			1.307.387


			860.915


			336.315


			515.900


			8.700


			446.472


			215.972


			222.800


			7.700








Chú thích:


- Đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch tại các thành phố, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nguồn ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng trong đầu tư cơ sở hạ tầng, xúc tiến quảng bá, nghiên cứu thị trường, các hoạt động đào tạo, các hoạt động bảo tồn v.v.



- Các định mức đầu tư được căn cứ dựa trên những cơ sở sau:



+ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên



+ Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên



+ Thông tư số 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.



+ Tham khảo các đề án Du lịch đã và đang thực hiện tại một số địa phương khác



+ Dựa trên kết quả đánh giá hiện trạng thực tế tại tỉnh Điện Biên.



PHẦN V


GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ



I. TỔ CHỨC GIÁM SÁT


1. Phương án giám sát


Hoạt động giám sát sẽ được quản lý, giám sát bởi UBND tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời việc phát triển các hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn cần có các Ban quản lý hoạt động du lịch trực tiếp thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch. Các hoạt động giám sát nhằm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh các hoạt động dịch vụ du lịch, đảm bảo hạn chế các tác động tiêu cực đến tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa của cộng đồng. Cụ thể như sau:



- Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch phối hợp với chính quyền các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc giám sát hoạt động đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh du lịch;



- Giám sát đánh giá việc xây dựng các công trình nhà hàng, khách sạn, các khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí,v.v. theo đúng quy hoạch và tiến độ đảm bảo không có các vi phạm và quản lý tác động ô nhiễm môi trường nếu có;



- Giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của các khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng trong đảm bảo xử lý rác thải, nước thải đúng quy định của Nhà nước, đánh giá tác động đến môi trường, cần xây dựng những cam kết về bảo vệ môi trường để đảm bảo tính tuân thủ, và việc thực hiện giảm thiểu các tác động đến môi trường.



2. Phương án đánh giá


UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng khung đánh giá về hoạt động du lịch trên địa bàn. Các báo cáo đánh giá cần được xây dựng hàng năm, định kỳ đánh giá hoạt động du lịch tại địa phương, từ đó kịp thời đề nghị UBND tỉnh có những điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động du lịch tại địa bàn quản lý của từng huyện, thị xã, thành phố.



Các báo cáo đánh giá cần xây dựng dựa trên các tiêu chí bền vững trong phát triển du lịch về mặt kinh tế, môi trường và văn hóa xã hội. Đánh giá những kết quả là ngành du lịch đã đạt được đồng thời đưa ra những cơ hội thách thức trong thời gian tới, bên cạnh đó là đánh giá những tác động của hoạt động du lịch đến cuộc sống của cộng đồng địa phương, những ảnh hưởng hay những xung đột, mâu thuẫn trong quá trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Dựa trên những đánh giá đó, các cơ quan quản lý du lịch cần có những đề xuất, kiến nghị hay giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực hiện các dự án về du lịch, các hoạt động kinh doanh du lịch, cần được gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhắm xây dựng cơ chế đánh giá lâu dài, xuyên suốt trong quá trình phát triển hoạt động du lịch tại tỉnh.



II. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN


1. Về kinh tế


Việc thực hiện đề án sẽ giúp tạo ra các sản phẩm và loại hình du lịch mới gắn với khai thác các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Nguồn thu từ các hoạt động du lịch trực tiếp đóng góp vào ngân sách của tỉnh, đồng thời sẽ tạo đà kích thích các ngành kinh tế khác phát triển như công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ, vận chuyển v.v.



Lượng khách đến Điện Biên đến năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm, trong đó có 300 nghìn lượt khách du lịch quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 15%/năm, đạt trên 2.380 tỉ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh, số ngày lưu trú của du khách bình quân đạt 3,0 ngày.



Lượng khách du lịch đến năm 2030 đạt trên 2,65 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 600 nghìn lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 5.000 tỉ đồng; tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân đạt 15% /năm; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân trên 14%/năm, số ngày lưu trú bình quân đạt 3,5 ngày tăng 0,5 ngày so với giai đoạn 2021-2025.



Thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn để có thêm các khách sạn cao cấp, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên 4.000 phòng, tăng 35% so với năm 2020. Ngoài ra đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp như khu đô thị ven sông Nậm Rốm; khu du lịch sinh thái khoáng nóng Hua Pe; Khu đô thị nghỉ dưỡng núi Tà Lèng; tổ hợp đô thị, du lịch, vui chơi, giải trí khu vực hồ Pá Khoang; khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh; khu đô thị Dịch vụ thương mại Thanh Trường C; Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Hồng Khếnh. Đến năm 2030 có thêm 02 tổ hợp khách sạn cao cấp đi vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ các hạng lên trên 5.200 phòng, tăng 23% so với năm 2025 và đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp cho khách hạng sang cũng như khách phổ thông khi đến Điện Biên.



2. Về xã hội


Đến năm 2025 hoạt động du lịch đào tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho trên 15.000 lao động, trong đó có 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% nguồn lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Đến năm 2030, hoạt động du lịch đạo tạo việc làm cho trên 30.000 lao động. Trong đó có 10.000 lao động trực tiếp. Có trên 75% số lao động trực tiếp được đào tạo chuyên môn về nghiệp vụ du lịch.



Nhờ các hoạt động du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình phúc lợi sẽ được đầu tư xây dựng, các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống được phục hồi và duy trì. Điều này góp phần gìn giữ và duy trì văn hóa và kiến thức của người dân địa phương theo hướng bền vững;



Hoạt động du lịch, tăng cường tiếp xúc và giao lưu với khách cũng giúp nâng cao dân trí của nhân dân trong vùng, góp phần nâng cao nếp sống văn minh, lành mạnh. Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát triển thông qua các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa.



3. Về môi trường


Các hoạt động du lịch nói chung đều dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa gắn với giáo dục và diễn giải về môi trường. Do đó, khi tham gia vào hoạt động du lịch du khách sẽ hiểu và trân trọng hơn các giá trị của thiên nhiên, đa dạng sinh học. Hoạt động du lịch không chỉ có hiệu quả về mặt kinh tế, văn hóa xã hội mà còn có tác dụng giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường, đa dạng sinh học đặc biệt là khu vực có hệ sinh thái rừng quan trọng như Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Rừng đặc dụng Mường Phăng hay các hệ sinh thái núi đá vôi, hệ sinh thái sông nước v.v.



Hoạt động du lịch sinh thái góp phần tạo ra nguồn thu bền vững cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt trên 50%. Khi du lịch phát triển đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch sẽ được đầu tư đồng bộ và hiện đại hơn vì vậy tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90% và trên 95% các hộ dân sử dụng nhà vệ sinh tự hoại.



Thực hiện Đề án sẽ mang lại những hiệu quả trong công tác bảo tồn, gìn giữ môi trường, cảnh quan. Người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cảnh quan, giữ gìn vệ sinh tại các điểm công cộng. Các hoạt động bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái hiệu quả góp phần quan trọng trong việc phát triển hoạt động du lịch của Điện Biên.



4. Về mục tiêu chung phát triển du lịch tỉnh Điện Biên


Việc thực hiện Đề án có hiệu quả sâu và rộng, lan toả đến các địa phương và các ngành kinh tế trong tỉnh Điện Biên. Đề án giúp cụ thể hoá các mục tiêu về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, phát triển du lịch Điện Biên mang tính đột phá, toàn diện, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Định hướng Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025, theo đó phát triển và khai thác các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế, tiềm năng của tỉnh, bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, bảo vệ cảnh quan môi trường, sinh thái trên địa bàn tỉnh.



PHẦN VI:


TỔ CHỨC THỰC HIỆN



1. Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên


- Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.



- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.



- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung trong Đề án được phê duyệt.



- Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.



2. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch


- Là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phân công thực hiện các nội dung Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.



- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân đầu tư vào các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị du lịch, đối thoại, famtrip nhằm tăng cường giao lưu, kết nối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị báo chí trong và ngoài nước để thúc đẩy kết nối sản phẩm giữa các địa phương cũng như thu hút đầu tư vào phát triển du lịch tỉnh.



- Tham mưu xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết với các địa phương hội nhập giữa các nước trong khu vực. Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại Vụ, Bộ đội Biên phòng cũng như chính quyền các địa phương quản lý đón khách tại một số điểm tham quan, du lịch vùng biên giới.



- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn công tác liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, thiết lập đường dây nóng tại các khu, điểm du lịch, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp.



- Lập hồ sơ xếp hạng các di tích, khoanh vùng bảo vệ di tích, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong nghiên cứu, quản lý, bảo tồn, phát phát huy giá trị, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, địa điểm khảo cổ, phục vụ phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức các sự kiện văn hóa (Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Thành Bản Phủ...) thường niên nhằm thu hút khách du lịch. Đồng thời, linh động đổi mới cách tổ chức, nội dung tổ chức nhằm đem đến cảm nhận đa dạng cho du khách.



- Nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, riêng có, mang dấu ấn du lịch Điện Biên như show diễn thực cảnh “Điện Biên - vang vọng mọi miền”, các lễ hội, sản phẩm du lịch đêm, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm...



- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động du lịch (xây dựng trung tâm điều hành thông minh, chuyển đổi hình thức thanh toán, mô hình thẻ thông minh, bản đồ số, thuyết minh tự động...).



- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên và các trường, các cơ sở đào tạo để tổ chức lớp đào tạo, định hướng nghề nghiệp, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch. Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng du lịch cho cán bộ quản lý và người dân địa phương.



- Phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch tới khách du lịch trong và ngoài nước.



- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án đến các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, cộng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể.



- Cung cấp và duy trì số điện thoại đường dây nóng phục vụ giải đáp thắc mắc, liên hệ khẩn cấp và tiếp nhận ý kiến đề xuất dành cho người dân và khách du lịch.



- Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý, số hóa các di tích lịch sử, các di sản văn hóa phi vật thể và hiện vật tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên.



- Xây dựng, triển khai phần mềm du lịch thông minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh; hoàn thiện Dự án hiện đại hóa phòng trưng bày giới thiệu tổng thể Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.



3. Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp danh mục dự án ưu tiên thuộc lĩnh vực du lịch, trình UBND tỉnh để đưa vào danh mục đầu tư công theo từng giai đoạn.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan lập kế hoạch thu hút đầu tư cho dự án xây dựng trung tâm điều hành du lịch thông minh tại thành phố Điện Biên Phủ; tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí, phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia hằng năm để triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch...



4. Sở Tài chính


- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.



- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các chính sách của Trung ương về hỗ trợ người dân và địa phương tham gia vào hoạt động du lịch.



- Hướng dẫn các chính sách phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; các chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay và hỗ trợ giá thuê đất ổn định lâu dài đối với các dự án đầu tư phát triển hoạt động du lịch của tỉnh.



5. Sở Công Thương


- Hỗ trợ các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh.



- Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trong việc tham gia các hội chợ triển lãm để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tới nhân dân và du khách trong và ngoài nước.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hình thành chuỗi liên kết giữa các trung tâm du lịch, thương mại với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở cung ứng sản phẩm phục vụ du lịch.



6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn.



- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan nghiên cứu các mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ loại hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn với chuỗi sản phẩm OCOP nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng mang màu sắc riêng của Điện Biên đến với du khách.



- Quản lý, khai thác tốt hệ thống hồ, đập, các khu rừng cảnh quan, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển du lịch.



- Chủ trì, phối hợp thực hiện các đề tài khoa học, dự án phát bảo tồn và phát triển bền vững gắn với du lịch tại những địa điểm có tính đa dạng sinh học cao như rừng đặc dụng Mường Phăng, Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé...



7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


- Tham mưu tổ chức thực hiện các chính sách đào tạo nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động và người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.



- Tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động, chính sách tiền lương cho người dân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn.



8. Sở Thông tin và Truyền thông


- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ liên quan đến quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông, quảng bá về du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, truyền thông trên nền tảng mạng xã hội.



- Chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thống tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng, sản xuất các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh; hỗ trợ kết nối với các đơn vị báo, đài trong nước về các sự kiện truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản ấn phẩm quảng bá, sản phẩm truyền thông về du lịch hấp dẫn.



- Hỗ trợ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, quản lý tài nguyên, cơ sở du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch, khách du lịch và tuyên truyền quảng bá du lịch.



- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông đồng bộ tại các vùng, điểm, tuyến tham quan du lịch.



9. Sở Giao thông Vận tải


- Tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch ngành giao thông vận tải, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, đồng bộ; Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và địa phương đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông liên kết vùng, tăng cường kết nối các khu, điểm du lịch theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.



- Báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông có tính cấp bách, trọng điểm, các công trình bảo đảm tính đồng bộ, kết nối cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch.



- Tăng cường công tác quản lý phương tiện vận tải hành khách, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, nghiên cứu sử dụng phương tiện vận tải thân thiện với môi trường (xe đạp, xe điện...) tại những nơi đủ điều kiện khai thác,; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền mở các đường bay mới để tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế lớn ngay sau khi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành.



10. Sở Xây dựng


Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.



11. Sở Tài nguyên và Môi trường


- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý Nhà nước về đất đai, giao đất cho các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chế tài xử phạt đối với hành vi xâm hại đến môi trường, cảnh quan khu di tích, khu du lịch.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc đo đạc bản đồ địa chính và cắm mốc quy hoạch đối với các điểm di tích, danh thắng, thực hiện việc công nhận, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các vị trí thửa đất chưa được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.



- Chủ trì, phối hợp thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xây dựng, đầu tư du lịch có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc thi, chương trình hành động vì môi trường.



12. Sở Ngoại vụ


- Hỗ trợ phát triển kinh tế đối ngoại và du lịch thông qua các chương trình hợp tác, liên kết quốc tế, thúc đẩy liên kết, hợp tác về du lịch, đầu tư vào du lịch của Tỉnh.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có liên quan truyền truyền, giới thiệu về văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, con người; xúc tiến quảng bá và chia sẻ thông tin du lịch tỉnh ra nước ngoài. Phối hợp tổ chức các hội thảo, ký kết các chương trình hợp tác du lịch quốc tế.



13. Ban Dân tộc


- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức giảng dạy, đào tạo kiến thức, kỹ năng du lịch cho cộng đồng địa phương.



- Phối hợp tuyên truyền, khuyến khích người dân địa phương, đồng bào các dân tộc tham gia phát triển du lịch nhằm ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.



14. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh


Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong công tác kiểm tra đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên giới trong hoạt động đón khách quốc tế. Tổ chức kiểm tra các thông tin du lịch trong khu vực biên giới như tại khu vực A Pa Chải, cửa khẩu Tây Trang để đảm bảo về an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



15. Công an tỉnh


Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các hoạt động tại các khu, điểm du lịch, sự kiện trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, tuần tra thường xuyên đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và khách du lịch, đặc biệt vào các dịp lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh. Thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở các hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kinh doanh du lịch, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.



16. Các sở, ban, ngành liên quan khác


Các sở ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án, xây dựng chính sách, cơ chế phối hợp, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện Đề án theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.



17. UBND các huyện, thị xã, thành phố


- UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên thực hiện các nội dung của Đề án, có các biện pháp quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên du lịch, cảnh quan, môi trường tự nhiên và xã hội; thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, DLCĐ và đặc biệt là du lịch có trách nhiệm, thực hiện gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện, có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng trong khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.



- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai Đề án; đồng thời có trách nhiệm huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn lực thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, nghiên cứu, lập kế hoạch chi tiết các khu vực có tiềm năng du lịch, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đưa vào danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư, chủ động đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển du lịch hàng năm. Phối hợp với các cơ quan, sở ngành triển khai thực hiện phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, viễn thông,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch.



18. Hiệp hội Du lịch tỉnh Điện Biên


- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh. Tổ chức liên kết, hợp tác với các Hiệp hội du lịch các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh,... trong liên kết vùng du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các địa phương.



- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về du lịch, đánh giá, thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ cho các doanh nghiệp và người lao động du lịch trên địa bàn tỉnh.



- Xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh cho các hội viên, huy động nguồn lực xã hội để triển khai hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.



- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trong kiểm tra, xử lý vi phạm về pháp luật du lịch, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động trong các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.



19. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch


- Tổ chức thực hiện theo dự án, các tuyến du lịch được duyệt với sự hướng dẫn, kiểm tra của các cơ quan chức năng có liên quan;



- Đầu tư các hạng mục công trình phục vụ du lịch đúng theo quy định của Luật Du lịch và các Nghị định liên quan, đặc biệt chú trọng đầu tư các công trình đảm bảo về môi trường, cảnh quan chung của tỉnh;



- Tôn trọng các cộng đồng địa phương và văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.



PHỤ LỤC


Phụ lục 1: Khái toán danh mục đầu tư


Đơn vị: Triệu đồng


			TT


			Danh mục, dự án đầu tư


			Đơn vị tính


			Số lượng


			Định mức


			Tổng


			Phân theo giai đoạn





			


			


			


			


			


			


			Giai đoạn 2023-2025


			Giai đoạn 2026-2030





			


			


			


			


			


			


			Tổng giai đoạn


			Ngân sách


			Xã hội hóa


			Nguồn khác


			Tổng giai đoạn


			Ngân sách


			Xã hội hóa


			Nguồn khác





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14





			A


			LẬP QUY HOẠCH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


			


			


			


			22.000


			22.000


			22.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			1


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 05 dự án ưu tiên tại thành phố Điện Biên Phủ


			Dự án


			5


			500


			2.500


			2.500


			2.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			2


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 04 dự án ưu tiên tại huyện Điện Biên


			Dự án


			5


			500


			2.500


			2.500


			2.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			3


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 03 dự án ưu tiên tại huyện Điện Biên Đông


			Dự án


			3


			500


			1.500


			1.500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			4


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 03 dự án ưu tiên tại huyện Mường Ảng


			Dự án


			3


			500


			1.500


			1.500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			5


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 05 dự án ưu tiên tại huyện Tuần Giáo


			Dự án


			5


			500


			2.500


			2.500


			2.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			6


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 03 dự án ưu tiên tại huyện Nậm Pồ


			Dự án


			3


			500


			1.500


			1.500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			7


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 03 dự án ưu tiên tại huyện Mường Chà


			Dự án


			4


			500


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			8


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 03 dự án ưu tiên tại huyện Mường Nhé


			Dự án


			4


			500


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			9


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 05 dự án ưu tiên tại huyện Tủa Chùa


			Dự án


			5


			500


			2.500


			2.500


			2.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			10


			Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: 07 dự án ưu tiên tại thị xã Mường Lay


			Dự án


			7


			500


			3.500


			3.500


			3.500


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			B


			CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


			


			


			


			1.285.387


			838.915


			314.315


			515.900


			8.700


			446.472


			215.972


			222.800


			7.700





			1


			Thành phố Điện Biên Phủ


			


			


			


			53.639


			43.639


			23.639


			20.000


			0


			10 000


			0


			10.000


			0





			a


			Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang


			Dự án


			1


			13.639


			13.639


			13.639


			13.639


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Iơi


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			15.000


			5.000


			10.000


			0


			5.000


			0


			5.000


			0





			c


			Điểm du lịch cộng đồng bản Che Căn


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			15.000


			5.000


			10.000


			0


			5.000


			0


			5.000


			0





			d


			Điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng núi Tà Lèng (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			e


			Khu du lịch sinh thái ven sông Nậm Rốm (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			f


			Điểm du lịch tượng đài chiến thắng (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			g


			Điểm du lịch sinh thái Him Lam (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			2


			Huyện Điện Biên


			


			


			


			105.000


			21.000


			2.000


			18.000


			1.000


			84.000


			1.000


			82.000


			1.000





			a


			Khu du lịch sinh thái hồ Pe Luông (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nước nóng U Va (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm du lịch khoáng nóng Hua Pe


			Dự án


			1


			40.000


			40.000


			0


			0


			0


			0


			40.000


			0


			40.000


			0





			d


			Khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm


			Dự án


			1


			15.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			15.000


			0


			15.000


			0





			e


			Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phức hợp Hoong Lếch


			Dự án


			1


			40.000


			40.000


			15.000


			0


			15.000


			0


			25.000


			0


			25.000


			0





			f


			Khu du lịch Thành bản Phủ


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			6.000


			2.000


			3.000


			1000


			4.000


			1.000


			2.000


			1.000





			3


			Huyện Điện Biên Đông


			


			


			


			107.000


			102.000


			7.000


			95.000


			0


			5.000


			0


			5.000


			0





			a


			Điểm du lịch sinh thái hồ Noong U


			Dự án


			1


			17.000


			17.000


			12.000


			2.000


			10.000


			0


			5000


			0


			5000


			0





			b


			Điểm du lịch tâm linh tháp Mường Luân


			Dự án


			1


			70.000


			70.000


			70.000


			0


			70.000


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm tham quan chợ phiên Chóp Ly


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			4


			Huyện Mường Ảng


			


			


			


			162.000


			113.554


			33.554


			80.000


			0


			48.446


			40.446


			8.000


			0





			a


			Khu Văn hóa tâm linh huyện Mường Ảng


			Dự án


			1


			70.000


			70.000


			70.000


			


			70.000


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch nông nghiệp cà phê Mường Ảng


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			12.000


			2.000


			10.000


			


			8.000


			0


			8.000


			0





			c


			Điểm du lịch sinh thái hồ Ẳng Cang


			Dự án


			1


			72.000


			72.000


			31.554


			31.554


			0


			0


			40.446


			40.446


			0


			0





			5


			Huyện Tuần Giáo


			


			


			


			177.000


			132.000


			22.000


			110.000


			0


			45.000


			20.000


			25.000


			0





			a


			Khu Văn hóa tâm linh huyện Tuần Giáo


			Dự án


			1


			70.000


			70.000


			70.000


			0


			70.000


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch cộng đồng bản Có, xã Quài Tở


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			2.000


			18.000


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm du lịch cộng đồng bản Lồng, xã Tỏa Tình


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			d


			Điểm tham quan Tượng đài Thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ


			Dự án


			1


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0





			e


			Điểm du lịch khoáng nóng Bản Sáng


			Dự án


			1


			25.000


			25.000


			0


			0


			0


			0


			25.000


			5.000


			20.000


			0





			f


			Điểm du lịch Đèo Pha Đin


			Dự án


			1


			40.000


			40.000


			20.000


			15.000


			5.000


			0


			20.000


			15.000


			5.000


			0





			g


			Điểm du lịch Pha Đin Pass và Pu Pha Đin (nguồn vốn đầu tư riêng)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			6


			Huyện Nậm Pồ


			


			


			


			51.500


			41.500


			7.500


			34.000


			0


			10.000


			2.000


			8.000


			0





			a


			Điểm du lịch cộng đồng bản Nà Sự


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm tham quan thác 5 tầng


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			500


			1.000


			0


			0


			


			


			0





			c


			Điểm du lịch sinh thái lòng hồ Nậm Khăn


			Dự án


			1


			30.000


			30.000


			20.000


			2.000


			18.000


			0


			10.000


			2.000


			8.000


			0





			7


			Huyện Mường Chà


			


			


			


			68.000


			58.000


			17.000


			41.000


			0


			10.000


			5.000


			5.000


			0





			a


			Điểm du lịch cộng đồng bản Cổng Trời


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch cộng đồng xã Pa Ham


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm tham quan rừng ban cổ


			Dự án


			1


			8.000


			8.000


			8.000


			2.000


			6.000


			0


			0


			0


			0


			0





			d


			Điểm du lịch hang động Huổi Cang, Huổi Đáp


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			10.000


			5.000


			5.000


			


			10.000


			5.000


			5.000


			





			8


			Huyện Mường Nhé


			


			


			


			65.000


			47.000


			18.000


			29.000


			0


			18.000


			2.000


			16.000


			0





			a


			Điểm du lịch lối mở A Pa Chải có Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			10.000


			10.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch cộng đồng bản Tả Kố Khừ


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			20.000


			5.000


			15.000


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm tham quan săn mây bản Chuyên Gia 2


			Dự án


			1


			5.000


			5.000


			5.000


			1.000


			4.000


			0


			0


			0


			0


			0





			d


			Khu du lịch bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé


			Dự án


			1


			30.000


			30.000


			12.000


			2.000


			10.000


			0


			18.000


			2.000


			16.000


			0





			9


			Huyện Tủa Chùa


			


			


			


			48.000


			38.000


			14.500


			22.500


			1.000


			10.000


			5.000


			5.000


			0





			a


			Điểm du lịch hang động Pê Răng Ky


			Dự án


			1


			3.000


			3.000


			3.000


			1.500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch Thành Vàng Lồng


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			10.000


			3.000


			6.000


			1.000


			0


			0


			0


			0





			c


			Điểm du lịch cộng đồng thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			10.000


			5.000


			5.000


			0


			10000


			5.000


			5.000


			0





			d


			Điểm du lịch bến Huổi Trẳng - xã Tủa Thàng


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			10.000


			2.000


			8.000


			0


			0


			0


			0


			0





			e


			Điểm du lịch chợ phiên Tả Sìn Thàng, Xá Nhè


			Dự án


			1


			5.000


			5.000


			5.000


			3.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0





			10


			Thị xã Mường Lay


			


			


			


			26.000


			19.500


			6.700


			12.800


			0


			6.500


			1.000


			5.500


			0





			a


			Khu du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Pú Vạp


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			600


			900


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Điểm du lịch sông nước lòng hồ thủy điện Sơn La


			Dự án


			1


			15.000


			15.000


			10.000


			2.000


			8.000


			0


			5.000


			500


			4.500


			0





			c


			Điểm tham quan di tích lịch sử nhà tù Lai Châu


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			600


			900


			0


			0


			0


			0


			0





			d


			Điểm tham quan hang bản Bắc


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			1.500


			500


			1.000


			0





			e


			Điểm du lịch cộng đồng bản Quan Chiêng


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			1.000


			500


			0


			0


			0


			0


			0





			f


			Điểm tổ chức Lễ hội Lễ hội Đua thuyền đuôi Én gắn với Lễ hội Dù lượn


			Dự án


			1


			2.000


			2.000


			2.000


			500


			1.500


			0


			0


			0


			0


			0





			g


			Khu Văn hóa tâm linh thị xã Mường Lay (nguồn vốn xã hội hóa)


			Dự án


			1


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			h


			Điểm du lịch cộng đồng bản Bắc 2


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			1.000


			500


			0


			0


			0


			0


			0





			i


			Điểm du lịch cộng đồng bản Nậm Cản


			Dự án


			1


			1.500


			1.500


			1.500


			1.000


			500


			0


			0


			0


			0


			0





			11


			Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại một số bản: Bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, bản Che Căn, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ; thôn Tả Phìn, xã Tả Phìn, huyện Tủa Chùa; bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; bản U Va, xã U Va, huyện Điện Biên.


			Dự án


			1


			39.172


			39.172


			39.172


			39.172


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			12


			Dự án xây dựng các điểm dừng chân trên địa 10 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Điện Biên


- Xây dựng khu vệ sinh, bãi đỗ xe, khu nhà hàng và khu bày bán sản phẩm địa phương


			Điểm


			14


			2.000


			28.000


			16.000


			6.000


			10.000


			0


			12.000


			4.000


			8.000


			0





			13


			Phát triển sản phẩm du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


			


			


			


			55.000


			38.000


			16.000


			22.000


			0


			17.000


			2.000


			15.000


			0





			a


			Phát triển sản phẩm du lịch lịch sử tâm linh tại khu vực I


			Đề tài


			1


			3.000


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái văn hóa tại khu vực II


			Đề tài


			1


			3.000


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Phát triển sản phẩm du lịch địa học tại khu vực III


			Đề tài


			1


			3.000


			2.000


			2.000


			2.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			d


			Phát triển sản phẩm du lịch văn hóa thường niên: Lễ hội hoa ban, lễ hộ Thành Bản Phù, lễ hội chọi bò, té nước, v.v.


			Dự án


			1


			8.000


			8.000


			3.000


			1.000


			2.000


			0


			5.000


			2.000


			3.000


			0





			e


			Nghiên cứu phát triển sản phẩm Show diễn “Điện Biên vang vọng mọi miền”


			Dự án


			1


			6.000


			6.000


			6.000


			3.000


			3.000


			0


			0


			0


			0


			0





			f


			Nghiên cứu phát triển sản phẩm Vườn thú Safari Mường Nhé


			Dự án


			1


			20.000


			20.000


			8.000


			0


			8.000


			0


			12.000


			0


			12.000


			0





			g


			Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm dịch vụ về đêm (phố đi bộ, không gian ẩm thực ngoài trời...)


			Dự án


			1


			15.000


			15.000


			15.000


			6.000


			9.000


			0


			0


			0


			0


			0





			14


			Dự án bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trình văn hóa, lịch sử, di tích


			


			


			


			135.248


			53.000


			53.000


			0


			0


			82.248


			82.248


			0


			0





			a


			Đề tài khôi phục văn hóa truyền thống các dân tộc, làng nghề truyền thống trên địa bàn thành tỉnh Điện Biên để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng


			Dự án


			1


			5.000


			5.000


			3.000


			3.000


			0


			0


			2.000


			2.000


			0


			0





			b


			Khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm di tích thuộc di tích chiến trường Điện Biên Phủ


			Dự án


			1


			130.248


			130.248


			50.000


			50.000


			0


			0


			80.248


			80.248


			0


			0





			15


			Dự án phát triển bộ tài liệu hỗ trợ quản lý du lịch


- Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch



- Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên



- Quy chế phối hợp quản lý các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch (cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, cơ sở bán hàng dịch vụ)



- Quy chế quản lý đặc thù đối với khách du lịch khi đến tham quan, du lịch tại một số khu vực biên giới


			Bộ


			4


			200


			800


			800


			800


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			16


			Dự án phát triển các tuyến du lịch trọng tâm tỉnh Điện Biên


- Tiến hành khảo sát và thiết kế cụ thể các tuyến du lịch chính.



- Xây dựng và cải tạo giao thông, đường trải nghiệm giữa các khu vực.



- Xây dựng các điểm vọng cảnh dọc theo các tuyến;



- Tổ chức thực hiện


			Dự án


			7


			2.000


			14.000


			7.000


			1.000


			4.000


			2.000


			7.000


			1.000


			4.000


			2.000





			17


			Dự án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch


			


			


			


			32.500


			12.000


			12.000


			0


			0


			20.500


			20.500


			0


			0





			a


			Tập huấn nâng cao năng lực về quản lý và giám sát du lịch cho cán bộ địa phương


			Đợt


			10


			1.000


			10.000


			3.000


			3.000


			0


			0


			7.000


			7.000


			0


			0





			b


			Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đảng tham gia vào hoạt động du lịch


			Đợt


			15


			1.500


			22.500


			9.000


			9.000


			0


			0


			13.500


			13.500


			0


			0





			18


			Đầu tư xúc tiến quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch


			


			


			


			62.400


			28.400


			12.100


			11.600


			4.700


			34.000


			15.000


			14.300


			4.700





			a


			Nghiên cứu về thị trường khách du lịch và phân khúc khách hàng tiềm năng


			Chương trình


			4


			500


			2.000


			1.000


			1.000


			0


			0


			1.000


			1.000


			0


			0





			b


			Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho du lịch tỉnh Điện Biên (logo, khẩu hiệu, thông điệp quảng bá, bộ hình ảnh)


			Dự án


			1


			1.000


			1.000


			1.000


			1.000


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Xây dựng chiến lược truyền thông quảng bá du lịch


			Đề tài


			1


			5.000


			5.000


			2.500


			500


			1.000


			1.000


			2.500


			500


			1.000


			1.000





			d


			Triển khai các chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên


			Đợt


			30


			800


			24.000


			12.000


			3.000


			6.000


			3.000


			12.000


			3.000


			6.000


			3.000





			e


			Nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm quảng bá du lịch


			Dự án


			1


			4.000


			4.000


			2.000


			500


			800


			700


			2.000


			500


			800


			700





			f


			Tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước


			Chương trình


			8


			1.200


			9.600


			3.600


			3.600


			0


			0


			6.000


			6.000


			0


			0





			g


			Tổ chức các đoàn famtrip khảo sát và đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh (3 chương trình/năm).


			Chương trình


			24


			700


			16.800


			6.300


			2.500


			3.800


			0


			10.500


			4.000


			6.500


			0





			19


			Dự án chuyển đổi số trong du lịch


			


			


			


			55.128


			28.350


			22.350


			6.000


			0


			26.778


			14.778


			12.000


			0





			a


			Xây dựng trung tâm điều hành du lịch thông minh tại TP. Điện Biên Phủ


			Dự án


			1


			12.900


			12.900


			12.900


			12.900


			0


			0


			0


			0


			0


			0





			b


			Dự án ứng dụng công nghệ số trong thuyết minh hướng dẫn


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			10.000


			4.000


			6.000


			0


			0


			0


			0


			0





			c


			Dự án xây dựng mô hình “thẻ du lịch thông minh”


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			0


			0


			0


			0


			10.000


			4.000


			6.000


			0





			d


			Dự án phát triển bản đồ du lịch số cho tỉnh Điện Biên


			Dự án


			1


			10.000


			10.000


			0


			0


			0


			0


			10.000


			4.000


			6.000


			0





			e


			Dự án Xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Điện Biên



- Xây dựng hệ thống Cổng thông tin du lịch thông minh



- Ứng dụng (APPS) du lịch trên điện thoại thông minh


			Dự án


			1


			12.228


			12.228


			5.450


			5.450


			0


			0


			6.778


			6.778


			0


			0





			TỔNG CỘNG:


			


			


			


			1.307.387


			860.915


			336.315


			515.900


			8.700


			446.472


			215.972


			222.800


			7.700








Phụ lục 2: Cơ sở khoa học


■ Khái niệm du lịch


Theo Luật du lịch 2017, du lịch là “các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.”


■ Khái niệm du lịch lịch sử - tâm linh


Du lịch lịch sử - tâm linh thực chất là loại hình du lịch văn hóa, lấy yếu tố lịch sử, văn hóa tâm linh làm cơ sở vừa làm mục tiêu nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, khám phá lịch sử, nhu cầu tâm linh của con người trong đời sống tinh thần. Loại hình này khai thác những yếu tố lịch sử, văn hóa tâm linh trong quá trình diễn ra các hoạt động du lịch, dựa vào những giá trị lịch sử, những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với lịch sử hình thành nhận thức của con người về thế giới, những giá trị về đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng và những giá trị tinh thần đặc biệt khác. Do đó, du lịch lịch sử - tâm linh mang lại những cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần của khách du lịch. Loại hình này gắn liền với các di tích lịch sử, các địa điểm gắn với tôn giáo và đức tin, tín ngưỡng thờ cúng cũng như các hoạt động thể thao tinh thần như thiền, yoga hướng tới sự cân bằng, thanh tao, siêu thoát trong đời sống tinh thần.



■ Khái niệm du lịch nông nghiệp


Là một loại hình du lịch tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ du khách chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do vậy, tài nguyên của loại hình du lịch này là tất cả những gì phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, từ tư liệu sản xuất, đất đai, con người, phương thức tập quán, kỹ thuật canh tác và các sản phẩm làm ra ... đến những yếu tố tự nhiên liên quan đến sản xuất nông nghiệp như đất đai, khí hậu, thời tiết ... đều là cơ sở tài nguyên cho du lịch nông nghiệp. Không gian tổ chức các hoạt động du lịch nông nghiệp cho du khách là trang trại, đồng ruộng, vườn cây, rừng trồng đến cả những ao nuôi, cơ sở thuần dưỡng động, thực vật hoang dã ... Các chủ thể tham gia tổ chức du lịch nông nghiệp có thể là chủ hộ, nhà vườn, chủ rừng, chủ trang trại, chủ cơ sở, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, ...



■ Khái niệm du lịch cộng đồng


Khái niệm về du lịch cộng đồng (DLCĐ) được quy định cụ thể tại Điều 3, khoản 15, Luật du lịch 2017 như sau: “Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.”


Theo Istituto Oikos28 lại đề cập đến nội dung của DLCĐ theo hướng: “Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch mà du khách từ bên ngoài đến và có lưu trú qua đêm tại không gian sinh sống của cộng đồng địa phương (thường là các cộng đồng ở nông thôn hoặc các cộng đồng nghèo hoặc sinh sống ở những vùng có điều kiện kinh tế khó khăn). Thông qua đó du khách có cơ hội khám phá môi trường thiên nhiên hoang dã hoặc tìm hiểu các giá trị về văn hóa truyền thống, tôn trọng tư duy văn hóa bản địa. Cộng đồng địa phương có cơ hội thụ hưởng các lợi ích kinh tế từ việc tham gia vào các hoạt động khám phá dựa trên các giá trị về tự nhiên và văn hóa xã hội tại khu vực cộng đồng địa phương sinh sống”.



■ Khái niệm du lịch sinh thái (DLST)


Tại Điều 4 của Luật Du lịch năm 2017, DLST được định nghĩa là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hóa địa phương và có sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. DLST là loại hình du lịch diễn ra trong các vùng có hệ sinh thái tự nhiên còn bảo tồn khá tốt, nhằm mục tiêu nghiên cứu, khám phá và thưởng thức phong cảnh, hệ sinh thái cũng như các giá trị văn hóa hiện hữu. DLST vẫn thường được hiểu là hình thức du lịch có trách nhiệm với môi trường, nhằm hạn chế các tác động tiêu cực tới môi trường, hệ sinh thái hay văn hóa bản địa tại điểm đến.



DLST cần đáp ứng ít nhất 2 trong các nguyên tắc:



- Diễn ra trong các khu vực thiên nhiên được bảo vệ hay ít bị tác động với những hệ sinh thái đặc sắc, tính đa dạng sinh học cao và tồn tại ít nhất một loài sinh vật quý hiếm, nguy cấp, có trong Sách Đỏ Việt Nam hoặc thế giới.



- DLST phải gắn với mục đích bảo tồn. Cần hướng tới tổ chức cho các nhóm nhỏ, sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phương tiện tiện nghi nhưng quy mô nhỏ, thân thiện với môi trường. Đảm bảo không làm thay đổi tính toàn vẹn và quá trình diễn tiến tự nhiên của hệ sinh thái, không làm suy giảm đa dạng sinh học. Khuyến khích cơ chế sử dụng nguồn thu từ DLST cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường cảnh quan.



- DLST cần có tính giáo dục cao, không chỉ đối với khách du lịch mà còn cho cộng đồng và ngành du lịch nói chung.



- Góp phần phát triển kinh tế địa phương, thu hút sự tham gia tích cực và đem lại lợi ích tối đa cho cộng đồng bản địa nơi diễn ra hoạt động DLST.



■ Khái niệm du lịch mạo hiểm


Theo Tổ chức Du lịch Mạo hiểm Thương mại (ATTA), du lịch mạo hiểm là chuyến đi có ít nhất hai trong ba yếu tố sau đây: hoạt động thể lực, môi trường tự nhiên và trải nghiệm văn hóa. Cũng giống như những loại hình du lịch khác, du lịch mạo hiểm có thể được trải nghiệm ở trong nước hoặc ra nước ngoài, có chuyến nghỉ qua đêm và không dài quá một năm.



Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) về du lịch mạo hiểm năm 2014 cũng đưa ra một vài đặc điểm của loại hình du lịch này như sau:



- Thu hút khách có khả năng chi trả cao



- Đóng góp cho nền kinh tế địa phương



- Khuyến khích điểm đến tuân thủ các nguyên tắc hoạt động bền vững.



Khái niệm du lịch văn hóa


Theo Luật Du lịch 2017: “Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống”. Du lịch văn hóa khai thác giá trị của các thành tố trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam nhằm đáp ứng và thỏa mãn các nhu cầu của du khách mà vẫn bảo tồn và phát huy giá trị của văn hóa dân tộc. Tài nguyên của loại hình du lịch này bao gồm truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hóa, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc và các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khác có thể được sử dụng phục vụ mục đích du lịch.



Bên cạnh những loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch khám chữa bệnh, du lịch mạo hiểm, du lịch giáo dục... gần đây du lịch văn hóa được xem là loại sản phẩm đặc thù của các nước đang phát triển, thu hút nhiều khách du lịch quốc tế.



■ Khái niệm du lịch nghỉ dưỡng


Du lịch nghỉ dưỡng là loại hình du lịch giúp cho con người phục hồi sức khỏe và lấy lại tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi, những căng thẳng thường xuyên xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tại Việt Nam loại hình du lịch nghỉ dưỡng đang trong giai đoạn phát triển và sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.



■ Khái niệm du lịch MICE


MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác, được tổ chức trên quy mô rộng cả về không gian và lượng người tham gia. MICE - viết tắt của Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị, hội thảo) và Exhibition (triển lãm). Tên đầy đủ tiếng Anh là Meeting Incentive Conference Event. Bởi vậy các đoàn khách MICE thường rất đông (vài trăm khách) và đặc biệt mức chỉ tiêu cao hơn khách đi tour bình thường (do Ban tổ chức các hội nghị quốc tế bao giờ cũng đặt phòng cho khách ở khách sạn 4-5 sao, dịch vụ cao, tour sau hội nghị phải thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu...). MICE hiện là loại hình du lịch mang lại nguồn thu rất lớn cho ngành du lịch29.



■ Khái niệm du lịch địa học


Theo Hiệp hội Địa lý Quốc gia (National Geographic Society) định nghĩa Du lịch địa học là du lịch duy trì hoặc nâng cao đặc điểm địa lý, địa học của một địa điểm - môi trường, văn hóa, di sản và phúc lợi cho cộng đồng địa phương nơi đó”. Du lịch địa học là tất cả các yếu tố về đặc điểm địa lý, địa học của một địa điểm được kết hợp với nhau tạo ra trải nghiệm phong phú hơn, hấp dẫn hơn cho khách du lịch có nhu cầu và sở thích tìm hiểu về địa lý. Du lịch địa học được xây dựng dựa trên “cảm giác về địa điểm” của một điểm đến, nhấn mạnh tính khác biệt về địa lý, địa học mang lại những trải nghiệm cho khách du lịch và lợi ích cho người dân30.



Lợi ích của du lịch địa học



- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng khi các doanh nghiệp và cá nhân địa phương hợp tác cung cấp các trải nghiệm cho khách du lịch



- Cải thiện kinh tế địa phương từ lợi ích du lịch và dịch vụ địa phương



- Góp phần trong bảo vệ, gìn giữ các giá trị cảnh quan địa chất, địa mạo



Phụ lục 3: Bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho phát triển du lịch tỉnh Điện Biên


1. Phát triển du lịch cộng đồng tại bản Nưa - Nghệ An


Bản Nưa là một bản miền núi nghèo của đồng bào Thái, người dân sống dựa chủ yếu vào nông nghiệp, không mấy khách du lịch trong nước và quốc tế biết đến, dù trước đó đã manh nha phát triển DLCĐ từ năm 2011. Cho đến nay du lịch Bản Nưa thực sự đã phát triển, trở thành điểm tiên phong, điểm sáng của du lịch cộng đồng Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Du lịch cộng đồng ở Bản Nưa là một mô hình du lịch cộng đồng được đánh giá cao, có khả năng chống chịu và phục hồi tốt trong và sau đại dịch COVID-19. Đặc biệt với những lợi thế, tiềm năng tương đồng như: có cộng đồng Thái, tài nguyên thiên nhiên mang đặc trưng vùng núi, người dân đều làm nông nghiệp... Đây có thể là một hình mẫu lý tưởng để tỉnh Điện Biên học hỏi và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình. Qua quá trình phát triển du lịch cộng đồng tại Bản Nưa, có thể rút ra được các bài học thành công ở dự án DLCĐ Bản Nưa như sau:



Thứ nhất, phát triển DLCĐ đòi hỏi quá trình chuẩn bị chu đáo và nghiêm cẩn. Do vậy, phát triển DLCĐ không chỉ dựa trên tư duy “suy diễn” là cứ có tiềm năng là phát triển DLCĐ được..., và cũng không thể dựa trên tư duy “quy nạp” là DLCĐ đang thịnh hành, nếu tổ chức DLCĐ sẽ sinh lời... Mà việc phát triển DLCĐ đòi hỏi quá trình điều tra một cách cẩn trọng, trong đó kết hợp điều tra kỹ lưỡng về các điều kiện phát triển DLCĐ ở cả góc độ cung và cầu du lịch. Trong trường hợp ở Bản Nưa, dự án đã tiến hành tiến hành tiền nghiên cứu dự án và đánh giá sự biết hiểu về DLCĐ của người dân địa phương: Họ mong muốn và có thể làm gì với DLCĐ? DLCĐ sẽ mang lại cho họ những gì?



Thứ hai, muốn phát triển DLCĐ thì phải hiểu cấu trúc xã hội, các mối quan hệ dòng tộc, và cán cân quyền lực trong thôn/bản/làng. Hơn thế nữa phải phát huy những kỹ năng, cá tính của các cá nhân đặc biệt là người bản địa, từ đó định hướng họ đóng vai trò là nhân lực trụ cột trong phát triển du lịch tại địa phương. Tại Bản Nưa, mỗi một người dân đều có thể trở thành một nhân lực du lịch. Dòng họ Lô là dòng họ phổ biến và nổi bật tại bản Nưa. Điển hình cá nhân chị Lô Thị Hoa có khả năng lãnh đạo và tổ chức hội nhóm, tập hợp cộng đồng cao. Chị Hoa sẽ đóng vai trò nhân tố chủ chốt trong việc phát triển DLCĐ ở Bản Nưa.



Thứ ba, thành công của dự án phát triển DLCĐ ở Bản Nưa còn ở chỗ dự án không chỉ hỗ trợ phát triển riêng nhóm dịch vụ lưu trú, mà còn xây dựng được CHUỖI các giá trị dịch vụ du lịch (thực, trú, hành, lạc, y), bao gồm nhóm lưu trú, nhóm ẩm thực, nhóm biểu diễn nghệ thuật, nhóm trải nghiệm nông nghiệp, nhóm dệt, nhóm sản phẩm từ cam... DLCĐ mang đến cho du khách những trải nghiệm về văn hóa bản địa, và đặc biệt được truyền tải bởi cộng đồng địa phương với vai trò chủ nhà. Thông qua những nhóm cung ứng dịch vụ này du khách sẽ có được những trải nghiệm đầy đủ và trọn vẹn. Ở đó, du khách có người trò chuyện cùng, có chỗ nghỉ ngơi, trải nghiệm vui chơi, giải trí, ăn uống thoải mái; cho phép họ được vô tư, vô lo, bình tâm sống chậm.



Thứ tư, làm du lịch đòi hỏi tư duy “sáng tạo” và đổi mới dịch vụ để luôn giúp du khách có những trải nghiệm MỚI, LẠ, tránh sự trùng lặp (ME TOO). Ở dự án Bản Nưa, sự sáng tạo và đổi mới dịch vụ đó dựa trên những nét đặc trưng của tài nguyên du lịch của thôn bản về lịch sử, nguồn gốc thôn bản, và sự hấp dẫn về văn hóa dân tộc Thái. Trên cơ sở đó các chương trình và dịch vụ du lịch được cung cấp tới du khách. Những trải nghiệm như thưởng thức ẩm thực, xem biểu diễn nghệ thuật, cưỡi xe trâu, tắm suối, gặt lúa, đánh bắt cá, giao lưu văn hóa... cùng người dân có sức cuốn hút LẠ, đặc biệt với du khách nước ngoài, trong đó có du khách Nhật Bản.



Thứ năm, bên cạnh việc hỗ trợ phát triển cơ cấu tổ chức quản lý và đội nhóm dịch vụ, dự án hỗ trợ phát triển DLCĐ Bản Nưa cũng chú trọng tới việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch. Đây cũng là những điều kiện nền tảng cho việc hình thành và phát triển DLCĐ Bản Nưa.



Thứ sáu, dự án giúp kết nối doanh nghiệp, hiệp hội, khách du lịch và giúp truyền , thông quảng bá tới với Bản Nưa thông qua các Famtrip, các đoàn khảo sát của các doanh nghiệp, các hiệp hội, của khách du lịch. Đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm trao đổi giữa các bên (cộng đồng địa phương, khách du lịch, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp) để thu thập ý kiến đóng góp, đồng thời giám sát quản lý hoạt động DLCĐ Bản Nưa được tốt hơn.



Thứ bảy, sự chia sẻ lợi ích đối với các thành viên trong cộng đồng là một nguyên tắc quan trọng để duy trì lâu dài hoạt động du lịch, đảm bảo lợi ích của các thành viên kể cả trực tiếp, gián tiếp và không tham gia vào chuỗi cung ứng. Ở mô hình của Bản Nưa, cộng đồng xây dựng một quỹ chung của bản từ nguồn đóng góp của hoạt động DLCĐ (15%) và từ các đoàn thiện nguyện. Như vậy, các hộ dân khác không tham gia du lịch vẫn được hưởng lợi gián tiếp, nhờ vậy mà người dân cùng vui vẻ với hoạt động du lịch tại địa phương mình, cùng đồng lòng bảo vệ cảnh quan và môi trường tốt hơn.



Thứ tám, đảm bảo các yếu tố kinh tế và phi kinh tế. Tức bên cạnh làm kinh doanh, hoạt động du lịch cần góp phần vào bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng; tăng niềm tự hào, sự đồng cảm, thấu hiểu và gắn kết trong cộng đồng; thúc đẩy bình đẳng giới và giữ chân người trẻ ở cộng đồng. Điều này đặc biệt cần thiết đối với các làng bản như bản Nưa, nơi đang lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc đang đối diện với nguy cơ bị mai một, biến dạng bản sắc, hay thậm chí là biến mất. Như vậy, phát triển DLCĐ ở Bản Nưa không nên chỉ chú trọng đến giá trị về kinh tế, mà còn ở giá trị phi kinh tế của nó.



Áp dụng cho trường hợp bản Phiêng Lơi, bản Che Căn và một số bản du lịch cộng đồng


Từ bài học của bản Nưa, ta thấy Phiêng Lơi và Che Căn cần phải luôn hướng tới tư duy sáng tạo. Là những địa điểm du lịch đi sau nên việc học hỏi là một điều tất yếu, tuy nhiên việc học hỏi này cần trên phương diện tham khảo, không dập khuôn, phải dựa trên những tiềm năng, lợi thế, thực tế mà Phiêng Lơi, Che Căn đang có để tạo ra những sản phẩm mới, lạ, khác biệt so với những mô hình đi trước. Như vậy Phiêng Lơi và Che Căn mới có điểm nhấn và thu hút được khách du lịch.



Bên cạnh đó, để thành công, giống như bản Nưa hay bất cứ mô hình DLCĐ nào khác, phát triển DLCĐ ở Phiêng Lơi và Che Căn cần phải dựa vào cộng đồng, lấy cộng đồng làm trung tâm. Bởi đơn giản, cộng đồng tham gia vào tất cả các giai đoạn của hoạt động du lịch, cộng đồng vừa là nền tảng, vừa là động lực và mục tiêu cho phát triển bền vững.



Cần xây dựng các sản phẩm, dịch vụ DLCĐ ở Phiêng Lơi và Che Căn thành một chuỗi và có liên kết. Nếu chỉ cung cấp sản phẩm riêng lẻ thì rất khó để thu hút khách du lịch, về mặt kinh tế cũng rất khó gia tăng lợi nhuận. Điển hình như Phiêng Lơi hiện tại mới chỉ cung cấp dịch vụ ăn uống, chưa có dịch vụ lưu trú nên rất khó khăn trong việc giữ chân khách du lịch. Việc xây dựng các các sản phẩm thành chuỗi và liên kết với các địa điểm, sản phẩm du lịch khác của địa phương làm gia tăng thời gian hành trình của khách, tăng thời gian lưu trú, gia táng sự trải nghiệm, sự hài lòng của khách đối với DLCĐ ở Phiêng Lơi và Che Căn.



Ngoài ra, hoạt động DLCĐ tại Phiêng Lơi và Che Căn cần chú trọng đến việc đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; phân phối và cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan một cách rõ ràng, hợp lý; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng tránh bị mai một; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là tận dụng các phương thức không tốn chi phí.



2. Phát triển du lịch thăm viếng nghĩa trang ở một số nước phương Tây


Du lịch thăm viếng các nghĩa trang đã xuất hiện và được biết đến từ rất lâu ở các nước phương Tây. Có thể kể đến các nghĩa trang lịch sử du lịch nổi tiếng như Highgate (Anh), Père Lachaise (Pháp), Lake View ở Cleveland, Ohio (Mỹ), Cementerio de la Almudena (Tây Ban Nha)... Tỉnh Điện Biên là một mảnh đất lịch sử - anh hùng, nơi ghi dấu chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Được biết đến là nơi có nhiều di tích, lịch sử, nhiều nghĩa trang lịch sử anh hùng. Những năm qua, du lịch tỉnh Điện Biên đã đón hàng triệu lượt khách du lịch đến dâng hương, tưởng niệm cho các anh hùng liệt sĩ. Tuy nhiên, hoạt động du lịch ở đây vẫn chưa thể phát triển một cách vượt bậc, lan toả hết các giá trị mà những nghĩa trang này đang sở hữu. Chính vì vậy, việc học hỏi các kinh nghiệm từ những quốc gia thành công trong du lịch nghĩa trang là cần thiết. Dưới đây, sẽ cung cấp một số kinh nghiệm trong phát triển du lịch nghĩa trang ở một số quốc gia điển hình



Bài học về sự kết nối: Đơn cử như nghĩa trang Lake View ở Cleveland, Ohio (Mỹ), điểm thu hút khách du lịch tới dã ngoại và kết nối với nhau. Thường được gọi là “bảo tàng nghệ thuật ngoài trời” của thành phố, việc đi dạo, chạy bộ và lái xe qua nghĩa trang này đều được chấp thuận. Ngoài ra, nghĩa trang Lake View còn cung cấp dịch vụ xe điện đưa du khách tới những điểm kiến trúc và lịch sử nổi bật của mình vào ngày Chủ nhật trong suốt các tháng mùa hè. Tới những nghĩa trang cũ ít được biết đến hơn, ẩn sau những bức tường cây cỏ mọc um tùm, du khách có cơ hội khám phá một khu vườn bí mật, phát hiện các loài động thực vật mới lạ, tận hưởng khoảng không gian, thời gian của riêng mình. Hầu hết các nghĩa trang đều mở cửa cho mọi người ghé thăm miễn phí. Nhiều nghĩa trang còn cung cấp bản đồ, tập san quảng cáo, ứng dụng điện thoại thông minh, chuyến tham quan bằng âm thanh hoặc tham quan có hướng dẫn. Giống như khi viếng thăm những địa điểm trang nghiêm khắc như chùa chiền hay đền thờ, du khách tới các nghĩa trang cũng cần hành xử văn minh, đúng mực. Nếu nghĩa trang vẫn đang được sử dụng, những người đưa tang có thể có mặt ở đó. Vì vậy, khách du lịch cần thể hiện sự tôn trọng đối với nỗi đau buồn của họ. Ngoài ra, họ cũng cần hạ giọng nói, hạn chế gây tiếng ồn cũng như chụp ảnh selfie và tránh đùa cợt tại đây.



Bài học về đa dạng hoá sản phẩm: Châu Âu và nổi bật là Tây Ban Nha là những điểm đến lý tưởng cho du lịch nghĩa trang. Các chuyến tham quan thường có hướng dẫn viên, bên cạnh các sự kiện văn hóa để thu hút du khách và có thể gây quỹ để duy trì hoạt động. Ví dụ như Cementerio de la Almudena, nghĩa trang lớn nhất Tây Ban Nha, rộng 120 héc-ta chuyên cung cấp các chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến các bia mộ và tác phẩm điêu khắc. Ngay lần đầu tiên ra mắt, tour này đã được hơn 2.000 người đăng ký chỉ trong vòng ba ngày. Các hoạt động được tổ chức tại các nghĩa trang ở Tây Ban Nha cũng rất phong phú, từ đi bộ ban đêm sử dụng nến hoặc đuốc cho đến xem phim và hòa nhạc. Bên cạnh đó, họ còn tìm cách gắn kết quá khứ và hiện tại với nhau bằng cách tổ chức các cuộc thi nhiếp ảnh trong khuôn viên với những bức ảnh được đăng lên Instagram hoặc bằng cách quét mã QR trên bia mộ để tìm hiểu thêm về những người đang an nghỉ bên trong.



Bài học về quảng bá, xúc tiến hấp dẫn: Père Lachaise ở Paris (Pháp) là một trong những nghĩa trang hấp dẫn nhiều khách du lịch quốc tế nhất trên thế giới, mỗi năm đón tới 3,5 triệu lượt khách. Rộng hơn 44 héc-ta nằm ở phía đông bắc của thành phố, Père Lachaise là nghĩa trang lớn nhất ở Paris chứa hơn 70.000 ngôi mộ. Nó cũng là một trong những nghĩa trang đẹp nhất và có lịch sử rất thú vị. Père Lachaise được mở năm 1804. Nghĩa trang tọa lạc ở ngoại ô, khiến người dân phải đi bộ xa để đưa tang nên nó không được sử dụng nhiều. Chính vì lẽ đó, Vua Napoleon đã cho di dời hài cốt của những người nổi tiếng như vợ của Henry Đệ Tam, nhà thơ Jean de la Fontaine và nhà viết kịch Molière đến đây một cách phô trương và công khai. Ngày nay, cả một ngành công nghiệp đã phát triển xung quanh Père Lachaise. Trong đó có các chuyến tham quan có hướng dẫn, blog và sách. Bên cạnh đó, có nhiều bộ phim cũng được ghi hình và nhiều chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, nhà văn hay họa sĩ danh tiếng đã được chôn cất tại đây như Balzac, Oscar Wilde, Chopin, Jim Morrison, v.v



Bài học về việc xây dựng và tạo cảnh quan môi trường: Nghĩa trang đâu phải lúc nào trông cũng ảm đạm hay rùng rợn. Nếu ghé thăm nghĩa trang Highgate, du khách sẽ có cảm giác như bước vào một khu vườn kiểu Anh cổ điển. Với diện tích gần 15 héc ta ở phía bắc London, Highgate giống một khu bảo tồn thiên nhiên và là nơi lịch sử ngủ yên. Ở đó, cây cối, bụi rậm và hoa cỏ phát triển Ở mà không có sự can thiệp của con người, trở thành nơi cư ngụ của nhiều loài sinh vật bao gồm cả cáo. Bên trong nghĩa trang là những tượng đài bằng đá, một số có niên đại từ năm 1839. Đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của các tên tuổi lỗi lạc như Karl Marx, Ceorge Eliot và Malcolm McLaren. Hay đến với nghĩa trang Green-Wood rộng hơn 193 héc-ta tại New York, khách du lịch có thể chiêm ngưỡng những ngọn đồi trập trùng, ao, hồ phẳng lặng, khung cảnh tuyệt đẹp của Tượng Nữ thần Tự do và hàng nghìn di tích lịch sử. Nghĩa trang này từng bị ảnh hưởng bởi siêu bão Sandy và mất đi khoảng 300 cây trưởng thành, nhưng các lăng mộ và đài kỷ niệm lớn vẫn còn nguyên vẹn.



Áp dụng đối với các Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Him Lam, Độc Lập:


Có thể thấy rằng, từ những thành công của các nghĩa trang nổi tiếng trên về du lịch. Nghĩa trang A1 và nghĩa trang Him Lam cần có sự kết nối với các địa điểm khác với một không gian mở, biến nơi đây thành một địa điểm mà mọi người đều có thể ghé thăm hằng ngày mà không mất đi sự tôn nghiêm, sự trang trọng, loại bỏ trạng thái “kín cổng cao tường”. Hiểu đơn giản, đây có thể trở thành một công viên lịch sử, tâm linh. Tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ để A1 và Him Lam có thể thu hút và níu chân du khách. Do vậy, hai địa điểm này cần chân nhắc đến việc đa dạng các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ như nghĩa trang Cementerio de la Almudena ở Tây Ban Nha đã làm như: đi bộ ban đêm sử dụng nến hoặc đuốc cho đến xem phim và hòa nhạc. Tìm cách gắn kết quá khứ và hiện tại với nhau bằng cách tổ chức các cuộc thi nhiếp ảnh trong khuôn viên với những bức ảnh được đăng lên Instagram hoặc bằng cách quét mã QR trên bia mộ để tìm hiểu thêm về những người đang an nghỉ bên trong. Với diện tích, không gian hiện tại của A1 và Him Lam cũng cần mở rộng và cải tạo để làm mất đi không khí ảm đạm, nhạt nhoà. Cũng với ý tưởng tạo nơi đây thành công viên lịch sử, tâm linh, ta cần làm cho hệ sinh thái ở đây trở nên phong phú, đa dạng hơn. Phải làm cho khách du lịch khi đặt chân tới có cảm giác như đang lạc vào một thiên đường, một công viên sinh thái - nghĩa trang nơi tưởng như là địa điểm kết thúc một cuộc đời con người nhưng lại là nơi sự sống mới bắt đầu sinh sôi, nảy nở. Để có thể dễ liên tưởng hơn, ta có thể liên tưởng đến cảnh sắc tuyệt đẹp trong công viên sinh thái lớn bậc nhất phía Đông Hà Nội - Ecopark. Ngoài ra, Him Lam và A1 cũng cần có những hoạt động quảng bá, xúc tiến, việc tưởng như không ai làm, và tương đối lạ lẫm đối với nghĩa trang. Giống như nghĩa trang Père Lachaise ở Paris (Pháp) là nơi có các chuyến tham quan có hướng dẫn, blog và sách, xuất hiện trong các bối cảnh của các bộ phim.



(Destination Business & Management Review (2021). Du lịch nghĩa trang: Khi quá khứ và hiện tại được kết nối, https://destination-review.com/du-lich-nghia-trang-khi-qua-khu-va-hien-tai-duoc-ket-noi/, truy cập ngày 10/03/2022)



3. Phát triển du lịch khoáng nóng tại Nhật Bản


Nhật Bản, quốc gia có nguồn suối nước nóng dồi dào, có hơn 27.000 nguồn, số lượng cơ sở suối nước nóng, bao gồm cả cơ sở lưu trú và nhà tắm công cộng, vượt quá 20.000, và có suối nước nóng và cơ sở lưu trú ở tất cả 47 tỉnh của Nhật Bản. Theo thống kê, dịch vụ tắm khoáng nóng Onsen Nhật Bản trở thành ngành “kinh doanh tỉ đô” với doanh thu khoảng 13 tỉ đô la Mỹ hàng năm. Tỉnh Điện Biên với đặc thù địa chất, địa mạo đã tạo ra rất nhiều điểm suối nước nóng, đây là một nguồn tài nguyên hết sức tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch suối nước nóng kết hợp nghỉ dưỡng của tỉnh, một lợi thế rất lớn so với những địa phương khác. Chính vì vậy việc học tập mô hình của một quốc gia đi đầu về loại hình du lịch suối nước nóng như Nhật Bản là một điều sáng suốt.



Đối với khách du lịch ở Nhật Bản, những người đến thăm các khu vực có hoạt động địa nhiệt cao như Thành phố Beppu trên đảo Kyushu, suối nước nóng cực đoan được gọi là Jigoku (Tiếng Nhật có nghĩa là 'địa ngục') là những điểm thu hút khách du lịch rất phổ biến. Jigoku này là 10 công viên địa chất nhỏ với các điểm tham quan sôi, sủi bọt và hơi nước, bao gồm mạch nước phun, hồ bùn và suối nước nóng để ngâm chân, rất phổ biến vào những ngày lạnh giá. Trứng, rau và bánh bao được nấu chín trong hơi nước rít hoặc trong ao nước sôi và là một trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ qua. Số lượng du khách hàng năm đến thành phố Beppu trung bình là 12 triệu người, chủ yếu là khách du lịch nội địa. Và hầu hết những người này ít nhất sẽ ghé thăm một trong những Jigoku với chi phí tương đối thấp 400 Yên mỗi lần hoặc 2000 Yên cho tám Jigoku cộng với nhiều trong số 2600 spa suối nước nóng của thành phố (Onsen), là địa điểm yêu thích của người Nhật và được đánh giá rất cao như một sản phẩm phụ địa nhiệt của hơn 100 ngọn núi lửa đang hoạt động trong nước.



Bài học về dịch vụ bổ sung: Suối nước nóng và các sản phẩm tự nhiên liên quan như bùn địa nhiệt và khoáng chất được sử dụng cho nhiều mục đích trong ngành công nghiệp mĩ phẩm. Các sản phẩm mĩ phẩm như bột tắm khoáng, gói bùn địa nhiệt, kem và kem dưỡng da giàu khoáng chất có tiềm năng kinh doanh lớn và luôn sẵn có, nhưng hầu hết đều đi kèm với thẻ giá do những gì thường được quảng cáo là chỉ chứa thành phần nguyên chất và tự nhiên. Nhiều spa suối nước nóng cung cấp các dòng sản phẩm mĩ phẩm đặc trưng của riêng họ.



Bài học về cơ sở vật chất, hạ tầng: Để phục vụ cho số lượng lớn khách du lịch suối nước nóng, hầu hết các công viên quốc gia và các khu vực khác có địa nhiệt hấp dẫn đều có đường tiếp cận tuyệt vời, trung tâm thông tin, các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, các nhà nghỉ trên núi và nhà trọ ven hồ, các di tích lịch sử và văn hóa với các đền thờ và lăng mộ cũng như các bảo tàng và triển lãm văn hóa theo chủ đề xung quanh trải nghiệm Onsen.



Bài học về tạo giá trị và đa dạng loại hình, sản phẩm: Nhật Bản đưa các suối nước nóng vào phát triển du lịch gắn với mối liên hệ lịch sử; gắn với tôn giáo, tâm linh và thần thoại để nâng tầm giá trị cho các suối nước nóng này. Nhìn chung, tại Nhật Bản, các suối nước nóng được sử dụng trong du lịch với các sản phẩm, loại hình như: tham quan, spa, xông hơi, giải trí, chữa bệnh, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm, hoạt động tâm linh, khu biệt thự nghỉ dưỡng...



Áp dụng cho Điện Biên với trường hợp khoáng nóng Hua Pe và khoáng nóng Uva:


Từ bài học phát triển du lịch Onsen của Nhật Bản, khoáng nóng Hua Pe và Uva trước tiên cần phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nội địa, nội vùng. Chính việc sử dụng dịch vụ đông đảo của cộng đồng địa phương sẽ thúc đẩy, tạo sự tò mò và thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, cần gắn du lịch khoáng nóng với hoạt động nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Tạo giá trị cho các điểm khoáng nóng thông qua các câu chuyện lịch sử, tôn giáo, tâm linh và thần thoại. Đa dạng các sản phẩm, loại hình để khách du lịch có thể nhiều sự lựa chọn như: tham quan, spa, xông hơi, giải trí, chữa bệnh, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo và triển lãm, hoạt động tâm linh, khu biệt thự nghỉ dưỡng... Đồng thời, Hua Pe và Uva cần đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để giúp khách du lịch có thể dễ dàng tiếp cận cũng như đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Từ những tiềm năng của 2 suối khoáng nóng, cũng có thể cung cấp thêm các sản phẩm, dịch vụ bổ sung từ tiềm năng sẵn có như: các sản phẩm mĩ phẩm như bột tắm khoáng, gói bùn địa nhiệt và kem dưỡng da giàu khoáng chất. Ngoài ra, Hue Pe và Uva cũng cần xem xét đến sự hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư để có thể phát triển một cách bài bản, chất lượng hơn.



4. Phát triển du lịch địa học tại hang Sơn Đoòng


Năm 2010, tạp chí National Geographic công bố tìm được hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, đặt tên là Sơn Đoòng, được hình thành khoảng 2 - 5 triệu năm trước. Hang Sơn Đoòng chứa đựng rất nhiều thú vị và hấp dẫn khiến cho rất nhiều du khách coi đây là nơi phải đến ít nhất một lần trong đời. Có thể nói, hang Sơn Đoòng là một hình mẫu đi đầu trong phát triển du lịch hang động tại Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững nhất. Trước thực tế đó, mặc dù các hang động của tỉnh Điện Biên chưa thể xứng tầm được như hàng Sơn Đoòng nhưng các hang động này cũng tương đối đẹp, hấp dẫn, mang nhiều giá trị địa chất, địa học. Đặc biệt, với xu thế phát triển bền vững hiện nay, việc học hỏi và tiếp bước hình mẫu này là một sự thiết yếu.



Từ năm 2013, UBND tỉnh Quảng Bình cho phép đưa vào khai thác loại hình du lịch thám hiểm tại hang Sơn Đoòng. Công ty Oxalis được chỉ định khai thác tuyến du lịch này. Theo đó, mỗi chương trình tour giới hạn là 10 du khách tham gia, mỗi năm chỉ được phép tổ chức cho 1.000 người trong tám tháng kể từ đầu năm. Hiện nay ở Việt Nam, chỉ có duy nhất hang Sơn Đoòng là đóng cửa khách du lịch trong bốn tháng để thiên nhiên “nghỉ ngơi” và tái tạo. Thời gian 4 tháng đóng cửa giúp phục hồi hệ sinh thái hang động, đảm bảo các loài động, thực vật trong hang động không bị quá tải, nguồn nước không bị ô nhiễm...



Theo tính toán của đơn vị tổ chức - Oxalis, mỗi tour chỉ phục vụ 6 khách, hành trình 6 ngày 5 đêm, đi vào và ra cùng lộ trình. Sau này, nhờ lộ trình được thiết kế lại, vượt Bức tường Việt Nam bằng thang, sau đó xuyên hang (không quay lại) với tổng thời gian 4 ngày 3 đêm, số lượng khách tăng từ 6 lên 10 người mỗi đoàn. Theo đó, hang Sơn Đoòng có thể đón tới 1.000 khách mỗi năm. Cả hai hành trình này đều áp dụng nguyên tắc mỗi lần chỉ phục vụ một tour. Theo chuyên gia hang động Anh, việc thay đổi lộ trình, rút ngắn thời gian thám hiểm, không chỉ giúp du khách có trải nghiệm thú vị hơn, mà còn "giảm tối đa sự tác động đến hang". Trong quy định an toàn khi leo thang, các chuyên gia hang động nêu rõ: Chỉ một người leo trên thang, khi xong thì mới đến lượt người khác. Mọi người được yêu cầu rửa sạch giày dép trước khi leo thang. Tất cả phải tuân thủ đi trên lối định sẵn, không bước ra bên ngoài nếu không được sự cho phép của chuyên gia. Tất cả được giám sát bởi các kiểm lâm viên. Bất cứ ai không tuân thủ quy định an toàn dù một lần cũng sẽ không được phục vụ tour.



Không để lại gì trong hang, kể cả chất thải của con người. Một đoàn thám hiểm sẽ đi cùng nhóm porter 22 người, có tổ trưởng riêng quản lý hoạt động của từng nhóm. Trong đó có 5 trợ lý an toàn thực hiện công việc theo yêu cầu của hướng dẫn viên và chuyên gia hang động, 2 đầu bếp chuyên lo ăn uống cho đoàn, nhóm porter mang vác dụng cụ cắm trại, hành lý của khách và nhóm porter xử lý rác, chất thải. Mỗi khu vực dừng chân hay khu cắm trại cho đoàn khách đều bố trí lều vệ sinh ủ phân vi sinh. Khi đoàn lên đường, các porter sẽ phải mang toàn bộ rác thải sinh hoạt và chất thải con người ra khỏi hang. Còn những chất thải rắn được mang ra khỏi rừng. Tất cả hoạt động này được giám sát bởi một lực lượng nhân viên bảo vệ hai đầu cửa hang, bảo đảm xử lý đúng quy trình, đúng chỗ. Ngoài các nội quy cụ thể của công ty đề ra, các nhóm còn chịu sự giám sát của vườn quốc gia. Nếu vi phạm, các hình thức kỉ luật bao gồm: Nhẹ sẽ bị cảnh cáo trước tập thể, nặng hơn sẽ bị cắt tour trong hai tháng đến một năm, mức cao nhất là sa thải ra khỏi nhóm porter. Ngoài ra, nếu có hành vi vi phạm pháp luật, cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Áp dụng cho Điện Biên với trường hợp hang Huổi Cang - Huổi Đáp, Xá Nhè, Chua Ta, Pa Thơm, Khó Chua La:


Từ trường hợp của hang Sơn Đoòng có thể rút ra được một số bài học, đề xuất phát triển cho du lịch hang Huổi Cang, Huổi Đáp, Xé Nhè, Chua Ta như sau:



Về mặt kinh tế: Quản lý tốt quy hoạch; Tạo ra sản phẩm du lịch mới với công nghệ 4.0; Liên kết hợp tác và Đẩy mạnh xúc tiến tuyên truyền quảng bá du lịch và mở rộng thị trường.



Về mặt tài nguyên môi trường: Liên tục bảo vệ và phục hồi môi trường; Không tiếp tay cho các dự án kinh doanh có thể hủy hoại môi trường; Tăng cường năng lực quản lý môi trường và Nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.



Về mặt văn hóa - xã hội: Nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng dân cư địa phương tích cực tham gia vào các hoạt động du lịch và bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa.



5. Phát triển du lịch biên mậu tại Móng Cái - Quảng Ninh


Móng Cái là thành phố biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, giáp với Trung Quốc. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là một trong những khu kinh tế lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố cũng sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, nổi bật là bãi biển Trà Cổ. Khách du lịch nội địa đến Móng Cái chủ yếu thăm quan các điểm du lịch địa phương, kết hợp mua sắm cửa khẩu vùng biển hoặc du lịch ngắn ngày sang Trung Quốc. Khách du lịch quốc tế đến Móng Cái chủ yếu đến từ Trung Quốc, vừa thăm quan du lịch vừa kết hợp hoạt động thương mại. Nhằm phát triển hoạt động du lịch biên mậu, Móng Cái đã tổ chức hàng loạt các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch qua biên giới như Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung được tổ chức thường niên. Bên cạnh các sản phẩm du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh đã được phát triển, thành phố hiện tập trung phát triển loại hình du lịch biên mậu gắn với du lịch mua sắm, ẩm thực, và nông nghiệp sinh thái.



Đối với các chương trình du lịch hiện nay do các công ty lữ hành thường bố trí cho khách du lịch đi tham quan một số điểm như các trung tâm thương mại, hệ thống các chợ, tuyến phố thương mại, để khách tham quan và mua sắm hàng hóa, sử dụng các dịch vụ. Đối với thành phố Móng Cái, hoạt động biên mậu rất hấp dẫn du khách, sự trao đổi thông thương ở nơi đây đã tạo cho thị trường tấp nập và sầm uất hơn, chủng loại hàng hóa đa dạng phong phú, với nhiều loại hình kiểu thức trao đổi mua bán, là nét đặc trưng riêng của thành phố Móng Cái trong hoạt động biên mậu.



Du khách đến Móng Cái ngoài việc tham gia vào các hoạt động biên mậu còn được tìm hiểu về lễ hội truyền thống gắn với các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng; du lịch biên mậu kết hợp với du lịch nông nghiệp và du lịch biển đảo.



Có thể thấy, Móng Cái là một trong những địa phương ở Việt Nam phát triển và đi đầu trong hoạt động du lịch biên mậu. Trên thực tế, tỉnh Điện Biên là địa phương có tiềm năng rất lớn về du lịch biên mậu, với đường biên giới tiếp giáp với Lào và Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay hoạt động du lịch biên mậu của tỉnh vẫn chưa được hoạt động, chưa đem lại lợi ích. Trước những thành công mà Móng Cái đã đạt được, tỉnh Điện Biên rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý giá.



Áp dụng cho tỉnh Điện Biên với trường hợp cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Huổi Puốc, lối mở A Pa Chải:


Về vấn đề khai thác du lịch tại vùng biên giới: Muốn phát triển du lịch biên mậu, trước hết phải có sản phẩm du lịch đặc thù. Muốn có sản phẩm du lịch đặc thù thì trước hết phải có tài nguyên du lịch đặc thù.



Về xây dựng sản phẩm du lịch biên mậu: Sự đa dạng sản phẩm du lịch sẽ giúp cho các hoạt động du lịch biên mậu đạt kết quả tốt hơn, kéo dài thêm thời gian lưu trú cho khách, tăng thêm nguồn thu, tạo thêm công ăn việc làm cho cư dân địa phương. Sự phát triển sản phẩm du lịch biên mậu không thể tách rời mối liên kết sản phẩm du lịch vùng.



Về đầu tư phát triển du lịch biên mậu: Cần xây dựng một cách đồng bộ, có hệ thống các trung tâm mậu dịch, các cơ sở kinh doanh du lịch, các điểm vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ vận chuyển khách.



Về tuyên truyền quảng bá du lịch biên mậu: Mặc dù việc phát triển du lịch biên mậu ban đầu có thể do tự phát và dần được quản lý, có tổ chức. Tuy nhiên, để có được thương hiệu du lịch biên mậu mạnh, để tạo nên hình ảnh tốt cho du lịch biên mậu, thì công tác tuyên truyền, quảng bá cần được đầu tư một cách có chiến kế hoạch bài bản.



Về tổ chức, quản lý, quy hoạch du lịch biên mậu: Tổ chức, quản lý vĩ mô tổng thể và đồng bộ; Tổ chức, quản lý tốt hoạt động lữ hành du lịch biên mậu.; Tăng cường trách nhiệm và vai trò của chính quyền địa phương; Thực hiện nhiệm vụ liên thông liên kết trong du lịch biên mậu; Chú trọng công tác quy hoạch du lịch; Quản lý các dịch vụ du lịch; Tăng cường công tác xúc tiến du lịch.



Về đảm bảo an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong du lịch biên mậu: Vấn đề đặt ra làm sao du lịch biên mậu có thể tham gia vào quá trình bảo vệ an ninh quốc phòng. Trước hết là công tác tuyên truyền cho cán bộ nhân viên trong ngành du lịch, tuyên truyền giáo dục những người tham gia không thường xuyên vào hoạt động du lịch biên mậu để họ nhận thức được nguy cơ mất an ninh quốc phòng đó. Cần trang bị kiến thức cần thiết cho họ để họ chủ động tham gia ngăn chặn, chống lại các hành vi phạm pháp hay vi phạm quy định của địa phương. Thứ hai là phải tuyên truyền cho du khách. Đặt ra các quy định cụ thể cho du khách về những việc cần phòng tránh đối với an ninh và quốc phòng. Thứ ba là phải phối kết hợp giữa các ngành các bộ phận trong thành phố để có sự hoạt động thống nhất, thứ tư là phải đề ra những quy định bắt buộc đối với các doanh nghiệp du lịch về vấn đề này.



Phụ lục 4: Bảng số liệu


Bảng 26. Thống kê cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên


			TT


			Loại cơ sở lưu trú


			Số lượng


			Số buồng


			Số giường





			1


			Khách sạn


			29


			899


			1.624





			2


			Nhà nghỉ


			155


			1.453


			2444





			3


			Homestay


			6


			27


			173





			4


			Nhà khách


			20


			467


			949





			Tổng


			210


			2.846


			5.190








Bảng 27. Thống kê cơ sở ăn uống, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên


			TT


			Địa chỉ


			Số lượng nhà hàng


			Số lượng bàn





			1


			Thành phố Điện Biên Phủ


			45


			2141





			2


			Huyện Điện Biên Đông


			7


			165





			3


			Huyện Mường Ảng


			10


			203





			4


			Huyện Mường Chà


			2


			160





			5


			Huyện Mường Nhé


			12


			535





			6


			Huyện Nậm Pồ


			5


			165





			7


			Huyện Tủa Chùa


			5


			350





			8


			Thị xã Mường Lay


			8


			345





			9


			Huyện Điện Biên


			13


			455





			10


			Huyện Tuần Giáo


			11


			610





			Tổng


			118


			5.129








Bảng 28. Ngân sách địa phương cho hoạt động du lịch giai đoạn 2016-2020


(ĐVT: triệu đồng)


			Nội dung


			2016


			2017


			2018


			2019


			2020





			Tổng ngân sách địa phương


			3.350


			4.800


			4.600


			5.000


			1.500





			Hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch


			500


			1.400


			1.500


			1.500


			1.000





			Tổ chức Lễ hội Hoa Ban


			2.850


			2.200


			2.200


			3.500


			500





			Lắp đặt biển chỉ dẫn đến các điểm di tích


			


			1.200


			400


			


			





			Sự kiện Hoa Anh đào - Pá Khoang


			


			


			500


			


			








1 � HYPERLINK "https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/l_7294?zarsrc=l303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo" ��https://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/17294?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo� 




2 Tổ chức du lịch thế giới 2019 (unwto), � HYPERLINK "http://baochinhphu.vn/utilities/printview.aspx?distributionid=375979" ��http://baochinhphu.vn/utilities/printview.aspx?distributionid=375979�




3 Tổng cục du lịch. 2019. Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2019




4 � HYPERLINK "https://truvenhinhdulich.vn/tin-tuc/du-lich-gop-phan-giai-quvet-viec-lam-tai-viet-nam-10684.html" ��https://truyenhinhdulich.vn/tin-tuc/du-lich-gop-phan-giai-quyet-viec-lam-tai-viet-nam-10684.html�
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